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P h ật  ở   trong  núi  Kỳ  Xà  Quật  tạ i  th àn h  

Virong  Xá  cùng  vói  đại  Tỳ  Kheo  Tảng 

trên   năm   ngàn  người,  đều  là  những  bực 

A  La  H án  đã  hết  hữu  lậu  dứt  phiền  não, 

tâm   đưọ-c  giải  thoát,  huệ  đirợc  g iải  thoát, 

tâm   ý  điêu  n h u , là  bự c  đai  long  tu ơ n g ,  

chỗ  làm  đã  xong, lợi  mình  đà  đưtỵc,  sạch 

hêt  k iêt  sử,  bỏ  gánh  hoặc  n g h iệp , kham 

gánh  ch ánh  pháp,  do  ch án h   tr í  mà  đưọ-c

•
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giải  thoát.  Riêng  Ngài  A  Nan  là  còn  ở  

bự c  hữu  học,  chứng  quả  Tu  Đà  Hoàn. 

L ại  có  năm   trăm   Tỳ  Kheo  Ni,  ư u   B à  

T ắc,  ư u   B à   Di  thấy  đirợc  th án h   đế. 

L ạ i  có  hàng  đại  B ồ  T át  đều  đuọ-c 

những  môn  đà  la  ni  và  những  môn  tam 

muội,  th ật  hành  không,  vô  tướng,  vô  tác, 

đã  đưtỵc  đẳng  nhẫn  và  vô  ngại  tổng  trì. 

Đây  đều  là  b ự c  ngủ  th ần   thông  không 

còn  g iải  đải,  đã  rờ i  bỏ  danh  lợi,  thuyết 

pháp  không  cầu   báo,  lời  nói  ra  tấ t  đirọ-c 

mọi  ngirò-i  kính  tin,  chứng  thâm   pháp 

nhẫn  đưọ-c  sức  vô  ụy,  giải  thoát  tất  cả 

ma  h ạn h   nghiệp  chirớng,  khéo  tuyên  nói 

pháp  nhon  duyên.  T ữ   vô  sô'  kiếp  đến 

nay,  cá c  Ngài  phát  thệ  nguyện  lớn,  nhan 

sắc  hòa  vui  th u ồn g   thư a  hỏi  trirớc,  lờ i 

nói  diu  dàng,  ở   giữa  đại  chúng  tự*  tạ i 

không  sợ,  từng  khéo  thuyết  pháp  từ   vô 

sô"  ứ c  kiếp,  b iết  rõ  cá c  pháp  như*  ảo, 

như*  diệm,  như*  bóng  trản g   trong  nước, 

nhu*  hư*  không,  như*  vang,  như*  bóng,  n h ư  

mộng,  nhu*  th àn h   càn   th át  bà,  như-  tutỵng
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trong  gưong,  như*  biến   hóa,  đã  được  vô 

ngại  vô  úy  b ỉêt  rõ  tâm   hành  củ a  chúng 

sanh  dùng  tr í  huệ  vi  diệu  mà  cứ u   độ 

chúng.  C ác  Ngài  đã  th àn h   tự u  đại  nhẫn 

vô  ngại  như*  th ật,  nguyện  lãn h   thọ  vô 

lirọng  th ế   giới  củ a  chư*  P h ật,  tư ởng  niệm  

đến  vô  lưọ-ng  th ế   giới,  chư*  P h ậ t  ch án h  

định  thư ờng  hiện  tiền ,  có  th ể  th ỉn h   vô 

lượng  chư-  P h ật,  có  th ể  dứt  nhứng  k iến  

châp  và  cá c  phiền  não,  xu ất  sanh  và  du 

hí  trăm   ngàn  muôn  tam  muội.  H àng  đai 

Bô  T át  đây  th àn h   tựu  vô  luựng  công 

đức  n h ư   vậy.  Danh  hiệu  củ a  cá c  Ngài 

là  :  B ạ t  Đà  B à   La  Bồ  T át,  K ế   Na  Na 

Dà  La  Bổ  T át,  Đạo  Sư*  Bồ  T át,  Na  L a 

Đ ạt  Bồ  T át,  T in h   Đ ắc  Bồ  T át,  Thủy  T h iên  

Bồ  T át,  Chủ  T h iên   Bồ  T át,  Đ ại  Ý  B ồ 

T át,  Ý ch  Ý  BỒ  T át,  Tăng  Ý  B ồ  T át,  B ấ t 

Hư*  K iến  Bồ  T át,  T hiện  Tâín  B ồ  T át,  T h ế  

Thắng  Bồ  T át,  Thường  c ầ n   B ồ  T át,  B ấ t 

Xả  T in h   T ấn   Bồ  T át,  Nhựt  T ạn g  B ồ  T át, 

Bâ't  Khuyết  Ý  Bồ  T át,  Quán  T h ế   Âm  B ồ 

T át,  Văn  Thù  Sư*  L ợ i  Bồ  T át,  Chấp  B ử u  

An  Bồ  T át,  Thường  C ử   Thủ  Bồ  T át,  T ừ
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T h ị  B ồ  T át,  có  trăm   ngàn  muôn  ứ c  na 

dơ  th a  đại  Bồ  T át  n h ư   vậy.  Hàng  đại 

Bồ  T át  nầy  đều  là  birc  nhứt  sanh  bổ  x ứ  

nối  ngôi  P h ật. 

Lúc  bấy  giờ  đức  T h ế   Tôn  tự*  trả i  tòa 

sư*  tử   rồi  ngồi  k iết  già  ngay  thẳng  nhiếp 

niệm   nhập  tấ t  cả  môn  vương  tam   muội. 

Sau  đó  đirc  P h ật  an  tường  xuâ't  định 

dùng  th iên   nhãn  nhìn  xem  th ế   giói  trọn 

th ân   mỉm  cư òi,  từ   tiróng  th iên   bứ c  luân 

dưó-i  lòng  bàn  chân  phóng  ra   sáu  trăm  

muôn  ứ c  quang  minh.  T ữ  mười  ngón  chân, 

hai  m ắt  cá,  hai  bắp  chân,  hai  gôi,  hai  vê, 

eo,  lưng,  rún,  bụng,  hông,  ngực,  ch ữ   vạn, 

vai,  cán h   tay,  mưm  ngón  tay,  cổ,  miệng, 

bôn  mưtri  răng,  mũi,  mắt,  tai,  b ạch   hào, 

nhục  kế,  mỗi  chỗ  trên   th ân   P h ật  phóng 

ra   sáu  trăm   muôn  ứ c  quang  minh.  T ữ  

những  quang  minh  nầy  phát  ra   quang 

m inh  lớn  chiếu  khắp  Đ ại  T hiên  thê  giới, 

rồi  ch iếu   đến  hằng  sa  th ế   giới  của  chư* 

P h ật  ở   mưm  phircmg,  từ   đây  quang  minh 

lai  ch iếu   vrnrt  qua  hằng  sa  thê  giới  khàp 

m ười  phưxmg.  Nếu  chúng  sanh  nào  gặp
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đuxỵc  quang  minh  nầy  th òi  quyết  định 

được  vô  thưxmg  chánh  đẳng  ch án h   giác. 

T ất  cả  lỗ  lông  khắp  thân  củ a  P h ật 

cũng  đều  mỉm  cư ời  phóng  quang  m inh 

ch iếu   khắp  cõi  Đại  Thiên  suốt  đên  hằng 

sa  th ế   giới  ở   mười  phutmg.  Nếu  chúng 

sanh  nào  gặp  dưọ-c  quang  m inh  nầy  th ò i 

quyêt  định  đưọ-c  vô  thượng  ch án h   đẳng 

chánh  giác. 

Đứe  Thê  Tôn  lại  phóng  quang  minh 

thirò-ng  chiếu  khắp  cõi  Đ ại  T h iên   suốt 

đên  hằng  sa  thê  giói  ỏ*  mưò-i  phưtmg. 

Nêu  chúng  sanh  nào  găp  được  quang 

minh  nầy  thời  quyết  định  được  vô  thượng 

ch ánh  đẳng  chằnh  giác. 

Đức  Thê  Tôn  mỉm  cưtỳi  vui  vẻ  hiện 

tiró-ng  lirỡi  rộng  dài  trùm   khắp  Đ ại  T h iển  

thê  giới,  phóng  ra  vô  krong  ngàn  muôn 

ứic  quang  minh.  Mỗi  quang  m inh  nầy  hóa 

th àn h   hoa  báu  ngàn  cán h  màu  hoàng  kim. 

T rên   hoa  báu  đều  có  Hóa  P h ật  ngồi  k iết 

già  tuyên  nói  sáu  phép  ba  la  mật.  Chúng 

sanh  nào  nghe  được  thời  quyết  định  được
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VÔ  thư ọng  ch ánh  đẳng  ch ánh  giác.  Quang 

m inh  nầy  cũng  ch iếu   đến  hằng  sa  thê 

giới   ở   m ười  phưong  và  cũng  h iện  hoa 

b áu   Hóa  P h ật  thuyết  pháp  n h ư   vậy. 

B ây   g iờ   đức  P h ật  vẫn  ngồi  trên   tòa 

sư*  tứ   mà  nhập  sư*  tứ   du  hí  tam  muội. 

Do  th ần   lự c  củ a  P h ật,  cả  Đ ại  T h iên   thê 

giới  đều  c h â n ,  đông  sáu  cách,  làm  cho 

mọi  loài  đều  hòa  vui. 

•

Trong  cõi  Đ ại  T hiên  nầy,  hàng  địa 

ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh  và  b át  nạn  liền  

đưọ-c  sanh  lên   cõi  trờ i  T ứ  Vưtmg  đến  trờ i 

T h a  Hóa  T ự   Tại.  C ác  vị T h iên  T ứ   nầy  tự  

b iết  tú c  mạng  đều  rấ t  vui  mừng  đồng 

đến  chỗ  đức  P h ật  ngự,  đảnh  lễ  ch ân   P h ật 

rồi  ngồi  qua  một  phía.  Hằng  sa  th ế   giới 

ỏ*  m ười  phưtmg  cũng  ch ấn  động  sáu  cách, 

cá c  loài  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh  và 

b át  nạn  đều  được  sanh  lên  sáu  cõi  trờ i 

D ụ c  giới. 

B ấ y   giờ  chúng  sanh  ở   trong  cõ i  Đ ại 

T h iên   nầy,  kẻ  mù  dưxỵc  thây,  kẻ  điêc 

được  nghe,  kẻ  câm   nói  dưxỵc,  kẻ  điên
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 duxỵc  tỉnh,  kẻ  loạn   duxỵc  định,  kẻ  b ịn h  

đưiọ-c  lành,  kẻ  tàn   tật  đừxỵc  hết  tật 

nguyền,  kẻ  rá ch   được  mặc,  kẻ  đói  k h it  

đirợc  ăn   uông. 

T ât  cả  mọi  loài  đều  phát  th iện   tâm  

xem  nhau  n h ư   ch a  mẹ,  anh  em,  ch ị  em 

ruột  th ịt,  đồng  thật  hành  mười  nghiệp 

đạo  lành,  tịn h   tu  phạm  hạnh  không  phạm 

lôi  lâm,  lòng  họ  điềm  nhiên  khoái  lạc 

n h ư   Tỳ  Kheo  nhập  đệ  tam  thiền.  Họ  đểu 

được  tr í  huệ  tốt  giữ   mình  theo  giói  luật 

không  làm  tôn  não  kẻ  khác. 

Đ ưc  Thê  Tôn  ngự* trên   tòa  sư*  tử*,  quang 

m inh  sắc  tưóng  oai  đức  nguy  nguy  tôn 

nghiêm   bự c  nhứt,  hon  cả  Đ ại  T h iên   cùng 

hăng  sa  thê  giói  ở   mụm  phưtmg,  như* 

núi  Tu  Di  cao  sáng  hơn   tấ t  cả  núi  non. 

Luc  đức  Thê  Tôn  đem  th ân   thường 

hiển  th ị  cho  chúng  sanh  trong  cõi  Đ ai 

Thiên,  nhơn  chúng  cùng  hàng  phi  nhem 

và  ch ư   T hiên  ở   Dục  giới,  s ắ c   giới  đem 

những  th iên   hoa,  thiên  hưo-ng,  th iên   anh 

lạc  đến  rả i  trên   đứic  P h ật.  Những  hoa
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hircmg  b áu   nầy  dựng   ở   hu*  không  hóa 

th àn h   đài  báu   lớn  thòng  những  chuỗi 

ngọc  cùng  lọng  báu  nhiều  màu  giăng  trùm  

Đ ại  T h iên   th ế   giói,  do  đây  nên  toàn  cõi 

Đ ại  T h iên   th àn h   màu  hoàng  kim ,  đến 

hằng  sa  th ế   giới  ở   mười  phưong  cũng 

như*  vậy. 

Chúng  sanh   ở   cõi  nầy  và  chúng  sanh 

ở   th ế   giới  m ưòi  phưong  đều  tự   cho  là 

đức  P h ật  ch ỉ  riêng  thuyết  pháp  cho  mình. 

Đ ức  T h ế   Tôn  vui  yẻ  mỉm  cư ời,  m iệng 

P h ậ t  phóng  quang  m inh  ch iếu   khắp  Đ ại 

T h iên   th ế   giới.  Do  quang  m inh  nầy  mà 

chúng  sanh  đồng  thây  chư-  P h ậ t  và  T ăng 

chúng  trong  hằng  sa  th ế   giới  ỏ*  m ười 

phưong.  Chúng  sanh  ở   hằng  sa  th ế   giới 

ở   m ười  phưtmg  k ia  cũng  thây  P h ậ t  T h ích  

Ca  M âu  Ni  và  đại  chúng  ở   cõi  Đ ại  T h iên  

nầy. 

Phư ơng  Đông  qua  khỏi  hằng  sa  th ế  

giới  có  cõi  Đa  Bửu.  của.  P h ậ t  B ư u   Tích. 

Đ ức  P h ậ t  đây  hiện  đuxmg  giảng  B á t  nhã 

b a  la  m ât  cho  chư*  Đ ại  B ô  T át.  Noi  đó
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CÓ  B ổ   T á t  h iệ u   P h ổ   M inh  th â y   q u a n g  

m inh  th ấy  ch ân   động  lại  thây  th ân   P h ật 

T h ích   Ca  Mâu  Ni,  Ngài  liền   đến  b ạch  

hỏi  duyên  do  với  P h ật  B ử u   Tích.  Đức 

P h ậ t  B ử u   T ích   bảo  đó  là  th ần   lự c  của 

P h ậ t  T h ích   Ca  Mâu  Ni  ở   cõi  T a  B à   cách  

đây  hằng  sa  th ế   giới  về  phưiong  Tây. 

Đ ức  P h ậ t  T h ích   Ca  Mâu  Ni  sắp  vì  chúng 

đại  Bồ  T át  mà  tuyên  nói  B á t  nhâ  b a  la 

mật.  P h ổ   M inh  Bồ  T át  b ạch   đức  P h ật 

B ử u   T ích   rằng  nay  tôi  muôii  đến  lễ  b ái 

cúng  diròng  P h ật  T h ích   Ca  Mâu  Ni  và 

gặp   g ỡ   cá c  vị  đại  Bồ  Tát.  P h ật  B ử u   T ích  

thuận  cho  và  trao  hoa  sen  ngàn  cán h  

m àu  hoàng  kim  cho  P h ổ  Minh  B ồ  T át 

mà  dặn  rằng  ông  đem  hoa  nầy  cúng 

dường  P h ật  T h ích   Ca  Mâu  Ni.  Ông  nên 

nhứ t  tâm   trâ n   trọng  đến  cỏ i  T a  B à.  Các 

vị  Bồ  T át  sanh  vào  cõi  đó  th ật  là  khó 

bằng  khó  hon. 

Phô  M inh  Bồ  T át  lãnh  hoa  sen  ngàn 

cán h   màu  hoàng  kim  từ   tạ  P h ậ t  B ứ u  

T ích   rồi  cùng  vô  sô" đại  chúng  đem  những 

hoa  hưong  phan  lọng  đến  chỗ  P h ậ t  T h ích
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Ca  Mâu  Ni  đảnh  lễ  b ạch   rằng,  đức  P h ậ t 

B ử u   T ích   gởi  lời  thăm   và  dâng  hoa  sen 

cúng  dvròng. 

P h ật  T h ích   Ca  Mâu  Ni  nhận  hoa  sen 

ngàn  cán h   màu  hoàng  kim  rồi  rả i  vụt 

qua  phưtmg  Đông  cúng  dường  hằng  sa 

chư*  P h ật.  Hoa  sen  ấy  hóa  th àn h   hằng  sa 

đóa  hoa  khắp  cả  hằng  sa  th ế   giói   ở  

phưtmg  Đông.  T rên   mỗi  đóa  hoa  sen  đều 

có  Hóa  Bồ  T át  ngồi  k iết  già  nói  sáu  pháp 

b a  la  mật,  ai  nghe  được  tiêng  pháp  nầy 

thời  quyết  đinh  đến  vô  thưtỵng  chánh 

đẳng  ch ánh  giác. 

Đ ại  chúng  theo  P h ổ  Minh  Bồ  T át  cũng 

đem  hoa  hưong  phan  lọng  củ a  m ình  dâng 

cúng  P h ật  T h ích   Ca  Mâu  Ni. 

Phưxmg  Nam  qua  khỏi  hằng  sa  th ế  giới 

có  cõi  Ly  Nhứt  T h iết  Ưu  của  P h ật  Vô 

Ưu  Đứxĩ.  Noi  đó  có  Bồ  T át  hiệu  Ly  Ưu. 

Phư ong  Tây  qua  khỏi  hằng  sa  th ế   giới 

có  cõi  D iệt  Ác  của  P h ật  B ử u   Scrn.  Noi 

đó  có  Bồ  T át  hiệu  Nghĩa  Ý. 
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P hư ong  B ắ c  qua  khỏi  hằng  sa  th ế   giói 

có  cõi  Thắng  Quốc  của  điíic  P h ật  Thắng 

Vưtmg.  Noi  đó  có  B ồ  T át  hiệu  Đức  Thắng. 

Hạ  phưong  qua  khỏi  hằng  sa  th ế   giới 

có  cõi  T h iện   Quô'c  củ a  đức  P h ậ t  T h iện  

Đức.  Noi  đó  có  Bồ  T át  hiệu  Hoa  Thưtỵng. 

Thư ọng  phưong  qua  khỏi  hằng  sa  th ế  

giới  có  cõi  Hỉ  Quốc  của  đứic  P h ật  Hỉ  ĐÚXÌ.  

Noi  đó  có  Bồ  Tát  hiệu  ĐÚXĨ  Hỉề

Chư*  Bồ  T át  trên   đây  ỏ*  cõi  m ình  thấy 

quang  m inh  thây  chân  động  v.v...  liền 

cùng  đại  chúng  cầm   hoa  hưxmg  phan  lọng 

đên  Ta  B à   thê'  giới  kính  lễ  cúng  dưìmg 

P h ật  T h ích   Ca  Mâu  Ni  đồng  như*  Phổ 

Minh  B ồ  T át  ỏ*  phưtmg  Đông. 

Lúc  bấy  giờ  Đ ại  Thiên  th ế   giói  thành 

tran g   nghiêm   vi  diệu  như*  Hoa  T ích   th ế  

giới  cùng  P h ổ  Hoa  th ế   giói. 

Đức  Như*  L ai  b iết  hàng  đại  B ồ  T át 

cùng  chư*  Nhon  T h iên   B át  bộ   ở   hằng  sa 

thê  giới  đều  đã  vân  tập  bèn  gọi  Ngài 

Xá  L ợi  P h á t  mà  dạy  rằng  :  "Đại  B ồ  T át 

muôn  dùng  nhứ t  th iết  chủng  tr í  để  biêV
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tá t  cả  pháp,  th ờ i  phải  tu  tập  |ỉát  nhã 

b a  la  mật". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn  dùng  nhứt  th iết 

chủng  tr í  để  b iết  tất  cả  pháp,  th ờ i  phải  tu 

tập  B á t  nhã  ba  la  mật  như*  th ế   nào  ?". 

P h ât  dạy  :  "Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  Bồ 

T át  dùng  phưtmg  pháp  chẳng  an  trụ   mà 

an  trụ   trong  B á t  nhã  ba  la  mật. 

B ở i  không  có  pháp  để  xả  bỏ  nên  được 

đầy  đủ  Đ àn  na  ba  la  mật,  vì  người  cho, 

kẻ  nhận  và  tà i  vật  đều  bâ't  khả  đắc. 

Vì  tội  và  không  tội  đều  bất  khả  đắc 

nên  đầy  đủ  T h i  la  ba  la  mật. 

V ì  tâ m   c h ẳ n g   đ ộ n g   n ê n   đ ầ y   đ ủ   sằn  đề 

b a  la  mật. 

Vì  th ân   tâm   tin h   tân   chẳng  giải  đãi 

nên  đầy  đủ  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật. 

V ì  c h ẳ n g   t á n   lo ạ n ,  c h ẳ n g   s a y   m ê  n ê n  

đầy  đủ  T h iền   na  b a  la  mật. 

V ì  c h ẳ n g   c h ấ p   t r ư ớ c   t ấ t   c ả   p h á p   n ê n  

đầy  đủ  B á t  nhã  b a  la  mật. 
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Đ ại  B ồ  T át  dùng  phirong  pháp  chẳng 

an  trụ   mà  an  trụ   trong  B á t  nhã  ba  la 

mật.  Vì  bất  sanh  nên  đầy  đủ  bôn  niệm  

xứ,  bôn  ch án h   cần,  bô'n  n h ư   ý  túc,  năm 

căn,  năm   lực,  bảy  giác  phần,  tám   th án h  

đạo  phần,  không  tam  muội,  vô  tướng  tam 

muội,  vô  tác  tam  muội,  bôn  thiền,  bô'n 

tâm   vô  lưọ-ng,  bôn  định  vô  sắc,  tám   bội 

xả,  tám   thắng  xứ,  chín  định  th ứ   đệ,  m uơỉ 

nhứ t  th iết  xứ. 

Củng  đầy  đủ  ch ín  pháp  tưởng  thây 

ch êt  :  Tương  sình,  tướng  nứt,  tuửng  máu 

chảy,  tuxm g  thúi  rã,  tưởng  bầm   xanh, 

tưởng  dòi  trù ng  ăn,  tưỏ-ng  nát,  tưởng 

xương  trắng,  tưởng  cháy  tan. 

Cũng  đầy  đủ  tám  chánh  niệm   :  Niệm 

P h ật,  niệm   Pháp,  niệm  Tăng,  niệm   giới, 

niệm   th í  xả,  niệm  thiên,  niệm   xu ất  tức, 

nhập  tức,  niêm  chết. 

Cúng  đầy  đủ  miròi  pháp  quán  ;  Quán 

vô  thường,  quán  khổ,  quán  vô  ngã,  quán 

món  ăn  nhơ  nhớp,  quán  th ế   gian   tấ t  cả 

đeu  không  đáng  vui  ira,  quán  chết,  quán
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b ất  tịnh,  quán  đoạn  trữ ,  quán  ly  dục, 

quán  diệt  tận. 

Củng  đầy  đủ  mưòi  một  tr í  :  P h áp   trí, 

tỷ  trí,  th a  tâm   trí,  th ế   trí,  khổ  trí,  tập 

trí,  diệt  trí,  đạo  trí,  tận   trí,  vô  sanh  trí, 

như*  th iệt  trí. 

Cũng  đầy  đủ  ba  môn  tam  muội  :  Tam  

muội  có  giác  có  quán,  tam  muội  không 

giác  có  quán,  tam  muội  không  giác  không 

quán. 

Cũng  đầy  đủ  ba  căn  :  Cản  chư a  b iêt 

sắp  biết,  căn  biêt,  căn  đã  biêt. 

Nầy  Xá  L o i  P h ât  !  Đai  Bồ  T át  muôn 

b iết  khắp  cả  công  đức  của  P h ật  như* mười 

tr í  lực,  bôĩi  vô  sở  úy,  bôn  tr í  vô  ngại, 

mưm  tám   pháp  bát  cộng  ,  đại  từ,  đại  bi, 

thời  phải  tu  tập  B át  nhã  ba  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  đầy  đủ  đạo  huệ, 

muốn  dùng  đạo  huệ  để  đầy  đủ  đạo  chủng 

huệ,  muốn  dùng  đạo  chủng  huệ  để  đầy 

đủ  nhứ t  th iết  trí,  muôn  dùng  nhứt  th iết 

trí  để  đầy  đủ  nhứt  thiết  chủng  trí,  muôn 

dùng  nhứ t  th iết  chủng  tr í  để  dứt  tập  k h í
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phiền  não,  đều  phải  tu  tập  B á t  nhã  ba 

la  mật. 

Đ ại  B ồ  T át  phải  học  tập  B á t  nhâ  ba 

la  mật  n h ư   vậy. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn 

lên  địa  vị  Bồ  T át,  muôn  hơn  birc  T hanh 

Văn,  Duyên  G iác,  muôn  trụ   bựxĩ  b ất  thôi 

chuyển,  muôn  có  lục  thần  thông,  muôn 

b iết  ch í  huống  của   tấ t  cả  chúng  sanh, 

muôn  có  trí  huệ  hon  trí  huệ  củ a   tấ t  cả 

T hanh  Văn,  B ích   Chi  P h ật,  muôn  được 

nhưng  môn  đà  la  ni,  những  môn  tam 

muọi,  đêu  phai  học  B á t  nhã  ba  la  mât. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  dùng  tâm  tùy  hỉ  để

hơn  trên   những  sự   bô'  thí,  trì  giới,  tam

muội  th iền   định,  tr í  huệ,  giải  thoát,  giải

thoát  tri  kiên,  gỉảỉ  thoát  tam   muôi  của

tất  cả  những  người  cầu  T hanh  Văn,  B ích

Chi  P h ật,  thời  phải  học  B á t  nhã  ba  la 

mât. 

Đ ại  Bồ  T át  th ật  hành  phần  ít  bô'  thí, 

trì  giới,  nhẫn  nhục,  tinh  tấn,  th iền   định, 

tr í  huệ,  m à  m uôn  do  SÚ1C  p h ư on g  tiện   hồi
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hướng  để  được  vô  lượng  vô  biên   công 

đức, th ờ i  phải  hoc  B á t  nhã  ba  la  mât. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  th ật  hành  Đ àn  na 

b a  la  mật,  T h i  la  b a  la  mật,  s ằ n   đề  b a 

la  mật,  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  T h iền   na  ba 

la  mât,  th ờ i  phải  hoc  B á t  nhã  b a  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  đời  đòi  th ân   th ể 

giông  như*  th ân   P h ật  đủ  b a  mutri  hai 

tưó-ng  đại  nhon,  tám   mưoi  tùy  hình  hảo, 

th ờ i  phải  học  B á t  nhã  b a  la  mật. 

Muôn  sanh  nhà  Bồ  T át,  muôn  đưọ-c 

bự c  đồng  chon,  muôn  chẳng  rờ i  P h ật, 

th ờ i  phải  học  B á t  nhã  b a  la  mật. 

Muôn  đem  những  thiện  căn   cúng  dưò-ng 

chư*  P h ậ t  và  cung  k ín h   tôn  trọng  tán  

th án   tùy  ý  th àn h   tựu,  thời  phải  học  B á t 

nhã  b a  la  mât. 

Muốn  làm  cho  chúng  sanh  th ỏa  nguyện 

về  những  th ữ   uống,  ăn,  y  phục,  ỉix rờ n g  

nêm,  đèn  đuôc,  phòng  nhà, 

men,  th ờ i  phải  hoe  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn 

làm  cho  chúng  sanh  ở   hằng  sa  th ế   giới
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đứng  vững  noi  sáu  môn  ba  la  mật,  th ò i 

phải  học  B á t  nhá  ba  la  mật. 

Muôn  gieo  môt  thiện  căn   ở   trong  phưóxì 

điền  củ a  P h ât  còn  mãi  đến  khi  được  vô 

thượng  ch ánh  đẳng  chánh  giác  vẫn  không 

hết,  th òi  phải  học  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Muôn  chư* P h ât  ỏ*  mirời  phircmg  ca  ngợi 

danh  hiệu  của  mình,  th òi  phải  học  B át 

nhã  ba  la  mật. 

Muôn  vừa  phát  ý  thời  th ân   liền   đến 

hằng  sa  th ế   giới  ở   muửi  phưxxng,  muôn 

vừa  phát  âm  thời  tiếng  vang  đến  hằng 

sa  th ế   giới  ở   mưò-i  phương,  đều  phải  học 

B át  nhâ  ba  la  mật. 

Muôn  th ế  giói  của  ch ư   P h ật  chẳng  dứt 

diệt,  th ò i  phải  hoc  B á t  nhã  ba  la  mât. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  an  trụ   noi  nội  không, 

ngoại  không,  nội  ngoại  không,  không 

không  đại  không,  đệ  nhứt  nghĩa  không, 

hữu  vi  không,  vô  vi  không,  tấ t  cán h 

không,  vô  th ỉ  không,  tán   không,  tán h  

không,  tự   tiróng  không,  ch ư   pháp  không, 

vô  sở  đắc  không,  vô  pháp  không,  hữu
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pháp  không,  vô  pháp  hữu  pháp  không, 

thò-i  phải  học  B át  nhã  b a  la  mật. 

Muôn  b iết  nhon  duyên,  th ứ   đệ  duyên, 

duyên  duyên  và  tăng  thưọ-ng  duyên  củ a 

cá c  pháp,  th ờ i  phải  học  B á t  nhã  b a  la 

mậ•t. 

Muôn  b iết  pháp  như,  pháp  tán h   và 

th iệt  t ế   củ a  các  pháp, th òi  phải  học  B á t 

nhã  ba  la  m ậtẵ

Đ ại  Bồ  T át  phải  n h ư   vậy  mà  an  trụ  

trong  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ợ i  P h ấ t  *ệ  Đ ại  Bồ  T át  muôn 

đếm  b iết  sô'  vi  trầ n   củ a  những  hòn  núi, 

củ a  những  quả  đất  trong  Đ ại  T h iên   thê 

giới,  muốn  phân  tích   một  sợi  lông  làm 

trăm   phần  rồi  lấy  một  phần  lông  châm  

hết  nirớc  củ a  những  suôi  ao,  sông  ngòi, 

b iển   cả  trong  Đ ại  T h iên   th ế   giới  mà 

không  k in h   động  đến  loài  thủy  tộc, 

muôn  th ổi  môt  cá i  liền   tắ t  ngọn  lử a 

ch áy   khắp  Đ ại  T h iên   th ế   giới  như*  hỏa 

ta i  lú c  kiếp  tận,  muôn  lấy  một  ngón 

tay  ngăn  dừng  những  ccm  gió  lớn  có
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th ể  làm  tan   n át  Đ ại  T h iên   th ế   gió-i  đến 

 tấ t  cả   những  núi  Tu  Di  như-  th ổi  tan  

đông  cỏ  mục,  th ờ i  phải  học  B á t  nhâ 

ba  la  m ậ•tẻ

Muôn  một  lần  ngồi  k iết  già  có  th ể  làm 

cho  th ân   th ể  khắp  tất  cả  không  gian 

trong  Đ ại  T hiên  th ế   giói,  th ò i  phải  học 

B á t  nhâ  ba  la  mậ•t. 

Muôn  lây  một  sợi  lông  vít  những  núi 

Tu  Di  trong  Đ ại  Thiên  thê  giới  ném  qua 

khỏi  vô  sô'  thê'  giói  phưong  k h ác  mà 

không  kin h   động  đên  chúng  sanh  trong 

đó,  thời  phải  học  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Muôn  đem  một  suâ't  ăn,  một  bộ  y  phục, 

một  nén  hưong,  một  cành  hoa,  một  cây 

đèn,  một  tràn g   phan,  một  bảo  cái  mà  có 

thể  cúng  dường  đầy  đủ  khắp  chư*  P h ật 

cùng  ch ư   Tăng  trong  hằng  sa  th ế   giói  ở  

mirò-i  phirong,  th òi  phải  học  B á t  nhả  ba 

la  mật. 

Nầy  Xá  L ợi  Phâ't  !  Đ ại  B ồ  T át  muôn 

làm  cho  chúng  sanh  trong  hầng  sa  th ế  

giới   ở   mưò,i  phưtm g  đều  đủ  giới  hạnh, 
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tam   muội,  tr í  huệ,  giải  thoát,  g iải  thoát 

tri  kiến,  cùng  làm   cho  được  quả  Tu 

Đà  H oàn,  quả  T ư   Đà  Hàm,  quả  A  Na 

Hàm,  quả  A  La  Hán,  nhẫn  đến  đưtỵc 

vô  dư*  N iết  B àn,  th ờ i  phải  học  B á t  nhã 

b a  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  th ật  hành  B á t  nhã  b a  la 

m ật  lúc  bô'  th í  nên  b iết  rõ  rằng  :  Bô' 

th í  như*  vậy   đ ư ơ c   quả  báo  rá t  lớn,  bô" 

th í  nhir  vậy  đưọ-c  sanh  vào  giòng  quý 

hiền,  bố*  th í  như*  vậy  được  sanh  lên  trờ i 

T ứ   Vương,  trờ i  Đao  Lợi,  trờ i  Dạ  Ma, 

trờ i  Đ âu  Suất,  trờ i  Hóa  L ạc,  trờ i  T h a 

Hóa,  bô'  th í  n h ư   vậy  được  nhập  sơ  thiền, 

nhi  thiền,  tam   thiền,  tứ   thiền,  không  vô 

b iên   xứ,  th ứ c  vô  b iên   xứ,  vô  sở   hữu  xứ, 

phi  hữu  tưỏng,  phi  vô  tưởng  xứ ,  nhon 

bô"  th í  nầy  đưtỵc  b át  th án h   đạo  phần, 

nhem  bô"  th í  nầy  đvrợc  quả  Tu  Đ à  H oàn 

nhẫn  đến  quả  P h ật,  thời  phải  học  B á t 

nhã  b a  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mât,  lúc  bô  thí,  do  noi  sức
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huệ  phưong  tiện   nên  có  th ể  đầy  đủ  Đ àn 

na  ba  la  mật,  Thi  la  ba  la  mật,  s ằ n   đề  ba 

la  mật,  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  T h iền   na  ba 

la  m ật  và  B á t  nhả  ba  la  m ậtw

. 

Ngài  Xá  Lọ-i  P h ất  thư a  :  "Bạch  Đức 

T h ế   Tôn  !  T h ế   nào  là  đại  Bồ  T át  lúc  bô' 

thí,  do  noi  sức  huê  phưtmg  tiện   nên  đầy 

đ ủ   s á u   b a   la   m ậ t  ?". 

Đức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Do 

vì  người  bô'  thí, kẻ  thọ  và  tài  vật  đều  bất 

khả  đắc  nên  có  thể  đầy  đủ  Đ àn  n a  ba 

la  mật.  Vì  có  tội  cùng  chẳng  tội  đều 

chẳng  dính  mắc  nên  đầy  đủ  Thi  lạ  ba  la 

mật.  Vì  tâm   bất  động  nên  đầy  đủ  sằn  đề 

ba  la  mật.  Vì  thân  tâm   tin h   tấn   nên  đầy 

đủ  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật.  Vì  chẳng  tán   loạn 

chẳng  say  đắm  nên  đầy  đủ  T hiền  na  ba 

la  mật.  Vì  biêt  tất  cả  pháp  đều  b ất  khả 

đắc  nên  đầy  đủ  B át  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ât  !  Đ ại  Bồ  T át  muốn 

đưọ-c  công  đức  của  ch ư   P h ật  quá  khứ, 

hiện  tại,  vị  lai,  thời  phải  học  B át  nhã  ba 

la  mật. 
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Muốn  đến  b ờ   k ia  của  pháp  hữu  vi  và 

pháp  vô  vi,  th ò i  phải  học  B á t  nhã  b a  la 

mâ•t. 

MuôYi  b iết  pháp  nhir,  pháp  tiróng  và 

b iên  t ế  vô  sanh củ a  cá c  pháp  quá  khứ, hiện 

tại,  vi  lai,  th ò i  phải  học  B á t  nhã  ba  la  m ậtề

Nầy  Xá  L ọ i  Phâ't  !  Đại  Bồ  T át  muôn 

đứng  trư ớ c  tất  cả  hàng Thanh Vản,  Duyên 

G ỉăc,  muôn  hầu  hạ  chư*  P h ật,  muốn  làm 

nội  quyến  củ a  chu*  P h ật,  muốn  đưtỵc 

quyên  thuộc  lớn,  muốn   đuxỵc  quyến  thuộc 

Bồ  T át,  muốn  thanh  tin h   báo  đại  thí,  thời 

phải  học  B á t  nhã  ba  la  mât. 

Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn 

những  tâm   xan   lẫn,  phá  giói,  sân  khuể, 

giải  đãi,  tán   loạn,  ngu  si  đều  chẳng  phát 

khởi,  thời  phải  học  B át  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ọi  Phâìt  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn 

làm  cho  tất  cả  chúng  sanh  đứng  vừng 

noi  phước  bô'  thí,  noi  phước  trì  giỏi,  noi 

phirớc  tu  tập  th iền   đinh,  noi  phước 

khuyến  đạo,  noi  tài  phiró-c  và  pháp  phước, 

thời  phải  học  B át  nhã  ba  la  mật. 
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Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  muốn 

được  ngũ  nhãn  th òi  phải  học  B á t  nhã  ba 

la  mật.  Đây là  ngũ  nhãn  :  nhục  nhãn,  th iên  

nhãn,  huệ  nhãn,  pháp  nhãn  và  P h ậ t  nhản. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  dùng  th iên   nhãn  thây 

ch ư   P h ật  trong  hằng  sa  th ế   giói,  muôn 

dùng  th iến   nhĩ  nghe  pháp  củ a  chư*  P h ật 

ở   mười  phưo-ng  tuyên  nói,  muôn  hiểu  biết 

tâm   củ a  P h ật,  th òi  phải  học  B át  nhã  ba 

la  mật. 

Muôn  nghe  được  pháp  của  chư*  P h ật 

ở   mười  phircmg  tuyên  nói,  nghe  xong  nhớ 

mãi  đến  khi  thành  Vô  thưọng  Bồ  đề  vẫn 

không  quên,  thời  phải  học  B át  nhâ  ba  la 

mật. 

MuôYi  thấy  th ế   giới  của  ch ư   P h ệ t  quá 

khứ,  thây  th ế   giới  của  chư*  P h ật  vi  lai 

và  th ế   giới  ở   mười  phưtmg  của  chư*  P h ật 

hiện  tại,  thời  phải  học  B á t  nhã  b a  la 

mật. 

Muôn  nghe  m uôi  hai  bộ  kinh,  từ   k h ế  

kinh  trirò-ng  hàng  đến  luận  nghị  kinh 

mà  hàng  Thanh  Vản  nghe  cùng  chẳng
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nghe,  nghe  xong  đều  muốn  đọc  tụng,  thọ 

trì  trọ n   vẹn,  thời  phải  học  B á t  nhà  b a 

la  mật. 

Chánh  pháp  của  chư*  P h ật  quá  khứ, 

hiện  tại,  vi  lai  trong  hằng  sa  th ế   giói  đã 

tuyên  nói,  hiện  nay  nói  và  sẽ  nói,  đưxrc 

nghe  xong  đều  muôn  tin   lãnh  thọ  trì, 

th ật  hành  và  giảng  nói  lại  cho  người 

khác,  th ờ i  phải  học  B át  nhã  ba  la  mật. 

Muốn  đem  quang  m inh  chiếu  khắp 

những  chỗ  mà  mặt  nhirt  mặt  nguyệt 

chẳng  ch iếu   đến  trong  hằng  sa  th ế   giới 

ỏ*  miròi  phưtmg,  th òi  phải  học  B á t  nhã 

ba  la  mậ•t. 

Muôn  làm  cho  tất  cả  chúng  sanh  trong 

hằng  sa  th ế   giới  ở   miròi  phưtmg,  những 

nod  không  có  danh  hiệu  P h ật,  Pháp,  Tăng, 

đều  đirợc  ch ánh  kiến  nghe  danh  hiệu  Tam  

Bảo,  th ờ i  phải  học  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Muôn  làm  cho  chúng  sanh  trong  hằng 

sa  th ế   giới  ở   mười  phưtmg,  do  nảng  hrc 

của  ta  mà  kẻ  mù  đưọ-c  thấy,  kẻ  điếc  đutỵc 

nghe,  kẻ  cuồng  đưọ-c  tỉnh,  kẻ  rá ch   đưọ-c
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lành,  kẻ  đói  khát  được  no  đủ,  th ò i  phải 

học  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  Đại  Bồ  T át  muôYi  làm 

cho  chúng  sanh  trong  hằng  sa  th ế   giói  ở  

mirò-i  phirong,  do  năng  lực  củ a  ta  mà 

những  loài  trong  ba  á c  đạo  đều  đirọ-c  th ân  

ngirò-i,  thời  phải  học  B át  nhã  ba  la  mật. 

Muôn  làm  cho  chúng  sanh  trong  hằng 

sa  th ế   giới  ở   mirò-i  phircmg,  đo  năng  lực 

của  ta  mà   áưxỵc  đứng  vũng  noi  giói,  đinh, 

huệ,  giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến,  đưxỵc 

auả  Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đến  quả  Vô  thượng 

Bổ  đề,  thời  phải  học  B át  nhả  ba  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  muốn  học  oai  nghi  củ a  chư* 

P h ật,  muôn  nhìn  ngó  như*  tirọ-ng  vương, 

thời  phải  họễ c  B át  nhã  ba  la  mậ•t. 

Đ ại  Bồ  T á t  nguyện  rằng  k h iên   cho 

tôi  lúc  đi,  ch ân   tôi  cá ch   đát  bô'n  ngón 

tay  không  đạp  trên   đâ't,  tôi  sẽ  đưọ-c  vô 

lirợng  ch ư   T h iên   cõi  Dục,  cõi  s ắ c ,  từ  

T ứ   T h iên   Vưtmg  đến  s ắ c   Cứu  C ánh 

T h iên   cung  kính  vây  quanh  cùng  đi  đến 

dưới  cội  bồ  đề.  Tôi  sẽ  ngồi  dưới  cội



44

KINH  MA  HA  BÁT  NHÀ  BA  LA  MẬT

bồ  đề  và  chư*  T h iên   sẽ  trả i  tòa  cho  tôi. 

Muôn  đirọ-c  như-  vậy,  th ờ i  phải  học  B á t 

nhã  ba  la  mậ•t. 

L ại  nguyện  lúc  tôi  thành  P h ật,  chỗ  tôi 

đi  đứng  ngồi  nằm  đều  sẽ  là  Kim  cang. 

Muôn  đưọ-c  vậy,  thời  phải  học  B á t  nhã 

ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  Bồ  T át  nêu 

muôn  ngày  xuát  gia  liền  th àn h   đạo  Vô 

thượng B ồ  đề,  liền  chuyên  pháp  luân,  lúc 

chuyển  pháp  luân  có  vô  lưọng  vô  sô" 

chúng  sanh  xa  lìa  trần   câu  ỏ*  trong  các 

pháp  đưiợc  pháp  nhãn  thanh  tịnh,  có  vô 

lượng  vô  sô'  chúng  sanh  vì  chẳng  thọ  tât 

cả  pháp  nên  được  vô  lậu  giải  thoát,  có 

vô  liro-ng  vô  sô'  chúng  sanh  được  bâ't  thôi 

chuyển  Vô  thượng  Bồ  đề,  thời  phải  học 

B át  nhã  ba  la  mật. 

•

Đ ại  Bồ  T át  muôn  lúc  thành  P h ật  sẽ 

dùng  vô  krọng  vô  sô'  Thanh  Văn  làm 

Tăng,  lúc  nói  một  th òi  pháp,  tất  cả  chư* 

Tăng  nầy  liền  được  quả  A  La  Hán,  thời 

phải  học  B át  nhã  ba  la  mật. 
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Đ ai  Bồ  T át  muôVi  lúc  th àn h   P h ât,  sẽ 

dùng  vô  lưtmg  vô  số*  Bồ  Tát  làm  Tăng, 

lúc  nói  một  th ò i  pháp,  tất  cả  chư*  Tăng 

nầy  đều  đưọ-c  b ất  thối  chuyển,  được  vô 

lượng  thọ  mạng  đầy  đủ  quang  minh,  th ò i 

phải  học  B át  nhã  ba  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  lúc  th àn h   P h ật,  trong 

th ế   giới  không  có  danh  từ   tam  độc,  dâm 

dục,  sân  khuể,  ngu  si,  tấ t  cả  chúng  sanh 

đều  th àn h   tựu  chánh  trí  huệ,  th iện   thí, 

thiện  giới,  th iện   đinh,  thiện  phạm  hạnh, 

thiện  tủ*  bi,  th òi  phải  học  B á t  nhã  ba  la 

mật. 

Đ ai  Bồ  T át  muôYi  lúc  thành  P h ât,  sau 

khi  nhập  Niết  Bàn,  ch ánh  pháp  không 

diệt  tận,  cũng  không  có  danh  tử*  diệt 

tận,  th ờ i  phải  học  B á t  nhã  ba  la  mât. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  lúc  thành  P h ật,  chúng 

sanh  trong  hằng  sa  th ế   giới  ở   mưòi 

phưtmg  nghe  danh  hiệu  của  ta  quyết  đinh 

sẽ  đưtỵc  Vô  thvrọng  Bồ  đề,  thời  phải  học 

B át  nhã  ba  la  mật. 
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Nầy  Xá  L ọ i  P h ât  !  Đ ại  Bổ  Tầt  muôn 

đirợc  những  công  đức  n h ư   vậy,  th ò i  phải 

học  B á t  nhã  ba  la  mật". 


o
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PHẨM  ph ụ n g   b á t

THỨ  HAI

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  L ọi  P h ất  :  "Nếu 

đại  Bồ  T át  thật  hành  B át  nhã  ba  la  mật 

có  th ể  làm  những  công  đức  ấy  th ờ i  bôn 

vị  T h iên   Vircrng  đều  rất  vui  mừng  mà 

nghĩ  rằng  chúng  ra  phải  đem  bôn  cái  bát 

dâng  lên  Bồ  T át  n h ư   những  bát  mà  ch ư  

T hiên  Virong  thu ở  trưiớc  đã  dâng  cho 

P h ật  th u ở   trirớc. 

Lúc  đó  trò i  Đao  Lợi  nhẫn  đến  trờ i  Tha 

Hóa  T ự   T ại  cũng  rấ t  hoan  hỷ  mà  nghĩ 

rằng  chúng  ta  phải  hầu  hạ  cúng  diròng 

Bồ  T át  để  hàng  Thiên  chúng  đưxỵc  thêm 

đông  và  giảm  bót  hàng  A  tu  la. 

C hư  T hiên  trong  cõi  Đại  Thiên,  từ   cõi 

T ứ   Virong  đến  cõi  s ắ c   Cứu  Cánh  đều  rất 

vui  mừng  mà  nghĩ  rằng  chúng  ta  phải 

cẩn  th ỉn h   Bồ  T át  chuyển  pháp  luân. 
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Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Lúc  vi  đại  Bồ  T át 

nầy  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật  Tăng 

ích  sáu  ba  la  mật,  các  th iện   nam  tử*  và 

th iện   n ữ   nhon  đều  vui  mừng  mà  tự   nghĩ 

rằng  chúng  ta  phải  làm  cha  mẹ,  vợ  con, 

th ân   tộc,  họ  hàng  cho  người  nầy. 

Lúc  đó  trờ i  T ứ   Vưxxng  nhẫn  đến  trờ i 

Sắc  Cứu  Cánh  đều  rá t  vui  mừng  mà  tự  

nghĩ  rằng  chúng  ta  phải  tìm  cách   làm  cho 

Bồ  T át  nầy  x a  lìa  dâm  dục,  từ   sơ phát  tâm  

luôn  là  đồng  chcm,  ch ớ   để  vi  nầy  hội  hiệp 

với  sắc  dục,  nếu  hirởng  thọ  ngũ  dục  thời 

sẽ  ch u ông ngại  sanh về  Phạm  T h iên   huông 

là  quả  Vô  thirọ-ng  Bồ  đềề

Nầy  Xá  L ợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  cần   phải 

là  ngirời  đoạn  dục  xuất  gia  mới  đáng 

đưxrc  Vô  thượng  Bồ  đề,  chẳng  phải  là 

ngirò-i  không  đoạn  dục  mà  được". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  cần   phải  có  ch a  mẹ, 

vọ*  con, th â n   tộc,  họ  hàng  chăng  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  Lợi  P h ât  ! 

H oặc  có  Bồ  T àt  có  ch a  mẹ,  vọ*  con,  thân

• 

• 

•
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tộc.  H oặc  có  Bồ  Tát  từ   khi  sơ  phát  tâm 

đoạn  dục  tu  hạnh  đồng  chon  mãi  đến 

th àn h   Vô  thưtrng  Bồ  đề  chẳng  phạm  sắc 

dục.  Hoặc  có  Bồ  T át  dùng  phirơng  tiện  

lirc  h ư ở n g  thọ   ngữ  dục  xo n g   m ói  x u ấ t 

gia  th àn h   Vô  thưọ-ng  Bồ  đề. 

Ví  như*  nhà  ảo  thuât  giỏi  khéo  dùng 

phưxmg  ảo  thuật  hóa  ra   cản h   ngũ  dục 

rồi  vui  đùa  trong  đó.  Ý  ông  nghĩ  th ế   nào, 

nhà  ảo  thuật  có  th iệt  hưỏng  thọ  cản h 

ngũ  dục  â'y  chăng  ?". 

-  B ạ ch   đức  Thê  Tôn  !  Không  a. 

-  Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Cũng  vậy,  đại  Bồ 

T át  dùng  phưxmg  tiện   lực  hóa  ra   cảnh 

ngũ  dục  rồi  ở   trong  đó  hưởng  thọ  để  độ 

chúng  sanh. 

Đ ại  Bồ  T át  nầy  chẳng  nhiễm   ngù  dục, 

lạ i  d ù n g   n h iề u   c á c h   q u ở   t r á c h   n g ũ   d ụ c   : 

Ngũ  dục  là  lử a  cháy,  ngũ  dục  là  nhơ 

nhớp  xâ'u  xa,  ngũ  dục  là  th ứ   phá  hoại, 

ngũ  dục  như*  oán  thù. 

Do  đây  nên  biết  rằng  vì  độ  chúng  sanh 

mà  Bồ  T át  hưởng  thọ  ngù  dục. 
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-  B ạ ch   đức  Thê'  Tôn  !  Đại  Bồ  T át  phải 

th ật  h à n h   B át  nhã  b a   la   mật  th ế   n à o   ? 

-  Nầy  Xá  Lơi  P h ất  !  Lúc  th ậ t  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng  thấy  Bồ 

T át,  chẳng  tháy  danh  tự*  Bồ  T át,  chẳng 

thấy  B á t  nhã  ba  la  mật,  cũng  chẳng  thây 

là  m ình  có  th ât  hành  B á t  nhã  ba  la  mật 

cùng  không  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  Bồ  T át  và  danh  tự* 

Bồ  T át,  tán h   vốn  rỗng  không.  Trong  tán h  

không  chẳng  có  sắc,  thọ,  tvrỏng,  hành, 

thức,  rờ i  lìa  sắc,  thọ,  tirỏ-ng,  hành,  thứ c 

cũng  chẳng  có  tán h   không,  sắ c,  thọ,  tưỏng, 

h à n h ,th ữ c  tứ c  là  tán h   không,  tán h   không 

tứ c  là  sắc,  thọ,  tưỏng,  hành,  thức. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  chỉ  có  danh  tự*  gọi 

là  bồ  đề,  chỉ  có  danh  tụ*  gọi  là  Bồ  T át, 

ch ỉ  có  danh  tự   gọi  là  tán h   không. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  thât  tán h   củ a  các 

pháp  vốin  là  không  sanh,  không  diệt, 

không  câ'u,  không  tịnh. 

Đ ại  Bồ  T át  thật  hành  B át  nhã  ba  la 

mật  n h ư  vậy  cũng  chẳng  thấy  sanh,  chẳng
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thây  diệt,  cũng  chẳng  thấy  câ'u,  chẳng 

thây  tinh. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  danh  tự   là  những 

pháp  do  nhơn  duyên  hòa  hiệp  làm  thành, 

chỉ  do  n h ớ   tưỏng  phân  b iệt  giả  danh  mà 

nói  thôi. 

Vì  th ế   nên  đại  Bồ  T át  lúc  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật  chẳng  thấy   tấ t  cả   danh 

tự.  Vì  chẳng  thây  nên  chẳng  châp  triró-c. 
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PHẨM  t u   t ậ p   đ ún g

THỨ  BA

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  L ọi  P h ất  :  "Lúc 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át 

phải  suy  nghĩ  n h ư   th ế   nầy  :

Bồ  T át  chỉ  có  danh  tự,  P h ật  cũng  chỉ 

có  danh  tự,  B á t  nhã  ba  la  mật  cúng  chỉ 

có  danh  tự,  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức 

cũng  ch ỉ  có  danh  tự. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Như  ngã  chúng  sanh 

thọ  giả,  mạng  giả,  sanh  giả,  dưỡng  dục 

giả,  tác  giả,  sứ   tác  giả,  khởi  giả,  sứ   khởi 

giả,  thọ  giả,  sứ   thọ  giả,  tri  giả,  kiến  giả 

đều  là  b ất  khả  đắc  tât  cả.  Vì  là  b ât  khả 

đắc  nên  rỗng  không.  Vì  rỗng  không  nên 

chỉ  dùng  danh  tự   để  tuyên  nói. 

Đ ại  Bồ  T át  cũng  thật  hành  B át  nhã 

ba  la  mật  như   vậy  :  Chẳng  thấy  ngã, 

chẳng  thây  chúng  sanh,  nhẫn  đến  chẳng
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thây  tri  giả,  kiên   giả.  Những  danh  tự  

tuyên  nói  đó  cũng  chẳng  thây. 

Đ ại  Bồ  Tát  thật  hành  B á t  nhã  b a  la 

mật  n h ư   vậy  hcrn  trên    tấ t  cả  hàng  Thanh 

Văn,  B ích   Chi  P h ật,  tr ữ   tr í  huệ  củ a  P h ật, 

do  vì  tán h   không,  tác  dụng  b at  khả  đac. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  T át  nầy  đôi 

với  những  pháp  danh  tự   cùng  chỗ  mà 

danh  tự   dính  đến,  tất  cả  đều  b ất  khả 

đắc. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đại  Bồ  T át  có  thể 

th ật  hành  n h ư   vậy  đó  là  thật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật. 

Ví  như*  sô  Tỳ  Kheo  nhiều  bằng  sô"  tre, 

líìii,  mia,  me,  lua,  đâu,  lùm  rừng  đầy  cả 

cõi  Diêm  Phù  Đề,  tất  cả  đều  có  tr í  huệ 

n h ư   Xá  Lợi  P h ất,  Đại  Mục  K iền  Liên, 

đem  ta t  ca   tri  ỈXU.Ộ  ây  muôn  so  sánh  vói. 

tr í  huệ  của  Bồ  T át  thật  hành  B á t  nhâ 

ba  la  mạt,  thời  không  bằng  môt  phần 

trăm ,  không  bằng  một  phần  ngàn,  không 

băng  một  phần  trăm   ngàn  ức,  nhẫn  đến 

không  bằng  một  phần  ví  du. 
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T ại  sao  vậy  ?  Vì  dùng  tr í  huệ  nầy  mà 

Bồ  T át  độ  thoát  tất  cả  chúng  sanh. 

•

Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  Không  nói  đến  nhu* 

Xá  L ợ i  P h ất  và  Đại  Mục  K iền  L iên   đầy 

cõi  Diêm  P h ù   Đề,  mà  ví  n h ư   đầy  cả  cõi 

Đ ại  Thiên,  hoặc  nhẫn  đến  đầy  cả  hằng 

sa  th ế   giới  ở   mười  phưxmg,  đem  tấ t  cả 

tr í  huệ  ây  muôn  so  sánh  với  tr í  huệ  của 

Bồ  T át  th ật  hành  B á t  nhã  b a  la  m ật  cũng 

không  bằng  một  phần  trăm ,  nhẫn  đên 

không  bằng  một  phần  ví  dụ. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  ĩ  ‘Đ ại  Bồ  T át  th ật 

h ành  B á t  nhã  ba  la  mật,  một  ngày  tu  tập 

tr í  huệ  hơn  trên   tất  cả  hàng  Thanh  Văn 

B ích   Chi  P h ệ t”. 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thư a  :  "Bạch  dứic  T h ế  

Tôn  !  T rí  huệ  của  hàng  T hanh  Văn,  Tu 

Đà  Hoàn,  Tư*  Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A  La 

Hán,  tr í  huệ  của  hàng  B ích   Chi  P h ật,  tr í 

huệ  củ a  P h ật,  những  tr í  huệ  nầy  không 

sai  biệt,  không  chông  trá i  nhau,  đều  là 

vô  sanh  tán h   không.  Nêu  đã  là  pháp  vô 

sanh  tán h   không,  chẳng  trá i  nhau  thời
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là  không  sai  khác  nhau.  C ớ  sao  đứtĩ  T h ế  

Tôn  lại  dạy  rằng  Bồ  Tát  th ật  hành  B át 

nhã  ba  la  mật  một  ngày  tu  tập  tr í  huệ 

hơn  trên    tất  cả  hàng  Thanh  Văn,  B ích  

Chi  P h ật  ?". 

P h ật  nói  :  "Đại  Bồ  T át  th ật  hành  B át 

n h ã   b a   la   m ậ t  m ộ t  n g à y   tu   t ậ p   t r í   h u ệ ,  

tâm  niệm  rằng  :  Ta  hành  đạo  tr í  huệ  lọi 

ích   tất  cả  chúng  sanh,  ta  sẽ  dùng  nhưt 

th iết  chủng  tr í  biết  rõ  tất  cả  pháp,  độ 

thoát  tất  cả  chúng  sanh. 

Nầy  Xá  L ợi   P h ấ t  !  Ý  củ a  ông  nghĩ 

th ế   nào,  tr í  huệ  của  hàng  T h an h   Văn, 

B ích   Chi  P h ật  có  những  sự   như*  vây 

không  ?". 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  ạ. 

-  Nầy  Xá  L ợi  P h ất  !  H àng  T hanh

ỉld. t  có  quan  niệm   nầy

Ta  sẽ  th àn h   Vô  thượng  Bồ  đề  độ  thoát

ta t  ca  chung  sanh, làm   cho  ho  đều.  đuơc

vô  dư   y  N iết  B àn ,  như*  chư*  đại  B ồ  T at 

k h ôn g  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  ạ. 
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-  Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Do  những  cớ  

trê n   đây  nên  b iêt  rằng  tr í  huệ  củ a 

hàng  T h an h   Văn,  B ích   Chi  P h ậ t  sánh 

với  tr í  huê  củ a  đại  Bồ  T át  không  bằng 

một  phần  trăm ,  nhẫn  đến  không  bằng 

một  phần  th í  dụ. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Hàng  T hanh  Vản, 

B ích   Chi  P h ật  có  quan  niệm   nầy  :  T a 

t h ậ t   h à n h   s á u   b a   la   m ậ t, th à n h   tự u   c h ú n g  

sa n h ,tra n g   nghiêm   P h ật  đ ộ,đ ầy   đủ  mười 

tr í  lực,  bôii  vô  sở  úy,  bôn  vô  ngại  trí, 

m ười  tám   pháp  bât  cộng,  độ  thoát  vô 

lượng  vô   s ố   chúng  sanh  đến  quả  Niêt 

B à n   như*  chư*  đại  Bồ  T át  không  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  ạ. 

-  Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  Ví  như*  loài  đom 

đóm  k ia  chẳng  bao  giờ  nghĩ  rằng  m ình 

n h ư   m ặt  nhựt  mọc  lên  phóng  án h   sáng 

ch iếu   kh ắp  Diêm  P hù   Đề. 

Cũng  vây,  hàng  T hanh  V ả n ỹB ích   Chi 

P h ậ t  chẳng  có  quan  niệm   nhu*  đại  Bô 

T át  :  T a  th ật  hành  sáu  ba  la  m ật  nhẫn 

đến  mười  tám   pháp  b ât  cộng  dược  \ô
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thượng  BỒ  đề,  độ  vô   luxỵng  vô  sô'  chúng 

sanh  đến  quả  Niết  B à n ”. 

Ngài  Xá  L ọi  P h ất  thư a  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Thê  nào  là  đai  Bồ  T át  hon  birc 

T hanh  Vản,  B ích   Chi  P h ât  mà  đến  birc 

b ât  thôi  chuyển  thanh  tịn h   P h ật  đạo  ?"ẻ

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  L ọ i  P h ât  !  Đại 

Bổ  T át  tữ   lúc  sơ  phát  tâm  th ật  hành  sáu 

ba  la  m ật,  an  trụ   noi  pháp  không,  vô 

tiróng, vô  tác,  có  th ể  vưtrt  hon  bực  Thanh 

Văn,  B ích   Chi  P h ật  mà  đến  bự c  b ất  thôi 

chuyển  thanh  tịn h   P h ật  đạo". 

• 

• 

•

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Đ ại  B ồ  T át  an 

trụ   bực  nào  mà  có  th ể  làm  p h u ré   điền 

cho  hàng  Thanh  Văn,  B ích   Chi  P h ậ t  ? 

-  Này  Xá  L ọi  P h ết  !  T ừ   lúc  sơ   phát 

tâm   th ật  hành  sáu  ba  la  mật  nhẫn  đến 

lúc  ngồi  đạo  tràn g  thành  VB  thượng  aồ 

đ ề,  tr o n g   k h o ả n g   th ò i  g ia n   â y ẽ,  Iu o n  

thiròng  làm  phước  điền  cho  hàng  T hanh 

Văn,  B ích   Chi  P hật. 

T ạ i  sao  vây  ?  Vì  do  có  nhon  duyên 

cu a  đại  Bô  T át  nên  những  th iên   pháp
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củ a  th ế   gian  phát  sanh.  Như*  những 

pháp  thập  thiện,  ngủ  giới,  b át  quan 

tra i,  tứ   th iền ,  tứ   vô  lưxmg  tâm ,  tứ   vô 

sắc  đinh,  tứ   niệm   xứ,  tứ   ch án h   cần, 

tứ*  n h ư   ý  tú c,  ngũ  căn ,  ngũ  lực,  th ât 

g iác  phần,  b á t  th án h   đạo  phần,  lục  ba 

la  m ật,  thập  b át  không,  thập  lực,  tứ  

v ô   ú y ,  t ứ   v ô   n g ạ i  t r í ,  th ậ p   b á t   b ấ t 

cộng,  đại  tữ,  đại  bi,  nhứt  th iết  chủng 

trí,  do  nhon  duyên  củ a  Bồ  T át  mà 

những  pháp  nầy  h iện   ra   trên   thê  gian. 

Cũng  do  nhơn  duyên  củ a  Bồ  T át  mà 

những  đai  tôc  Sát  Đê  Lợi}  B à   L a  Môn, 

C ư  Sĩ,  T ứ   T h iên   Virong  nhẫn  đến  P h i 

P h i  Tư ởng  T hiên,  Tu  Đ à  Hoàn,  Tư*  Đà 

Hàm,  A  Na  Hàm,  A  La  Hán,  B íc h   Chi 

P h â t  và  P h ậ t  Đà  đều  xuâ't  h iện   trê n  

th ế   gian. 

-  B ạ c h   đữc  T h ế   Tôn  !  Đ ại  B ồ  T át 

có  th an h   tịn h   xong  phirớc  bô'  th í  ch ă n g   ? 

-  Nầy  Xá  L ợi  P h ất  !  Không  có.  Vì  bổn 

lai  đã  th an h   tịn h   xong. 
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Nầy  Xá  Lợi  Phâít  !  Đ ại  Bồ  T át  là  vị 

đại  th í  chủ  bô'  th í  những  thiện  pháp  n h ư  

thập  thiện,  ngũ  giói  nhẫn  đến  nhứt  th iết 

chủng  t r í ”. 

Ngài  Xá  lọi  Phẵít  thưa  :  "Bạch  đứic  T h ế  

Tôn  !  Thê  nào  đại  Bồ  T át  tu  tâp  đúng 

B á t  nhã  ba  la  mật  tưxmg  ứng  với  B át 

n h ã  ba  la  m ật  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Đại 

Bồ  T át  tu  tập  đúng  sắc  không,  tu  tập 

đ ú n g   th ọ ,  tưtỷng,  h à n h ,  th ứ ọ   k h ô n g ,  đ â y  

gọi  là  tưxmg  ứng  vói  B át  nhã  ba  la  mật. 

L ại  nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  B ồ  T át  tu 

tập  đúng  nhãn  không,  tu  tập  đúng  nhĩ, 

tĩ,  th iệt,  thân,  tâm   không,  đây  goỉ  là  tương 

ứng  với  B á t  nhã  ba  la  mật. 

•

Đ ại  Bồ  T át  tu  tập  đúng  sắc  không,  tu 

tập  đúng  thinh,  hưmig,  vị,  xúc,  pháp 

không,  đây  gọi  là  tưrmg  ứng  vói  B á t  nhã 

ba  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  tu  tập  đúng  nhản  giói 

không,  đúng  sắc  giới  không,  nhãn  thứ c 

giới  không,  nhẫn  đến  tu  tập  đúng  ý  thứxì
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giới  không,  đây  gọi  là  tưxmg  ứng  vói  B á t 

nhã  ba  la  mât. 

Đ ại  Bồ  T át  tu  tập  đúng  khổ  không,  tu 

tập  đúng  tập,  diệt,  đạo  không,  đây  gọi  là 

tưtm g  ứng  vói  B át  nhã  ba  la  mât. 

Đ ại  Bồ  T át  tu  tập  đúng  vô  m inh  không, 

tu  tập  đúng  hành,  thức,  danh  sắc,  lục 

nhập,  xúc,  thọ,  ái,  thủ,  hữu,  sanh,  lão,  tử  

không,  đây  gọi  là  tircmg  ứng  vói  B á t  nhã 

ba  la  mậ•t. 

Đ ại  Bồ  T át  tu  tập  đúng  tất  cả  pháp 

không,  hoặc  hữu  vi  hoặc  vô  vi,  đây  gọi 

là  tưcmg  ứng  vói  B át  nhã  ba  la  mật. 

L ại  nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  Bồ  T át  tu 

tập  đúng  tán h   không,  tự   tưtm g  không, 

ch ư   pháp  không,  vô  sở  đắc  không,  vô 

pháp  không,  hữu  pháp  không,  vô  pháp 

hữu  pháp  không  bảy  môn  không,  đây  gọi 

là  tưxmg  ứng  vói  B át  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ọi  Phâ't  !  Lúc  tu  tập  bảy  môn 

không,  đại  B ồ  T át  chẳng  tháy  sắc  hoặc 

tirong  ứng  hay  không  tirong  ứng*  chẳng 

:  thấy  thọ,  tưởng,  hành,  thứ c  hoặc  tưxmg
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ứng  hay  không  t uxm g  ứng,  chẳng  thấy 

sắc  hoặc  sanh  tiróng  hay  diệt  tưóng, 

chẳng  thây  thọ,  tuỏng,  hành,  thứtĩ  hoặc 

sanh  tiróng  hay  diệt  tướng,  chẳng  thấy 

sắc  hoặc   c ấ u   tiróng  hay  tin h   tiróng,  chẳng 

thây  thọ,  tưỏng,  hành,  thứ c  hoặc  cấii 

tiróng  hay  tịn h   tưóng,  chẳng  thây  sắc 

hiệp  vói  thọ,  chẳng  thây  thọ  hiệp  vói 

tưỏ-ng,  chẳng  thây  tưiỏng  hiệp  vói  hành, 

chẳng  thây  hành  hiệp  với  thức.  T ại  sao 

vậy  ?  Vì  tánh  của  các  pháp  vốn  rỗng 

không  nên  không  có  pháp  nào  hiệp  vói 

pháp  nào. 

Nây  Xá  Lợi  P h ât  !  Trong  sắc  không 

chăng  có  sắc,  trong  thọ  không,  tưỏng 

không,  hành  không,  thứ c  không  chẳng  có 

thọ,  tirỏng,  hành,  thức. 

Nay  Xa  Lợi  P h ât  !  Vì  sac  rỗng  không 

nên  không  có  tướng  não  hoại,  vì  thọ  rỗng 

không  nên  không  có  tiróng  thọ,  vi  tưởng 

rông  không  nên  không  có  tiró-ng  biết,  vì 

hành  rỗng  không  nên  không  có  tư óng  tác 

gia,  vì  thứ c  rông  không  nên  khôrig  có
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tướng  tri  giác.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  chẳng 

phải  sắc  kh ác  với  không,  cũng  chẳng  phải 

không  kh ác  với  sắc,  mà  sắc  ch ín h   là 

không  và  không  chính  là  sắc;  thọ,  tưỏng, 

hành,  thứ c  chính  là  không  và  không  chính 

là  thọ  tưởng,  hành,  thữc. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâít  !  Tưóng  rỗng  không 

c ủ a   c á c   pháp  vốn   ch ẳn g   sanh,  ch ẳ n g   diệt,  

chẳng  câ'u,  chẳng  tịnh,  chẳng  tăng,  chẳng 

giảm,  chẳng  phải  quá  khứ,  vị  lai, hiện  tại, 

v ì  t h ế   n ê n   tr o n g   k h ô n g   p h á p   ấ y   k h ô n g   có  

sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức,  không  có  nhãn 

nhĩ,  tĩ,  thiệt,  thân,  ý,  không  có  sắc,  thinh, 

hưxmg,  vị,  xúc,  pháp,  không  có  nhãn  giới 

nhẫn  đến  không  có  ý  thứ c  giói,  không  có 

vô  m inh  cũng  không  có  vô  XTầ.inỉ"ầ. 

đến  không  có  lão  tứ,  cũng  không  có  lão 

tứ  tận,  không  có  khổ,  tập,  diệt,  đạo,  không 

có  tr í  cũng  không  có  đắc,  không  có  Tu  Đà 

Hoàn  và  quả  Tu Đà  Hoàn, không  có  T ư  Đà 

Hàm,  A  Na  Hàm,  A  La  Hán,  B ích   Chi  P h ật 

và  P h ật,  cũng  không  có  quả  Tư*  Đà  Hàm, 

quả  A  Na  Hàm, quả  A  La  Hán,  quả  B ích  

Chi  P h ật  và  quả  Phật. 
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Đ ại  Bô  T át  tu  tập  đúng  n h ư   vây  goi 

là  tuơng  ứng  với  B át  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Lúc  th ật  hành  B át 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  chẳng  thây  B á t 

nhã  ba  la  mật  hoặc  tưtmg  ứng  hay  chẳng 

tưxmg  ứng,  cũng  chẳng  thây  Đ àn  na  ba  la 

m ật,  Thi  la  ba  la  mât,  sằ n   đề  ba  la  mât, 

Tỳ  lê  gia  ba  la  mật  và  Thiền  na  ba  la  mật 

hoặc  tirong  ứng  hay  chẳng  tưcrng  ứng.  Đại 

Bô  T át  cũng  chảng  thấy  sắc,  tho,  tvrởng, 

hành,  thức,  chẳng  thây  nhãn,  nhĩ,  tĩ,  thiệt, 

thân,  ý,  chăng  thây  sắc,  thinh,  hưxmg,  vi, 

xúc,  pháp,  chẳng thây nhãn giới  đến ý thirc 

gioi  hoặc  tircmg ứng  hay  chẳng  tương ứng-. 

Đ ại  Bô  T át  cũng  chẳng  thây  tứ   niệm   x ứ  

đến  bát  thánh  đạo  phần,  nhẫn  đến  nhứt 

th iêt  chủng  tr í  hoặc  tưxmg  ứng  hay  chẳng 

tưxmg  ứng. 

N hư  trên   đây,  nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  P h ải 

b iet  đó  là  đại  Bô  T át  tircmg  úng  với  B át 

nhã  ba  la  mật. 

L ại  nầy  Xá  L ọi  Phâ't  !  Lúc  đại  B ồ  T át 

th ật  hành  B át  nhả  ba  la  mât,  không  chẳng
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hiệp  với  không,  vô  tu ông  chẳng  hiệp  với 

vô  tiróng,  vô  tác  chẳng  hiệp  vói  vô  tác. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  không, vô  tướng  và  vô 

tác  chẳng  có  hiệp  với  chẳng  hiệp. 

Đ ại  Bồ  T át  tu  tập  đúng  nhu*  vậy  gọi 

là  tưxmg  ứng  vói  B á t  nhã  ba  la  mật. 

L ại  nầy  Xá  Lơi  P h ât  !  Lúc  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  nhập  vào 

tự   tướng  không  của  các  pháp,  nhập  xong 

noi  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thirc,  Bồ  T át 

chẳng  cho  là  hiêp  chăng  cho  là  chăng 

hiệp,  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thứ c  chẳng 

hiệp  với  tiền   t ế   cũng  chẳng  hiệp  với  hậu 

tế,  chẳng  hiệp  với  hiện  tại.  T ại  sao  vậy  ? 

Vì  Bồ  T át  chẳng  thấy  tiền   tế,  chẳng  thây 

hậu  t ế   cũng  chẳng  thây  hiện  tại. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Đ ại  Bồ  T át  lúc  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  v'i  tam  t ế   là 

danh  tử   rỗng  không,  nên  tiền   t ế   chẳng 

hiệp  với  hậu  tế,  hậu  tế   chẳng  hiệp  với 

tiền   tế,  hiện  tạ i  chẳng  hiệp  với  tiên   tế, 

hậu  tế,  tiền   t ế   vói  hậu  tế   cũng  chẳng 

hiệp  với  hiện  tại.  N hư  đây  gọi  là  tưtmg
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ứng  với  B át  nhã  ba  la  mật.  Nầy  Xá  L ọi 

P h ât  !  Đ ại  Bô  T át  th ât  hành  B át  nhã  ba 

la  mật,  nhứt  th iết  tr í  chẳng  hiệp  vói  đòi 

quá  khứ,  đòi  vị  lai,  đòi  hiện  tại.  T ại  sao 

vậy  ?  Vì  đòi  quá  khứ,  đời  vị  lai,  đời  hiện 

tại  đều  còn  chẳng  thể  thây  huôìng  là  có 

hiệp.  N hư  đây  gọi  là  tưxmg  ứng  với  B át 

nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Đại  Bồ  T át  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  vì  sắc,  thọ, 

tưởng,  hành,  thức  chẳng  th ể  thây,  vì  nhãn 

đến  ý  chẳng  th ể  thây,  vì  sắc  nhẫn  đến 

pháp  chẳng  th ể  thấy,  vì  nhãn  th ứ c  đến 

ý  thức  chẳng  thể  thấy  nên  sắc, thọ  đến 

ý  th ứ c  đều  ch ẳng  hiệp  với  nhứt  th iet  trí. 

Nhir  đây  gọi  là  tuong  úng  với  B á t  nhã 

ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Đại  Bồ  T át  thật 

hành  B át  nhã  ba  la  mật,  vì  Đàn  na  ba 

la  mật  đến  B á t  nhã  ba  la  mật  đều  chẳng 

th ể  thây  nên  Đàn  na  đến  B á t  nhà  ba  la 

mật  chẳng  hiệp  với  nhứt  thiết  trí.  Vì  tứ  

niệm   x ứ   đến  b át  th án h   đạo  p h ần   nhẫn
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đến  thập  lựxĩ,  thập  bát  bất  cộng  pháp  đều 

chẳng  th ể  thấy  nên  tất  cả  đều  chẳng  hiệp 

vói  nhứt  th iết  trí.  Như*  đây  gọi  là  tưong 

ú ng  với  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  th ật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  P h ật  và  bồ  đề 

chẳng  hiêp  vói  nhứt  th iêt  trí.  T ại  sao 

vậy  ?  Vì  P h ật  chính  là  nhứt  th iết  trí,  bồ 

đề  cũng  ch ính  là  nhứt  th iêt  trí,  nhứt 

th iết  tr í  ch ính  là  P h ật  củng  ch ính  là  bồ 

đề.  N hư  đây  gọi  là  tưong  ứng  với  B á t 

nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ợi  P h ất  ĩ  Lúc  th ật  hành  B á t 

nhã  b a  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng  tu  tập 

sắc  là  hữu  hay  là  vô,  chẳng  tu  tập  sắc 

là  hữu  thirò-ng  hay  là  vô  thiròng,  chẳng 

tu  tâp  sắc  là  khổ  hay  là  lạc,  chẳng  tu 

tập  sắc  là  ngã  hay  là  phi  ngã,  chẳng  tu 

tập  sắc  là  tịch   diệt  hay  là  chẳng  phải 

tịch   diệt,  chẳng  tu  tập  sắc  là  rỗng  không 

hay  là  chẳng  phải  rỗng  không,  chẳng  tu 

tệp  sắc  là  hữu  tưóng  hay  là  vô  tiróng, 

chẳng  tu   tập  sắc  là  hữu  tác  hay  vô  tác; 
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thọ,  tưởng,  hành,  thứ c  cúng  như* vậy.  N hư 

đây  gọi  là  tưxmg  ứng  vói  B á t  nhã  ba  la 

mât. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  chẳng  có  quan  niệm   là  ta  th ạt 

hành  hay  chẳng  thật  hành  B á t  nhã  ba  la 

mạt,  cũng  châng  có  quan  niêm  chẳng  phải 

th ật  hành  cùng  chẳng  phải  chẳng  thật 

hành.  Như*  đây  gọi  là  tưxmg  ứng  với  B át 

nhã  ba  la  mật. 

L ại  nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Chẳng  vì  B át 

nhã  ba  la  mật  mà  đại  Bồ  T át  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật.  Cũng  chẳng  vì  Đàn 

na,  Thi  la,  sằ n   đề,  Tỳ  lê  gia,  T h iền   na 

ba  la  mật,  cũng  chẳng  vì  bựtì  bâ't  thôi 

chuyển  th àn h   tựu  chúng  sanh  th an h   tịn h  

P h ậ t  độ,  cũng  chẳng  vì  thập  lực,  tứ   vô 

úy,  tứ  vô  ngại  trí,  thập  bát  bâlt  cộng  pháp 

mà  đại  BỒ  T át  thật  hành  B á t  nhã  ba  la 

mật.  Cúng  chẳng  vì  nôi  không,  ngoại 

không,  nội  ngoại  không,  không  không,  đại 

không,  đệ  nhứt  nghĩa  không,  hữu  vi 

không,  vô  vi  không,  tấ t  cán h   không,  vô
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th ỉ  không,  tán   không,  tán h   không,  ch ư  

pháp  không,  tự   tướng  không,  bất  khả  đắc 

không,  vô  pháp  không,  hữu  pháp  không, 

vô  pháp  hữu  pháp  không,  cũng  chẳng  vì 

như*  pháp  tá n h ,  th iêt  tê  mà  đại  Bô  T át 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật.  T ại  sao 

vậỳ  ?  Vì  lúc  thật  hành  B á t  nhã  ba  la 

mật,  đại  B ồ  T át  chẳng  phá  hoại  tưó-ng 

củ a  các  pháp.  Tu  tâp  đúng  n h ư   đây  thời 

goi  là  tircmg  ứng  vói  B á t  nhã  b a  la  mạt. 

L ại  nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Chẳng  vì  th iên  

nhãn,  th ien   nhĩ,  tha  tâm,  tú c  mạng,  th ần  

túc,  lậu   tận   sáu  môn  thần  thông  mà  đại 

Bồ  T át  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật.  T ại 

SB.O  v ây   ?  Vì  lú c  th â t  hàn h,  đại  B o  T at 

còn  chẳng  thây  B á t  nhã  ba  la  mạt  huong 

là  thấy  Bồ  T át  th ần   thông.  Như*  đây  gọi 

là  tương  ứng  vói  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ợi  Phâ't  fễ  Lúc  th ật  hành  B á t 

nhã  b a  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng  quan 

niệm   rằng  ta  dùng  như*  ý  th ần   thông  bay 

đến  phưong  Đông  cùng  bay  đến  khắp 

m ười  phưtmg  để  cúng  dường  hảng  sa  ch ir
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P h ật,  cũng  chẳng  quan  niệm  rằng  ta  dùng 

th iên   nhĩ  nghe  hằng  sa  chư*  P h ât  miròi 

phưo-ng  thuyết  pháp,  dùng  th a  tâm   tr í 

b iêt  tâm   niệm  của  hằng  sa  chúng  sanh 

mười  phưtmg,  dùng  túc  mạng  tr í  b iết  việc 

làm  cu a  vô  lượng  đời  của  hằng  sa  chúng 

sanh  ở   mưm  phưo-ng,  cũng  ch ẳng  nghĩ 

rằng  ta   dùng  thiên  nhãn  thây  hằng  sa 

chúng  sanh  chết  đây  sanh  về  n oi  kia. 

Như*  đây  gọi  là  đại  Bồ  T át  th ật  hành  B át 

nhả  ba  la  mật  tưxmg  ứng  vói  B á t  nhã  ba 

la  mật  và  cũng  có  th ể  độ  thoát  vô  1  uxrng 

vô  sô'  chúng  sanh. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Đại  Bồ  T át  có  thể 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  m ât  n h ư   vây 

thời  á c  ma  không  hại  đưọ-c,  tâ't  cả  sự  

việc  thê  gian  đêu  tùy  ý  muôn,  hằng  sa 

ch ư   P h ật  miròi  phưo-ng  đều  ủng  hộ  cho 

Bồ  T át  nầy  chẳng  sa  vào  hàng  Thanh 

Văn,  B ích   Chi  Phật.  Chư*  T hiên  tữ   T ứ  

Vưtxng  đến  Sắc  Cứu  Cánh  T hiên  cũng 

đều  ủng  hộ  Bồ  T át  giúp  thêm   tự   tại.  Nêu 

Bồ  T át  nầy  đâ  có  trọng  tội  th òi  hiện  đòi 

bị  báo  nhẹ.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  B ồ  T at  nầy
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dùng  lòng  từ   bình  đẳng  lọi  ích   chúng 

sanh.  Như*  đây  gọi  là  tưxmg  ứng  với  B á t 

nhã  b a  la  mâ 9 t. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Lúc  th ật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  mau  đưxỵc  các 

môn  đà  la  ni  và  các  môn  tam  muội,  sanh 

về  đâu  cũng  thường  gặp  ch ư   P h ật  mãi 

đến  khi  chứng  quả Vô  thutỵng Bồ  đề  không 

bao  giờ  rò i  chư*  Phật.  Đây  gọi  là  tưcmg 

ứng  với  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ơi  P h ât  !  Lúc  thât  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng  nghĩ 

rằng  có  pháp  nầy  vói  pháp  nầy  hoặc  hiệp 

hay  chẳng  hiệp  nhau,  hoặc  bằng  hay 

chẳng  bằng  nhau.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  đại 

Bồ  T át  chẳng  tháy  có  pháp  nầy  cùng 

những  pháp  khác  hoặc  hiệp  hoặc  bằng 

hay  chẳng  hiệp  chẳng  bằng.  Đây  gọi  là 

tương  ứng  với  B át  nhả  ba  la  mật. 

Nầỹ  Xá  Lợi  P h ất  !  Lúc  thật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng  nghĩ 

rằng  ta  sẽ  chóng  đưxỵc  pháp  tán h   hoặc 

chẳng  đirợc.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  pháp  tán h
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chẳng  phải  là  tưóng  được.  Đây  gọi  là  tu 

tập  tưxmg  ứng  vói  B á t  nhã  ba  la  mật. 

•

L ại  nầy  Xá  Lọi  Phâ't  !  Lúc  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng  thấy 

có  pháp  nào  ra   ngoài  pháp  tánh,  cũng 

chẳng  nghĩ  rằng  pháp  tánh  khác  với  các 

pháp,  cũng  chẳng  nghĩ  rằng  pháp  nầy  có 

thể  đirợc  pháp  tánh  hay  chẳng  đưtrc.  T ại 

sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  T át  chẳng  thây  dùng 

pháp  nầy  có  thể  được  pháp  tán h   hay 

chẳng  đuực  pháp  tánh.  Đại  Bồ  T át  tu  tập 

đúng  như*  đây  thời  gọi  là  tưtmg  ứng  với 

B át  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Lúc  đại  Bồ  T át  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mât,  pháp  tán h   chẳng 

hiệp  với  không,  không  củng  chẳng  hiệp 

với  ph áp  tán h . Đây  gọi  là  tư ơ n g  ứ n g   với 

B át  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Lúc  đại  Bồ  T át  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mât,  nhãn  giới  chẳng 

hiệp  với  không,  không  cúng  chẳng  hiệp 

với  nhản  giới,  sắc  giói  chẳng  hiệp  vơi 

không,  không  cũng  chẳng  hiệp  với  sắc
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giới,  rihãn  thứic  giới  chẳng  hiệp  với  không, 

không  cũng  chẳng  hiệp  với  nhãn  thứ c 

giới,  nhẫn  đến  ý  giới, pháp  giới  và  ý  thứ c 

giới  chẳng  hiệp  vói  không,  không  cũng 

chẳng  hiệp  vói  ý  giới,  pháp  giới  và  ý 

th ứ c  g iớ iẾ  Tưxmg  ứng  không  n h ư   vậy  gọi 

là  tưrmg  ứng  đệ  nhứt. 

Nầy  Xá  L ọi  Phâ't  !  Bồ  T át  th ật  hành 

pháp  không  chẳng  sa  vào  hàng  Thanh 

Văn,  B ích   Chi  P h ật,  có  thể  thanh  tịn h  

P h ât  đô,  thành  tưu  chúng  sanh,  chóng

• 

• 

*  

7 

được  Vô  thưtrng  Bồ  đề. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Trong  các  môn  tưong 

ứng,  th ò i  tirong  ứng  với  B á t  nhã  ba  la 

mật  là  tôi  đệ  nhứt,  là  tối  tôn,  tôi  thắng, 

tối  diệu  không  có  gì  trên.  T ại  sao  vậy  ? 

Vì  đại  Bồ  T át  nầy  thật  hành  tưtm g  ứng 

vói  B át  nhã  ba  la  mật,  chính  đó  là  không, 

vô  tiróng,  vô  tác.  P h ải  b iêt  rằng  Bồ  T át 

này  như*  đã  đưtỵc  thọ  ký  hoặc  đả  gần 

đưtỵc  thọ  ký. 

Nầy  Xá  L ọ i  P h át  !  Đ ại  Bồ  T át  tưtmg 

úng  như*  vây  có  th ể  làm  loi  ích  cho  vô
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lirợng  vô  sô"  chúng  sanh.  Đ ại  Bồ  T át  nầy 

cũng  chẳng  nghĩ  rằng  ta  tưtm g  ứng  vói 

B á t  nhã  ba  la  mật,  chư*  P h ật  sẽ  thọ  ký 

cho  ta,  ta  sẽ  gần  đưtỵc  thọ  ký,  ta  sẽ  thanh 

tin h   P h ật  độ,  sẽ  thành  P h ật  chuyển  pháp 

luân.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  T át  nầy 

chẳng  thấy  có  pháp  nào  ra  ngoài  pháp 

tánh,  cũng  chẳng  thấy  có  pháp  nào  th ật 

hành  B át  nhã  ba  la  mật,  chẳng  thấy  có 

pháp  nào  được  P h ật  thọ  ký,  chẳng  thấy 

có  pháp  nào  thành  P h ật  chuýển  pháp 

luân.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  lúc  th ật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  chẳng  sanh 

tiró-ng  ngã,  tướng  chúng  sanh  nhẫn  đến 

chẳng  sanh  tướng  tri  giả,  tiróng  kiến   giả. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  chúng  sanh  rôlt  ráo  bất 

sanh  bâlt  diệt,  chúng  sanh  không  có  sanh, 

không  có  diệt.  Nếu  các  pháp  đã  không 

có  tiróng  sanh  diệt  thời  làm  sao  lại  có 

pháp  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Thê  nên  vì  đại  Bồ 

T át  chẳng  thây  chúng  sanh  đó  ch ính  là 

th ật  hành  B át  nhà  ba  la  mật.  T ại  sao

• 

• 

•  

vậy  ?  Vì  chúng  sanh  là  bâít  thọ,  là  không, 
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là  b ất  khả  đắc,  là  ly,  chính  đây  là  thật 

hầnh  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy Xá  L ợi  P h át  !  Trong  các  môn  tirong 

ứng  của  đại  Bồ  Tát,  tưtmg  ứng  vói  không 

là  tốì  đệ  nhứt.  Tưong  ứng  với  không  đây 

hon  tất  cả  các  môn  ttrong  ứng. 

Đ ại  Bồ  T át  tu  tập  pháp  không  như*  vậy 

có  th ể  phát  sanh  đại  tủ*,  đại  bi,  chẳng 

sanh  những  tâm   xan  lẫn , phạm  giới, sân 

hân,  giải  đãi,  tán  loạn,  vô  trí". 




KINH

M A  HA  BÁ T  NHÃ  BA  LA  M Â T

QUYỂN  THỨ  HAI

 Iỉán   dịch  :  Pììáp  Sir  Cini  Ma  L a  Thập 

 'Việt  dịch  :  Tỳ  Kheo  Thích  Trí  Tịnh

PHẨM  v ả n g   s a n h

THỨ  Tư

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "B ạch  đức 

T h ế   Tôn  !  Đ ại  Bồ  Tát  th ật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật  có  thê  tu  tâp  tirong  ú ng 

n h ư   vậy,  những  vị  ấy  từ   cõi  nào  ch ết 

rồi  sanh  đến  cõi  nầy,  từ   cõi  nầy  ch ết 

rồi  sẽ  sanh  về  đâu  ?"Ề

Đức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  ! 

Những  đại  Bồ  T át  ấy  hoặc  tữ   cõi  k h ác 

sanh  đến  cõi  nầy,  hoặc  từ   cung  trờ i 

Đ âu  Sim t  sanh  xuôYig  đây,  hoặc  có  vị 

vẫn  từ   nhon  gian  sanh  trở   lại  nhcrri 

gian  đây. 
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Nầy  Xá  Lợi  Phâlt  !  Những  Bồ  T át  từ  

cõi  k h ác  sanh  đến  đây  mau  tưxmg  ứng 

với  B á t  nhã  ba  la  mật.  Vì  tương  ứng  với 

B á t  nhã  ba  la  mật  nên  khi  sanh  đến  cõi 

nầy,  những  pháp  thâm   diệu  đều  hiện  ra 

lại  tircmg  ứng  với  B á t  nhã  ba  la  mật.  Bồ 

T át  nầy  sanh  đốn  đâu  cúng  thu ồng  gảp 

chư*  Phậ•t. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  bực  Bồ  T át  nhứt 

sanh  bô  x ứ   từ   cung  trờ i  Đâu  Suất  sanh 

đến  đây.  Bồ  T át  nầy  chẳng  mất  sáu  môn 

b a  la  mât,  tùy  sanh  đến  chỗ  nào,  tất  cả 

môn  đà  la  ni,  tát  cả  môn  tam  muội  mau 

hiện  ra. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  bực  Bồ  T át  từ  

nhon  gian  sanh  trở   lại  nhon  gian,  Bồ  T át 

nầy  căn  tánh  chậm   lụt,  trừ   bự c  bâ^t  thôi 

chuyên,  chẳng  thê  mau  chóng  tưrmg  ứng 

với  B át  nhã  ba  la  mật,  các  môn  đà  la  ni, 

các  môn  tam  muội  chẳng  thê  mau  hiện  ra. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Như*  lời  ông  hỏi, 

đại  Bồ  T át  tircmg  ứng  với  B át  nhã  ba  la 

mật,  tử*  cõi  nầy  chết  sẽ  sanh  về  đâu  ? 
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Ông  nên  b iết  rằng  những  đại  Bồ  T át  nầy 

từ   một  P h ật  độ  chết  sẽ  sanh  đến  một 

P h ật  độ  khác,  luôn  luôn  chẳng  xa  rời 

ch ư   Phật. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Có  đại  Bồ  T át  chẳng 

dùng  phưtmg  tiện  mà  nhập  sơ   thiền,  nhị 

thiên,  tam  thiền,  tữ   thiền  và  cũng  thật 

hành  sáu  ba  la  mật.  Vì  đắc  thiền  nên  đại 

Bồ  T át  nầy  sanh  lên  Trirò*ng  Thọ  Thiên. 

Rồi  tủ*  cung  trờ i  ây  sanh  xuôYig  nhon 

gian  gặp  chư*  Phật.  Hàng  Bồ  T át  nầy  căn 

tán h   không  đưọ-c  lanh  lẹ. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Có  bực  đại  Bồ  tát 

nhập   s ơ   thiền  đến  tữ   thiền  và  cũng  thật 

hành  B át  nhã  ba  la  mât,  vì  chẳng  dùng 

phưtmg  tiện  nên  xả  thiền  sanh  xuông 

D ục  giói.  Hàng  Bồ  T át  nầy  căn  tán h   cúng 

chậm   lụt. 

• 

«

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  bực  đại  Bồ  Tát 

nhập  sơ  thiền  đến  tứ   thiền,  nhập  tữ   tâm 

đến  xả  tâm,  nhập  hư   không  x ứ   định  đến 

phi  phi  tirỏng  x ứ   định,  tu  tập  tứ   niệm 

x ứ   đến  bát  thánh  đạo,  thật  hành  thập
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lự c, đại  tủ*, đại  bi.  Hàng  đại  Bồ  T át  nầy

• 

 7  • 

7  • 

• 

dùng  sức  phircmg  tiện   chẳng  sanh  theo 

sắc  thiền,  chẳng  sanh  theo  vô  lirọ-ng  tâm, 

chẳng  sanh  theo  vô  sắc  đinh,  mà  sanh 

noi  nào  có  P h ật  xuâ't  thế,  thirờng  chẳng 

rò i  hạnh  B á t  nhả  ba  la  mật.  Bồ  T át  nầy 

sẽ  th àn h   P h ật  trong  Hiền  kiếp. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Có  đại  Bồ  T át  nhập 

sơ  thiền  đến  tứ   thiền,  nhập  tữ   tâm  đến 

xả  tâm,  nhập  hư*  không  x ứ   định  đến  phi 

phi  tưởng  x ứ   định.  Vì  dùng  sức  phưtmg 

tiên   nên  chẳng  sanh  theo  thiền  mà  sanh 

trở   lại  Dục  giới  đê  thành  tựu  chúng  sanh. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  nhập 

sơ  thiền  đến  tứ   thiền,  nhập  tữ   tâm  đến 

xả  tâm,  nhập  hư*  không  x ữ   định  đến  phi 

phi  tirỏng  x ữ   định.  Vì  dùng  sức  phưtmg 

tiên   nên  chẳng  sanh  theo  thiên  mà  sanh 

vao  các  cõi  trờ i  Dục  giới,  n h ư   cõi  T ữ  

Vưong  hoác  cồi  Đao  Lơi,  Dạ  Ma,  Đau 

Suất,  Hóa  Lạc,  Tha  Hóa  để  thành  tựu 

chúng  sanh  trong  các  cõi  nây  và  cung 

để  thanh  tịn h   P h ật  độ, gần  gũi  ch ư   Phật. 
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Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Có  đại  Bồ  T át  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  dùng  sức  phmong 

tiện   nhập  sơ  thiền,  ở   cõi  nầy  mạng  chung 

sanh  trờ i  Phạm   Thiên  làm  Đại  Phạm  

Vuong,  rồi  đến  các  P h ật  độ,  noi  nào  có 

P h ật  m ói  thành  vỏ  thượng  C hánh  giác 

mà  chư a  chuyên  pháp  luân  thời  khuyến 

th ỉn h   chuyển  pháp  luân. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  bựtĩ 

nhứt  sanh  bô  x ứ   thật  hành  B át  nhã  ba 

la  mật,  dùng  sức  phưxmg  tiện  nhập  sơ 

th iền   đên  tứ*  thiền,  nhập  từ   tâm   đến  xả 

tâm ,  nhập  hir  không  x ứ   định  đến  phi  phi 

tưởng  x ữ   định,  tu  tứ   niệm  x ữ   đến  bát 

th án h   đạo,  nhập  không  tam  muội,  vô 

tướng  tam  muội,  vô  tác  tam  muôi,  chẳng 

sanh  theo  thiền  mà  sanh  ncri  có  P h ật  xuâ't 

th ê,  tu  phạm  hạnh,  hoặc  sanh  cung  trò i 

Đâu  Suất,  lúc  mạng  chung  chẳng  mất 

 t  9 

ttixon.  cản, cùng*  vô  sô' trăm  

ngàn  ứ c  vạn  chư*  Thiên  cung  kính  vây 

quanh  đên  sanh  noi  đây  mà  đirọ-c  thành 

Vô  thưxỵng  Bồ  đề. 
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Nầy  Xá  L ọ i  P h át  !  Có  đại  Bồ  T át  đirợc 

lục  th ần   thông  chẳng  sanh  Dục  giới,  s ắ c  

giới  và  Vô  sắc  giới,  mà  từ   một  P h ật  độ 

đến  một  P h ật  độ, cung  kính  cúng  dirò-ng 

tôn  trọng  tán   thán  chư*  Phật. 

Nầy  Xá  L ợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át 

du  h í  th ần   thông  từ*  một  P h ậ t  độ  đên 

một  P h ậ t  độ.  Noi  nào  mà  Bồ  T á t  nầy 

dên  th ờ i  không  có  T hanh  Văn  và  B ích  

Chi  P h ậ t  thừa,  cũng  không  có  danh  tử* 

Nhi  thửa. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  B ồ  T át  du 

hí  th ần   thông  từ   một  P h ật  độ  đên  một 

P h ật  độ,  chỗ  nào  mà  Bồ  T át  nầy  đến  thời 

cõi  đó  thọ  mạng  vô  lirọ-ng. 

Nầy  Xá  L ợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  du 

hí  th ần   thông  tữ   một  P h ật  độ  đến  một 

P h ậ t  độ,  noi  không  có  Tam   B ảo  P h ật, 

P háp   và  Tăng  th ò i  tán   thán  công  đức 

củ a  P h ật,  Pháp  và  Tăng.  Chúng  sanh  noi 

đó  vì  đưọ-c  nghe  danh  của  P h ật,  củ a  Pháp 

và  của  Tăng,  nên  sau  khi  mạng  chung 

sanh  trư ớ c  chỗ  chư*  Phật. 
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Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

sơ  phát  tâm   đưxỵc  sơ  th iền   đến  tứ*  thiền, 

đirọ-c  tứ   vô  lưtỵng  tâm ,  đưtỵc  tữ   vô  sắc 

định,  tu  tứ   niệm   x ữ   đến  bát  th án h   đạo 

nhẫn  đến  mười  tám  pháp  b ất  cộng.  Bồ 

T át  nầy  không  sanh  trong  tam  giới  mà 

thưò-ng  sanh  noi  chúng  sanh  có  lợ i  ích. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

sơ   phát  tâm   th ật  hành  sáu  ba  la  m ật  lên 

ngôi  Bồ  T át  được  bực  bất  thối  chuyển. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

sơ  phát  tâm  bèn  đưọ-c  Vô  thượng  Bồ  đề 

chuyển  pháp  luân,  sau  khi  đem  sự   lọi 

ích  cho  chúng  sanh  xong  liền  nhập  Niết 

B àn ,  ch án h   pháp  trụ   thê'  hoặc  một  kiếp 

hoặc  dirói  môt  kiếp. 

Nầy  Xá  Lợi  P h át  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

sơ  phát  tâm   liền  tuxmg  ứng  với  B á t  nhã 

ba  la  mật,  cùng  vô  sô"  trăm   ngàn  ứ c  Bồ 

T át  từ   một  P h ật  độ  đến  một  P h ật  độ  để 

th an h   tin h   P h ật  độ. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ậ• t  hành  B át  nhã  ba  la  mậ* t  đượ•c  tứ*
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thiền,  tứ-  vô  lirọng  tâm,  tứ   vô  sắc  đinh, 

rồi  du  hí  trong  đó  :  nhập  sơ  thiền,  xuất 

sơ  thiền,  nhập  diệt  tận   đinh,  xim t  diệt 

tận   định,  nhập  nhi  thiền  nhẫn  đến  tứ  

thiền,  xu ất  tứ   thiền,  nhập  diệt  tận   đinh, 

xu ất  diệt  tận  đinh,  nhập  hư*  không  x ứ  

đinh  nhẫn  đến  phi  phi  tưởng  xứ*  đinh, 

xu ất  phi  phi  tưởng  x ứ   đinh,  nhập  diệt 

tận   định.  Đó  là  đại  Bồ  T át  dùng  sức

• 

• 

• 

phưtmg  tiện,  lúc  thật  hành  B át  nhã  ba 

la  mật,  nhập  siêu  việt  đinh. 

Nầy  Xá  Lợi  P h át  !  Có  đại  Bồ  T át 

lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  tu 

tứ   niệm   x ứ   đến  mưtH  tám   pháp  b ất 

cộng  mà  chẳng  trụ   lấy  những  quả  Tu 

Đà  Hoàn,  Tư*  Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A 

L a  Hán,  B ích   Chi  P h ật.  Bồ  T át  này 

dùng  sức  phirong  tiện   đê  độ  chúng  sanh 

nêrì  phát  kh ởi  bát  th án h   đạo  phần,  đem 

b át  th án h   đạo  phần  nầy  làm  cho  chúng 

sanh  đrnỵc  quả  Tu  Đà  Hoàn  đến  quả 

B íc h   Chi  P h ât. 
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Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  T ất  cả  những  quả 

A  L a  Hán,  B ích   Chi  P h ật  và  tr í  của  các 

b ự c  n ầy   đều  là  vô  sanh  pháp  n h ẫn   củ a  

đại  Bồ  T át  đây. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  P h ải  b iết  rằng  đại 

Bô  T át  như-  đây  thật  hành  B á t  nhã  ba 

la  mật  n h ư   vậy,  an  trụ  trong  b ự c   b ấ t 

thối  chuyển  như*  vậy. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Có  đại  Bồ  T át  an

mà  trang  nghiêm   cung 

trờ i  Đâu  Suất.  Nên  biết  đây  là  B ồ  Tát 

trong  H iền  kiếp. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  tu 

tứ   thiền  đến  mirò-i  tám  pháp  b ất  cộng 

mà  chưa  chứng  tữ   đế.  Nên  biết  đây  là 

bự c  Bô  T át  nhứt  sanh  bổ  xứ*. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  tu 

hành  đạo  Vô  thượng Bồ  đề  trong  vô  ltrcmg 

a  tăng  kỳ  kiếp. 

Có  đại  Bồ  Tát  an  trụ  sáu  b a  la  mật 

thường  siêng  tin h   tân  lơi  ích  chúng  sanh, 

chăng  nói  bàn  đên  sư*  vô  ích. 
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CÓ  đại  Bồ  T át  an  trụ   sáu  ba  la  mật 

thường  siêng  tin h   tân   lợi  ích   chúng  sanh, 

từ*  một  P h ật  độ  đến  một  P h ật  độ  đê  dứt 

diệt  ba  ác  đạo  của  chúng  sanh. 

Có  đại  Bồ  T át  an  trụ   sáu  ba  la  mật 

lây  Đ àn  na  làm  đầu  đê  đem  sự   an  lạc 

cho  tât  cả  chúng  sanh,  ban  cho  họ  những 

th ứ   ăn   uôVig,  y  phục,  giường  phòng, 

hirong  hoa,  đèn  đuô'c,  châu  ngọc,  tùy 

theo  chỗ  đáng  cần   dùng  mà  cung  câp 

cho  chúng  sanh. 

Có  đại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  B át  nhã 

ba  la  mật  biến   thân  hình  như*  P h ật  để 

vì  chúng  sanh  trong  đia  ngục,  trong  súc 

sanh,  trong  ngạ  quỷ  mà  thuyết  pháp. 

Có  đại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  sáu  ba 

la  mật  b iến   thân  hình  như* P h ật  đến  khắp 

mười  phưtmg  hằng  sa  thê  giới  để  thuyêt 

pháp  cho  chúng  sanh,  cũng  để  cúng 

dường  chư*  P h ật  và  nghe  P h ật  pháp,  cũng 

để  xem  xét  lự a  lấy  những  tircmg  dạng 

th an h   tin h   tôt  đẹp  củ a  các  cõi  nước  hầu 

phát  khởi  quô'c  độ  của  mình  cho  đirợc
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siêu  thắng,  hàng  đại  Bồ  T át  trong  đây 

đều  là  bự c  nhứt  sanh  bổ  xứ. 

Có  đại  Bồ  T át  lúc  thât  hành  sáu  ba

muơỉ  hai  tướng  tôít, 

sáu  căn  tịn h   lợi.  Vì  sáu  căn   của  Bồ  T át 

đây  tịn h   lợi  nên  đirọ*c  chúng  sanh  mến 

kính.  Do  chúng  sanh  đã  mến  kính,  Bồ 

T át  nầy  bèn  lần  lần  đem  pháp  Tam  th ủ a 

cứu  độ  họ. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Vì   c ớ   trên   đây,  lúc

thật  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát

phải  học  thân  thanh  tịnh  và  khẩu  thanh 

tịnh. 

Có  đại  Bồ  T át  lúc  thât  hành  sáu  ba

XTiâ. t  đưt^c  các  căn  thanh  tin h   vẫn  không 

tự   cao,  cũng  chẳng  khinh  ngưtH. 

Có  đại  Bồ  T át  từ   lúc  sơ  phát  tâm   an 

trụ   Đàn  na  ba  la  mât  nhẫn  đên  bựt3  bất 

thôi  chuyển  trọn  chẳng  sa  vào  ba  á c  đạo. 

Có  đại  Bồ  T át  từ   lúc  sơ  phát  tâm   nhẫn 

đên  birc  bât  thôi  chuyển  thường  chẳng 

bỏ  rời  hạnh  thập  thiện. 

• 

• 

•
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CÓ  đại  Bồ  T át  an  trụ  trong  Đ àn  na  và 

T hi  la  b a  la  mật  mà  làm  Chuyển  Luân 

Thánh  Vircrng,  đặt  chúng  sanh  noi  thập 

th iện   đạo  và  cũng  đem  tà i  vật  bô'  th í  cho 

chúng  sanh. 

Có  đại  Bồ  T át  an  trụ   trong  Đ àn  na  và 

Thi  la  ba  la  mật,  trong  vô  lượng  ngàn 

muôn  đời  làm  ChuyểnLuân T h án h   VtrữTig,  

gặp  vô  lirọng  trăm   ngàn  đức  P h ật  và  đều 

cung  kính  cúng  dường  tôn  trọng  tán   thán 

tất  cả. 

Có  đại  Bồ  T át  thường  đem  ch ánh  pháp 

để  soi  sáng  cho  chúng  sanh  cũng  được 

lợi  ích   tự   soi  sáng,  nhẫn  đến  lúc  thành 

Vo  thượng  Bồ  đề  trọn  chẳng  rời  sự   soi 

sáng  đó. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đại  Bồ  T át  n h ư   vậy 

đã  đưtỵc  tôn  trọng  ỏ*  trong  P h ật  pháp. 

T h ế   nên  đại  Bồ  Tát  lúc  thật  hành  B át 

nhã  ba  la  mật,  thân,  khẩu  và  ý  đều  thanh 

tịn h   chẳng  để  vọng  khởi"Ệ

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đựic 

T h ế  Tôn  !  T h ế   nào  là  Bồ  T át  thân  nghiệp
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bất  tịnh,  khẩu  nghiêp  bât  tinh,  ý  nghiêp 

b ất  tịn h   ?". 

Đức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Nếu 

đại  Bồ  T át  nghĩ  rằng  đây  là  th â n ,là   khẩu, 

là  ý.  Thấy  có  tiróng  dạng  tác  dụng  như* 

vậy  t h ờ i   g ọ i   l à   t h â n ,   k h ẩ u ,   ý   b â 't  t ị n h . 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Lúc  th ật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  ch ẳng  thây 

có  thân,  chẳng  thây  có  khẩu, chẳng  thây 

có  ý. 

Nếu  thấy  có  thân,  khẩu,  ý,  th ò i  do  vì 

thây  có,  nên  th ân ,  khâu ,  ý  có  thể  sanh 

những  tâm   niệm   xan  tham,  phạm  giói, 

sân  khuể,  giải  đãi,  tán  loạn,  ngu  si.  P h ải 

b iết  Bồ  Tát  như*  đây,  lúc  thật  hành  B á t 

nhá  ba  la  mật,  chẳng  có  th ể  trữ   đưọ-c 

thô  nghiệp  của  thân,  khẩu  và  ý". 

Ngài  Xá  Lọi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  T h ế   nào  là  đại  Bồ  Tát  dứt  tr ừ   thô 

nghiệp  của  thân,  khẩu  và  ý  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nếu  chẳng  thây  có 

thân,  khẩu  và  ý,  đại  Bồ  T át  nầy  có  thể 

dứt  tr ữ   thô  nghiệp  của  thân,  khẩu  và  ý. 
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Nầy  Xá  L ợi  P h ất  !  Nếu  đại  Bồ  T át  từ  

lúc  sơ  phát  tâm   th ât  hành  thâp  th iện  

đạo,  chẳng  móng  tâm   Thanh  Văn,  chẳng 

móng  tâm   B ích   Chi  P h ât,  thời  có  thê  dứt 

tr ừ   thô  nghiệp  của  thân,  khẩu  và  ý. 

Có  đại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  B á t  nhã 

b a  la  m ât  thanh  tin h   P h ât  đạo,  mà  th ật 

hành  Đ àn  na,  Thi  la,  sằ n   đề,  Tỳ  lê  gia 

và  T h iền   na  ba  la  mât,  Bồ  T át  nầy  trử* 

đưọ-c  thô  nghiệp  của  th â n ,k h ẩ u   và  ý ". 

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  thư a  :  "Bạch  dứic  T h ế  

Tôn  !  Thê  nào  là  P h ât  đạo  củ a  đại  Bồ  T át

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  Lợi  P h ấ t  !  Nếu 

chẳng  thấy  có  thân,  khâu  vâ  ý,  chăng 

thấy  có  Đ àn  na,  Thi  la,  Sản  đê,  Tỳ  lê 

gia,  T h iền   na  và  B á t  nhã  ba  la  mật,  chẳng 

thây  có  Thanh  Van,  B ích   Chi  P h ật,  Bô 

T át  và  P h ật,  đây  gọi  là  P h ật  đạo  củ a  đại 

Bồ  Tát.  Chính  đó  có  nghĩa  là  vì  tâ't  cả 

pháp  đều  b ất  khả  đắc. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  sáu  ba  la  mật  không  ai  có  th ể 

phá  hoại  đưọ-c. 
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Ngài  Xá  L ọi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đirc  T h ế  

Tôn  !  T h ế   nào  là  đại  Bồ  T át  lúc  th ật 

hành  sáu  ba  la  mật  không  ai  phá  hoại 

đircrc  ? "ệ

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Nếu 

lúc  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ 

T át  chẳng  nghĩ  rằng  có  sắc,  thọ,  tưởng, 

hành  và  thức,  chảng  nghĩ  rằng  có  nhãn, 

nhĩ,  tĩ,  thiệt,  thân  và  ý,  chẳng  nghĩ  rằng 

có  sắc,  thanh,  hirong,  vi,  xúc  và  pháp, 

chẳng  nghĩ  rằng  có  nhãn  giới,  nhĩ  giói, 

tĩ  g ió i,  th iệt  giới,  thân  giới,  ỷ  giói,  sắc 

giới,  thanh  giới,  hưtmg  giói,  vị  giới,  xúc 

giới,  pháp  giới,  nhãn  thứ c  giới,  nhĩ  thứtì 

giới,  tĩ  thứ c  giói,  th iệt  thứ c  giới,  thân 

thứ c  giói  và  ý  thức  giới,  chẳng  nghĩ  rằng 

có  tứ   niệm   xứ ,  tữ   ch ánh  cần,  tữ   như*  ý 

túc,  ngũ  căn,  ngũ  lirc,  th ấ t  bồ  đề  phần, 

bát  thánh  đạo  phần,  chẳng  nghĩ  rằng  có 

Đàn  na  ba  la  mật,  Thi  la  ba  la  mật,  sằ n  

đề  ba  la  mật,  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  T hiền 

na  ba  la  mật,  B át  nhã  ba  la  mật,  chẳng 

nghĩ  rằng  có  thập  lực,  tứ   vô  úy,  tứ   vô 

ngại  trí,  thập  bát  bất  cộng  pháp,  chẳng
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nghĩ  rằng  có  những  quả  Tu  Đà  Hoàn 

nhẫn  đến  quả  Vô  thượng  Bồ  đề,  th ật  hành 

tảng  ích   sáu  ba  la  mật  n h ư   vậy  thời 

không  ai  phá  hoại  đirợc. 

Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  an 

trụ   trong  B á t  nhã  ba  la  mật  đầy  đủ  trí 

huệ,  nhờ  tr í  huệ  nầy  mà  không  sa  vào 

á c  đạo,  cũng  chẳng  sanh  vào  trong  loài 

người  tệ  ác,.n gh èo  cùng.  T hân  th ể  của 

Bồ  T át  nầy  cảm   thọ  chẳng  bi  hàng  Thiên, 

Nhon  và  A  tu  la  chê  ghét". 

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Nhừng  gì  là  trí  huệ  của  đại  Bồ  T át  ?" 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nhờ  trí  huệ  ấy  mà  đại 

Bồ  T át  thây  hằng  sa  chư*  P h ật  ỏ*  mười 

phưxmg  và  cũng  nghe  P h ật  thuyết  pháp 

cùng  tháy  Tăng  chúng  vấ  tháy  P h ật  độ 

nghiêm   tinh. 

Do  tr í  huệ  ấy  mà  đại  Bồ  T át  chẳng  có 

cảm   tưởng  P h ật,  Bồ  Tát,  B ích   Chi  P h ật, 

T h an h   Văn,  cũng  chẳng  có  cảm   tưởng 

ngã  và  quốc  độ. 

 < 
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ây  mà  đại  Bồ  T át  thật 

hành  Đ àn  na  đến  B á t  nhã  ba  la  m ật  mà 

chẳng  thấy  có  Đàn  na  đen  B át  nhã  ba 

Ỉ3-  mạt,  thạt  hành  tứ   niêm  x ứ   đên  niưô'i 

tám   pháp  bâ't  cộng  mà  chẳng  thâ'y  có  tứ  

niệm   x ứ   đến  m uời  tám  pháp  bát   cộn g. 

T rên   đây  gọi  là  tr í  huệ  của  đại  Bồ 

Tát.  Nhờ  tr í  huệ  ây  mà  đại  Bồ  T át  có 

th ể  đầy  đủ  tất  cả  pháp  mà  vẫn  không 

thây  có  tât  cả  pháp. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  thanh  tịn h  

đưọxì  nhục  nhãn,  thiên  nhãn,  huê  nhãn, 

phap  nhãn  và  P h ât  nhãn.  Đây  cũng  goi 

là   ngữ  nhãn  thanh  tinh". 

•

Ngài  Xá  Lọi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  T h ế   nào  là  nhục  nhãn  thanh  tịn h  

của  đại  Bồ  T át  ?"Ể

Đức  P h ật  nói  :  "Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có 

đại  Bồ  T át  nhục  nhãn  thâ'y  xa  trăm   do 

tuân,  có  vị  thấy  hai  trảm   do  tuần,  có  vi 

thây  toàn  cõi  Diêm  Phù  Đề,  có  vị  thây 

hai  thiên  hạ  hoặc  ba  bôìn  thiên  hạ,  có  vi
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tháy  khắp  T iểu   T hiên  th ế   giới  hoặc  thấy 

Trung  T h iên   th ế   giới,  có  Bồ  T át  nhục 

nhãn  thây  suôt  Đ ại  Thiên  thê  giói.  Đây 

là  nhục  nhãn  thanh  tin h

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  T h ế   nào  là  thiên 

nhãn  th an h   tin h   của  đại  Bồ  T át  ? 

-  Nầy  Xá  Lơi  P h ât  !  Có  đai  B ô  T át 

th iên   nhãn  thấy  n h ư   T ữ   Thiên  Vưrnig  đã 

thấy,  hoăc  như*  Đao  Lơi  Thiên,  nhir  Dạ 

Ma  Thiên,  như*  Đâu  Suất  Thiên,  như-  Hóa 

L ạc  Thiên,  n h ư  Tha  Hóa  Thiên,  n h ư  Phạm  

T h iên   Vircmg  nhẫn  đến  n h ư  s ắ c   Cứu  Cánh 

T h iên   đã  thây. 

T h iên   nhãn  của  đại  Bồ  T át  lại  thấy 

chúng  sanh  trong  hằng  sa  th ế   giói  chết 

noi  đây  sanh  nơi  kia.  Chỗ  thây  nầy  chu* 

T h iên   từ   T ứ   Virong  đến  s ắ c   Cứu  Cánh 

T h iên   chẳng  biết,  chẳng  thấy  đưọ-c  và 

cũng  ch ính  là  thiên  nhãn  thanh  tịn h   của 

đại  Bồ  T á tế

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  T h ế   nào  là  huệ 

nhãn  thanh  t ị n h   củ a  đại  Bồ  T át  ? 
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-  Nầy  Xá  Lọ-i  P h ất  !  Huệ  n h ã n   củ a  Bồ 

T át  chẳng  nghĩ  rằng  có  những  pháp  là 

hữu  vi,  là  vô  vi,  là  th ế   gian,  là  xu ất  th ế  

gian,  là  hữu  lậu,  là  vô  lậu,  mà  không 

pháp  nào  chẳng  thấy,  không  pháp  nào 

chẳng  nghe,  không  pháp  nào  chẳng  hay, 

không  pháp  nào  chẳng  biết.  Đây  là  huệ 

nhãn  th an h   tịn h   của  đại  Bồ  Tát. 

-  B ạ ch   đirc  Thê  Tôn  !  Thê  nào  là  pháp 

nhãn  thanh  tịn h   của  đại  Bồ  T át  ? 

-  Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Do  noi  pháp  nhãn, 

đại  Bồ  T át  biết  nguòi  nầy  là  tùy  tín  hành, 

ngirò-i  nầy  là  tùy  pháp  hành,  ngiròi  nầy 

là  vô  tiróng  hành,  cũng  biết  ngirò-i  nầy 

tu  môn  không  giải  thoát,  người  nầy  tu 

môn  vô  tưóng  giải  thoát,  ngtim   nầy  tu 

môn  vô  tá c  giải  thoát,  ngiròi  nầy  được 

 ngữ  căn,  do  được  ngũ  căn  mà  đirọ-c  vô 

gián  tam   muội,  do  được  vô  gián  tam   muội 

mà   d ư ợ c   tr í  giải  thoát,  do   duxỵc  tr í  giải 

thoát  mà  dứt  trữ   tam  k iết, là  thây  có  ngã, 

nghi  ngờ  và  giới  thủ,  ngvtời  nầy  gọi  là 

được  quả  Tu  Đà  Hoàn.  Bồ  Tát  cũng  biết
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ngirò-i  nầy  đirọ-c  tư*  duy  đạo  làm  mỏng 

bớt  tham   sân  si,  đirợc  quả  Tu*  Đà  Hàm, 

ngưm   nầy  tăng  tân   tư   duy  đạo  dứt  tham  

sân  si  Dục  giới,  đưxỵc  quả  A  Na  Hàm, 

ngưtH  nầy  tăng  tân   tư*  duy  đao  dứt  tham  

si  mạn  s ắ c   giới  và  Vô  sắc  g iớ i,đ irợ c  quả 

A  La  Hán.  Bồ  T át  cũng  biết  người  nầy 

tu  môn  giải  thoát  không  vô  tưtrng,  vô  tác 

đưxyc  ngũ  căn,  đirọ-c  vô  gián  tam  muội, 

do  vô  gián  tam  muội  mà  đirọ-c  tr í  giải 

thoát,  do  trí  giải  thoát  rõ  biết  bao  nhiêu 

phiền  não  nghiệp  nhon  tích   tập  đều  là 

pháp  tich   diệt,  đirọ-c  quả  B ích   Chi  P hật. 

P háp  nhàn  thanh  tin h   của  Bồ  T át  thây 

b iết  n h ư   vậy. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Do  noi  pháp  nhãn, 

đại  Bồ  T át  b iết  người  nầy  sơ  phát  tâm 

bồ  đề  th ật  hành

tín   căn   và  tin h   tân   căn,  ngiròi  nầy  th iện  

căn   thuần  hậu,  vì  dùng  sức  phirong  tiện  

mà  thọ  th ân   để  lọi  ích  chúng  sanh  :  hoặc 

sanh  dòng  Sát  Đê  Lọi,  hoặc  sanh  dòng 

B à   L a  Môn,  hoặc  sanh  dòng  Cir  Sĩ,  hoặc 

sanh  cõi  trò i  T ứ   Vưxmg,  trờ i  Đao  Lợi, 
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trờ i  Dạ  Ma,  trờ i  Đâu  Suất,  trờ i  Hóa  Lạc, 

trờ i  T ha  Hóa,  luôn  giáo  hóa  th àn h   tựu 

chúng  sanh  và  câ'p  th í  cho  họ  đủ  mọi 

th ứ   cần  dùng,  đồng  thời  thanh  tịn h   P h ạt 

độ,  cung  kính  cúng  dirò-ng  ch ư   P h ật  mãi 

đến  đạo  Vô  thirọ-ng  Bồ  đề  chẳng  sa  vào 

bự c  Thanh  Văn,  B ích   Chi  Phật.  Pháp  nhãn 

th an h   tịn h   của  Bồ  T át  thây  biết  n h ư   vậy. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Do  noi  pháp  nhãn, 

đậi  Bô  T át  biêt  vi  Bô  Tát  nầy  thôi  chuyển 

noi  đạo  Vô  thưọ-ng  Bồ  đề,  vị  Bồ  T át  nầy 

không  thôi  chuyển,  vị  Bồ  T át  nầy  đã  đưtrc 

thọ  ký  làm  P hật,  vị  Bồ  Tát  nầy  chưa 

được  thọ  ký,  vị  Bồ  T át  nầy  đã  đến  birc 

bât  thôi  chuyển,  vị  Bồ  Tát  nẩy  chưa  đến 

bựic  bất  thôi  chuyển,  củng  biô't  vị  Bồ  Tát 

nầy  đã  đầy  đủ  thần  thông,  vị  nầy  chưa 

đây  đủ  thần  thông,  cũng  biết  vị  nầy  đầy 

đu  thân  thông  bay  đên  mirời  phutmg  hằng 

sa  thê  giới,  cung  kính  cúng  dường  ch ư  

P h ật,  cùng  biêt  vi  nẩy  chưn  đưtỵc  thần 

thông  rổi  sẽ  đirợc  thần  thông,  cũng  biết 

vị  nây  thanh  tinh  P h ât  đô,  vi  nầy  chưa 

thanh  tịn h   P h ật  độ,  vi  nầy  thành  tựu
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chúng  sanh,  vi  nầy  chưa  thành  tiru  chúng 

sanh,  vi  nầy  đirọ-c  ch ư   P h ật  khen  ngợi, 

vi  nầy  chưa  được  chư*  P h ật  khen  ngợi, 

vị  nầy  hầu  gần  ch ư   P h ật,  vị  nầy  không 

hầu  gần  chư-  P h ật,  vị  nầy  thọ  mạng  vô 

lirọng,  vi  nầy  thợ  mạng  hữu  hrọng,  vị  Bồ 

T át  nầy  lúc  thành  P h ật  chúng  Tỳ  Kheo 

hữu  lưtrng,  vị  nầy  chúng  Tỳ  Kheo  vô 

lưtmg,  vi  nầy  lúc  thành  P h ật  dùng  Bồ 

T át  làm  Tăng,  vị  nầy  không  dùng  Bồ  T át 

làm  Tăng,  vi  nầy  tu  khô  hạnh  khó  làm, 

vi  nầy  không  tu  khô  hạnh  khó  làm,  vị 

n ầ y  

l à  

n h ứ t  


s a n h  

b ô  

x ứ , 

V Ị  

n ầ y  

c h ư a  

nhứt  sanh  bô  xứ,  vi  nầy  thọ  thân  tôi 

hâu,  vi  nầy  chira  tho  thân  tôi  hậu,  vi 

nầy  có  thể  ngồi  đạo  tràng,  vị  nầy  không 

thê  ngồi  đạo  tràng,  vi  nầy  có  phá  ma,  vị 

nầy  không  có  ma.  Những  sir  thây  biết 

nầy  là  pháp  nhản  thanh  tinh 

Tát. 

- 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  T h ế   nào  là  P h ật 

nhãn  thanh  tịn h   của  đại  Bồ  T át  ? 
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- 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  tữ  

noi  tâm  cầu  P h ật  đạo  tuần  tự   nhập  Kim 

cang  tam  muội  được  nhứt  thiết  chủng  trí, 

bấy  giò*  thành  tựu  thâp  lực,  tứ*  vô  sở  úy, 

tứ  vô  ngại  trí,  thập  bát  bất  cộng  pháp,  đại 

từ,  đại  bi.  Dùng  nhứt  th iết  chủng  trí,  trong 

tất  cả  pháp,  không  pháp  nào  chẳng  thâ>, 

chẳng  nghe,  chẳng  hay,  chẳng  biết.  Nên 

b iết  đây  là  P h ật  nhãn  thanh  tịn h   lúc  đai 

Bô  T át  đưtrc  Vô  thirọ-ng Bổ  đề. 

Nây  Xá  Lợi  P hât  !  Muôn  đircrc  ngũ 

nhãn  thời  phải  học  sáu  ba  la  mật. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  trong  sáu  ba  la  mật 

nhiêp  tât  cả  thiện  pháp,  những  là  Thanh 

Văn  pháp,  B ích   Chi  P h ật  pháp,  Bồ  Tát 

pháp  và  P h ật  pháp. 

Nây  Xá  Lợi  P h ât  !  Nêu  có  th iêt  ngữ 

có  th ể  nhiếp  tất  cả  thiện  pháp,  thời  chính 

đó  là  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  B át  nhã  ba  Ja  mật 

hay  phát  sanh  ngũ  nhãn.  Bồ  Tát  học   ngũ 

nhãn  thời  được  Vô  thirong  Bồ  đề. 
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Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  B át  nhả  ba  la  mật  tu  th ần  

thông  ba  la  mật,  do  đây  đưọ-c  những  sự  

như*  ý.  Như*  là  chán  động  đại  địa,  biên  

một  th ân   làm  vô  sô' thân,  vô  sô" th ân   hoàn 

lại  môt  thân,  hoăc  ẩn  hoặc  hiện  đều  tir 

tại,  đi  qua  núi  vách  cây  đá  không  chưóng 

ngại  như*  đi  trong  h ư   không,  đi  trên   mặt 

nirớc  như* đi  trên   đât  bằng,  đi  trong  không 

gian  như*  chim   bay,  vào  ra  trong  đât  đá 

như*  trồ i  hụp  trong  nước,  trong  th ân   tuôn 

lửa,  tuôn  nước  như*  đông  lửa  to,  như* 

nguồn  suôi  trên   núi  Tuyêt,  có  th ể  lây  tay 

rờ   mặt  nhựt,  mặt  nguyệt,  có  thê  rờ   đên 

Phạm   Thiên,  thân  thể  luôn  đưxỵc  tự   tại. 

Dầu  hiện  những  thần  thông  n h ư   ý  mà 

đại  Bồ  T át  nầy  chẳng  thây  có  th ần   thông, 

chẳng  thấy  có  sự   thần  thông  cũng  chẳng 

thấy  có  thân,  tât  cả  đều  bât  khả  đắc,  vì 

là  tự   tán h   không,  tự   tán h   ly,  tự   tán h   vô 

sanh.  T h ế   nên  đại  Bồ  T át  nầy  chẳng  nghĩ 

rằng  ta  đirợc  như*  ý  thần  thông,  trừ*  khi 

vì  tâm   nhứt  thiết  trí. 
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LÚC  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  được  như*  ý  th ần   thông  tr í  chứng 

n h ư   vậy. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ât  !  Vì  thiên  nhĩ  thanh 

tin h   hon  nhon  nhĩ,  Bồ  T át  nầy  nghe  hai 

th ứ   tiếng  :  tiếng  của  cõi  trờ i  và  tiếng 

của  loài  ngtròi.  Dầu  như*  vậy  nhưng  Bồ 

T át  nầy  cũng  chẳng  thấy  có  th iên   nhĩ 

th ần   thông.  T hiên  nhĩ  cùng  âm   th an h   và 

th ân   m ình  đều   h ấ t  khả  đắc.  Vì  là  tự   tán h  

không,  tự   tánh  ly,  tự*  tánh  vô  sanh  nên 

Bồ  T át  nầy  chẳng  nghĩ  rằng  ta  có  thiên 

nhĩ,  tr ừ   khi  vì  tâm  nhứt  th iết  trí. 

Lúc  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mât,  Bồ 

T át  nầy  đưtỵc  thiên  nhĩ  thần  thông  trí 

chứng  n h ư   vậy. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  nầy  biết 

đúng  nhu*  th iệt  tâm  của  những  chúng 

sanh  khác.  Nếu  là  dục  tâm,  sân  tâm,  si 

tâm,  khát  á i  tâm,  thọ  tâm,  tán   tâm,  loạn 

tâm ,  tiểu   tâm,  bất  giải  thoát  tâm,  hữu 

thưxỵng  tâm,  thời  Bồ  T át  nầy  b iết  đúng 

là  dục  tâm   nhẫn  đến  b iết  đúng  là  hữu
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thuxỵng  tâm.  Nếu  là  ly  dục  tâm,  ly  sân 

tâm ,  ly  si  tâm,  vô  khát  ái  tâm,  vô  thọ 

tâm,  nhiếp  tâm,  đinh  tâm,  đại  tâm,  giải 

thoát  tâm , vô  thượng  tâm ,  thời  Bồ  T át 

nầy  b iết  đúng  là  tâm   ly  dục  nhẫn  đến 

b iết  đúng  là  tâm   vô  thưọ-ng.  Dầu  biết 

đúng  như*  th iệt  nhưng  Bồ  T át  nầy  chẳng 

thây  có  những  tâm   ây.  T ại  sao  vậy  ?  Vì 

tâm   ấy  chẳng  phải  có  th iệt  tâm   tướng, 

vôn  là  chẳng  thể  nghĩ  bàn.  Vì  là  tự*  tán h  

không,  tự   tán h   ly,  tự*  tán h   vô  sanh  nên 

Bồ  T át  nầy  chẳng  nghĩ  rằng  ta  được  th a 

tâm   tr í  chứng,  trừ   khi  vì  tâm   nhứt  th iết 

trí. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  Bồ 

T át  nầy  được  tha  tâm   th ần   thông  trí 

chứng  nhu*  vậy. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  dùng 

túc  ‘mạng  tr í  chứng  thần  thông  nhó*  một 

ngày,  một  tháng,  một  năm,  một  kiếp  nhẩn 

đến  nhớ  vô  sô"  trăm   ngàn  muôn  ứ c  kiếp 

ta   ở   chỗ  đó,  tên  họ  đó,  sanh  hoạt  ăn 

 u ố n g   như* vậy,  sống  bao  lâu,  bi  khổ  hưỏng
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vui  như*  vậy,  tữ   chỗ  đó  chết  sanh  đến 

chỗ  kia,  tử*  chỗ  k ia  chết  sanh  đến  chỗ 

đó,  có  tướng  dạng,  có  nhon  duyên  n h ư  

vậy.  Dầu  nhớ  rõ  như*  vậy  nhưng  Bồ  T át 

nầy  chẳng  thây  có  túc  mạng  th ần   thông, 

chẳng  thây  có  sự   túc  mạng  th ần   thông 

và  th ân   mình.  Tâìt  cả  đều   b ấ t   khả  đắc. 

Vì  là  tự   tán h   không,  tự   tánh  ly, tự   tán h  

vô  sanh  nên  Bồ  T át  nầy  chẳng  nghĩ  rằng 

ta  có  tú c  mạng  thần  thông,  tr ừ   lúc  vì 

tâm  nhứt  th iết  trí. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  nầy  được  túc  mạng  th ần   thông 

tr í  chứng  như*  vậy. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  nầy 

dùng  th iên   nhản  thấy  những  chúng  sanh 

lúc  sanh,  lúc  tử   thân  đẹp  hay  xấu,  chỗ 

ở   tốt  hay  xâ'u,  hoặc  thân  lớn  hoặc  thân 

nhỏ,  cũng  thấy  chúng  sanh  theo  nhem 

duyên  củ a  nghiệp,  có  những  chúng  sanh 

vì  thân,  khẩu,  ý  ác  nghiệp  thành  tựu  nên 

hủy  báng  hiền  thánh,  do  nhon  duyên  tà 

kien  mà  khỉ  chêt  phải  đoa.  ác  đao  sanh
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trong  địa  ngục,  có  những  chúng  sanh 

thân,  khẩu,  ý  th iện   nghiệp  th àn h   tự u  mà 

kính  tin   hiền  thánh,  do  nhon  duyên  chánh 

k iến   mà  khi  chết  được  "Vâ-O  tỉì.i©n.  cĩâ-O 

sanh  lên  cá c  cõi  trò i.  Dầu  thấy  b iêt  n h ư  

vây  mà  Bồ  T át  nầy  chầng  thẩy  có  th iên  

nhãn  th ần   thông  cùng  sự   thiên  nhãn  th ân  

thông  và  th ân   m ìnhề  T ất  cả  đều  b ât  khả 

đắc.  Vì  là  tự   tán h   không,  tự   tán h   ly,  tự  

tán h   vô  sanh  nên  Bồ  T át  nầy  chẳng  nghĩ 

rằng  ta   có  th iên   nhãn  th ân   thông,  trú* 

lúc  vì  tâm   nhứt  th iêt  trí. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhả  b a  la  mật,  đại 

Bồ  T át  nầy  đưxỵc  th iên   nhãn  th ần   thông 

tr í  chứng  như*  vậy. 

Bồ  T át  nầy  cũụg  thây  rõ  chúng  sanh 

trong  hằng  sa  th ế   giới  ở   mưm  phưxmg 

ch ết  đây  sanh  kia  nhẫn  đến  sanh  lên  các 

cõi  trò i,  tất  cả  bôn  th ần   thông  đều  có 

công  năng  thấu   suốt  như*  vậy.  Đây  là  lậu 

tận   th ần   thông  của  Bồ  Tát.  Dầu  đưyc  lậu 

tạn   th ần   thông  mà  Bồ  T át  nầy  chẳng  sa 

vao  hàng  T hanh  Văn,  B ích   Chi  P h ật,  mãi
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đến  quả  Vô  thượng  Bồ  đề  vẫn  chẳng  y 

c ữ   pháp  nào  khác  ngoài  B á t  nhã  ba  la 

mật.  Bồ  T át  nầy  cũng  chẳng  thây  có  lậu 

tận   th ần   thông  cùng  sự   lậu  tận   thần 

thông  và  thân  mình.  T ất  cả  đều  bâ't  khả 

đac.  Vì  là  tự   tánh  không,  tir  tán h   ly,  tư* 

tán h   vô  sanh  nên  Bồ  T át  nầy  chẳng  nghĩ 

rằn g   ta  được  lậu  tận  thần  thông,  tr ử   lúc 

vì  nhứt  th iết  trí. 

Lúc  thật  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đưọ-c  lậu  tận  thần  thông  tr í  chứng 

n h ư   vậy. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Lúc  thật  hành  B át 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  đầy  đủ  thần 

thong ba  la  mạt)  do  đây  mà  quả  Vô  thương 

Bồ  đề  được  tăng  ích. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mât  an  trụ   trong 

Đ àn  na  ba  la  mật  để  thanh  tịn h   nhứt 

th iêt  chủng  trí,  vì  rốt  ráo  rỗng  không, 

chẳng  sanh  tâm  xan  lẫn  vậy. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mât  an  trụ   trong
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T h i  la  b a  la  mật  để  thanh  tịn h   nhứt  th iết 

chủng  trí,  vì  rô't  ráo  rỗng  không,  chẳng 

dính  m ắc  noi  có  tội  cùng  chẳng  tội  vậy. 

Nầy  Xá  L ợi  P h ất  ĩ  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  an  trụ   trong 

s ằ n   đề  b a  la  mật  để  thanh  tịn h   nhứt 

th iết  chủng  trí,  vì  rôt  ráo  rỗng  không, 

chẳng  sân  hận  vậy. 

Nầy  Xá  L ợi  Phâ't  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  an  trụ   trong 

Tỳ  lê  gia  ba  la  mật  để  thanh  tịn h   nhứt 

th iết  chủng  trí,  vì  rô't  ráo  rỗng  không, 

th ân   tâm   luôn  tin h   tấn,  chẳng  trễ  lười 

thôi  nghỉ  vậy. 

Nầy  Xá  L ợi  Phâ't  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  m ật  an  trụ  

trông  T h iền   na  ba  la  mật  để  th an h   tịn h  

nhứ t  th iết  chủng  trí,  vì  rô't  ráo  rỗng 

không,  chẳng  loạn  động,  chẳng  say  sưa 

th iền   vi  vậy. 

Nầy  Xá  L ợi  P h ất  !  Có  đại  Bồ  T át  lúc 

th ât  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  an  trụ   trong 

B á t  nhã  ba  la  mật  để  thanh  tịn h   nhứt
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th iết  chủng  trí,  vì  rốt  ráo  rỗng  không, 

chẳng  sanh  tâm  ngu  si  vậy. 

Nầy  Xá  L ọi  P h ất  !  Đại  Bồ  T át  lúc  th ât 

hành  B á t  nhã  b a  la  mật  an  trụ   trong  sáu 

^  míìt  ĨXỈXIX*  vậy  để  thanh  tin h   nhứt 

th iêt  chủng  trí,  vì  rôt  ráo  rỗng  không,  vì 

chẳng  đến  chẳng  đi,  vì  chẳng  th í  chẳng 

thọ,  vì  chẳng  phải  giói  cám   chẳng  phải 

phạm  tội,  vì  chẳng  phải  nhẫn  chẳng  phải 

sân,  vì  chẳng  phải  siêng  chẳng  phải  liròi, 

vì  chẳng  định  chẳng  loạn,  vì  chẳng  trí 

chẳng  ngu  vậy.  B ây  giờ  đại  Bồ  T át  chẳng 

phân  b iệt  bô' th í  cùng  chẳng  bô' thí,  chẳng 

phân  b iệt  trì  giới  cùng  pham  giới,  chẳng 

phân  biệt  nhẫn  nhục  cùng  sân  khuể, 

chẳng  phân  biệt  tinh  tân  cùng  giải  đãi, 

chẳng  phân  biệt  định  tâm  cùng  loạn  tâm, 

chẳng  phân  biệt  tr í  huệ  cùng  ngu  si, 

chảng  phân  biệt  hủy  hai  khinh  man  cùng 

cung  kính  tôn  trọng. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  trong  pháp  vô  sanh 

chang  có  ai  lảnh  tho  sư*  hủy  ha.ỉ,  không  có 

t  Ọ  sxx* 

mạn  hay  cung  kính. 
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Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  T hật  hành  B á t  nhã 

b a  la  mật,  đại  Bồ  T át  đirợc  những  công 

đức  như*  vây.  Hàng  Thanh  Văn  và  B ích  

Chi  P h ật  không  có  được  những  công  đứic 

nầyế  Do  đây  đại  Bồ  T át  đầy  đủ  thành 

tựu.  chúng  sanh, thanh  tin h   P h ật  độ, đưọ-c 

nhứt  th iết  chủng  trí. 

Nầy  Xá  L ợi  Phâ't  !  Lúc  thật  hành  B át 

nhã  b a  la  mật,  ở   trong   tấ t  cả  chúng  sanh 

đại  Bồ  T át  sanh  tâm   bình  đẳng.  Đã  sanh 

tâm   b ìn h   đẳng  đôi  với   tấ t  cả  chúng  sanh, 

Bồ  T át  được  tát  cả  pháp  bình  đẳng.  Đã 

đưọ-c  tất  cả  pháp  bình  đẳng,  Bồ  T át  đặt 

để  tất  cả  chúng  sanh  trong  pháp  bình 

đẳng  đó. 

Đ ại  Bồ  T át  nầy  hiện  đòi  đưxỵc  chư* 

P h ật  mười  phircmg  yêu  mến,  cũng  đưọ-c 

tất  cả  B ồ  T át,  B ích   Chi  P h ật,  Thanh  Vản 

kính  mến. 

Bâít  luận  thọ  sanh  ở  chỗ  nào,  đại  Bồ  T át 

nầy,  trong  nhãn  căn  thẳng  thây  có  sắc 

cũng  chẳng  á i  sắc,  nhẫn  đến  trong  ý  căn 

chẳng  b iết  có  pháp  cũng  chẳng  á i  phápể
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Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  th ật 

h ành  B á t  nhã  ba  la  mật  như*  vậy  chẳng 

tổn  giảm  Vỏ  thirọng  Chánh  đẳng  Chánh 

giác". 

Lúc  đức  P h ật  giảng  thuyết  phẩm  B á t 

nhã  ba  la  mật,  trong  pháp  hội  có  ba  trăm  

Tỳ  Kheo  đứng  dậy  dâng  y  cúng  dường 

đức  P h ật  và  phát  tâm  Vô  thượng  Rồ  đề. 

• ^  ĨĨ11 m  cirò-i,  từ   m iệng  P h ật 

ch iếu   ra   những  ánh  sáng  nhiều  màu. 

Ngài  A  Nan  liền  đứng  dây  sửa  y  phục, 

quỳ  gôi  chap  tay  bach   đirc  P h ât  hỏi  duyên 

 c ớ   mà  đức  P h ật  mỉm  ciròi. 

Đức  P h ật  nói  :  "Nầy  A  Nan  !  Sáu   mircri 

môt  kiêp  sau,  ba  trăm   Tỳ  Kheo  nầy  sẽ 

th àn h   P h ật  hiệu  là  Đ ại  Tiróng.  Sau  khi 

bỏ  thân  nầy,  ba  trăm   Tỳ  Kheo  đây  sẽ 

sanh  về  cõi  nưó-c  của  đức  P h ật  A  Súc, 

cùng  vói  sáu  vạn  Thiên  tứ   Dục  giới  đồng 

phát  tâm   Vô  thưọng   tìồ  đề,  sẽ  xuâít  gia 

tu  hành  P h ật  đạo  trong  ch án h   pháp  của 

đứic  P h ật  Di  Lặc. 
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B ây   giờ  do  oai  th ần   của  P h ật  mà  hàng 

tứ   chúng  trong  pháp  hội  thấy  ngàn  đức 

P h ậ t  ở   mỗi  phưxmg  trong  muữi  phưxmg, 

quốc  độ  trong  miròi  phưrnig  ấy  đều 

nghiêm   tin h   hơn  cõi  T a  B à   nầy.  Có  m ưòi 

ngàn  ngưm   phát  nguyện  tu  tin h   hạnh  để 

sanh  về  thê'  giói  của  chư*  P h ật  đó. 

Đ ức  P h ật  b iết  tâm  nguyện  củ a  chúng 

th iện   nam  tứ   nầy  nên  lại  mỉm  ciròi,  từ  

m iệng  P h ật  phóng  ra  những  ánh  sáng. 

Ngài  A  Nan  b ạch   đứic  P h ật  hỏi  duyên 

cớ.  Đức  P h ật  nói  mười  ngàn  người  áy  sẽ 

sanh  về  các  th ế   giới  mười  phưDTLg  mãi 

không  rờ i  chư* Phật.  Sau  đây  sẽ  đều  thành 

P h ật,  đồng  hiệu  là  Trang  Nghiêm  Vưxmg 

N hư  Lai. 
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PHẨM  tá n   th â n   b a   l a   m â t

THỨ  NÃM

B ấy   g iờ   các  Ngài  Xá  Lợi  P h ât,  Đ ại 

Mục  K iền  Liên,  Tu  Bồ   Đ ề,   Ma  Ha  Ca 

Diếp  cùng  chúng  đại  Tỳ  Kheo,  chúng 

đại  Bô  T át,  chúng  ư u   B à   T ắc,  chúng 

Uu  B à  Di  đứng  dậy  quỳ  gôì  chắp  tay 

thira  rằn g   'Bạch  đức  T h ế   Tôn  !  Ma  ha 

ba  la  m ật  là  B á t  nhã  ba  la  m ât  củ a 

đại  Bô  T át.  Tôn  ba  la  mât,  đê  nhứ t  ba 

la  mật,  thắng  ba  la  mật,  diệu  ba  la 

m ật,  vô  thirợng  ba  la  mật,  vô  đẳng  ba 

la  mật,  vô  đẳng  đẳng  ba  la  m ật,  nhu* 

h ư   không  ba  la  mật  đều  là  B á t  nhã 

ba  la  m ật  của  đại  Bồ  Tát. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  T ự   tiróng  không 

ba  la  mật,  tự   tán h   không  ba  la  mật,  ch ư  

pháp  không  ba  la  mật,  vô  pháp  hữu 

pháp  không  ba  la  mật,  khai  nhứt  th iết 

công  đức  ba  la  mật,  th àn h   tự u  nhứt
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th iết  công  đức  ba  la  mật,  b ất  khả  hoại 

ba  la  mật  đều  là  B á t  nhã  ba  la  mật  của 

đại  B ồ  Tát. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Đ ại  Bồ  T á t  th ật 

h àn h   B á t  nhã  ba  la  m ật  nầy  làm   vô 

đẳng  đẳng  bô'  th í, đầy  đủ  vô  đẳng  đẳng 

Đ àn  na  ba  la  mật,  đirợc  vô  đẳng  đẳng 

th ân   và  vô  đẳng  đẳng  pháp,  đây  ch ín h  

là  Vô  thượng  Chánh  đẳng  C hánh  giác. 

Như*  Đ àn  na  ba  la  mật,  năm  ba  la  mật 

k ia  cũng  vậy. 

Đirc  T h ế   Tôn  cùng  vôn  đã  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật  nầy  mà  đầy  đủ  sáu 

ba  la  mật,  đuxỵc  vô  đẳng  đẳng  pháp, 

đirọ-c  vô  đẳng  đẳng  sắc,  thọ,  tirởng, 

hành,  thứ c,  th àn h   P h ật  chuyển  vô  đẳng 

đẳng  pháp  luân. 

Quá  k h ứ   chư*  P h ật  cũng  th ật  hành  B át 

nhã  b a  la  mật  nầy  mà  đầy  đủ  vô  đẳng 

đẳng  bô'  th í  nhẫn  đến  chuyển  vô  đẳng 

đẳng  pháp  luân. 

Vi  lai  ch ư   P h ật  cũng  thật  hành  B át 

nhã  b a  la  mật  nầy  sẽ  đầy  đủ  vô  đẳng
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đảng  bô  th í  nhẫn  đên  sẽ  chuyển  vô  đẳng 

đẳng  pháp  luân. 

Vì  thê  nên  chư*  đại  Bồ  T át  muôii  vưtrt 

đến  tát  cả  pháp  bỉ  ngạn  phải  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật. 

•

B ạ ch   đúc  T h ế   Tôn  !  Tâ't  cả  thê'  gian, 

hàng  T rờ i, Người  và  A  tu  la  đều  phải  lễ 

kính  cúng  duứ-ng  đại  Bồ  T át  th ật  hành 

B á t  nhâ  ba  la  mật". 

Đức  P h ật  nói  :  "Đúng  n h ư   vậy  !  Đúng 

n h ừ   vậy  !  Nầy  các  thiện  nam  tứ   !  T ất  cả 

th ế   gian,  hàng  T rờ i, Nguòi  và  A  tu  la  đều 

phải  lễ  kính  cúng  dưong  ngirò-i  th ật  hành

3.  mạt.  T hi  sao  vậy  ?  Vì  nhơn 

noi  Bo  T at  nây  qua  lai  mà  thê  gian  xuất 

sanh  cá c  thiện  đạo  n h ư   loài  Người,  loài 

T rờ i  từ   T ứ   Thiên  Vương  đến  s ắ c   Cứu 

Cánh  Thiên,  cũng  xuâ't  sanh  Tu  Đà  Hoàn, 

T ư   Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A  La  Hán,  B ích  

Chi  P h ật  và  chư*  Phật.  Nhon  noi  Bồ  T át 

nầy  qua  lại  mà  th ế   gian  xuâít  sanh  những 

th ứ   cần   dùng  n h ư   đồ  uôìng  ăn,  y  phục 

đèn  duôb,  phòng  nhà,  châu  báu. 
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Nầy  Xá  L ợ i  Phâ't  !  T ất  cả.  những  th ứ  

vui  th ích   củ a  th ế   gian,  hoặc  là  dục  lạc 

hay  ly  dục  lạc  trong  nhơn  gian  hay 

trê n   cá c  cõi  T rờ i  đều  là  do  Bồ  T át  nầy 

mà  có ề

T ạ i  sao  vậy  ?  Vì  lúc  th ật  hành  Bồ 

T á t  đạo,  đại  Bồ  T át  nầy  an  trụ   noi 

sáu  b a  la  m ật,  tự   làm  bô'  th í  cũng  đem 

sự   bô"  th í  để  th àn h   tựu  chúng  sanh, 

n h ẫn   đến  tự   làm   B á t  nhã  ba  la  m ật 

và  cũng  đem  B á t  nhã  b a  la  m ật  đê 

th àn h   tự u  chúng  sanh. 

Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  T h ế   nên  vì  an  lạc 

tất  cả  chúng  sanh  mà  đại  Bồ  T át  xuât 

h iện  th ế   gian  vậy
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PHẤM  TƯỚNG  LƯỠI

THỨ  SÁU

B ấy   giờ  đức  Thê  Tôn  hiện  tiróng  lưỡi 

rộng  dài  trùm   khắp  Đại  T hiên  th ế   giới. 

Tủ*  noi  tướng  lưm   phóng  ra   vô  sô'  ánh 

sáng,  vô  lmxng  màu  chiêu  suôV  hằng  sa 

th ế   giới  ở   mưtM  phirong. 

Đông  phưxmg,  trong  hằng  sa  th ế   giới 

có  vô  lượng  vô  sô'  Bồ  T át  thây  án h   sáng 

nầy  đều  b ạch   hỏi  đức  P h ật  của  mình  về 

ánh  sáng  ây.  C hư P h ật  bảo  đó  là  từ   tiró-ng 

lưỡi  của  đức  T hích  Ca  Mâu  Ni  N hư  Lai 

ỏ*  Ta  B à   th ế   giói  phircmg  Tây  phóng  ra 

án h   sáng  â'y  để  vì  chư*  đại  Bồ  T át  mà 

thuyêít  B á t  nhã  ba  la  mật. 

•

Như-  phương  Đông,  chín  phưtmg  k ia 

chư*  Bồ  T át  b ạch   hỏi  và  ch ư   P h ậ t  giải 

đáp  cũng  vậy. 
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Chư*  Bồ  T át  ở   mười  phirong  đều  b ạch  

cùng  đức  P h ật  của  mình  cầu   đưọ-c  đến 

T a  B à   để  kính  lễ  T hích  Ca  Mâu  Ni  P h â•t

cùng  gặp  gõ*  chư*  đại  Bồ  T át  và  nghe  B át 

nhã  ba  la  mật.  Chư*  P h ât  đều  bằng  lòng. 

Chư*  Bồ  T át  ỏ*  mười  phirong  đem  theo 

những  hoa  báu,  hưxxng  báu,  tràn g   phan 

bửu  cái,  vàng  bạc,  châu  ngọc  đến  T a  B à 

thê'  giới.  Chư*  Thiên  ở   cõi  T ứ   Vưtmg  đến 

Sắc  Cứu  Cánh  T hiên  củng  đem  những 

hoa  trờ i,  hutmg  trờ i,  cây  trờ i,  lá  trờ i 

cùng  nhiều  loại  hoa  sen  cõi  trò i,  đồng 

đến  chỗ  T h ích   Ca  Mâu  Ni  Phật. 

Những  hoa  của  chư*  đại  Bồ  T át  và  của 

chư*  T hiên  rả i  cúng  dirò-ng  đều  dừng  ở  

không  gian  hóa  thành  đài  báu  có  bô'n  trụ  

nhiều  màu  sắc  rất  trang  nghiêm. 

Trong  chúng  hội  của  T h ích   Ca  Mâu  Ni 

P h ật  có  mirò*i  vạn  ức  nguờỉ  đều  đứng 

dậy  chắp  tay  thưa  :  "Bạch  đữc  T h ế   Tôn  ! 

Đ òi  vi  lai,  chúng  tôi  cũng  sẽ  được  nhừng 

pháp  như*  T h ích   Ca  Mâu  Ni  P h ật,  chúng 

hội  đệ  tử   và  thuyết  pháp  cũng  vậy". 
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Vì  b iêt  đại  chúng  nầy  ch í  tâm  n oi  pháp 

b ất  sanh,  bâ't  diệt,  bất  xuâ't,  b ấ t   tá c  đã 

được  pháp  nhẫn  nên  đức  P h ật  mỉm  cười, 

tữ   m iệng  đức  P h ật  phóng  ra  những  án h  

sáng  nhiều  màu. 

Ngài  A  Nan  bạch   P h ât  hỏi  duyên  cớ. 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  A  Nan  !  Mười  vạn 

ứ c  ngưòi  nầy  đã  đưọ-c  vô  sanh  nhẫn,  sáu 

mưoi  tám   ứ c  kiếp  sau  sẽ  đưọ-c  thành 

P h ật  noi  kiếp  Hoa  Tích,  đồng  hiệu  là 

G iác  Hoa  Như*  Lai". 
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PHAM  TAM  GIA

THỨ  BẢY

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Ông 

nên  day  chư*  đai  Bồ  T át  vê  B á t  nhã  ba 

la  mật  đúng  n h ư   chư-  đại  Bồ  T át  đáng 

phải  th àn h   tựu". 

L iền   đó  toàn  thể  chúng  hội  Bồ  T át, 

T hanh  Văn,  chư*  N h o n ,  Ttiiên  đều  nghĩ 

rằng  Ngài  Tu  Bồ  Đề  sẽ  tự   dùng  tr í  huệ 

của  Ngài  hay  là  nưtmg  thần  lực  của  đức 

P h ậ t  mà  giảng  thuyết  B át  nhã  ba  la  mật 

cho  chư*  đại  Bồ  T át  ? 

B iế t  quan  niệm  của  chúng  hội,  Ngài 

Tu  Bồ  Đề  nói  vói  Ngài  Xá  L ọi  P h ất  :

'P h àm   hàng  Thanh  Văn  đệ  tứ   có  thuyêt 

pháp,  có  giáo  thọ  đều  là  mrong  th ần   lirc 

củ a  đức  P h ật  cả. 

L ời  của  P h ật  giảng  dạy  chẳng  trá i  vói 

pháp  tướng,  như- ngọn  đèn  sáng.  C ác  th iện
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nam  tử*  tu  học  theo  pháp  ây  được  chứng 

pháp  ấy. 

Hàng  Thanh  Vản  và  B ích   Chi  P h ật 

th iệt  không  có  khả  năng  giảng  thuyết  B át 

nhã  ba  la  mật  cho  ch ư   đại  Bồ  Tát". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  b ạch   P h ầt  :  "Bạch  dức 

Thê  Tôn  !  Chu*  Bồ  T át  đã  nói  đó,  pháp 

gì  gọi  là  Bồ  T át  ? 

Chúng  con  chẳng  thấy  pháp  ch ín h   xác 

nào  gọi  là  Bồ  T á t, thời  th ế   nào  dạy  Bồ 

T át  về  B á t  nhã  ba  la  mât  ?". 

Đức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thật 

ra  cũng  chỉ  có  danh  tự   gọi  là  B á t  nhã 

ba  la  mật.  Bồ  Tát  cùng  tên  Bồ  T át  cũng 

chỉ  có  danh  tự   mà  thôi.  Danh  tự   nầy 

chẳng  ở   trong,  chẳng  ở   ngoài,  chẳng  ở  

trung  gian. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  nói  n g ã,ch ủ n g  

sanh, thọ  g iả, mạng  giả,  sanh  g iả, tri  giả, 

kiên  giả,  tác  giả,  khởi  giả,  đều  là  những 

pháp  do  hòa  hiệp  mà  có.  Những  tên  gọi 

đây  vô 11  là  b ất  sanh,  bâít  diệt,  ch ỉ  dùng 

danh  tự   thê'  gian  để  nói. 
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Cũng  vậy,  B á t  nhã  ba  la  mât  cùng  Bồ 

T át  và  tên   Bồ  T át  đều  do  hòa  hiệp  mà 

có,  cũng  vốín  là  bât  sanh,  b ât  diệt,  chỉ 

dùng  danh  tự*  th ế   gian  để  nói. 

Ví  nhu*  th ân   th ể  do  hòa  hiệp  mà  có, 

sắc,  thọ,  tưỏng,  hành,  thứ c  cũng  do  hòa 

hiêp  mà  có,  đều  là  bât  sanh,  b ât  diệt,  chỉ 

dùng  danh  tự   th ế   gian  đê  nói.  B á t  nhã 

b a  la  m ật  cùng  Bồ  T át  và  tên   B ồ  T át 

cũng  như-  vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  nhãn,  nhĩ,  tĩ, 

th iệt,  thân,  ý,  sắc,  thanh,  hưxmg,  vị,  xúc, 

pháp,  nhãn  giói, nhĩ  giói  nhẫn  đến  ý  thứic 

giới,  tấ t  cả  thập  nhi  x ữ   cùng  thập  bát 

giới  ây,  đều  do  hòa  hiệp  mà  có,  vôn  là 

b ất  sanh,  b ất  diệt,  ch ỉ  dùng  danh  tự   th ế  

gian  để  nói.  Những  th ứ   áy  chẳng  ỏ*  trong, 

chẳng   ở   ngoài,  chẳng  ở   trung  gian. 

Cũng  vậy,  B á t  nhã  ba  la  mật  cùng  Bồ 

T át  và  tên   Bồ  T át  đều  do  hòa  hiệp  mà 

có,  vốn  là  bất  sanh,  bâ't  diệt,  chỉ  dùng 

danh  tự*  th ế   gian  để  nói,  chẳng  ở   trong 

chẳng  ở   ngoài,  chẳng  ỏ*  trung  gian. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  nội  th ân   gọi 

là  đâu,  cổ,  vai,  cánh,  lưng,  hông,  vế,  chân, 

ngoại  vật  gọi  là  cỏ,  cây,  nhánh,  lá,  cọng, 

mat,  đều  do  hòa  hiêp  mà  có,  vôn  là  bât 

sanh, b ất  diệt,  chỉ  dùng  danh  tự   th ế   gian 

để  nói,  cũng  chẳng  ỏ*  trong,  chẳng   ở   ngoài, 

chẳng   ở   trung  gian. 

B á t  nhã  ba  la  mật  cùng  Bồ  T át  và  tên 

Bồ  T át  cũng  như*  vậy,  đều  do  hòa  hiệp 

mà  có,  vô 11  là  bâ't  sanh,  bâ't  diệt,  ch ỉ  dùng 

danh  tụ*  thê  gian  đê  nói,  chẳng  ỏ*  trong, 

chăng  ở   ngoài,  chẳng  ở   trung  gian. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  danh  hiệu  của 

ch ư   P h ật  quá  k h ứ   do  hòa  hiệp  mà  có, 

cũng  là  bất  sanh,  bâ't  diệt,  ch ỉ  dùng  danh 

tự   để  nói,  chẳng   ở   trong,  chẳng   ở   ngoài, 

chẳng  ở   trung  gian.  B át  nhã  ba  la  mật 

cung  Bo  T at  va.  t©n  Bô  Xát  cũng  n h ư  vây

Ví  như-  bóng  vang,  mộng  ảo,  diệm  hóa 

đêu  do  hòa  hiệp  mà  có,  chỉ  dùng  danh 

tự   để  nói,  những  th ữ   ấy  cùng  danh  tự  

vôn  là  b ất  sanh,  bâ't  diệt,  chẳng  phải 

trong, chảng  phải  ngoài,  chẳng  phải  trung



120

KINH  MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

gian.  B á t  nhã  ba  la  mật  cùng  Bồ  T át  và 

tên  Bồ  T át  cũng  n h ư   vậy,  đều  do  hòa 

hiệp  mà  có,  là   b ấ t  sanh,  bất  diệt,  chẳng 

ở   trong,  chẳng  ở   ngoài,  chăng  ỏ*  trung 

gian. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  P h ải  học  tập  n h ư  vầy: 

Đ ại  Bồ  T át  th ật  hành  B á t  nhã  b a  la  mật, 

dạnh  tu*  của  B á t  nhã  ba  lci  mật  cung  sự  

nhẫn  thọ  B á t  nhã  ba  la  mật  và  ch ính 

pháp  B á t  nhã  ba  la  mật  đều  là  giả  thi

th iết  cả. 

Lúc  th ât  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại 

B ồ  T át  chẳng  tháy  sắc  danh  tự   cùng  thọ, 

tưởng,  hành,  thữ c  danh  tự   là  thưtrng,  là 

vô  thường,  là  khô,  là  lạc,  la  nga,  la.  vo 

ngã,  là  cấu, là  tịnh,  cũng  chẳng  thấy  danh 

tụ*  năm   u ẩn  nầy  là  không,  là  vô  tutýng, 

la  vô  tác,  là  tịch   diệt,  là  sanh,  là  diệt, 

là  ở   trong,  ở   ngoài,  ở   trung  gian. 

Như* năm  uẩn,  nhãn  căn,  sắc  trần ,  nhãn 

thức,  nhãn  xú c  cùng  nhem  duyên  của 

nhãn  xú c  sanh  ra   những  cảm  thọ,  nhân 

đến  ý  căn,  pháp  trần ,  ý  thức,  ý  xúc  cùng
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nhon  duyên  của  ý  xúc  sanh  ra   những 

cảm   thọ  cúng  vậy.  Đ ại  Bồ  T át  đều  chẳng 

thấy  là  thưòng,  là  vô  thường  nhẫn  đến 

chẳng  thây  ỏ’  trung  gian. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  lúc  th ật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  ỏ*  trong  tán h  

hữu  vi,  trong  tán h   vô  vi  đều  không  thây 

B á t  nhã  ba  la  mật  cùng  Bồ  T át  và  tên 

Bồ  Tát.  Đôì  với  những  pháp  nầy,  đại  Bồ 

T át  chẳng  móng  niệm  phân  biệt. 

T h ật  hành  B á t  nhã  ba  la  m ật,  đại 

Bồ  T át  nầy  an  trụ   trong  b ất  hoại  pháp, 

lúc  tu  tứ   niệm   x ứ   cho  đên  lúc  tu  miròi 

tám   pháp  b át  cộng,  chẳng  th ây  B á t  nhã 

ba  la  mật  cùng  danh  tự   củ a  B á t  nhã 

b a  la  mật,  ch ẳng  thây  Bồ  T á t  cùng 

danh  tự*  của  Bồ  Tát. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhâ  ba  la  mật,  đai 

Bồ  T át  chỉ  biết  th iệt  tiróng  của  các  pháp. 

T h iệt  tưóng  nầy  là  chẳng  câ'u,  chẳng  tịnh. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đai 

Bồ  T át  phải  b iết  danh  tự   là  giả  th i  thiêt. 

Đã  b iết  danh  tự   là  giả  thi  th iết  rồi  thời
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chẳng  chấp  trư ớ c  noi  sắc,  thọ,  tưởng, 

hành,  thức,  chẳng  chấp  triró-c  noi  nhãn, 

nhĩ,  tĩ,  thiệt,  thân,  ý,  sắc,  thanh,  hưxmg, 

vi, xúc, pháp,  chẳng  chấp  trư ớ c  noi  nhãn 

giới  đến  ý  thứ c  giới,  chẳng  châ'p  trưó-e 

noi  nhãn  xúc  cùng  nhon  duyên  củ a  nhãn 

xú c  đến  ỷ  xú c  cùng  nhon  duyên  củ a  ý 

xúc  sanh  ra  sự*  cảm   thọ  hoặc  khổ,  hoặc 

lạc,  hoặc  b ất  khổ,  b át  lạc,  chẳng  châ'p 

trư ớ c  tán h   hữu  vi,  tán h   vô  vi,  chẳng  chẵp 

trư ớ c  Đ àn  na,  Thi  la,  s ằ n   đề,  Tỳ  lê  gia, 

T h iền   n a  và  B á t  nhã  ba  la  mật,  chẳng 

chấp  trirớc  ba  mưtri  hai  tướng,  chẳng 

chấp  trư ớ c  th ân   Bồ  Tát,  chẳng  châp  trircrc 

nhục  nhãn,  th iên   nhãn,  huệ  nhãn,  pháp 

nhãn,  P h ật  nhãn,  chẳng  cháp  trư ớ c  trí 

b a  la  mật,  thần  thông  ba  la  mật,  chẳng 

chấp  trư ớ c  nôi  không  nhẫn  đên  vô  pháp 

hữu  pháp  không,  chẳng  chấp  trirớc  thành 

tựu  chúng  sanh,  chẳng  châ'p  trirớc  thanh 

tin h   P h ật  độ,  chẳng  châ'p  trư ớ c  pháp

• 

ễ 

• 

phưxmg  tiệ n ẵ

T ại  sao  vậy  ?  Vì  những  pháp  nầy  đều 

là  rỗng  không  nên  chẳng  có  ngiròd  chấp
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trư ớ c,  chẳng  có  pháp  bi  chấp  trư ớ c,  chẳng 

có  chỗ  chấp  trước. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật, 

đại  Bồ  T át  chẳng  chấp  trưxýc  tấ t  cả 

pháp  bèn   tản g  ích  sáu  ba  la  m ật  lên 

birc  Bồ  T át  b ât  thôi  chuyển,  đủ  đại 

th ần   thông  đến  P h ật  độ  nầy  đến  P h ậ t 

độ  k ia  để  cúng  dường  chư*  P h ậ t,  độ 

th oát  chúng  sanh, thanh  tịn h   P h ậ t  quô'c, 

củng  để  nghe  ch ư   P h ật  thuyết  pháp. 

Nghe  xong  n h ớ   mãi  đến  lúc  th àn h  

ô 

thirọng  Bồ  đề  vẩn  chẳng  quên,  đưtỵc 

những  môn  đà  la  ni  cùng  những  môn 

tam  muội. 

T h ế   nên  đại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  B á t 

nhâ  ba  la  mật  phải  biêt  rõ  các  pháp  danh 

tự   là  giả  thi  thiết. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  sắ c,  thọ,  tircmg,  hành, 

th ứ c  có  phải  là  Bồ  Tát  chăng  ?". 

-  Không  phải.  B ạch   đứtĩ  T h ế   Tôn  ! 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nhãn,  nhĩ,  tĩ,  thiệt, 

th ân , ý,  sắc,  thanh,  hircmg,  vi,  xúc,  pháp, 

nhãn  thức,  nhĩ  thứ c,  tĩ  thức,  th iệt  thức, 
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th ân   thức,  ý  thứ c  có  phải  là  Bồ  T át 

chăng  ? 

-  Không  phải.  B ạ ch   đức  Thê  Tôn  ! 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ịa  chủng,  thủy 

chủng,  hỏa  chủng,  phong  chủng,  không 

chủng,  th ứ c  chủng  có  phải  là  Bồ  T át 

ch ăng  ? 

-  Không  phải.  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  ! 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vô  m in h ,h àn h   thức, 

danh  sắc,  luc  nhâp,  xúc,  thọ,  ái,  thu, 

hữu,  sanh,  lão,  tứ   có  phải  là  Bồ  T át 

chăng  ? 

-  Không  phải.  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn   1

-  Nầy  Tu  B ồ  Đề  !  R ò i  ngoài  ngũ  uẩn, 

thập  nhị  xữ,  thập  bát  giới,  rò i  ngoài  lục 

đại  chủng,  thập  nhị  nhem  duyên  có  phải 

là  Bồ  T át  chăng  ? 

-  Không  phải.  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  ! 

-  Nầy  Tu  B ồ  Đề  !  Nhir  n h ư   tướng  của 

ngũ  u ẩn  nhẫn  đến  n h ư   nhu*  tuớng  của 

thập  nhị  nhcrn  duyên  có  phải  là  Bồ  T át 

chăng  ? 



7  -  PHẨM  TAM  GIẢ

125

-  Không  phải.  B ạ ch   đức  T h ế   T ôn  ! 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  R òi  ngoài  n h ư   như* 

tiróng   ấ y   có  phải  là  Bồ  T át  chăng  ? 

-  Không  phải.  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  ! 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ông  tháy  nghĩa  gi 

mà  cho  rằng  tất  cả  những  pháp  k ể  trên  

và  ly  những  pháp  â'y  không  phải  là  Bồ 

T át  như*  vậy  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Chúng  sanh  còn 

rôìt  ráo  bất  khả  đắc  huôVig  lại  là  Bổ  Tát. 

Sắc  còn  bâìt  khả  đắc  huôYig  là  sắc  hay 

rò i  sắc  là  Bồ  Tát,  huông  là  như*  n h ư  

tướng  củ a  sắc  hay  rời  như*  như*  tưóng 

của  sắc  là  Bồ  Tát.  Nhẫn  đến  thập  nhi 

nhon  duyên  còn  bâít  khả  đắc,  huôiig  là 

thâp  nhi  nhon  duyên  hay  rò i  thập  nhi 

nhon  duyên  là  Bồ  T át,  huôYig  là  n h ư   n h ư  

tướng  hay  rò i  như*  như*  tiróng  củ a  thập 

nhị  nhon  duyên  là  Bồ  Tát. 

-  L àn h   thay,  lành  thay  !  Đúng  như* vậyẽ 

Nây  Tu  Bô  Đề  !  Vì  đai  Bồ  T át  và  chúng 

sanh  b ất  khả  đắc  nên  B át  nhã  ba  la  mật 

cúng  bât  khả  đắc.  c ầ n   phải  học  như*  vây. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  s ắ c ,  thọ,  tirởng, 

hành,  th ứ c  có  phải  là  nghĩa  củ a  Bồ 

T á t  ch ăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  phải. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  ?ề  s ắ c ,  thọ,  tưởng, 

hành,  thứ c,  thirò-ng  vô  th u ồ n g ,  l ạ c , khổ, 

ngã  vô  ngã  có  phải  là  nghĩa  củ a  Bồ 

T át  chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  phải. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  s ắ c ,  thọ,  tirởng, 

hành,  thứ c,  không  phi  không,  tướng  vô 

tiró-ng,  tá c  vô  tá c  có  phải  là  nghĩa  củ a 

Bồ  T át  ch ăng  ?  N hẫn  đến  lão,  tử   cũng 

như-  vậy. 

-  B ạ ch   đức  Thê  Tôn  !  Không  phải. 

•

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ông  th ây  những 

nghĩa  gì  mà  cho  rằng  ngũ  u ẩn  đến  thập 

nhi  nhon  duyên  không  phải  nghĩa  củ a 

Bồ  T át,  ngũ  uẩn  đến  thập  nhị  nhon 

duyên,  thirờng  vô  thường  nhẫn  đến  tá c 

vô  tá c  đều  không  phải  nghĩa  củ a  Bồ 

T át  ? 
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-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Ngũ  u ẩn   đen 

thập   nhị  nhon  duyên  còn  rôít  ráo  bâít 

khả  đắc  huôiig  lại  là  nghĩa  củ a  B ồ  Tát. 

Ngũ  u ân  đên  thâp  nhi  nhon  duyên, 

thường  đến  vô  tác  còn  rô't  ráo  bâ't  khả 

đắc  huống  lại  là  nghĩa  củ a  Bồ  Tát. 

-  L àn h   thay, lành  thay  !  Đúng  như* vây. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  nghĩa  của  sắc,  thọ, 

tưởng,  hành,  thức  nhẫn  đến  nghĩa  vô  tác 

đều  bất  khả  đắc.  P h ải  học  B át  nhã  ba 

la  mật  n h ư   vậy. 

Nây  Tu  Bồ  Đề  !  Ong  nói  rằng  ông 

không  thây  có  pháp  chính  xác  nào  gọi 

là  Bồ  Tát. 

P h ả i  b iết  rằng  các  pháp  chẳng  thây 

cá c  pháp.  C ác  pháp  chẳng  th ấy  pháp 

tanh.  P h áp   tán h   cũng  ch ẳng  th ây  các 

phap.  P h ap   tán h   chăng  th ấy  đia  chủng, 

địa  chủng  chẳng  thấy  pháp  tánh,  nhẫn 

đến  th ứ c  chủng  cũng  n h ư   vậy.  P háp  

tá n h   ch ăn g   th ây  nhãn  và  sắc  cùng  nhãn 

th ứ c  tán h   nhẫn  đến  ý  th ứ c  tánh,  nhãn
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Sắc,  n h ãn   th ứ c  tán h   nhẫn  đến  ý  th ữ c 

tá n h   cũng  chẳng  thây  pháp  tánh. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Hữu  vi  tán h   chẳng 

thây  vô  vi  tánh,  vô  vi  tán h   cũng  chẳng 

thấy  hữu  vi  tánh.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  rời 

hữu  vi  chẳng  th ể  nói  vô  vi,  rờ i  vô  vi 

chẳng  th ể  nói  hữu  vi. 

Đúng  như-  vậy.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại 

Bồ  T át  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật  đôi 

vói  các  pháp  đêu.  không  chô  thay.  B ay 

giò*  Bồ  T át  không  kinh   sợ,   chẳng  hôi  tiếc, 

tâm   cũng  chẳng  trầm   một. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  T át  nầy  chẳng 

thây  ngũ  uẩn,  thập  nhị  xữ,  thập  b át  giói 

nhẫn  đến  chẳng  thâ'y  thập  nhị  nhon 

duyên,  chẳng  thấy  ngã  chúng  sanh  nhẫn 

đến  tri  giả,  kiến  giả,  chẳng  thấy  Dục  giói, 

Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  chẳng  thây  Thanh 

Văn,  B ích   Chi  P h ật,  chẳng  thấy  Bồ  T át 

và  pháp  của  Bồ  Tát,  chảng  thây  P h ật, 

P h ật  pháp  và  P h ật  đạo. 

Vì  tấ t  cả  pháp  đều  chẳng  thấy  nên  Bồ 

T át  chẳng  kinh  sợ,  chẳng  hôi  tiếc,  chẳng 

trầm   một. 
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-  B a ch   đức  Thê  Tôn  !  Do  có*  gì  mà  tâm  

của  B ồ  T át  nầy  chẳng  hôi  tiếc,  chẳng 

trầm   môt  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  tâm   và  tâm 

sở  củ a  đại  Bồ  T át  đều  bâ't  khả  đắc  và 

chẳng  th ể  thấy.  Vì  th ế   nên  tâm  của  Bồ 

T át  chẳng  trầm   một,  chẳng  hôì  tiếc. 

-  B ạ ch   đức  Thê  Tôn  !  Do  cớ   gì  mà  tâm  

của  Bồ  T át  chẳng  kinh  sọ*  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ý  và  ý   th ứ c  của 

Bô  T át  nây  đêu  bât  khả  đẩc  và  chẳng 

th ể  thấy.  Vì  th ế   nên  Bổ  T át  chẳng  kinh 

chăng  sợ. 

Đúng  n h ư   vậy.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  tâ't 

cả  pháp  bất  khả  đắc  n ê n   đại  Bồ  T át  phải 

th ật  hành  B á t  nhâ  ba  la  mật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T ất  cả  nơi  chỗ,  đại 

Bồ  T át  chẳng  thây  B át  nhã  ba  la  mật, 

chẳng  thây  Bồ  Tát,  chẳng  thây  danh  tự  

Bồ  T át,  cũng  chẳng  thây  tâm  Bồ  Tát.  Đây 

ch ín h   là  dạy  hàng  đại  Bồ  Tát". 




KINH
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PHẨM  KHUYẾN  HỌC

THỨ  TÁM

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đứtì  T h ế  

Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn  đầy  đủ  Đ àn  na 

ba  la  mật  th ò i  phải  học  B át  nhã  ba  la 

mât,  muốn  đầy  đủ  Thi  la  ba  la  mật,  sằ n  

đề  b a  la  mật,  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  T h iền  

na  b a  la  mât  và  B á t  nhã  ba  la  m ậ t,th ò i 

phải  học  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Đ ại  B ồ  T át  muôn  b iết  ngũ  u ẩn ,th ập   nhị 

xữ,  thập b át  giói,  muôn b iết  nhãn xú c  cùng 

nhãn  xú c  làm  nhon  duyên  sanh  ra   thọ, 

nhẫn  đến  ý  xúc  làm  nhon  duyên  sanh  ra 

thọ,  th ờ i  phải  học  B á t  nhã  ba  la  mật. 
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Đ ại  Bồ  T át  muôn  dứt  tham ,  sân,  si, 

mạn,  nghi,  th ân   kiến,  giới  thủ,  cá c  th ứ  

tâm   sở  phiền  não,  th òi  phải  học  B á t  nhã 

ba  la  mật.  Muôn  dứt  tữ   phưọ-c,  tứ   kiết, 

tứ-  điên  đảo,  thời  phải  học  B á t  nhã  ba 

la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  muôn  biết  thập  thiện,  tứ  

thiền,  tứ   vô   luxỵng  tâm,  tứ   vô  sắc  định, 

tứ   niệm   xứ*  nhẫn  đến  mười  tám   pháp  b ât 

cộng,  đều  phải  học  B á t  nhã  ba  la  mât. 

•

Đ ại  Bồ  T át  muôn  nhập  giác  ý  tam 

muội,  muôn  nhập  lục  thần  thông,  muôYi

ế 

* 

•

muôn  nhập  siêu 

việt  tam  muội,  đều  phải  học  B á t  nhã  ba 

la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  muôíi  đirợc  sư*  tử   du  h í  tam 

muọi,  sư* tư* phân tân tam  muôi,  muốn đuơc 

tât  cả  môn  đà  la  ni,  muôn  đưọc  thủ  ỉảng 

nghiêm   tam  muội,  bửu  ấn  tam  muội,  diệu 

nếuyệt  tam   muội,  nguyệt  tràn g   tiróng  tam  

muội,  nhứt  th iết  pháp  ấn  tam  mụội,  quán 

ân   tam   muội,  tât  pháp  tán h   tam  muội,  tất 

trụ   tư óng  tam   muội,  như*  kim  cang  tam
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muội,  nhập nhứt  th iết  pháp môn  tam  muội, 

tam   muội  vương  tam   muội,  vưong   ấ n   tam 

muội,  tịn h   lự c  tam  muội,  cao  xu ất  tam 

muôi,  tấ t  nhâp  nhứt  thiêt  b iện   tà i  tam 

muôi,  nhâp ch ư  pháp danh tam   muội,  quán 

thập  phutmg  tam  muội,  chư*  đà  la  ni  môn 

ấn  tam   muội,  nhứt  th iết  pháp b ât vong tam 

muôi,  nhiếp  nhứt  th iêt  pháp  tụ  ân  tam 

muội,  hu*  không  trụ   tam  muội,  tam   phần 

th an h   tịn h   tam   muội,  b ất  thôi  th ần   thông 

tam   muôi,  xuât  b át  tam   muội,  chư*  tam 

muội  tràn g   tư óng  tam   muội,  đều  phải  học 

B á t  nhã  ba  la  mật. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Đ ại  Bổ  T át  muốn 

th ỏa  m àn  nguyện  vọng  củ a  tất  cả  chúng 

sanh  th ờ i  phải  hoc  B á t  nhã  ba  la  mât. 

Muốn  được  đầy  đủ  những  th iện   căn  

sau  đây  :  thiròng  chẳng  đọa  vào  á c  đạo, 

chẳng  sanh  nhà  ti  tiện,  chảng   ơ   trong 

hàng  T h an h   Vản,  B ích   Chi  P h ật,  chẳng 

sa  vào  B ồ  tát  đ ản h , th ò i  phải  học  B á t 

nhã  b a  la  mật
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Ngài  Xá  L ợi  P h ât  hỏi  :  'T hê  nào  là  sa 

vào  Bồ  tá t  đảnh  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Nếu  đại  Bồ  T át

chẳng  dùng  pháp  phưtmg  tiện   mà  thật

hành  sáu  ba  la  mật  nhâp  không,  vô  tưóng, 

vô  tác  tam   muội,  chẳng  sa  vào  hàng

T h an h   Văn,  B ích   Chi  P h ật,  cúng  chẳng

nhập  B ồ  T át  vị,  đây  gọi  là  đại  Bồ  T át

pháp  á i  sanh,  vì  th ế   nên  sa  vào  B ồ  T át 

đảnh". 

Ngài  Xá  L ọi  P h ất  hỏi  :  'T h ế   nào  gọi 

là  Bồ  tát  sanh  ?". 

Ngai  Tu  Bô  Đê  nói  :  "Sanh  goi  là  pháp 

ái". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  "Những  gì  là 

pháp  á i  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  -"Đại  Bồ  T át  th ật

Hld.1  ỹ  Sắc,  thọ,  tưởng, 

hành,  th ứ c  là  không,  là  vô  tưóng,  là  vô 

tác,  là  tịch   diệt,  là  vô  thưòng, là  khổ,  là 

vo 

Bo  T at  nhan  tho  ghi  nhó*  nắm

g iữ   noi  đây,  thời  gọi  là  thuận  đạo  pháp 

áỉ  sanhỂ
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Đây  là  khổ  phải  biết,  đây  là  tập  phải 

dứt,  đây  là  diệt  phải  chứng,  đây  là  đạo 

phải  tu,  pháp  nầy  câu,  pháp  nầy  tịnh, 

nên  gần  pháp  nầy,  chẳng  nên  gần  pháp 

nầy,  chỗ  nầy  nên  làm,  chỗ  nầy  chẳng  nên 

làm,  đây  là  Bồ  T át  đạo,  đây  chẳng  phải 

B ồ  T át  đạo,  đây  là  chỗ  học  của  Bồ  T át, 

đây  chẳng  phải  chỗ  học  của  Bồ  T át,  đây 

là  Đ àn  na  b a  la  mât  nhẫn  đên  B á t  nhã 

b a  la  m ật  củ a  Bồ  Tát,  đây  chẳng  phải 

sáu  b a  la  mật  của  Bồ  T át,  đây  là  phưxmg 

tiện   củ a  Bồ  T át,  đây  chẳng  phải  phưtmg 

tiẹn   củ a  B ồ  T át,  đây  là  chỗ  th àn h   thục 

cua  Bồ  T át,  đây  chẳng  phải  của  Bồ  T át 

th àn h   thục.  L úc  thật  hành  B á t  nhã  ba  la 

m ật,  nếu  đại  Bồ  T át  nhẫn  thọ  ghi  nhớ 

nắm   g iữ   những  pháp  trên   đây  th ò i  ểọi 

là  thu ận  đạo  pháp  á i  sanh". 

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  hỏi  :  'T h ế   nào  là  Bồ 

T át  b ất  sanh   T'ễ

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Đại  B ồ  T át  lúc 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  trong  nội 

không  chẳng  thây  ngoại  không,  trong
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ngoại  không  chẳng  thấy  nội  không,  trong 

ngoại  không  chẳng  thấy  nội  ngoại  không, 

trong  nội  ngoại  không  chẳng  thây  ngoại 

không,  trong  nội  ngoại  không  chẳng  thây 

không  không,  trong  không  không  chẳng 

thấy  nội  ngoại  không,  trong  đại  không 

chẳng  thây  không  không,  trong  đại  không 

chẳng  thây  đệ  nhứt  nghĩa  không,  trong 

đệ  nhứt  nghĩa  không  chẳng  th ây  đại 

không,  trong  đệ  nhứt  nghĩa  không  chẳng 

thây  hữu  vi  không,  trong  hữu  vi  không 

chẳng  tháy  đệ  nhứt  nghĩa  không,  trong 

hữu  vi  không  chẳng  thây  vô  vi  không, 

trong  vô  vi  không  chẳng  thây  hữu  vi 

không,  trong  vô  vi  không  chẳng  thây   tấ t 

cán h   không,  trong   tấ t  cánh  không  ch ẳng 

thây  vô  vi  không,  trong   tấ t  cán h   không 

chẳng  thấy  vô  thỉ  không,  trong  vô  thỉ 

không  chẳng  thây  tât  cán h  không,  trong 

vô  thỉ  không  chẳng  thây  tán   không,  trong 

tán   không  chẳng  thây  vô  thỉ  không,  trong 

tán   không  chẳng  thây  tánh  không,  trong 

tán h   không  chẳng  thấy  tán   không,  trong 

tán h   không  chẳng  thấy  chư*  pháp  không, 
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trong  chư*  pháp  không  chẳng  thây  tán h  

không,  trong  chư-  pháp  không  chẳng  thây 

tự   tư óng  không,  trong  tự   tướng  không 

chẳng  thây  chư*  pháp  không,  trong  tự  

tu ón g   không  chẳng  thây  vô  sở  đắc  không, 

trong  vô  sở   đắc  không  chẳng  thấy  tir 

tưó-ng  không,  trong  vô  sở  đắc  không 

chẳng  thấy  vô  pháp  không,  trong  vô  pháp 

không  chẳng  tháy  vô  sở  đắc  không,  trong 

vô  pháp  không  chẳng  tháy  hữu  pháp 

không,  trong  hữu  pháp  không  chẳng  thây 

vô  pháp  không,  trong  hữu  pháp  không 

chẳng  thấy  yô  pháp  hữu  pháp  không, 

trong  vô  pháp  hữu  pháp  không  chẳng 

th ây  hữu  pháp  không. 

Như*  trên   đây  là  Bồ  T át  b ât  sanh,  là 

đuiợc  nhập  Bồ  T át  vị. 

Nầy  Ngài  Xá  L ợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át 

muôn  hoc  B á t  nhã  ba  la  mật  phải  học 

th ế   nầy  :  Chẳng  nghĩ  nhớ  ngũ  uẩn,  thập 

nhi  xứ,  thập  bát  giói,  chẳng  nghĩ  nhớ 

sáu  ba  la  m ật  nhẫn  đến  m ưòi  tám   pháp 

b át  cộng. 
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LÚC  được  những  tâm   nầy,  tâm   vô  đẳng 

đẳng,  đại  tâm,  đại  Bồ  T át  th ật  hành  B á t 

nhâ  ba  la  mât  chẳng  nên  nghĩ  nhớ,  chẳng 

nên  tự*  đắc. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  tâm  nầy  ch ẳng  phải 

tâm,  vì  tâm   tưóng  vốn  là  thiròng  tin h  

vậy". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  'T h ế   nào  là 

tâm   tu ón g   thưòng  thanh  tịn h   ?". 

Ngài  Tu  B ồ  Đề  nói  :  Bồ  T át  b iết  rõ 

tâm   tưtýng  cùng  với  tham,  sân,  si,  tất  cả 

k iêt  sử,  phiền  não  vôn  chẳng  hiêp,  chẳng 

ly  nhau,  với  tâm  Thanh  Văn,  tâm  B ích  

Chi  P h ật  v ố ín   chẳng  hiệp,  chẳng  ly  nhau. 

Đây  gọi  là  Bồ  T át  tâm   tiró-ng  thường 

th an h   tịnh". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  "Có  cá i  tâm  

không  tâm   tiróng  nầy  chảng  ?". 

Ngài  Tu  Bổ  Đề  nói  :  'T rong  tâm   không 

tiróng  nầy  có  th ể  được  những  tư óng  hữu 

tâm   cùng  tướng  vô  tâm  chăng  ?". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ẵt  nói  :  "Chẳng  thể 

được". 



138

KINH  MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Nếu  là  chẳng  thể 

đưọ-c  th ò i  chẳng  nên  hỏi  có  cái  tâm   không 

tâm   tiró-ng  chăng  " 

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  hỏi  :  ,rNhững  gì  là 

không  tâm   tư ón ế ?”. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Vói  các  pháp, 

chẳng  hư*  hoại,  chẳng  phân  biệt,  đây  gọi 

là  không  tâm   tuóng". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  "Chỉ  có  tâm  

nầy  chẳng  hư*  hoại,  chẳng  phân  biệt,  còn 

sắc  nhẫn  đến  P h ật  đạo  có  là  cũng  chẳng 

hư*  hoại,  chẳng  phân  biệt  chăng  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Nếu  có  th ể  b iết 

tâm   tưó-ng  chẳng  hư*  hoại,  chẳng  phân 

b iệt,  thời  cũng  có  th ể  biết  sắc  nhẫn  đến 

P h ậ t  đạo  củng  chẳng  hư* hoại,  chẳng  phân 

b iệt'. 

Ngài  Xá  L ọi  P h át  tán  th án   :  "Lành 

thay,  làn h   thay  !  Tu  Bồ  Đề  là  chon  P h ật 

tử   tử*  m iệng  P h ật  mà  sanh,  từ   thây  pháp 

mà  sanh,  từ   pháp  hóa  sanh,  lấy  được 

pháp  phần,  chẳng  lấy  tà i  phần.  Trong 

ch án h   pháp  tự   tin  thân  đưxỵc  chứngề
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Đúng  như*  lòi  đức  P h ật  từng  khen  ông 

là  bự c  nhứt  trong  những  người  được  vô 

trá n h   tam   muội. 

Đ ại  Bồ  T át  phải  học  B á t  nhã  ba  la 

m ật  n h ư   vậy.  Trong  đây  củng  phải  b iết 

rõ  Bô  'T át  đúng  như*  lời  ông  đã  nói  mà 

th ật  hành,  th ờ i  chẳng  rờ i  B á t  nhã  ba 

la  mật. 

Những  thiện  nam  tử,  th iên   nữ*  nhon 

muôn  học  bực  Thanh  Văn  cũng  phải  nghe 

B a t  nha.  ba  la  mât  đê  tho  t r ì , đoc  tung 

ghi  nhớ, thật  hành.  Ngirò-i  muốn  học  bự c 

B ích   Chi  P h ật  cúng  phải  nghe  B a t  nhả 

ba  la  mật  để  thọ  tr ì, đọc  tụng,  ghi  nhớ, 

th ật  hành.  Ngirò-i  muôìn  học  bực  Bồ  T át 

cũng  phải  nghe  B át  nhã  ba  la  mật  để 

thọ  trì, đọc  tụng, ghi  nhớ,  thật  hành. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  trong  B á t  nhã  ba  la 

m ật  nói  rộng  về  Tam  thừa,  nên  B ồ  Tát, 

T hanh  Văn,  B ích   Chi  P h ật  đều  phải  học". 
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PHẨM  TẬP  TÁN

THỨ  CHÍN

Ngài  Tu  B ồ  Đề  b ạch   đức  P h ật  :  "Bạch 

đức  T h ế   Tôn  !  Con  chẳng  cảm   thấy  cũng 

chẳng  đươc  gì  là  Bô  T át  th ât  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật  th ò i  sẽ  vì  ai  mà  giảng 

thuyết  B á t  nhã  ba  la  mật  ? 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Con  chẳng  thấy 

được  tá t  cả  các  pháp  tập  hợp  rờ i  tan, 

nếu  con  vì  Bồ  T át  mà  goi  tên   là  Bô  T át 

có  thể  con  sẽ  phải  hôi  hận. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  T ên  gọi  ấy  chẳng 

an  trụ,  cũng  chẳng  phải  chẳng  an  trụ. 

T ại  sao  vây  ?  Vì  tên  gọi  vôn  vô  sở  hữu. 

Vì  th ế   nên  tên  gọi  ấy  chẳng  trụ,  cũng 

chẳng  phải  chẳng  trụ. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Con  chẳng  thấy 

đưxỵc  sắc  nhẫn  đên  thiÍỊC,  nhãn  nhẫn  đên 

ý,  sắc  nhẫn  đên  pháp,  nhãn  th ứ c  nhân
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đên  ý  thức,  nhãn  xú c  nhẫn  đến  ý  xúc, 

nhãn  x ú c,n h o n   d uyên,sanh  thọ  nhẫn  đến 

ý  x ú c ,  nhem  d u y ên , sanh  thọ,  con  cũng 

chẳng  tháy  được  vô  minh  nhẫn  đến  lão 

tứ   hợp  tan,  vô  minh  diệt  nhẩn  đến  lâo 

tứ   diệt  hợp  tan.  Nếu  đã  là  chẳng  thây 

được  th ò i  th ế   nào  lại  đặt  tên.  T h ế   nên 

tên  gọi  chẳng  trụ,  cũng  chẳng  phải  chẳng 

trụ.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  tên  gọi  vô  sỏ*  hữu 

vậy. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Con  chẳng  thây 

đưọ-c  tham ,  sân,  si,  các  phiền  não,  k iết 

sử   hợp  tan,  chẳng  thây  đưọ-c  sáu  ba  la 

mật  đến  miròi  tám  pháp  bất  cộng  tập 

họp  rờ i  tan,  th òi  th ế   nào  sẽ  đặt  tên  gọi 

là  Bồ  Tát.  Tên  gọi  nầy  chẳng  an  trụ, 

chẳng  phải  chẳng  an  trụ.  T ại  sao  vậy  ? 

Vì  tên  gọi  vô  sở  hữu  vậy. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Con  chẳng  thây

đưọ*c  ngũ  âm  họp  tan  như*  mông,  nhir

bóng,  n h ư   vang,  như*  dưtmg  diệm,  n h ư  

biến   hóa. 
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Con  chẳng   dxrqrc  rờ i  hợp  tan,  cùng  tịch  

diệt,  b ất  sanh,  bất  diệt,  b át  cấu,  b ât  tịnh 

hợp  tan. 

Con  chẳng  đưtỵc  pháp  tá n h ,  th iệt  tế, 

pháp  tirớ n g ,p h áp   vi  họp  tan. 

Con  chẳng  đirợc  những  pháp  thiện, 

pháp  b ất  th iện   hợp  tan. 

Con  chẳng  đutỵc  những  pháp  hữu  vi, 

vô  vi,  hữu  lậu,  vô  lậu  họp  tan. 

Con  chẳng  đưxỵc  những  pháp  quá  khứ, 

vi  lai,  hiện  tạ i  hợp  tan. 

Con  chẳng  đuực  những  pháp  chẳng  quá 

khữ , chẳng  vị  lai,  chẳng  hiện  tại  họp  tan. 

Những  gì  là  pháp  chẳng  quá  khữ, chẳng 

vị  lai,  chẳng  hiện  tại  ?  Chính  là  pháp  vô 

vi  vậy. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Con  chẳng  thấy 

đưxỵc  pháp  vô  vi  hợp  tan.  Chẳng  thấy 

đưọ-c  P h ật  hợp  tan,  cũng  chẳng  thấy  đirọ-c 

hằng  sa  P h ật  quôc,  ch ư   P h ật  và  Bồ  T át 

cùng  T hanh  Văn,  B ích   Chi  P h ật  hợp  tan. 

Vì  đều  vô  sở  hữu  nên  chẳng  trụ,  chẳng 

phải  chẳng  trụ. 
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N hư  thê'  thời  th ế   nào  sẽ  có  th ể  giáo 

Bồ  T át  về  B á t  nhã  ba  la  mật. 

•

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Danh  tự   Bồ  T át 

đây  chẳng  an  trụ,  cúng  chẳng  phải  chẳng 

an  trụ.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  danh  tự   nầy  vô 

sở  hữu  vậy,  thê  nên  chẳng  trụ ,  cũng 

chẳng  phải  chẳng  an  trụ. 

B ạ ch   đức  Thê  Tôn  !  Con  ch ẳn g   thây 

dirợc  chư*  pháp  th iệt  tiró-ng  hợp  tan   thời 

th ế   nào  đặt  tên   cho  Bồ  T át  mà  gọi  là 

Bồ  Tát.  D anh  tự   th iệt  tiróng  củ a  cá c 

pháp  ch ẳng  trụ,  cũng  chẳng  phải  chẳng 

trụ.  Vì  danh  tự   nầy  vô  sở  hữu.  T h ế   nên 

danh  tự   chẳng  trụ,  cũng  ch ẳng  phải 

chẳng  an   trụ. 

B ạ ch   đức  T h ế  Tôn  !  Các  pháp  do  nhem 

duyên  hòa  hiệp  mà  có  giả  danh  thi  thiết. 

D anh  tự*  Bồ  T át  trong  ngũ  âm,  thập  nhị 

xứ,  thập  bát  giới  nhẫn  đên  trong mười  tám 

pháp  bất  cộng  đều  bâít  khả  thuyết,  ở   trong 

pháp  hòa  hiệp  cũng  là  bâìt  khả  thuyết. 

Ví  như*  mộng , ả n h ,  h irỏ n g ,  diệm ,  hóa, 

trong  cá c  pháp,  đều  bâ't  khả  thuyết. 
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Ví  như*  danh  t\r,  hư*  không,  địa,  thủy, 

hỏa,  phong  cũng  ch ỉ  có  th ể  nói  trong 

không  có  pháp. 

D anh  tự   củ a  giới,  tam  muội,  tr í  huệ, 

giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến,  danh  tự  

của  Tu  Đà  Hoàn,  T ư   Đà  Hàm,  A  Na  Hàm, 

A  L a  Hán,  B ích   Chi  P h ật  cũng  ch ỉ  có  thể 

nói  trong  không  có  pháp. 

D anh  tự   củ a  P h ật,  của  P háp   cũng  chỉ 

có  th ể  nói  trong  không  có  pháp.  Nhừng 

pháp  là  thiện,  b ất  thiện,  thường  vô 

thưòng,  khổ,  lạc,  ngã  vô  ngã,  tịch   diệt, 

ly,  hữu,  vô. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Vì  thê'  nên  lòng 

con  sẽ  hốì  hận  nếu  con  đặt  danh  tự*  Bồ 

T át  mà  gọi  là  Bồ  T át,  vì  tưóng  hợp  tan 

của  tất  cả  pháp  đều  b ẵít  khả  đắc.  Danh 

tự   ây  chẳng  trụ,  cũng  chẳng  phải  chẳng 

trụ ,  vì  là  vô  sở  hữu  vậy. 

B ạ ch   đức  Thê'  Tôn  !  Nếu  đại  Bồ  T át 

nghe  nói  tirớng  và  nghía  củ a  B á t  nhã  b a 

la  m ật  như*  vậy  mà  tâm   chẳng  trầm   một, 

chẳng  hôi  tiếc,  chẳng  kinh,  chẳng  sợ,  th ò i
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phải  b iết  Bồ  T át  nầy  quyết  đinh  an  trụ  

trong  tán h   bất  thôi  chuyển,  vì  chẳng  an 

trụ   noi  cá c  pháp  vậy. 

B ạ ch   đức  Thê  Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  chẳng  nên 

an  trụ   trong  ngũ  uẩn,  thập  nhị  xứ,  thập 

b át  giói,  chẳng  nên  an  trụ  trong  sáu  đại 

chủng,  thập  nhi  nhem  duyên. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  sắc  và  sắc  tưóng  là 

không  nhẫn  đến  lão  tử   và  tưórig  lão  tủ* 

là  không. 

S ắc  không  nhẫn  đến  lão  tứ   không 

chẳng  gọi  là  sắc  nhẫn  đến  chẳng  gọi  là 

lão  tử.  R ò i  ngoài  không  cũng  không  có 

sắc,  nhẫn  đên  rò i  ngoài  không  cũng  không 

có  lão  tủ*.  Sắc  tứ c  là  không,  không  tứ c 

là  sắc.  Nhẫn  đến  lão  tứ   tứ c  là  không, 

không  tứ c  là  lão  tử. 

Vì  lẽ  trên   đây  nên  lúc  muôn  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mât,  đại  Bồ  T át  chẳng  nên 

an  trụ   trong  sắc,  nhẫn  đến  chẳng  nên  an 

trụ   trong  lão  tử.  Chẳng  nên  an  trụ   trong 

tứ   niệm   x ứ   nhẫn  đến  chẳng  nên  an  trụ
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trong  mười  tám  pháp  b ất  cộng.  T ại  sao 

vậy  ?  Vì  tứ   niệm   xứ*  và  tư óng  củ a  tứ* 

niệm   xứ*  là  không.  T ứ   niệm  x ứ   không 

chẳng  gọi  là  tứ   niệm  xứ,  rò i  ngoài  không 

cũng  không  có  tứ   niệm  xứ.  T ứ   niệm   x ứ  

tứ c  là  không,  không  tứ c  là  tứ   niệm   xứ*. 

Nhẫn  đến  mười  tám   pháp  bâ't  cộng  cũng 

n h ư   vậy. 

B ạ ch   đức  Thê'  Tôn  !  Lúc  muôn  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng 

nên  an  trụ   trong  sáu  ba  la  mật.  T ại  sao 

vậy  ?  Vì  sáu  b a  la  mật  và  tưtýng  của  sáu 

b a  la  mật  là  không.  Sáu  b a  la  m ât  không 

chẳng  gọi  là  sáu  ba  la  mật.  R ờ i  ngoài 

không  cũng  chẳng  có  sáu  ba  la  mật.  Sáu 

b a  la  mật  tứ c  là  không,  không  tứ c  là  sáu 

b a  la  mật

• . 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Lúc  muôn  th ật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng 

nên  an  trụ   trong  nhứt  tự   môn,  nhị  tụ* 

môn  nhẫn  đến  vô  lưọng  tự*  mônể  Vì  ý 

nghĩa  cúng  n h ư   trên   đã  nói. 
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B ạ ch   đức  Thê"  Tôn  !  Lúc  muốn  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng 

nên  an  trụ   trong  các  môn  thần  thông.  Vì 

ý  nghĩa  cũng  như*  trên   đã  n ó iẵ

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  L úc  muôn  th ật 

h àn h   B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  B ồ  T at 

ch ẳng  nên  an  trụ   trong  sắc  là  vô  thường, 

sac  là  khô,  sắc  là  vô  ngã,  sắc  là  không, 

sắc  là  tịc h   diệt,  là  ly.  T ại  sao  vậy  ? 

Vì  vô  thiròng  và  tướng  vô  thirò-ng  là 

không.  Vô  thưrỳng  không  ch ẳn g   gọi  là 

vô  thường,  rờ i  ngoài  không  cũng  chẳng 

có  vô  thường.  Vô  thirò-ng  tứ c  là  không, 

khong  tứ c  là  vô  thuừng.  K h ổ ,  vô  ngã 

không  tịch   diệt  và  ly  cũng  như*  vậy. 

N hẫn  đến  thọ,  tirởng,  hành,  th ứ c  là  ly, 

đại  Bồ  T á t  ch ẳng  nên  an  trụ   cúng  như* 

vậy. 

B ạ ch   đứic  T h ế   Tôn  !  Lúc  muôn  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng 

nen  an  trụ   trong  nhu*  như.  T ai  sao  vây  ? 

Vì  n h ư   tướng  là  không  nên  chẳng  gọi 

như*  như,  rờ i  ngoài  không  cũng  chẳng  có
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n h ư   nhvr.  N hư  tứ c  là  không,  không  tứ c 

là  như*. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Muôn  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  B ồ  T át  chẳng  nên 

an  trụ   trong  pháp  tánh,  pháp  tướng,  pháp 

vị,  th iệt  tế.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  th iệt  t ế   và 

th iệt  t ế   tướng  là  không.  T h iệt  t ế   không 

chẳng  gọi  là  thiệt  tế,  rờ i  ngoài  không 

cũng  chẳng  có  th iêt  tê.  T h iệt  tê  túx3  la 

không,  không  tứ c  là  thiệt  tê. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Muôn  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng  nên 

an  trụ   trong  tất  cả  môn  đà  la  ni,  môn 

tam   muội.  T ại  sao  vậy  ?  Vì  tướng  của  đà 

la  ni  và  tam   muội  là  không.  Đã  là  không 

th ờ i  chẳng  gọi  là  môn  đà  la  ni  môn  tam 

muội.  R ờ i  ngoài  không  cũng  chẳng  có 

môn  đà  la  ni,  môn  tam  muộiẻ  Môn  đà  la 

ni  và  môn  tam  muôi  tứ c  là  không,  không 

tứ c  là  môn  đà  la  ni  và  môn  tam  muội. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  muôn 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  vì  không 

phưung  tiện   nên  an  trụ   trong  sắc,  thọ, 
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tưởng,  hành,  thức,  vì  có  tâm  chấp  ngã  nên 

Bồ  T át  nầy  sanh  khỏi  sắc  hành  đến  thức 

hành.  Nếu  đã  sanh  khởi  hành  th ò i  chẳng 

nhẫn  thọ  B á t  nhã  ba  la  mật  và  cũng  chẳng 

đầy  đủ  B á t  nhá  ba  la  mật.  Vì  chẳng  đầy 

đủ  B á t  nhã  ba  la  mật  nên  chẳng  th àn h   tựu 

 đuxrc  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Như*  ngũ  uẩn,  thập  nhi  x ứ   đến  tam  

muội  môn  cũng  như*  vậy.  Do  tâm   ngô 

ngã  mà  Bồ  T át  sanh  khởi  tam  muội  môn 

hành.  Vì  có  hành  nên  chẳng  nhẫn  thọ 

và  chẳng  đầy  đủ  B á t  nhã  ba  la  mật,  do 

đây  nên  chẳng  th àn h   tựu  đưxỵc  nhứt 

th iết  chủng  trí. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  sắc  đên  tam  muôi 

môn  vôYi  chẳng  thọ  nhận.  Vì  chẳng  thọ

íìn  nen  sắc  chẳng  phải  sắc,  đến  tam 

muội  môn,  chẳng  phải  tam  muội  môn,  vì 

là  tán h   không.  B á t  nhã  ba  la  m ật  củng 

chăng  thọ  nhận,  thê  nên  chẳng  phải  B á t 

nhã  ba  la  mật,  vì  là  tán h   không. 

Vì  th ế   nên  muôn  thật  hành  B á t  nhã 

ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  phải  quán  cá c  pháp
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tán h   không,  quán  tâm   không  hành  xứ. 

Đ ây  gọi  là  đại  Bồ  T át  chẳng  thọ  nhận, 

công  dụng  tam   muội  quảng  đại  nầy  chẳng 

cùng  chung  với  hàng  Thanh  Văn,  B ích  

Chi  P h â•t  Ệ-

Nhứt  th iết  chủng  tr í  đây  cũng  chẳng 

thọ  nhận,  vì  là  nội  không,  vì  là  ngoại 

không,  nội  ngoại  không,  không  không,  đại 

không,  đệ  nhứt  nghĩa  không,  hữu  vi 

không,  vô  vi  không,  tất  cán h  không,  vô 

th ỉ  không,  tán   không,  tán h   không,  tự  

tướng  không,  ch ư   pháp  không,  b ất  khả 

đắc  không,  vô  pháp  không,  hữu  pháp 

không,  vô  pháp  hữu  pháp  không. 

T ại  sao  vây  ?  Vì  nhứt  thiêt  chủng  trí 

chẳng  th ể   dùng  tiróng  và  hành  mà  có 

th ể  đuxỵc  tướng  hành.  Vì  tiró-ng  hành  là 

cấu   tướngẻ

Những  gì  là  cấu   tướng  ?  s ắ c   tưóng 

đến  tam   muội  môn  tưóng  gọi  là  tiróng 

cấu   uế. 

Nếu  nhẫn  thọ,  nếu  tu  tập  câ'u  tướng 

nầy  mà  có  th ể  đirơc  nhứt  th iêt  chung
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tín   tâm. 

T in   th ế   nào  ?  T in   B á t  nhã  ba  la  mật. 

ẩuy  gẫm  phân  b iệt  rò  b iết  ch ẳn g   do 

pháp  hữu  tướng,  chẳng  do  pháp  vô 

tiróng.  N hư  thế,  phạm  ch í  T iên   Ni  chẳng 

chấp  lây  tiróng  mà  an  trụ.  Trong  tín  

hành,  phạm  ch í  T iên   Ni  dùng  tín   không 

tr í  nhập  trong  pháp  tướng,  chẳng  nhẫn 

thọ  sắc,  thọ,  tirởng,  hành,  thứ c,  vì  cá c 

pháp  vốn  tự   tướng  không  nên  ch ẳng  th ể 

nhẫn  thọ. 

Phạm   ch í  T iên   Ni  nầy  do  ch ẳng  phải 

nội  quán,  ngoại  quán  và  nội  ngoại  quán 

mà  được  tr í  huệ  nầy.  Cũng  do  chẳng 

phải  là  không  tr í  huệ  quán  nên  đưxỵc 

tr í  huệ  nầy. 

T ại  sao  vậy  ?  Phạm   ch í  nầy  chẳng  thây 

có  pháp,  vì  người  tr í  biết  pháp,  biết  x ứ  

vậy. 

Chẳng  phải  ỏ*  trong  sắc,  thọ,  tưỏTìg, 

hành,  thức,  cũng  chẳng  phải  ở   ngoài  sắc, 

thọ,  tưiỏng,  hành,  thứ c  mà  phạm  c h í  nầy
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được  tr í  huệ,  cũng  chẳng  phải   ở   trong 

nội  ngoại  sắc,  thọ,  tư éng,  hành,  th ứ c  mà 

được  tr í  huệ  nầy,  cũng  chẳng  phải  rò i 

ngoài  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  th ứ c   mà  đutỵc 

tr í  huệ  nầy,  vì  nội  ngoại  không  vậy. 

 Ở   trong  đây  phạm  ch í  T iên   Ni  tâm 

được  tín   giải  noi  nhứt  th iết  trí.  Thê  nên 

phạm  ch í  tin   th iệt  tướng  của  cá c  pháp, 

vì  tất  cả  pháp  b ất  khả  đắc.  T ín   giải  như* 

vây  rồi  th ờ i  không  có  pháp  để  có  thể 

nhẫn  thọ,  vì  cá c  pháp  không  tướng,  không 

irc  niệm. 

Noi  cá c  pháp,  phạm  ch í  T iên   Ni  cũng 

vô  sở   đ ắ c,k h ô n g   thủ,  không  xả,  vì  thủ 

x ả   đều  b át  khả  đắc  vậy. 

Phạm   ch í  T iên   Ni  cũng  chẳng  niệm  

tr í  huệ,  vì  cá c  pháp  tướng  vôn  vô  niệm  

vậy. 

Đây  gọi  là  B át  nhã  ba  la  mật  củ a  đại 

B ồ  T át  vì  B á t  nhã  ba  la  mật  chẳng  phải 

B á t  nhã  ba  la  mật  vậy. 

Đ ai  B ồ  T át  chẳng  nhẫn  thọ  sắc,  thọ, 

tưởng,  hành,  thirc,  vì   tấ t  cả  pháp  chẳng
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nhẫn  thọ  vậy.  Nhẫn  đến  chẳng  thọ  tam  

muội  môn,  vì  tất  cả  pháp  chẳng  thọ  vậy. 

 Ở   trong  đây,  Bồ  T át  nầy  cũng  chẳng 

lây  Niết  B àn,  vì  chưa  đầy  đủ  tứ   niệm   xứ* 

nhẫn  đến  chưa  đầy  đủ  miròi  tám   pháp 

bât  cộng.  Tứ*  niệm  x ứ   nầy  chẳng  phải  tứ* 

niệm   xứ,  nhẫn  đến  mưò-i  tám   pháp  b ất 

cộng  chẳng  phải  p h á p 'b ấ t  cộng.  Những 

pháp  nầy  chẳng  phải  pháp,  cũng  không 

chẳng  phải  pháp. 

Đây  gọi  là  B á t  nhã  ba  la  mật  củ a  đại 

Bồ  T át  chẳng  thọ  sắc,  nhẫn  đến  chẳng 

thọ  pháp  bất  cộng. 

B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Muôn  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mât,  đại  Bồ  T át  phải  tư* 

duy  như*  vầy  :  Gì  là  B á t  nhã  ba  la  m ật  ? 

T ại  sao  gọi  là  B á t  nhã  ba  la  m ật  ?  B á t 

nhã  ba  la  mật  của  ai  ? 

Nếu  th ật  hành  B á t  nhá  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  nên  nghĩ  nhớ  rằng  nếu  cá c  pháp 

vô  sở   hữu  b ất  khả  đắc  th òi  là  B á t  nhã 

ba  la  mật**
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Ngài  Xá  L ọi  Phâlt  hỏi  :  "Những  pháp 

gì  vô  sở   hữu  bất  khả  đắc  ?". 

Ngài  Tu  B ồ  Đề  nói  :  "Bát  nhã  ba  la 

mật  là  pháp  vô  sở  hữu  bất  khả  đắc,  T hiền 

na,  Tỳ  lê  gia,  sằ n   đề,  T h i  la,  Đ àn  na  ba 

la  m ât  là  pháp  vô  sở  hữu  bất  khả  đắc. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  là  nội  không,  ngoại 

không,  nội  ngoại  không,  không  không,  đại 

không,  đệ  nhứt  nghĩa  không,  hữu  vi 

không,  vô  vi  không,  tất  cán h   không,  vô 

th ỉ  không,  tán   không,  tán h   không,  tự  

tiróng  không,  ch ư   pháp  không,  b ấ t   khả 

đắc  không,  vô  pháp  không,  hữu  pháp 

không,  vô  pháp  hữu  pháp  không  vậy. 

Nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h át  !  sắ c ,  thọ,  tưởng, 

hành,  th ứ c  là  pháp  vô  sở  hữu  b ất  khả 

đắc,  nhẩn  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không 

là  pháp  vô  sở  hữu  bât  khả  đắc.  Tứ*  niệm  

x ứ   đến  b ất  cộng  pháp  là  pháp  vô  sở  hữu 

b ất  khả  đắc.  Các  môn  th ần   thông  cùng 

như-  n h ư   pháp  tánh,  pháp  tiróng,  pháp 

vi,  pháp  trụ   và  th iệt  tê  đều  là  pháp  vô 

sở  hữu  b ất  khả  đắc. 
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Nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  !  P h ật  cùng  nhứt 

th iết  trí,  nhứt  thiết  chủng  tr í  là  pháp  vô 

sở  hữu  bâ't  khả  đắc.  Vì  là  nội  không  nhẫn 

đến  vô  pháp  hữu  pháp  không  vậy. 

Nầy  Ngài  Xá  Lợi  Phâìt  !  Nếu  lúc  tư  

duy  n h ư   vậy,  quán  sát  như*  vậy,  đại  Bồ 

T át  tâm   chẳng  trầm   một,  chẳng  hô'i  tiếc, 

chẳng  kinh,  chẳng  sợ,  phải  b iết  đại  Bồ 

T át  nầy  chẳng  rờ i  hạnh  B át  nhã  ba  la 

m ậtM

. 

Ngài  Xá  Lợi  P h ât  hỏi  :  "Do  nhon  duyên 

gì  mà  b iêt  Bồ  T át  chẳng  rời  hạnh  B át 

nhã  ba  la  mật  ?""ẵ

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Sắc  rờ i  sắc  tánh, 

nhẫn  đến  thức  rờ i  thức  tánh.  Sáu  ba  la 

mật  rờ i  sáu  ba  la  mật  tánh,  nhẫn  đến 

th iệt  tê'  rờ i  th iệt  tê'  tánh". 

Ngài  Xá  Lọi  P h ất  hỏi  :  'T h ế   nào  là  sắc 

tán h   đến  th iệt  t ế   tán h   ?", 

Ngài  Tu  BỒ  Đề  nói  :  'Vô  sở   hữu  là  sắc 

tánh,  nhẫn  đến  vô  sở  hữu  là  th iệt  t ế  tánh. 

Vì  duyên  có*  nầy  nên  biết  rằng  sắc  rò-i  sắc 

tánh,  nhẫn  đến  th iệt  t ế   rời  th iệt  t ế   tán h ệ
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Nầy  Ngài  Xá  L ọi  Phâ't  !  s ắ c   cũng  rò i 

sắc  tướng,  nhẫn  đên  thiêt  tê  cũng  rò i 

th iệt  t ế   tưóng.  Tư óng  cũng  rời  tướng, 

tán h   cũng  rò i  tánh". 

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  hỏi  :  "Nếu  học  như* 

vây,  đai  Bồ  T át  đươc  th àn h   tựu.  nhứ t 

th iết  chủng  tr í  chăng  ?". 

Ngài  Tu  B ồ  Đề  nói  :  "Đúng  như*  vậy. 

Nếu  đại  Bồ  T át  học  n h ư   vậy  th ò i  th àn h  

tựu  nhứt  th iết  chủng  trí.  T ại  sao  vậy  ? 

Vì  các  pháp  chẳng  sanh  khởi,  chẳng  th àn h  

tựu  vậy". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  "Duyên   c ớ   gì 

cá c  pháp  chẳng  sanh,  chẳng  th àn h   ?". 

Ngài  Tu  B ồ  Đề  nói  :  ,rVì  sắc  tứ c  là 

sắc  không,  nhẩn  đến  vì  th iệt  t ế   là  th iệt 

t ế   không  nên  sắc  sanh  th àn h   b ât  khả 

đác,  nhẫn  đến  th iêt  tê  sanh  th àn h   b ât 

k h ả  đ ắ c . 

Nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  !  Học  nhir  vậy, 

đại  Bồ  T át  lần   lần  gần  nhứt  th iết  chủng 

trí,  lần   lần  đirợc  thân  thanh  tịnh,  tâm  

th an h   tịn h   và  tướng  thanh  tịnh.  Vì  được
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th ân   và  tâm   cùng  tiróng  thanh  tịn h   nên 

đại  Bồ  T át  nầy  chẳng  phát  sanh  những 

tâm   phiền  não,  tham,  sân,  si,  mạn,  xan, 

tà  kiến.  Vì  chẳng  phát  sanh  tâm   phiền 

não  nên  Bồ  T át  nầy  chẳng  sanh  từ   bụng 

ngtnM  mẹ  mà  thiròng  hóa  sanh  từ   một 

P h ật  quôc  đến  một  P h ật  quô'c  để  thành 

tựu  chúng  sanh, thanh  tịn h   P h ật  độ,  mãi 

đến  khi  thành  Vô  thượng  Bồ  đề  trọn 

chẳng  lúc  nào  rờ i  chư*  P h ậ tế

Đ ại  Bồ  T át  phải  học  và  hành  B á t  nhã 

ba  la  m ật  như*  vậy". 
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PHẨM  h à n h   t ư ớ n g

THỨ  MƯỜI

Ngài  Tu  B ồ  Đề  b ạch   đức  P h ật  :  "Bạch 

đứtĩ  T h ế   Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  nếu  không 

phưong  tiên   mà  muôn  th ât  hành  B á t  nhã. 

b a  la  mật,  nếu  duyên  noi  sắc,  nếu  duyên 

n oi  thọ,  tirỏng,  hành,  thức,  thời  là  hành 

tuóng,  nếu  duyên  noi  sắc,  thọ,  tưởng, 

hành,  thức,  hoặc  thường  hay  vô  thường, 

hoặc  lạc  hay  khổ,  hoặc  hữu  hay  không, 

hoặc  ngã  hay  vô  ngã,  hoặc  ly,  hoặc  tịch  

diệt,  đây  đều  là  hành  tiró-ng  cả. 

Nếu  đại  Bồ  T át  không  phirong  tiện   mà 

duyên  noi  tữ   niệm  xứ,  nhẫn  đên  duyên 

noi  miròi  tám   pháp  b ât  cộng,  đây  là  hành 

tiróng. 

Nếu  lúc  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật, 

đại  Bồ  T át  nghĩ  rằng  :  Tôi  có  th ật  hành 

B a t  nhã  ba  la  mật,  đây  là  hành  tưóng. 

H oặc  lại  nghĩ  rằng  có  th ể  thật  hành  như*
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vậy  th ò i  là  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật, 

đây  cũng  là  hành  tuông.  Nên  b iết  đại  Bồ 

T át  nầy  không  có  phirong  tiện   mà  th ật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật". 

•

Ngài  Tu  Bồ  đề  lại  nói  vói  Ngài  Xá  Lợi 

Phâ't  :  "Lúc  th ật  hành  B át  nhã  b a  la  mật, 

nếu  đại  Bồ  T át  phân  biệt  duyên  n oi  sắc, 

vì  vấn  đề  sắc  mà  khởi  hạnhế  Nêu  vì  vân 

đề  sắc  mà  khởi  hạnh,  thời  chẳng  th ể 

thoát  ly  sanh,  lão,  binh,  tử,  ưu  bi,  khổ 

não  và  khổ  quả  đời  sau.  Như  sắc  với  thọ, 

tưởng,  hành,  thứ c  củng  vậy. 

Như-  ngũ  â'm  vói  lục  căn,  lục  trần ,  thập 

b át  giới  vói  tứ   niệm  xữ,  nhẫn  đến  mirò-i 

tám   pháp  bất  cộng  cũng  vậy.  Nếu  Đ ại  Bồ 

T át  phân  b iệt  duyên  nơi  pháp  bất  cộng,  vì 

vân  đề  pháp  bât  cộng  mà  khởi  hạnh.  Nêu 

vì  vân  đề  pháp  bât  công  mà  kh ỏi  hanh 

th ờ i  chẳng  thể  thoát  ly  sanh,  lão,  bịn h , tứ, 

iru  bi,  khổ  nảo  và  quả  khô  đời  sau. 

Bồ  T át  như*  đây  còn  chẳng  thể  chứng 

bự c  T hanh  Văn,  B ích   Chi  P h ật  huô'ng  là 

có  th ể  đưọ-c  Vô  thưọng  Bồ  đề. 
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Nên  b iết  Bổ  T át  như*  vậy  là  không 

phưxmg  tiện   mà  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la 

mật". 

Ngài  Xá  L ọi  P h ất  hỏi  :  'T h ế   nào  b iết 

rằng  đại  Bồ  T át  th ật  hành  B á t  nhã  ba 

la  mật  mà  có  phưtmg  tiện   ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Lúc  muốn  th ật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  chẳng 

duyên noi  sắc,  chẳng duyên noi  thọ,  tưởng, 

hành,  thức,  chẳng  duyên  noi  tưóng  của 

sắc,  chẳng duyên noi  tiróng của thọ,  tưởng, 

hành,  thức,  cũng  chẳng  duyên  nơi  sắc,  thọ, 

tirởng,  hành,  thứ c  là  thiròng,  là  vô  thường, 

là  lạc,  là  khổ,  là  ngã,  là  vô  ngã,  là  không, 

là  vô  tưóng,  là  vô  tá c, là  ly,  là  tich   diệt. 

Vói  tất  cả,  đại  Bồ  T át  đều  chẳng  duyên. 

T ại  sao  vậy  ? 

Nầy  Ngài  Xá  L ọi  P h ất  !  s ắ c   không  đây 

th ờ i  là  chẳng  phải  sắc,  rờ i  ngoài  không 

cũng  chẳng  có  sắc,  rờ i  ngoài  sắc  cũng 

chẳng  có  không,  sắc  tứ c  là  không,  không 

tứ c  là  sắc.  Thọ,  tưỏ-ng,  hành,  thứxĩ  cũng 

n h ư   vậy. 
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Nhẫn  đến  miròi  tám   pháp  b ất  cộng, 

pháp  b ất  cộng  không  thời  là  chẳng  phải 

pháp  b ât  cộng,  rờ i  không  chẳng  có  pháp 

b át  cộng,  rò i  pháp  bât  cộng  cũng  chẳng 

có  k/iông,  pháp  bất  cộng  tirc  là  không, 

không  tứ c  là  pháp   b ấ t   cộngẽ

Nên  b iết  đây  là  đại  Bồ  T át  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật  có  phircmg  tiện   vậy. 

T h ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  mà  có 

phưtyng  tiện  n h ư   vậy,  đại  Bồ  T át  nầy  có 

th ể  đirợc  Vô  thirọ-ng  Bồ  đề. 

Lúc  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  nầy  chẳng  nhận  lấy  th ật  hành, 

chẳng  nhận  lây  chẳng  thật  hành,  chẳng 

nhận  lấy  thật  hành  chẳng  th ật  hành, 

cũng  chẳng  nhận  lấy  chẳng  phải  thật 

hành  chẳng  phải  chẳng  thật  hành.  Chẳng 

nhận  lây,  cũng  chẳng  nhận  lâ'y M

. 

Ngài  Xá  L ọi  P h ât  hỏi  :  "Duyên  có*  gì 

mà  đại  Bồ  T át  chẳng  nhận  lấy  ?". 

Ngài  Tu  BỔ  Đề  nói  :  ,rVì  tự   tán h   bất 

khả  đắc  nên  chẳng  nhận  lấyẾ
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T ại  sao  vậy  ?  Vì  không  có  tánh,  ch ín h  

đó  là  B á t  nhã  ba  la  mật.  T h ế   nên  đại  Bồ 

T át  vói  tất  cả  đều  chẳng  nhận  lây.  Vói 

chẳng  nhận  lấy,  cũng  chẳng  nhận  lấy. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  pháp  tán h   là  vô  sỏ* 

hữu  nên  chẳng  duyên  noi  pháp,  cũng 

chẳng  nhận  lấy  các  pháp  tưó-ng. 

Đây  gọi  là  tác  dụng  quảng  đại  củ a  ch ir 

pháp  vô  sở  thọ  tam  muội  của 

Tam   muội  nầy  chẳng  cùng  chung  vói  hàng 

T hanh  Văn,  B ích   Chi  Phật. 

Đ ại  Bồ  T át  thường  thật  hành  tam   muội 

nầy  mà  chẳng  rò i  thời  mau  đưọ-c  Vô 

thưxỵng  Bồ  đề". 

Ngài  Xá  L ọi  P h ất  hỏi  :  "Chỉ  chẳng  rò i 

tam  muội  nầy  mà  đại  Bồ  T át  mau  đmỵc 

Vô  thưọ-ng  Bồ  đề,  hay  là  còn  những  tam 

muôi  kh ác  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Những  tam  muội 

sau  đây  cũng  làm  cho  đại  Bồ  T át  mau 

đưtỵc  Vô  thưxỵng  Bồ  đề.  Như*  là  thủ  lăng 

nghiêm   tam  muôi,  bửu.  ân  tam  muội,  su* 

tứ   du  h í  tam   muội,  diệu  nguyệt  tam   muội, 
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nguyệt  tràn g   tiróng  tam  muội,  xuâít  ch ư  

pháp  âh   tam   muội,  quán  đảnh  tam   muội, 

tât  pháp  tán h   tam  muội,  tấ t  tràn g   tưóng 

tam   muội,  kim  cang  tam  muội,  nhập  pháp 

ân   tạm  muội,  tam  muội  vưong  an  lập  tam 

muội,  vuơng  ân   tam  muội,  phóng  quang 

tam  muội,  lực  tân  tam  muôi,  xu ât  sanh 

tam   muội,  tât  nhập  biên  tài  tam  muôi, 

nhập  danh  tự   tam  muôi,  quán  phưong 

tam  muội,  đà  la  ni  ân  tam  muôi,  b ât  vong 

tam  muội,  nhiếp  ch ư   pháp  hải  ân   tam 

muội,  biến   phú  h ư   không  tam  muội,  kim 

cang  luân  tam  muội,  bửu  đoạn  tam  muội, 

năng  ch iếu   diệu  tam  muội,  bâ't  cầu   tam 

muội,  tam  muội  vô  x ứ   trụ   tam  muội,  vô 

tâm   tam   muội,  tịn h   đăng  tam   muội,  vô 

biên   m inh  tam  muội,  nầng  tác  m inh  tam 

muội,  phổ  chiếu  minh  tam  muội,  kiên   tin h  

chư*  tam  muội  tam  muội,  vô  câu   m inh 

tam  muọi,  tac  nhạc  tam  muôi,  điển  quang 

tam  muội,  vô  tịn h   tam  muội,  oai  đức  tam 

muọi,  ly  tân   tam  muôi,  b ât  đông  tam 

IĨ1UỌ1, tra n g   nghiêm   tam   muối,  nhirt  quang 

tam   muội,  nguyệt  tịn h   tam  muội,  tịn h
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m inh  tam   muội,  tá c  hành  tam   muội,  tri 

tướng  tam   muội,  như*  kim  cang  tam   muội, 

tâm   trụ   tam   muội,  biến   ch iếu   tam   muội, 

an  lâp  tam   muội,  bửu  đảnh  tam  muội, 

diệu  pháp  ấn  tam   muội,  pháp  đẳng  tam 

muội,  lập  sanh  hỉ  tam  muội,  đáo  pháp 

đảnh  tam   muội,  năng  tán   tam  muội,  hoại 

chư*  pháp  x ữ   tam  muội,  tự   đẳng  tưóng 

tam   muội,  ly  tự   tam   muội,  đoạn  duyên 

tam   muội,  b ất  hoại  tam  muội,  vô  chủng 

tưứng  tam  muội,  vô  x ữ   hành  tam   muội, 

ly  ám  tam   muội,  vô  k h ứ   tam  muội,  độ 

duyên  tam   muội,  tập  ch ư   đúrc  tam   muội, 

trụ   vô  tâm   tam  muội,  tin h   diệu  hoa  tam 

mùội,  giác  ý  tam  muội,  vô  lượng  biện  

tam   muội,  vô  đẳng  đẳng  tam  muội,  độ 

chư*  pháp  tam   muội,  phân  b iệt  chu*  pháp 

tam   muội,  tán   nghi  tam  muội,  vô  trụ   xứ* 

tam   muội,  nhứt  tướng  tam  muội,  sanh 

h ạnh  tam   muôi,  nhứt  hạnh  tam   muội,  b ất 

nhứ t  hạnh  tam   muội,  diệu  hạnh  tam  muội, 

đạt  nhứ t  th iết  hữu  để  tán   tam  muội,  nhập 

ngôn  ngữ*  tam   muôi,  ly  âm  th an h   tự   ngữ  

tam   muôi,  n hiên  cự*  tam   muội,  tịn h   tướng
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tam  muội,  phá  tuó-ng  tam  muội,  nhứt  thiết 

chủng  nhu*  túc  tam  muội,  bâ't  hỉ  khổ  lạc 

tam  muội,  b át  tận   hành  tam  muội,  đa  đà 

la  ni  tam  muội,  thủ  ch ir  tà  ch án h   tiróng 

tam  muội,  diệt  tắng  ái  tam  muội,  nghich 

thuận  tam  muội,  tin h   quang  tam  muội, 

k iên  cô  tam  muội,  mãn  nguyệt  tin h   quang 

tam  muội,  đại  trang  nghiêm  tam  muội, 

năng  ch iếu   nhứt  thiết  th ế  tam  muội,  đẳng 

tam  muội,  vô  trán h   hạnh  tam  muội,  vô 

trụ   x ứ   lạc  tam  muội,  như*  trụ   đinh  tam 

muội,  hoại  thân  tam  muội,  hoại  ngữ   như* 

h ư   không  tam  muôi,  ly  trư ớ c  như*  h ư  

không  b ât  nhiễm   tam  muội. 

Nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át 

các  môn  tam  muội  trên   đây 

cùng  vô  lưọ-ng  vô  sô'  môn  tam  muội  môn 

dà  la  ni  đêu  có  thê  mau  đuơc  Vô  thtroTig 

Bồ  đề

Thuận  theo  ý  của  đức  P h ật,  Ngài  Tu 

Bồ  Đề  nói  :  "Nên  biết  rằng  ch ư   đại  Bồ 

t  t tầ-íì. t 

các  tàm  muội  nầy,  th ò i  đã

đirọ-c  chư*  P h ật  quá  k h ứ   thọ  ký.  Chư* P h ật
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hiện  tạ i   ở   m ưòi  phưtmg  cũng  thọ  ký  cho 

đại  Bồ  T át  nầy. 

Chu*  đại  B ồ  T át  nầy  chẳng  thấy,  chẳng 

n h ớ   những  tam   muội  ây,  cũng  chẳng  nghĩ 

rằn g   tôi  sẽ  nhập,  đưxmg  nhập  hay  đã 

nhập  những  tam  muội  ấy.  Chư-  đại  Bồ 

T át  nầy  hoàn  toàn  không  có  quan  niệm  

phân  biệt". 

Ngài  Xá  L ọi  P h ất  hỏi  :  "Đại  B ồ  T át  an 

trụ   n oi  những  tam  muội  nầy,  có  phải  đã 

được  thọ  ký  tữ   chư* P h ật  quá  k h ữ   chăng?" 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Không  phải.  T ại 

sao  vây  ?  Nầy  Ngài  Xá  L ọ i  P h ât  !  B át 

nhã  b a  la  mật  chẳng  kh ác  những  tam 

muội.  Những  tam  muội  chẳng  kh ác  B át 

nhã  b a  la  mât.  Bồ  T át  châng  k h ác  B át 

nhã  b a  la  mật  và  tam  muội.  B á t  nhã  ba 

la  mật  và  tam   muội  chẳng  kh ác  Bổ  Tát. 

B á t  nhã  ba  la  mật  tứ c  là  tam  muội.  Tam 

muội  tứ c  là  B á t  nhã  ba  la  mật.  Bồ  T át 

tứ c  là  B á t  nhã  ba  la  mật  và  tam   muội. 

B á t  nhã  ba  la  mật  và  tam  muội  tứ c  là 

B ồ  Tát". 



10  -  PHẨM  HÀNH  TƯỚNG

167

Ngài  Xá  Lợi  P h ât  hỏi  :  "Nếu  tam   muội 

chẳng  kh ác  Bồ  Tát,  Bồ  T át  chẳng  kh ác 

tam  muội,  tam  muội  tứ c  là  B ồ  Tát, Bồ 

T át  tứ c  là  tam  muội,  thời  Bồ  T át  th ế   nào 

b iêt  tât  cả  pháp  là  tam  muôi  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Lúc  Bồ  T át  nhập 

tam  muội  nầy  chẳng  nghĩ  rằng  tôi  dùng 

pháp  nầy  để  nhập  tam  muội  nầy.  Do 

duyên  có*  đây  nên  đối  vói  cá c  tam   muôi, 

Bồ  Tát  chẳng  biết,  chẳng  nh<y'. 

Ngài  Xá  Lợi  P h ât  hỏi  :  'T a i  sao  chẳng 

b iết, chẳng  nhớ  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  'Vì  các  tam  muội 

vô  sở  hữu  nên  Bồ  Tát  chẳng  b iế t,c h ẳ n g  

nhớ". 

Đức  P h ật  khen  :  "Lành  thay,  lành  thay  ! 

Nây  Tu  Bồ  Đề  !  Đúng  như*  lời  của  P h ât 

tù ng  n ói,ôn g   là   n g ư ờ i  thật  hành  vô  trán h  

tam  muội  đệ  nhứt  đirợc  tưxmg  ứng  với 

nghĩa  nầy. 

Đ ại  Bô  T át  phải  y  theo  nghĩa  nầy  mà 

học  sáu  ba  la  m ật,  tứ   niệm  x ứ   nhẫn  đến 

imrò-i  tám   pháp  bất  cộng". 
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Ngài  Xá  L ọ i  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Đ ại  B ồ  T át  học  như*  vậy  có  phải 

là  học  B á t  nhã  ba  la  mật  chăng  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Đại  Bồ  T át  học  như- 

vây  ch ính  là  học  B át  nhã  ba  la  mật  vì 

pháp  ấy  là  bât  khả  đắc.  Cụng  ch ính  là 

học  năm  ba  la  mât  kia  cùng  tứ*  niệm  x ứ  

nhẫn  đến  Itnrò-i  tám  pháp  bâ't  cộng,  vì 

pháp  ây  là  b ât  khả  đắc  vậy

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  học  B át  nhã  ba  la  mật 

như*  vây,  có  phải  pháp  ây  là  bât  khả  đac 

chăng  ?". 

Đức  P h ật  nói  :  "Đại  Bồ  T át  học  B át 

nhã  ba  la  mật  như*  vậy,  pháp  â'y  là  bât 

khả  đắc". 

Ngài  Xá  Lọ-i  P h ất  thưa  :  "Bạch  đữc  T h ế  

Tôn  !  Những  pháp  gì  là  bất  khả  đắc  ?". 

Đức  P h ật  nói  :  "Ngã  là  bất  khả  đắc, 

nhẫn  đến  tri  giả,  kiến  giả  là  bât  khả  đắc, 

vì  rô't  ráo  thanh  tin h   vậy.  Ngũ  â'm,  thập 

nhi  xứ*,  thâp  bát  giới  là  bât  khả  đac,  vì 

rô't  ráo  thanh  tin h   vậy.  T ứ   đế,  thập  nhị
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nhơn  duyên  là  bất  khả  đắc,  vì  rốt  ráo 

th an h   tin h   vậy.  Dục  g iớ i,s ắ c   giới,  Vô  sắc 

giới  là  b ất  khả  đắc,  vì  rốt  ráo  th an h   tin h  

vậy.  Tứ*  niệm   x ứ   nhẫn  đến  m ười  tám  

pháp  b át  cộng  là  vô  sở  đắc,  vì  rốt  ráo 

th an h   tịn h   vậy.  Sáu  ba  la  mật  là  VQ  sở 

đắc,  vì  rốt  ráo  thanh  tin h   vậyề  Tu  Đà 

Hoàn,  T ư   Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A  L a  Hán, 

B ích   Chi  P h ật,  Bồ  Tát,  P h ật  là  vô  sở  đắc, 

vì  rôt  ráo  thanh  tin h   vậy". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Những  gì  là  rô't  ráo  thanh  tịn h   ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Chẳng  xuất,  chẳng 

sanh,  không  đirọ-c,  không  làm,  đây  gọi  là 

rốt  ráo  thanh  tịnh"Ề

-  B ạ ch   đức  Thê  Tôn  !  Nếu  đại  Bồ  T át 

học  như*  vậy,  đó  là  học  những  pháp  gì  ? 

-  Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  Bồ  T át  học 

như-  vậy,  vói  các  pháp  là  vô  sở   học.  T ại 

sao  vậy  ?  Nầy  Xá  L ọi  P h á t'  !  C ác  pháp 

tướng  chẳng  phải  như*  chỗ  châp  trư ớ c 

của  kẻ  phàm  phu. 
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-  B ạ ch   đứic  T h ế   Tôn  !  C ác  pháp  thiệt 

tướng  th ế   nào  có  ? 

-  Nầy  Xá  L ọ i  P h ất  !  Các  pháp  vô  sở 

hữu.  Hữu  như*  vậy,  vô  sở  hữu  như*  vậy, 

n oi  sự   nầy  mà  chẳng  b iết  thời  gọi  là  vô 

minh. 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Những  gì  là  vô 

sỏ*  hữu,  noi  sự   nầy  chẳng  b iết  nên  gọi 

là  vô  m inh  ? 

-  Nầy  Xá  L ọi  Phâlt  !  Ngũ  âm  đến  thập 

b át  giới  là  vô  sỏ*  hữu,  tứ   niệm   x ứ   đến 

pháp  b át  cộng  là  vô  sỏ*  hữu.  T ại  sao  vậy  ? 

Vì  là  nội  không,  nhẫn  đến  vô  pháp  hữu 

pháp  không  vậy. 

Ở   trong  đây,  vì  sức  vô  minh  làm  cho 

k h át  á i  nên  kẻ  phàm  phu  vọng  thấy  phân 

biệt.  Đây  gọi  là  vô  minh.  Kẻ  phàm  phu 

nầy  bi  nhi  biên   tró i  buộc  nên  chẳng  biết, 

chẳng  thây  các  pháp  vô  sở  hữu.  Do  đây 

mà  n h ớ   tưỏng  phân  biệt  chấp  trirớc  noi 

sắc,  nhẫn  đến  pháp  bất  cộng. 

Nơi  pháp  vô  sở  hữu,  vì  chấp  trư ớ c  nên 

ngiròi  nầy  sanh  ra  sự   phân  b iệt  b iêt  và
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tháy.  Đây  là  kẻ  phàm  phu  chẳng  biết, 

chăng  thấy.  Chầng  thấy,  chẳng  b iết  những 

 gì  ?  Chẳng  thấy, chẳng  biết  sắc,  nhẫn  đến 

chẳng  thấy,  chẳng  biết  pháp  bâít  cộng.  Do 

 c ớ   nây  mà  sa  vào  hàng  phàm  phu  như* 

trẻ  nít. 

Ngiròi  nầy  chẳng  ra  khỏi.  Chẳng  ra 

khỏi  chỗ  nào  ?  Chẳng  ra  khỏi  Dục  giới, 

Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  chẳng  ra  khỏi  trong 

pháp  của  Thanh  Văn,  B ích   Chi  Phât. 

•

Ngiròi  nầy  cúng  chẳng  tin.  Chẳng  tin 

những  gì  ?  Chẳng  tin  sắc  không,  nhẫn 

đến  chẳng  tin  pháp   b ấ t  cộng  không. 

Ngiròi  nầy  cũng  chẳng  an  trụ.  Chẳng  an 

trụ   noi  đâu  ?  Chầng  an  tru   noi  lục  ba  la 

mật,  chẳng  an  trụ  bự c  bất  thôi  chuyển, 

nhẫn  đến  chẳng  an  trụ   pháp  bất  eộngế

Do  duyên  cớ   nầy  mà  gọi  là  phàm  phu 

n h ư   trẻ  nít.  Cũng  gọi  là  kẻ  châ'p  trước. 

Chap  trư ớ c  những  gì  ?  Chấp  trư ớ c  sắc, 

nhân  đên  ý  thứ c  giới,  chấp  trư ớ c  tham, 

nhân  đên  tà  kiên,  chấp  trirớe  tứ*  niệm 

xứ,  nhẫn  đến  P h ật  đạo. 



172

KINH  MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  học 

như*  vây,  có  phải  cùng  là  chăng  học  B át 

nhã  ba  la  mật,  chẳng  đirợc  nhứt  th iết 

chủng  tr í  chầng  ? 

-  Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át  học 

như*  vậy  cũng  là  chẳng  học  B á t  nhã  ba 

la  m ậ t,ch ẳ n g   đirợc  nhữt  th iết  chủng  trí. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  T át  nầy  không 

phưxmg  tiện   nên  nghĩ  tưởng  phân  biệt 

châp  trư ớ c  B á t  nhã,  T h iền   n a, Tỳ  lê  gia, 

sằ n   đề,  Thi  la  và  Đàn  na  ba  la  mật,  nhẫn 

đến  nghĩ  tưtmg,  phân  biệt,  châ'p  trư ớ c 

pháp  b ất  cộng  và  nhứt  th iết  chủng  trí. 

Vì  duyên  cớ   nầy  nên  đại  Bồ  T át  học  như* 

vây  cúng  là  chẳng  học  B á t  nhã  b a  la 

mật,  chẳng  đưtỵc  nhứt  th iết  chủng  trí. 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Nếu  như*  vậy 

thời  đại  Bồ  T át  phải  học  B át  nhã  b a  la 

mật  n h ư   th ế   nào  mói  là  học  B á t  nhã  ba 

la  mât  đưọ-c  nhữt  thiết  chủng  tr í  ? 

• 

•

-  Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Lúc  học  B á t  nhã 

ba  la  mật,  nếu  đại  Bồ  T át  chẳng  thấy 

B át  nhã  ba  la  mật  thời  là  học  B á t  nhã
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ba  la  mật  được  nhứt  th iết  chủng  trí,  vì 

b át  khả  đắc  vậy. 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  T ại  sao  gọi  là 

bâít  khả  đắc  ? 

-  Nầy  Xá  L ọi  P h ât  !  Vì  tât  cả  pháp 

nội  không  nhẫn  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không  vậy". 




KINH

MA  HA  BÁ T  NHÃ  BA  LA  M Ậ T

QUYỂN  THỨ  TU-

 Hán  dịch  :  P háp  S ư   Cưu  Ma  L a   Thập 

 Việt  dịch  :  Tỳ  Kheo  Thích  Trí  Tịnh

PHẨM  ả o   h ọ c

THỨ  MƯỜI  MỘT

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  Nếu  sẽ  có  ngirò-i  hỏi  rằng  :  Ao 

nhem  học  B á t  nhà  ba  la  mật  nhẫn  đến 

Đ àn  na  ba  la  mật,  ảo  nhon  học  tứ   niệm  

x ứ   nhẫn  đến  mười  tám   pháp  bát  cộng  có 

đưọ-c  nhứt  th iết  chủng  tr í  chăng  ?  Thời 

con  sẽ  phải  giải  đáp  th ế   nào  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  P h ật 

hỏi  lại  ông,  tùy  ý  ông  đáp  lời  P hật. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  s ắ c   với  ảo  có  khác 

nhau  chăng  ?  Thọ,  tưởng,  hành,  thứxĩ  với 

ảo  có  khác  nhau  chăng  ?". 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  khác. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nhãn  đên  ý,  sắc  đên 

pháp,  nhãn  giới  đến  ý  thứ c  giới  cùng  với 

ảo  có  k h ác  nhau  chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  khác. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Sáu  ba  la  mật,  tứ  

niệm   x ứ   đến  mưtM  tám  pháp  bâ't  cộng 

vói  ảo  có  kh ác  nhau  chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế  Tôn  !  Không  kh ác  nhau. 

^ -  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vô  thưiọng  Chánh 

đẳng  Ghánh  giác  vói  ảo  có  kh ác  nhau 

chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  khác. 

T ạ i  sao  vậy  ?  Vì  sắc  chẳng  k h ác  ảo, 

ảo  ch ẳn g   k h ác  sắc,  sắc  tứ c  là  ảo,  ảo 

tứ c  là  sac.  Nhân  đên  vì  Vò  thuiơng 

ơ h á n h   đẳng  C hánh  giác  chẳng  k h ác  ảo, 

ảo  ch ẳng  k h ác  Vô  thưtrng  C hánh  đẳng 

C hánh giác, Vô  thưọ-ng C hánh  đẳng  Chánh
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g iác  tứ c  là  ảo,  ảo  tứ c  là  Vô  thvrợng 

C hánh  đẳng  C hánh  giác. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ảo  có   cấ u ,   có  tịn h  

chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  vậy. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ảo  có  sanh,  có  diệt 

chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  vậy. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  ảo  chẳng  sanh, 

chẳng  diệt,  ảo  nầy  có  thể  học  B á t  nhã 

b a  la  m ật  sẽ  đưtỵc  nhứt  th iết  chủng  trí 

chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  vậy. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngũ  â'm  giả  danh  có 

phải  là  Bồ  T át  chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  P hải. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngũ  ấm  giả  danh  có 

sanh,  diệt,  câu,  tịn h   chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  vậy. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  những  pháp 

ch ỉ  có  danh  tự,  chẳng  phải  thân,  ngữ, 
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ý,  ch ẳng  phải  th ân   nghiệp,  ngữ   nghiệp 

ý  nghiệp,  chẳng  san h , chẳng  d iệ t, chẳng 

c â u ,c h ẳ n g   tịnh,  thời  có  thể  học  B á t  nhã 

b a  la  m ật  đutỵc  nhứ t  th iết  chủng  tr í 

chảng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  vậy. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  T át  có 

th ể  học  B á t  nhã  ba  la  mật  như*  vậy  thời 

sẽ  được  nhứt  thiết  chủng  trí.  T ạ i  sao 

vậy  ?  Vì  vô  sỏ*  đắc  vậy. 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Đ ại  B ồ  T át 

phải  như-  vậy  mà  học  B á t  nhâ  b a  la 

m ật  đirọ-c  Vô  thượng  Bổ  đề  như*  ảo  nhon 

học.  T ại  sao  vậy  ?  Nên  b iết  rằn g   ngũ 

âm  tứ c  là  ảo  nhon,  ảo  nhon  tứ c  là 

ngủ  ấm. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngũ  âm   ây  học  B á t 

nhã  ba  la  mật  đưo-c  nhứt  th iết  chủng  tr í 

chảng  ? 

-  B ạ ch   đức  Thê  Tôn  !  Không  vây.  Vì 

ngũ  ấm  nầy  tán h   vô  sở  hữu.  T án h   vô  sở 

hữu  cùng  là  b át  khả  đắc. 
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-  Nầy  Tư  Bồ  Đề  !  Ngũ  ấm  n h ư   mộng, 

như*  ảnh,  như*  hưỏng,  n h ư   dưtmg  diệm, 

nhu*  b iến   hóa,  học  B á t  nhã  ba  la  m ật  sẽ 

đưọ-c  nhứt  th iết  chủng  tr í  chăng  ? 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Không  vậy.  Vì 

mộng  tán h   nhẫn  đến  biên   hóa  tán h   vô 

sở  hữu.  T án h   vô  sở  hữu  cũng  là  bâ't 

khả  đắc. 

Lục  tìn h   cũng  như*  vậy.  Ngũ  ấm  tứic 

là  lục  tình,  lục  tình  tữ c  là  ngũ  ấm. 

Vì  những  pháp  áy  đều  là  nội  không, 

nhẫn  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không  nên 

b â ít  k h ả   đắc. 

B ạ ch   đứtì  T h ế   Tôn  !  Bồ  T át  m ói  phát 

tâm   nghe  nói  B át  nhã  ba  la  m ật  có  kinh 

sọ-  rụt  rè  chăng  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bồ  T át  mới  phát 

tâm   đôi  với  B át  nhã  b a  la  m ât,  nêu 

không  phirong  tiện   cũng  chẳng  gặp  đưxỵc 

b ự c  th iện   tri  thức,  hoặc  có  kinh  sợ,  hoặc 

rụ t  rè. 

-  B ạ ch   đức  T h ế   Tôn  !  Gì  là  phưtmg 

tiện   mà  Bồ  T át  thật  hành  theo  đó  đưọ-c



n  -  PHẨM  Ả o   HỌC

179

chẳng  k in h   sợ,  rụt  rè  đôi  với  B á t  nhã 

ba  la  mật  ? 

- 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có  Bồ  T át  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật  đúng  vói  tâm   nhứt 

th iết  chủng  tr í,  quán  tưóng  vô  thưò-ng 

củ a  ngũ  uẩn  cũng  bâ't  khả  đắc.  Đây  gọi 

là  có  phưong  tiện. 

Quán  tướng  khổ,  tướng  vô  ngã  của 

ngũ  uẩn  cũng   h ấ t  khả  đắc.  Đây  gọi  là 

có  phưo-ng  tiện. 

Quán  tướng  không,  tiróng  vô  tưóng, 

tưóng  vô  tác  của  ngũ  uẩn  cũng  b ất  khả 

đắc.  Đây  gọi  là  có  phưo-ng  tiện. 

Quán  tiróng  ly,  tiróng  tịch   diệt  củ a  ngũ 

uẩn  cũng  bất  khả  đắc.  Đây  gọi  là  đại  Bồ 

T át  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  có 

phưxmg  tiệ n ẻ

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  T át  th ật  hành 

B a t  nhã  ba  la  mât  quán  tướng  vô  thuửng 

của  ngũ  uẩn  cũng  là  bâ't  khả  đắc,  quán 

tướng  khổ,  tướng  vô  ngã,  tiróng  vô  tướng, 

tưóng  vô  tác,  tiróng  ly,  tiróng  tịch   diệt 

của   ngữ  uẩn  cũng  là  bất  khả  đắc.  B ay
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giò-  đại  Bồ  T át  nghĩ  rằng  tôi  nên  vì  tất 

cả  chúng  sanh  mà  giảng  thuyết  tướng  vô 

thiròng  cũng  là  bât  khả  đắc,  tircmg  khô, 

tướng  vô  ngã  nhẫn  đến  tiróng  tịch   diệt 

cũng  là  bất  khả  đắc.  Đây  gọi  là  đại  Bồ 

T át  Đ àn  na  ba  la  m ậtẵ

L ại  nữa,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  Tát 

chẳng  dùng  tâm   Thanh  V ăn ,B ích   Chi  P h ật 

để  quán  ngũ  uẩn,  vô  thu ồng  củng  bât 

khả  đắc,  nhẫn  đến  chẳng  dùng  tâm   Thanh 

Văn,  B ích   Chi  P h ật  để  quán  ngũ  uẩn, 

tịch   diệt  cúng  bát  khả  đắc.  Đây  gọi  là 

đại  Bồ  T át  Thi  la  ba  la  mật. 

L ai  nữa,  nầy Tu Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật  nhẫn  thọ  ư a  th ích  

noi  tưóng  vô  thưòng,  nhẫn  đến  tiróng  tịch  

diệt  củ a  các  pháp  cũng  là  bâ't  khả  đắc. 

Đây  ếoi  là  đai  Bô  T át  Săn  đê  ba  la.  mát. 

L ại  nữa,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bô  T át 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  đúng  vói 

tâm   nhứt  th iết  chủng  trí, quán  tiróng  vô 

thường  nhẫn  đên  tướng  tịch   diệt  cua 

ngủ  u ẩn  cúng  b ât  khả  đắc,  chẳng  rờ i  bỏ, 
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chẳng  thôi  nghỉ.  Đây  gọi  là  đại  Bồ  T át 

Tỳ  lê  gia  ba  la  mật. 

L ại  nữa,  nầy  Tu  Bổ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át 

th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mât  chẳng  móng 

khởi  tâm  Thanh  Vản,  B ích   Chi  P h ât  cùng 

những  tâm   bâ't  thiện  khác.  Đây  gọi  là 

đại  Bồ  T át  T hiền  na  ba  la  mật. 

L ại  nữa,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật  suy  nghĩ 

n h ư   vầy  :  Chẳng  do  không  sắc  nên  sắc 

là  không,  mà  sắc  tứ c  là  không,  không 

tứ c  là  sắc.  Thọ,  tưởng,  hành,  thứ c  nhẫn 

đên  ý  thứ c  giới  củng  như*  vậy,  chẳng 

phải  do  không  ý  thức  giới  nên  ý  thứ c 

giới  là  không,  mà  ý  thức  giới  tứ c  là 

không,  không  tứ c  là  ý  thức  giới.  T ứ  

niệm   x ứ   nhẫn  đến  mirò-i  tám   pháp  bất 

cộng  cũng  n h ư   vậy,  chẳng  phải  do  không 

pháp  b ất  cộng  nên  pháp  bâít  cộng  là 

không,  mà  pháp  bất  cộng  tứ c  là  không, 

không  tứ c  là  pháp  bất  cộng.  Đ ại  Bồ  T át 

th ạt  hanh  B â t  nhã  ba  la  mât  n h ư   vây 

không  có  kinh  sọ*,  rụt  rè
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Ngài  Tu  Bồ  Đề  thư a  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  T h ế   nào  là  đại  Bồ  T át   đuxỵc  bựic 

th iện   tri  th ứ c  hộ  trì  nên  chẳng  kin h   sợ 

rụ t  rè  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có 

th iện   tri  th ứ c  giảng  thuyết  sắc  nhẫn  đến 

 ỷ   th ứ c  giới,  vô  thường,  khô,  vô  ngã  nhân 

đến  tịch   diệt  cũng  đều  bâ't  khả  đắc,  gìn 

giữ   th iện   căn   nầy  chẳng  hưó-ng  về  T hanh 

Văn,  B ích   Chi  P h ật  đạo  mà  chỉ  hướng  về 

nhứ t  th iết  chủng  trí,  đây  gại  là  b ự c  th iện  

tri  th ứ c  củ a  đại  Bồ  Tát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có  th iện   tri  th ứ c  giảng 

thuyết  tu   tứ   niệm   x ữ   nhẫn  đến  tu  m ưòi 

tám   pháp  bất  cộng  cũng  là  bất  khả  đắc, 

g iữ   gìn  th iện   căn   nầy  chẳng  hướng  về 

Thanh  Văn,  B ích   Chi  P h ật  đạo,  chỉ  hướng 

về  nhứ t  th iết  chủng  trí,  đâỵ  gọi  là  bực 

th iên   tri  thứ c  của  đại  Bồ Tốt". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  T h ế  nào  là  Bồ  T át  vì  không  phưxmg 

tiên   và  theo  ác  tri  thứ c  nên  kinh  sọ*,  rụt 

rè  khi  nghe  nói  B á t  nhã  ba  la  mật  nầy  ?". 
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Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bồ 

T át  rờ i  tâm   nhứt  th iết  tr í  mà  tu  B á t  nhã 

bạ  la  m ật  nên  đưọ-c  và  nhớ  B á t  nhã  ba 

la  m ật  nầy,  cũng  đirợc  và  n h ớ   T h iền  

ba  la  mật,  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  s ằ n   đề 

ba  la  mât,  Thi  la  ba  la  mât,  Đàn  na  ba 

ỉa  m ậ•tệ

Bồ  T át  rờ i  tâm   nhứt  th iết  tr í  mà  quán 

các  pháp   ngữ  uẩn,  thập  nhị  xữ,  thập  bát 

giới,  nội  không  nhẫn  đến  vô  pháp  hữu 

pháp  không,  noi  pháp  không  đây  có  nhớ, 

có  đưọ-c. 

Bồ  T át  rờ i  tâm   nhữt  th iết  tr í  mà  tu 

tứ   niệm   x ứ   nhẫn  đến  tu  muừi  tám   pháp 

bâ't  cộng  cũng  nhớ,  cũng  đirợc. 

Như*  trên   đây  là  vì  không  phưtm g  tiện

rè  khi  nghe  B á t  nhã

b a  la  m ật  nầy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có  ác  tri  th ứ c  bảo 

Bồ  T át  xa  rờ i  sáu  b a  la  mật,  hoặc  chẳng 

giảng  nói  ma  sự,  chẳng  giảng  nói  ma 

tội,  chẳng  nói  rằng  ác  ma  h iện  hình 

P h ậ t  đên  bảo  Bồ  T át  xa  rờ i  sáu  ba  la
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mật  mà  nói  rằng  :  Nầy  th iện   nam  tứ, 

cần   gì  tu   sáu  ba  la  mật  làm  ch i  !  Nầy 

T u  Bồ  Đề  ĩ  P h ả i  b iết  đây  là  á c  tri  thứ c 

củ a  B ồ  Tát. 

L ại  có  ác  ma  hiện  hình  P h ật  đên  chỗ 

Bồ  T át  mà  giảng  thuyết  k in h   pháp  Thanh 

Văn,  hoặc  triròng  hàng  nhẫn  đến  luận 

nghi.  Chẳng  vì  Bồ  T át  mà  nói  ma  sự   ma 

tội  nầy,  phải  b iết  đây  là  ác  tri  thứ c  của 

Bồ  Tát. 

Cũng  chẳng  vì  Bồ  T át  mà  nói  ma  sự  ma 

tôi  nầy  :  Ac  ma  hiên  hình  P h ât  đên  bảo 

Bồ  T át  :  Nầy  thiện  nam  tứ   !  Ngưtri  không 

có  tâm   th iệt  Bồ  Tát,  ngươi  chẳng  phải  birc 

b ất  thôi  chuyển,  ngưtri  cũng  chẳng  thể 

đưọ-c  Vô  thượng  Bồ  đề.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  ! 

P h ả i  b iệt  đây  là  ác  tri  thứ c  của  Bồ  Tát. 

Cũng  chẳng  giảng,  chẳng  dạy  ma  sự, 

ma  tội  n h ư   vầy  :  Ác  ma  hiện  hình  P h ật 

đến  bảo  Bồ  T át  rằng  sắc  không  nhẫn  đên 

pháp  b ất  cộng  không,  B át  nhã  ba  la  mật 

không  nhẫn  đến  Đàn  na  ba  la  mật  không, 

vậy  ngưxri  cầu   Vô  thirọng  Bồ  đề  làm  gì  ! 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  P h ải  b iết  đây  là  á c  tri 

th ứ c  củ a  Bồ  Tát. 

Cũng  chẳng  giảng,  chẳng  dạy  ma  sự* 

ma  tội  như*  vầy  :  Ác  ma  hiện  hình  B ích  

Chi  P h ật  đên  bảo  Bồ  T át  rằng  mười 

phưxmg  đều  rỗng  không,  trong  đó  chẳng 

có  P h ật,  Bồ  T át  và  Thanh  Văn.  Nầy  Tu 

Bồ  Đề  !  P h ải  biết  đây  là  á c  tri  thứic  củ a 

Bồ  Tát. 

Cũng  chẳng  giảng  dạy  ma  sir,  ma  tội 

như*  vầy  :  Ác  ma  hiện  hình  Hòa  Thư ọng 

A  Xà  Lê  đên  bảo  Bồ  T át  bỏ  nhứt  th iết 

chủng  trí,  bỏ  Bồ  T át  đạo,  bảo  Bồ  T át  bỏ 

tữ   niệm   x ữ   nhẫn  đến  mưòi  tám   pháp  bâ't 

cộng,  bảo  Bồ  T át  nhập  không,  vô  tvróng, 

vô  tác  để  chứng  quả  Thanh  Văn,  cần   gì 

Vjô  thưxỵng  Bồ  đề.  Nầy  Xá  L ọi  P h ẩt  !  P h ải 

b iết  đây  là  á c  tri  thirc  của  Bồ  Tát. 

Củng  chẳng  giảng  dạy  ma  sự,  ma  tội 

như*  vây  :   Aq  ma  hiện  hình  ch a  mẹ  đến 

bảo  Bồ  T át  tin h   tân   cầu  chứng  quả  Tu 

Đà  Hoàn  nhẩn  đen  quả  A  La  Hán,  cần  

gì  phải  cầu   yp  thượng  Bồ  đề.  Nếu  cầu
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Vô  thượng  Bô  đề  sẽ  phải  thọ  sanh  tử* 

trong  vô  lưxỵng  vô  sô"  kiếp,  phải  bi  ch ặt 

tay,  ch ặt  ch ân  đau  khổ.  Nầy  Xá  L ọi  P h ât  ! 

P h ả i  b iết  đây  là  ác  tri  thứ c  của  Bồ  Tát. 

Có  tri  th ứ c  chẳng  giảng  chẳng  dạy 

ma  sự   ma  tội  như*  vầy  :  Ac  ma  hiện 

hình  Tỳ  Kheo  đến  bảo  Bổ  T át  cá c  pháp 

n h ãn   sắc  nhẫn  đến  ý  vô  thirèmg,  khổ, 

vô  ngâ,  không,  vô  tưóng,  vô  tác, ly,  tịch  

diệt  đều  là  pháp  khả  đắc.  Cũng  dùng 

pháp  khả  đắc  để  nói  tứ   niệm   x ứ   nhẫn 

đến  pháp  bát  cộng.  Nầy  Tu  lịồ  Đề  !  P h ả i 

b iết  đây  là  ác  tri  thứ c  của  Bồ  Tát.  Đã 

b iết  rồi  th ờ i  phải  lánh  xa  hạng  á c  tri 

thứò  nầy". 
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PHẤM  CÚ  NGHĨA

THỨ  MƯỜI  HAI

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đứtĩ  T h ế  

Tôn  !  T h ế   nào  là  Bồ  T át  ©ú  nghĩa  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Không 

cú  nghĩa  là  Bồ  T át  cú  nghĩa. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì   Vô  thượng B ổ  đề  không 

có  nghĩa  x ứ   cũng  không  có  ngã,  th ế   nên 

không  cú  nghĩa  là  Bồ  T át  cú  nghĩa. 

Ví  như* chim   bay  trong  hư* không  chẳng 

có  dấu  tích,  BỒ T á t  cú  nghĩa  không  chỗ 

có  cũng  vậy. 

Ví  như*  những  sự   thây  trong  giấc  mộng

không  chỗ  có,  Bồ'Tát  cú  nghĩa  không  chỗ 

có  cũng  vậy. 

Ví  như*  ảo  thuật,  áutơng  diệm,  ảnh 

hưởng, biến   hóa  đều  không  có  th iệt  nghĩa 

Bo  T át  cú  nghĩa  không  chỗ  có  cúng  vây
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Ví  n h ư   pháp  như*,  pháp  tánh,  pháp 

tưóng,  pháp  vi  và  th iệt  t ế  không  có  nghĩa, 

Bồ  T át  cú  nghĩa  không  chỗ  có  cũng  vậy. 

Ví  như*  sắc,  tho,  tưởng,  hành,  th ứ c  của 

ảo  nhon  không  có  nghĩa,  đại  B ồ  T át  lúc 

th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  Bồ  T át  cú 

nghĩa  không  chỗ  có  cũng  vậy. 

Ví  như-  lục  căn,  lục  trần ,  lục  thứxĩ  của 

ảo  nhem  không  có  nghĩa,  ví  như*  nhãn 

x ú c,  nhơn  duyên, sanh  thọ  nhẫn  đên  ý 

x ú c, nhơn  duyên,  sanh  thọ  của  ảo  nhon 

không  có  nghĩa,  Bồ  T át  cú  nghĩa  không 

chỗ  có  cũng  vậy. 

Như-  lúc  ảo  nhon  thật  hành  nội  không 

nhẫn  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không  chẳng 

có  nghĩa,  Bồ  T át  cú  nghĩa  không  chỗ  có

cũng  vậy. 

Như*  lúc  ảo  nhon  th ật  hành  tứ   niệm  

x ứ   nhẫn  đến  pháp  bâ't  cộng  không  có 

nghĩa,  Bồ  T át  cú  nghĩa  không  chỗ  có 

cũng  vậy. 

Như-  Như*  Lai,  ứ n g   Cúng,  C hánh  Đẳng 

C hánh  G iác,  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thứ c
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không  có  nghĩa  vì  ngũ  uẩn  đây  không  có 

vậy,  Bồ  T át  cú  nghĩa  không  chỗ  có  cũng 

vậy. 

Như*  đức  P h ât,  nhăn  đến  ý,  sắc  đến 

pháp,  nhân  xúc  đến  ý  xúc,  nhem  duyên, 

sanh  thọ  đều  không  x ứ   sở,  đại  Bồ  T át 

lúc  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  Bồ  T át 

cú  nghĩa  không  chỗ  có  cũng  vây. 

Như*  đức  P h ật,  nội  không  đến  vô  pháp 

hữu  pháp  không,  tứ   niệm  x ứ   đến  pháp 

bâ't  cộng  đều  không  x ứ   sở,  Bồ  T át  cú 

nghĩa  không  chỗ  có  cũng  vậy. 

Như-  trong  tánh  hữu  vi  không,  tán h  

nghĩa  vô  vi,  trong  tán h   vô  vi  không,  tánh 

nghĩa  hữu  vi,  đại  Bồ  Tát  lúc  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  Bồ  T át  cú  nghĩa  không 

chỗ  có  cũng  vậy. 

N hư  b ất  sanh,  bất  diệt  không  x ứ   sở, 

n h ư   bất  tác,  bất  xuất,  bất  đắc,  bất  cấu, 

bâ't  tịn h   đều  không  x ứ   sở,  Bồ  T át  cú 

nghĩa  không  chỗ  có  cũng  vây

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Vì  pháp  gì  bâít  sanh,  bâ't  diệt  nên
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không  x ứ   sở   ?  Vì  pháp  gì  bât  tác,  bât 

xuất,  b ất  đắc,  bất  câ'u,  bát  tịn h   nên  không 

xứ*  sỏ*  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ỵì 

ngũ  u ẩn , thập  nhi  xứ,  thập  b át  giới  đều 

 b ấ t   sanh,  bất  diệt  nhẫn  đến  bâ't  cấu,  bât 

tịn h   nên  không  x ứ   sở.  Vì  tữ   niệm   x ữ   đen 

pháp  b ất  công  đều  b ât  san h ,b ât  diệt  nhân 

đến  b ất  cấu,  bất  tịn h   nên  không  x ứ   sở. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  T át  lúc  th ật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  Bồ  T át  cú  nghĩa 

không  chỗ  có  cũng  vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  N hư  noi  tứ   niệm   x ứ  

đến  pháp  b át  cộng,  tịn h   nghĩa  rô't  ráo 

b ất  khả  đắc,  đại  Bồ  T át  lúc  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  Bồ  T át  cú  nghĩa  không 

chỗ  có  cũng  vậy. 

N hư  trong  tịnh,  ngã  nhẫn  đến  tri  giả, 

k iến   giả  đều  bất  khả  đắc,  vì  ngà  đến 

k iến   giả  đều  không  chỗ  có  vậy,  Bồ  T át 

cú  nghĩa  không  chỗ  có  cúng  vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  lúc  m ặt  nhụt 

mọc  lên  thời  không  có  tối  tăm.  Đ ại  Bồ
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T át  lúc  th ật  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  Bồ 

T ât cú  nghĩa  không  chỗ  có  cũng  vây. 

Như*  th ò i  kỳ  kiếp  thiêu  không  có   tấ t 

cả  vật.  Đ ại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  B á t  nhã 

ba  la  mật,  Bồ T át  cú  nghĩa  không  chỗ  có 

cũng  vậy. 

Như- trong  P h ật  giới  không  có  phá  giới. 

Đ ại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  B á t  nhã  ba  la 

m ật,  Bồ T át  cú  nghĩa  không  chỗ  có  cũng 

vậy. 

Như*  trong  P h ật  đinh  không  có  loạn 

tâm ,  trong  P h ật  huệ  không  có  ngu  si, 

trong  P h ật  giải  thoát  không  có  chẳng  giải 

thoát,  trong  P h ật  giải  thoát  tri  kiến  không 

có  chẳng  giải  thoát  tri  kiên.  Đ ại  B ồ  T át 

lúc  th ât  hành  B á t  nhã  ba  la  mât,  B ồ  T át

• 

•   7 

cú  nghĩa  không  chỗ  có  cũng  vậy. 

Như*  trong  P h ật  quang  thời  nguyệt 

quang,  nhựt  quang  không  hiện,  như*  trong 

P h ật  quang  thời  quang  minh  củ a  chư* 

T h iên   cõi  Dục,  cõi  s ắ c   đều  không  hiện. 

Đ ại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  B át  nhã  ba  la 

m ậ t,B ố  T át củ  nghĩa không  chỗ có cũng  vậy. 
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T ại  sao  vậy  ?  Vì  Vô  thưọ-ng  B|ồ  đề  cùng 

Bồ  T át  và  Bồ  T át  cú  nghĩa,  tát  cả  pháp 

đây  đều  chẳng  hiệp,  chẳng  tan,  không 

sắc,  không  hình,  không  đôi  là  nhứt  tiróng, 

ch ín h   là  vô  tirớng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vô  ngại  tưóng  trong 

tát  cả  pháp  đây,  đại  Bồ  T át  phải  nên 

học,  cũng  phải  nên  biết". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Những  gì  là  tất  cả  pháp  ?  T h ế   nào 

là  vô  ngại  tiró-ng  trong   têít  cả  pháp  mà 

phải  học,  phải  biết  ?". 

Đức  P h ật  nói  :  ,rNầy  Tu  Bồ  Đề  !  T ất 

cả  pháp  là  pháp  thiện,  pháp  bâìt  thiện, 

pháp  hữu  ký,  pháp  vô  ký,  pháp  th ế   gian, 

pháp  xuất  th ế   gian,  pháp  hữu  lậu,  pháp 

vô  lậu,  pháp  hữu  vi,  pháp  vô  vi,  pháp 

cộng,  pháp  bất  cộng.  Đây  gọi  là  tất  cả 

pháp,  trong  tất  cả  pháp  vô  ngại  tiróng 

đây,  đại  Bồ  T át  phải  học,  phải  biết

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Những  gì  là  pháp  thiện  th ế   gian 

nhẫn  đến  những  gì  là  pháp  bát  cộng  ?". 
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Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Pháp 

th iện   thê  gian  là  hiếu  thuận  vói  ch a  mẹ, 

cúng  diròng  Sa  Môn,  B à  La  Môn,  kính  th ờ  

bựic  tôn  trưởng,  chỗ  phirớc  bô'  thí,  chỗ 

phước  trì  giới,  chỗ  phirớc  tu  th iền   đinh, 

chỗ  phiró-c  khuyến  đạo,  phưxmg  tiện   sanh 

phước  đức,  thập  thiện  đạo  th ế   gian,  quán 

tưởng  chín  tirớng  bâ't  tinh  :  tiróng  xanh, 

tưóng  sình,  tiróng  máu,  tiróng  nứt,  tướng 

nhũn bâ'y,  tirớng bi  ản,  tiróng  tan  rã,  tiró-ng 

xuơng,  tiróng  thiêu,  tữ   thiền,  tứ   vô  lvrcrng 

tâm,  tứ  vô  sắc  đinh,  niệm  P hật,  niệm  Pháp, 

niệm  Tăng,  niệm  giới,  niệm  xả,  niệm  Thiên, 

niệm   thiện,  niệm  hoi  thở,  niệm  thân  thể, 

niệm   chết.  Đây  gọi  là  pháp  thiện  thê' gian. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp   hêít 

th iện   ?  Sát  sanh,  trộm  cưtýp,  tà  dâm,  vọng 

ngữ,  lưỡng  thiệt,  ác  khẩu,  ỷ  ngữ,  tham 

lẫn,  não  hại,  tà  kiên,  thập  bâít  th iện   đạo 

nầy  gọi  là  pháp  bâ't  thiện. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  hữu 

ký  ?  Pháp  thiện  hoặc  pháp  bâít  thiện  gọi 

là  pháp  hữu  ký. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  vô 

ký  ?  Vô  ký  th ân   nghiệp,  khẩu  nghiệp,  ý 

nghiệp,  vô  ký  tứ   đại,  vô  ký  ngũ  âm,  thập 

nhi  nhập,  thập  bát  giói,  vô  ký  báo,  đây 

gọi  là  pháp  vô  ký. 

Nầy  Tu  B ồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  th ế  

gian  ?  Ngũ  âm,  thập  nhi  nhập,  thập  b át 

giới,  thập  th iện   đạo,  tữ   thiền,  tứ   vô 

lưtỵng  tâm ,  tứ*  vô  sắc  đinh,  đây  gọi  là 

pháp  th ế   gian. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  xuất 

th ế   gian  ?  Tứ*  niệm  xứ,  tứ   ch ánh  cần,  tứ  

n h ư   ý  túc,  ngũ  căn,  ngũ  lực,  thâ't  giác 

phần,  bát  thánh  đạo  phần,  không  giải 

thoát  môn,  vô  tiróng  giải  thoát  môn,  vô 

tác  giải  thoát  môn,  vi  tri  dục  tri  căn,  tri 

căn   dĩ  tri  căn,  hữu  giác  hữu  quán  tam 

muội,  vô  giác  hữu  quán  tam  muội,  vô 

giác  vô  quán  tam  muội,  b át  bội  xả,  nội 

không  đên  vô  pháp  hữu  pháp  không,  thập 

lirc,  tứ*  vô  sở  úy,  tứ   vô  ngại  trí,  miròi 

tám   pháp  b ất  cộng,  nhứt  th iết  trí,  đây 

gọi  là  pháp  xuâlt  th ế   gian. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  hữu 

lậu  ?  Ngũ  âm,  thập  nhị  nhập,  thập  bát 

giới,  lục  chủng,  lục  xúc,  lục  thọ,  tứ   thiền, 

tữ   vô  lưtm g  tâm,  tứ   vô  sắc  định,  đây  gọi 

là  pháp  hữu  lậu. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  vô 

lậu  ?  T ứ   niệm   x ứ   nhẫn  đến   b ấ t   cộng 

pháp  và  nhứt  th iết  trí,  đây  gọi  là  pháp 

vô  lậu. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  hữu 

vi  ?  Nếu  là  pháp  có  sanh,  có  trụ,  có  diệt, 

Dục  giói,  Sắc  giói,  Vô  sắc  giới,  ngũ  âm 

nhẫn  đến  ý  x ú c,n h o n   d u yên,sanh  thọ,  tứ  

niệm   x ữ   nhẫn  đến  pháp  bâ't  cộng  và  nhứt 

th iết  trí,  đây  gọi  là  pháp  hữu  vi. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  pháp  vô 

vi  ?  Nếu  là  pháp  bát  sanh,  b ấ t   trụ ,  b ấ t 

diệt,  sạch  tham,  sân,  si,  pháp  như,  pháp 

tánh,  pháp  tưóng,  pháp  vị,  th iệt  tế,  đây 

gọi  là  pháp  vô  vi. 

Nay  Tu  Bổ  Đề  !  Những  gì  là  cộng  pháp 

Tứ*  thiền,  tứ   vô  lưọng  tâm,  tứ   vô  s ắ c  

định,  đây  gọi  là  cộng  pháp. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  gì  là  b ất  cộng 

pháp  ?  Tứ*  niệm   x ứ   nhẫn  đến  mười  tám 

pháp  b át  cộng,  đây  gọi  là  bât  cộng  pháp. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ở   trong  những  pháp 

tứ   tướng  không  đây,  đại  Bồ  T át  chẳng 

nên  chấp  trư ớ c,  vì  bâ't  động  vậy.  Đ ại  Bồ 

T át  cũng  phải  b iết  tất  cả  pháp  chẳng  có 

hai  tưóng,  vì  b át  động  vậy. 

Đây  gọi  là  Bồ  T át  nghĩa". 
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PHẤM  KIM  CANG

THỨ  MƯỜI  BA

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thư a  :  "Bạch  đức  Thê' 

Tôn  !  Do  cớ   gì  mà  Bồ  T át  đưọc  gọi  là 

đại  Bồ  T át  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  ,fNầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ở  

trong  quyết  định  chúng,  Bồ  T át  nầy  là 

bự c  thưxỵng  thủ  nên  gọi  là  đại  Bổ  Tát. 

%

Đây  là  quyết  định  chúng:  tán h   địa 

nhon,  b át  nhon,  Tu  Đà  Hoàn,  Tư- Đ à  Hàm, 

A  Na  Hàm,  A  L a  Hán,  B ích   Chi  P h ật,  sơ 

phát  tâm   Bồ  T át  nhẫn  đến  bất  thôi  chuyển 

địa  Bồ  Tát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át  phát  đại 

tâm   chẳng  hư*  hoại  như*  kim  cang,  thời 

sẽ  là  bự c  thưtỵng  thủ  trong  quyết  định 

chúng". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  dứtĩ  Thê 

Tôn  !  Đ ại  Bồ  T át  phát  tâm   th ế   nào  mà
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gọi  là  phát  đại  tâm  như*  kim  cang  chẳng 

hư*  hoại  ?". 

Đ ức  P h ật  nói  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại 

B ồ  T át  phát  sanh  tâm  như*  vầy  :

Ở   trong  vô  lưtỵng  đời  sanh  tứ,  tô i  sẽ 

đại  thệ  tran g   nghiêm ,  tôi  sẽ  bỏ  tấ t  cả 

sở   hữu,  tôi  sẽ  đốì  với  tấ t  cả  chúng  sanh 

b ằng  tâm   b ìn h   đẳng,  tôi  sẽ  phải  đem 

Tam.  th ử a  độ  thoát   tấ t  cả   chúng  sanh, 

làm  cho  họ  nhập  vô  dư*  Niết  B àn ,  tôi 

độ  tấ t  cả  chúng  sanh  xong  rồi  nhẫn  đến 

không  có  một  ngirò-i  nhập  N iết  B àn ,  tôi 

sẽ  phải  hiểu  rõ  tiróng  b ất  sanh  củ a  tât 

cả  pháp,  tôi  sẽ  thuần  dùng  tâm   nhứ t 

th iết  chủng  tr í  để  th ật  hành  sáu  b a  la 

m ât,  tô i  sẽ  phải  học  tr í  huệ  tỏ  th ấu   tât 

cả  pháp,  tôi  sẽ  phải  tỏ  th ấu   chu*  pháp 

nhứ t  tvróng  tr í  môn,  tôi  sẽ  phải  tỏ  th ấu  

n hẩn  đến  chư-  pháp  vô  lượng  tư óng  tr í 

môn. 

Đ ây  gọi  là  đại  Bồ  T át  phát  sanh  đại 

tâm   chẳng  hư*  hoại  như*  kim  cang.  An  trụ  

trong  đại  tâm   nầy,  đại  Bồ  T át  là  birc
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thưxỵng  thủ  trong  quyết  định  chúng.  Vì 

pháp  dụng  đây  vô  sở  đắc  vậy. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át  phát 

tâm   như*  vầy  :

Tôi  sẽ  thay  th ế   cho  tất  cả  chúng  sanh 

trong  mvrò-i  phưtmg  mà  ch iu   những  sự  

đau  khổ,  hoặc  chúng  sanh  Đ ịa  ngục,  hoặc 

chúng  sanh  cá c  loài  Súc  sanh,  hoặc  chúng 

sanh  Ngạ  quỷ,  nhẫn  đến  thay  th ế   ch ịu  

khổ  nhọc  cho  mỗi  một  chúng  sanh  trong 

vô  lưtỵng  trăm   ngàn  ứ c  kiếp  đến  khi  nào 

chúng  sanh  â'y  đã   duxỵc  nhập  vô  dư  Niết 

B àn ,  sau  đó  tôi  tự   vun  trồng  th iện   căn  

trong  vô  lưtỵng  trăm   ngàn   ứ c   vô  sô'  kiếp 

sẽ  được  Vô  thưtỵng  Bồ  đề. 

Đ ây  là  đại  tâm  như*  kim  cang  chẳng 

h ư   hoạiể  An  trụ   trong  đại  tâm   nầy,  đại 

Bồ  T át  là  bực  thưtỵng  thủ  trong  quyết 

đinh  chúng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át  lại  phát 

sanh  đại  khoái  tâm.  Tử*  lúc  sơ  phát  tâm  

nhẫn  đến  khi  thành  Vô  thưxỵng Bồ  đề,  đai 

Bồ  T át  chẳng  sanh  tâm   tham   nhiễm ,  sân
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khuể,  ngu  si,  kiêu  mạn,  cũng  chẳng  sanh 

tâm   T h an h   Văn,  tâm   B ích   Chi  P h ật. 

Đ ây  là  đại  khoái  tâm.  An  trụ   trong 

đại  khoái  tâm   nầy,  đại  Bồ  T át  là  bự c 

thư ọng  thủ  trong  quyết  đinh  chúng.  Đ ại 

Bồ  T át  cũng  chẳng  nghĩ  n h ớ   có  đại  khoái 

tâm   nầy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  B ồ  T át  lại  phải 

phát  sanh  b ất  động  tâm,  ch ính  là  tâm 

thường  nghĩ  nhớ  nhứt  th iết  chủng  trí, 

cũng  chẳng  nghĩ  nhớ  là  m ình  có  tâm   bất 

động  nầy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  Bồ  T át  lại  phải 

phát  sanh  tâm   lợi  ích  an  lạc  cho  tất  cả 

chúng  sanh,  chính  là  cữu  t ế   tát  cả  chúng 

sanh  và  chẳng  rời  bỏ  tất  cả  chúng  sanh, 

cũng  chẳng  nghĩ  nhớ  có  tâm  lợi  ích   an 

lạc  nầy. 

Do  đây  nên  đại  Bồ  T át  thât  hành  B át 

nhã  ba  la  mật  là  bự c  thirạng  thủ  trong 

quyết  đinh  chúng. 

L ai  nầy Tu Bồ  Đề  !  Đ ai  Bồ  T át  phải  phát 

sanh  tâm   dục  pháp,  hỉ  pháp,  lạc  pháp. 
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Gì  là  pháp  ?  Chính  là  th iệt  tư óng  của 

các  pháp.  Noi  pháp  nầy  mà  tin   ch iu   và 

lãn h   thọ  th ò i  gọi  là  dục  pháp  và  hỉ  pháp. 

Còn  thiròng  tu  hành  pháp  nầy  th ờ i  gọi 

là  lạc  phápế

Do  đây  nên  đại  Bồ  T át  th ật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mât  có  th ể  làm  birc  thưxỵng 

thủ  trong  quyêt  đỉnh  chúng.  Vì  pháp  dụng

đây  vô  sỏ*  đắc  vây. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  th ật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  an  trụ   nội 

không  nhẫn  đên  vô  pháp  hữu  pháp 

không,  thời  có  th ể  làm  thirọng  thủ  trong 

quyết  định  chúng.  Vì  pháp  dụng  đây  vô 

sỏ*  đắc  vậy. 

L ại  nầy  I t i   Bồ  Đề  !  Lúc  thật  hành  B á t 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  an  tru   trong 

tữ   niệm   x ữ   nhẫn  đến  trong  muừỉ  tám  

phap  b ât  cộng,  thời  có  th ể  làm  thương 

thu.  trong  quyêt  đinh  chúng.  Vì  pháp  dung 

đây  vô  sở  đắc  vậy. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  th ật  hành  B át 

nha  ba  la  mật,  đại  Bô  Tát  an  tru   trong
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như*  kim   cang  tam   muội  nhẫn  đến  an  trụ  

trong  ly  chấp  trư ớ c  như*  hu*  không  b ất 

nhiễm   tam   muội,  th ò i  là  bự c  thưọng  thủ 

trong  quyết  đinh  chúng.  Vì  pháp  dụng

đây  vô  sỏ*  đắc  vậyẾ

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đ ại  B ồ  T át  an  trụ  

trong  cá c  pháp  như*  vậy  thời  có  thê  làm 

thượng  thủ  trong  quyết  định  chúng.  Do 

duyên  có*  nầy  mà  Bồ  T át  được  gọi  là  đại 

Bồ  Tát". 
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PHÂM  ĐOẠN  CHir  KIEN

THỨ  MƯỜI  BỐN

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế  

Tôn  !  Con  cũng  muôn  nói  sỏ*  dĩ  Bồ  T át 

đưọ-c  gọi  là  đại  Bồ  T á t”. 

Đ ữc  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lơi  P h ất  :  "Ông 

c ứ   nói". 

Ngai  Xá  Lọi  P h ât  nói  :  "Ngã  kiên,  thọ 

kiến,  mạng  kiến,  chúng  sanh  kiến,  sanh 

kiến,  dưỡng  dục  kiến,  chúng  sô' kiến,  nhem 

kiên,  tác  kiến,  sứ   tác  kiến,  k h ỏi  kien,  sứ  

khởi  kiến,  thọ  kiến,  sứ   thọ  kiến,  tri  giả 

kiên,  kiên  giả  kiên,  đoạn  kiến,  thường 

kiến,  hữu  kiên,  vô  kiên,  âm  kiến,  nhập 

kiên,  giới  kiến,  đ ế kiến,  nhon  duyên  kiên 

niệm   x ứ   kiến,  nhẫn  đến  bất  cộng  pháp 

kiên,  P h ật  đạo  kiến,  thành  tựu  chúng 

sạnh  kiên,  tịn h   P h ật  quô'c  độ  kiên,  P h ật 

kiến,  chuyển  pháp  luân  kiến. 
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Vì  dứt  tr ữ   những  kiến  cháp  trên   đây 

mà  vì  ngirò-i  thuyết  pháp  nên  Bồ  T át   đuxrc 

gọi  là  đại  Bồ  Tát"ệ

Ngài  Tu  B ồ  Đề  hỏi  :  "Duyên  cớ   gì  sắc 

kiến  là  vọng  kiến  ?  Duyên  cớ   gì  thọ,tư ởng, 

h àn h , th ứ c  kiến   nhẫn  đến  chuyển  pháp 

luân  k iến   là  vọng  kiến  ?". 

Ngài  Xá  Lợi  P h át  nói  :  "Lúc  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  vì  không  phưong  tiện  

nên  B ồ  T át  ở   nơi  sắc  sanh  kiến   chấp,  ở  

nơi  thọ,  t trỏng,  hành,  thức  nhẫn  đến 

chuyển  pháp  luân  sanh  kiến  châ'p,  vì  pháp 

dụng  hữu  sỏ*  đắc  vậy. 

Noi  đây  đại  Bồ  T át  thật  hành  B á t  nhã 

ba  la  mật  dùng  sứic  phưxmg  tiện   mà  vì 

ho  thuyết  pháp  để  dứt  tr ừ   những  vọng 

kiến,  vì  pháp  dụng  vô  sở  đắc  vậy”. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  b ạch   đức  P h ật  :  "Bạch 

đức  T h ế   Tôn  !  Con  cũng  muôn  nói  sở 

dĩ  mà  Bồ  T át  được  gọi  là  đại  Bồ  Tát." 

Đ ữc  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Ông 

cứ-  nói"ẵ
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Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Tâm  Vô  thirong 

Bô  đê,  tâm   vô  đẳng  đẳng  đây  chẳng  cùng 

chung  với  tâm  Thanh  Văn,  B ích   Chi  Phật. 

T ại  sao  vậy  ?  Vì  đây  là  tâm  nhứt  thiết 

tr í  vô  lâu  chăng  hệ  phirơc.  Cũng  chẳng 

châ'p  trirớc  trong  tâm  nhứt  th iết  tr í  vô 

lậu  chẳng  hệ  phưtỵc  đây.  Do  duyên  cớ  

nầy  mà  Bổ  T át  đưọ-c  gọi  là  đại  B ồ  Tát". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  "Những  gì  là

tâm  vô  đẳng  đẳng  của  đại  Bồ  T át  chẳng

cùng  chung  với  tâm  Thanh  Văn,  B ích   Chi 

P h ật  ?". 

Ngài  Tu  BỒ  Đề  nói  :  "Đại  Bồ  T át  tữ  

lúc  sơ  phát  tâm  trở   đi  trọn  không  thây 

một  pháp  nào  có  sanh,  có  diệt,  có  câu, 

có  tịnh,  có  tăng,  có  giảm.  Nếu  đâ  là  pháp 

chẳng  sanh,  chẳng  diệt,  chẳng  cấu,  chang 

tinh,  chang  tang,  chảng  giảm,  thời  trong 

đó  không  tâm  Thanh  Văn,  không  tâm   B ích  

Chi  P h ậ t,  không  tâm  Vô  thương  Bồ  đề 

khong  P h ạt  tâm.^ Đây  gọi  là  tâm  vô  đẳng 

đang  cua  đại  Bô  T át  chẳng  cùng  chung 

với  tâm  Thanh  Văn, B ích   Chi  Phât" 
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Ngài  Xá  L ọ i  P h ất  nói  :  ''Như  lò i  Ngài 

Tu  Bồ  Đề  nói,  trong  tâm  nhứt  th iết  tr í 

vô  lậu  chẳng  hệ  phưxỵc  đây  cũng  chẳng 

chấp  trư ớc. 

Nầy  Ngài  Tu  Bồ  Đề  !  s ắ c   cũng  chẳng 

chấp  trưó-c,  thọ,  tưỏng,  hành,  th ứ c  cũng 

chẳng  chấp  triró-c,  tứ   niệm   xứ*  nhẫn  đên 

b ất  cộng  pháp  cũng  chẳng  châp  trước. 

Sao  Ngài  chỉ  nói  tâm  đây  chẳng  chấp 

trưó-c  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Phải  lắm  !  s ắ c  

nhẩn  đến  pháp  b ất  cộng  cũng  chẳng  chấp 

trư ớ c”. 

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  nói  :  M

Tâm   phàm 

phu  cũng  là  vô  lậu  chẳng  hệ  phirợc,  vì 

tán h   rỗng  không  vây.  Tâm   T h an h   Văn, 

tâm   B íc h   Chi  P h ật,  tâm   ch ư   P h ậ t  cũng 

là  vô  lậu   chẳng  hệ  phưxỵc,  vì  tán h   rỗng 

không  vậy". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Phải  lắm  !". 

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  nói  :  "Sắc  cũng  là 

vô  lậu  chẳng  hệ  phưọ-c,  vì  tán h   không 

vậy.  Thọ,  tirởng,  hành,  thứ c  nhẫn  đến  ý
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X Ú C ,n h o n   d u y ê n ,s a n h   th ọ   c ũ n g   là   v ô   lậ u  

chẳng  hệ  phưọ-c,  vì  tánh  không  vậy.  T ứ  

niệm   x ứ   nhẫn  đến  mười  tám   pháp  b ât 

cộng  cũng  là  vô  lậu  chẳng  hệ  phưọ-c,  vì 

tán h   không  vậy". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Vâng  !  Như*  lời 

Ngài  Xá  L ọ i  P h ât  đã  nói,  tâm  phàm  phu 

nhẫn  đến  pháp  bâ't  cộng  cũng  là  vô  lâu 

chăng  hệ  phưọ-c,  vì  tánh  không  v â y ", 

Ngài  Xá  L ọi  P h ất  nói  :  "Như  lời  Ngài 

Tu  Bô  Đê  đã  nói,  vì  tâm   là  không  nên 

chẳng  châ'p  triró-c  tâm. 

Nầy  Ngài  Tu  Bồ  Đề  ! Vì  sắc  là  không 

nen  chang  châp  trư ớ c  sac.  Vì  tho,  tưởng, 

hành,  thứic  nhẫn  đến  ý  xú c, sanh  thọ  là 

không  nên  chẳng  chấp  triró-c,  thọ,  tưong, 

hanh,  tỈTLTC  nhân  đên  châng  chấp  trước 

ý  xú c, sanh  thọ.  Vì  tứ   niệm  x ữ   là  không 

nhẫn  đến  bâit  cộng  pháp  là  không  nên 

chẳng  chấp  trư ớ c  tứ   niệm  xứ,  nhẫn  đến 

chẳng  chấp  trư ớ c  bâ't  cộng  pháp". 

Ngài  Tu  BỒ  Đề  nói  :  'Vâng,  vì  sắc  là 

khong  nen  trong  sac  chầng  châp  trước. 
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Nhẩn  đến  vì  b ất  cộng  pháp  là  không  nên 

trong  bâ't  cộng  pháp  chẳng  châ'p  trưó-c. 

Đ ại  Bồ  T át  lúc  thật  hành  B át  nhã  ba 

la  mật  dùng  tâm  Vô  thmỵng  Bồ  đề,  tâm 

vô  đẳng  đẳng  chẳng  cùng  chung  vói  tâm  

T hanh  Văn,  B ích   Chi  P h ật,  cũng  chẳng 

nghĩ  n h ớ   có  tâm   vô  đẳng  đẳng  nầy,  cũng 

chẳng  chấp  trư ớ c  tâm  vô  đẳng  đẳng  nầy, 

vì  pháp  dụng  vô  hữu  vậy.  Do  duyên  cớ  

nầy  mà  Bồ  T át  được  gọi  là  đại  Bô  Tát". 
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PHẤM  PHÚ  LÂU  NA

THỨ  MƯỜI  LÃM

Ngài  P hú   Lâu  Na  Di  Đa  La  Ni  T ứ   b ạch  

đức  P h ật  ẵ*  "Bạch  đứic  T h ế  Tôn  !  Con  cung 

th ích   nói  sở   dĩ  mà  Bồ  T át  được  gọi  là 

đại  Bồ  Tát". 

Đứic  P h ật  bảo  Ngài  Phú  Lâu  Na  :  "Ông 

cứ   nói". 

Ngài  P hú   Lâu  Na  nói  :  "Bồ  T át  nầy 

đại  thệ  tran g  nghiêm ,  Bồ  T át  nầy  phát 

xu  Đ ại  thừa,  Bồ  T át  nầy  ngồi  n oi  Đ ại 

th ủ a,  nên  Bồ  T át  nầy   đuxỵc  gọi  là  đại 

BỒ  Tát". 

Ngài  Xá  L ọi  P h ất  hỏi  :  'T h ế   nào  gọi 

là  đại  thệ  tran g  nghiêm  ?". 

Ngài  Phú  Lâu  Na  nói  :  "Đại  Bồ  T át 

chảng  phân  b iệt  là  vì  bao  nhiêu   ngtròi 

mà  an  trụ   Đ àn  na  ba  la  mật  và  th ật  hành 

Đ àn  na  ba  la  mật.  Mà  chính  là  vi  tát  cả
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chúng  sanh  mà  đại  Bồ  T át  an  trụ   Đàn 

na  ba  la  mât  và  th ât  hành  Đ àn  na  b a  la 

mât. 

Như*  Đ àn  na  ba  la  mật,  về  Thi  la,  sằ n  

đề,  Tỳ  lê  gia,  Thiền  na  và  B á t  nhã  b a  la 

m ật  cũng  vây.  Chẳng  phải  vì  bao  nhiêu 

người,  mà  ch ính  là  vì  tât  cả  chúng  sanh 

mà  đại  B ồ  T át  an  trụ   B át  nhã  ba  la  mật 

và  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Đ ai  B ồ  T át  đại  thệ  trang  nghiêm ,  chẳng 

hạn  cuộc  trong  một  sô" chúng  sanhề  Chẳng 

nghĩ  rằng  tôi  sẽ  cữu  độ  những  ngiròi  nầy 

mà  chẳng  độ  các  ngưò-i  kia.  Cũng  chẳng 

nói  rằng  tôi  sẽ  làm  cho  những  ngirời  nầy 

đến  Vô  thutỵng  B ồ   đề  còn  nhũng  ngirò-i 

k ia  thời  không.  Đ ại  Bồ  T át  vì  tất  cả 

chúng  sanh  mà  đại  thệ  trang  nghiêm. 

Đ ại  Bồ  T át  lại  nghĩ  rằng  tôi  sẽ  tự   đằy 

đủ  Đ àn  na  ba  la  mật  nhẫn  đến  tự   đầy 

đủ  B á t  nhã  ba  la  mật,  cũng  làm  cho  tất 

cả  chúng  sanh  thât  hành  sáu  ba  la  mật. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Lúc  th ật 

hành  Đ àn  na  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  có  bô' 
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th í  bao  nhiêu  đều  đúng với  tâm   nhứ t  th iết 

t r í ,  c ù n g   c h u n g   v ớ i   tấ t  c ả   c h ú n g   s a n h  

huống  về  V5  thưọng Bồ  đề.  Đây  là  Đ àn  na 

ba  la  mật  đại  thệ  trang  nghiêm   lúc  đại  Bồ 

T át  th ật  hành  Đàn  na  ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  Đ àn  na  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm   nhứt  th iết  tr í  mà 

bô'  thí,  chẳng  hướng  đến  quả  T hanh  Văn, 

B ích   Chi  P hật.  Đây  gọi  là  Thi  la  ba  la 

m ật  đại  thệ  trang  nghiêm  lúc  th ật  hành 

Đ àn  na  ba  la  mật. 

•

Lúc  th ật  hành  Đàn  na  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm  nhữt  th iết  tr í  mà 

bô'  thí.  Tin  chịu  ưa  th ích   noi  pháp  bô' 

th í  nây.  Đây  gọi  là  sằn  đề  ba  la  mật  đại 

thệ  tran g   nghiêm  lúc  thật  hành  Đ an  na 

ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  Đàn  na  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm  nhứt  th iết  tr í  mà 

bô  thí,  Luôn  siêng  năng  bô'  th í  như*  vậy 

không  thôi  nghỉ. Đây  gọi  là  Tỳ  lê  gia  ba 

la  mật  đại  thệ  trang  nghiêm   lúc  th ật  hành 

Đ àn  na  ba  la  mật. 
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LÚC  t h ậ t   h à n h   Đ à n   n a   b a   la   m ậ t,  

đai  Bồ  T á t  đúng  với  tâm   nhứ t  th iết  tr í 

mà  bô'  thí.  Thư ờng  nhiếp  tâm   ch ẳng  để 

móng  tâm   T h an h   Vần,  B ích   Chi  P h ật. 

Đ ây  gọi  là  T h iền   na  ba  la  mật  đại  thệ 

tran g   nghiêm   lúc  th ât  hành  Đ àn  na  ba 

la  m ậ•tệ

Lúc  th ật  hành  Đ àn  na  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  với  tâm  nhứt  th iết  tr í  mà 

bô'  thí.  Quán  các  pháp  như*  ảo.  Chẳng 

thấy  có  người  thí,  chẳng  thấy  có  vật  cho, 

chẳng  thây  có  ngirò-i  thọ.  Đây  gọi  là  B át 

nhã  ba  la  mật  đại  thệ  trang  nghiêm   lúc 

đai  Bồ  T át  th ật  hành  Đàn  na  b a  la  mật. 

Đ ại  B ồ  T át  đúng  với  tâm   nhứt  th iêt 

trí,  chẳng  lấy,  chẳng  được  những  tưróig 

của  các  ba  la  mât,  phải  b iêt  đó  la  dại 

Bồ  T át  đại  thệ  trang  nghiêm. 

L ai  nầy  Ngài  Xá  Lơi  P h ât  !  L úc  th ật 

hành  T h i  la  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  đúng 

với  tâm  nhứt  th iết  tr í  mà  bô'  thí,  cùng 

chung  với  tất  cả  chúng  sanh  hướng  về 

Vô  thirọng  Bồ  đề.  Đây  gọi  là  đại  Bô  T át
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Đàn  na  ba  la  mật  đại  thệ  tran g   nghiêm  

lúc  thật  hành  Thi  la  ba  la  mât. 

L úc  th ật  hành  Thi  la  ba  la  mật,  dôì

vói  các  pháp  nầy,  đại  Bồ  T át  tin  ch ịu   u a

thích.  Đ ây  gọi  là  s ằ n   đề  ba  la  m ầt  đại

thệ  tran g   nghiêm  lúc  thật  hành  T h i  la 

ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  Thi  la  ba  la  mật,  đại 

B ồ   T á t  s iê n g   tu   c h ẳ n g   n g h ỉ. Đây  g ọ i  là  

Tỳ  lê  gia  ba  la  mật  đại  thệ  tran g   nghiêm  

luc  thật  hành  Thi  la  ba  la  mât. 

Lúc  th ật  hành  Thi  la  ba  la  mât,  đại

Bồ  T át  chẳng  tiếp  thọ  tâm  Thanh  Văn

B ích   Chi  P hật.  Đây  gọi  là  T hiền  na  ba

la  mật  đại  thệ  trang  nghiêm   lúc  th ật  hành 

Thi  la  ba  la  mật. 

L uc  th ật  hành  Thi  la  ba  la  m ât,  đại

B ồ  Tát  quán  tất  cả  pháp  nhu-  ảo,  cũng

ch ẳn g  nghĩ  nhớ  có  giơi  luật  nầy,  VI  phap

đụng  vô  sở  đắc  vậy.  Đây  gọi  là  B á t  nha

ba  la  " ,;M  đại  thệ  tran g   nghiêm  lúc  thât 

hành  Thi  la  ba  la  mật. 
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Đ ại  B ồ  T át  lúc  th ật  hành  Thi  la  b a  la 

la  mật,  nhiếp  cả  năm   ba  la  mật  k ia   nên 

gọi  là  đại  thệ  tran g   nghiêm. 

L ai  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Lúc  th ật 

hành  s ằ n   đề  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  cùng 

chung  vói  tấ t  cả  chúng  sanh  hưxmg  về 

vô  thượng  bồ  đề.  Đây  gọi  là  Đ àn  n a  ba 

la  m ật  lúc  th ật  hành  sằn  đề  ba  la  mật. 

L úc  th ật  hành  sằn  đề  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  chỉ  thọ  tâm   nhứt  th iết  tr í  mà 

chẳng  thọ  tâm   Thanh  Văn,  B ích   Chi  P hật. 

Đây  gọi  là  T h i  la  ba  la  mật  lúc  th ật  hành 

sằn  đề  ba  la  mật. 

L úc  th ật  hành  s ằ n   đề  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  th ân   tâm   tin h   tấn   chẳng  thôi  nghỉ 

đúng  v ó i  tâm   nhứt  th iết  trí.  Đây  gọi  là 

Tỳ  lê  gia  b a  la  mật  lúc  th ật  hành  sằ n

đề  b a  la  mật. 

L ú c  th ật  hành  s ằ n   đề  b a  la  m ật,  đại 

B ồ  T át  nhiếp  tâm   một  chỗ,  dầu  có  bị 

đau  khổ  cũng  chẳng  tán   loạn.  Đây  gọi 

là  T h iền   na  ba  la  m ật  lúc  th ật  hành  s ằ n

đề  b a  la  mật. 
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LÚC  t h ậ t   h à n h   s ằ n   đ ề  b a  la  m â t,  đ ạ i 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm   nhứt  th iết  trí,  quán 

cá c  pháp  rỗng  không,  chẳng  có  tá c  giả, 

chẳng  có  thọ  giả,  dầu  bi  người  máng 

nhiếc,  chém   đâm,  tâm   Bồ  T át  như*  ảo, 

n h ư   mộng.  Đây  gọi  là  B át  nhâ  ba  la  mật 

lúc  th ật  hành  s ằ n   đề  ba  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  lúc  th ật  hành  s ằ n   đề  ba 

la  mật  nhiếp  cả  các  môn  b a  la  m ật  k ia 

nên  gọi  là  đại  thệ  trang  nghiêm. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  L ọi  Phâít  !  L ú c  th ật 

hành  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  đại  B ồ  T át 

đúng  vói  tâm   nhứt  thiết  tr í  mà  bô'  thí, 

chẳng  để  thân  tâm   giải  đâi.  Đây  gọi  là 

Đ àn  na  ba  la  mật  lúc  th ật  hành  Tỳ  lê 

gia  ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  Tỳ  lê  gia  ba  la  m ật,  đại 

Bồ  T át  thỉ  chung  vẫn  trì  giói  th an h   tịn h  

đầy  đủ.  Đây  gọi  là  Thi  la  ba  la  mật  lúc 

th ật  hành  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật. 

L úc  th ậ t  hành  Tỳ  lê  gia  ba  la   m ât, 

đại  Bồ  T át  đúng  với  tâm   nhứ t  th iết  tr í 

mà  tu  h àn h   nhẫn  nhục.  Đây  gọi  là  s ằ n
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đề  ba  la  mật  lúc  th ật  hành  Tỳ  lê  gia 

b a  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  đại 

B ồ  T át  đúng  vói  tâm  nhứt  th iết  tr í  mà 

nhiếp  tâm   ly  dục  nhập  các  môn  thiền 

đinh.  Đây  gọi  là  T h iền   na  ba  la  mật  lúc 

th ật  hành  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật,  đại 

B ồ  T át  đúng  vói  tâm  nhứt  th iết  trí,  chẳng 

chấp  lây  tướng  của  các  pháp,  noi  tướng 

chẳng  chấp  lây  nầy  cúng  chẳng  chấp 

trư ớc.  Đây  gọi  là  B á t  nhã  ba  la  mật  lúc 

th ật  hành  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật. 

Đ ại  Bồ  T át  lúc  th ật  hành  Tỳ  lê  gia  ba 

la  mật  nhiếp  cả  các  môn  ba  la  mật  kia 

nên  gọi  là  đại  thệ  trang  nghiêm. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Lúc  thật 

hành  T h iền   na  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át 

đúng  với  tâm   nhứt  th iêt  tr í  mà  bô  thí, 

tâm   vẫn  ở   trong  định  không  xao  động. 

Đây  gọi  là  Đàn  na  ba  la  mật  lúc  th ật 

hành  T h iền   na  ba  la  m ậtẾ
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LÚC  t h ậ t   h à n h   T h iề n   n a   b a   la   m ậ t,  đ ạ i 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm  nhứt  th iết  tr í  mà 

trì  giới,  -do  sức  thiền  đinh  nên  cá c  pháp 

phá  giới  không  xen  vào  được.  Đây  gọi  là 

Thi  la  b a  la  mật  lúc  thật  hành  T h iền   na 

ba  ỉa  mậ•t. 

Lúc  th ật  hành  T h iền   na  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm   nhứt  th iết  trí,  vì 

sức  từ   bi  tam  muội  nên  nhẫn  ch iu    tấ t 

cả  khổ  hại.  Đây  gọi  là  sằn  đề  ba  la  mật 

lúc  th ật  hành  Thiền  na  ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  T hiền  na  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm   nhứt  th iết  trí,  noi 

th iền   định  chẳng  ham,  chẳng  chấp, 

thường  cầu  tăng  tiến   từ   một  th iền   đến 

một  thiên.  Đây  gọi  là  Tỳ  lê  gia  ba  la  mât 

lúc  th ật  hành  Thiền  na  ba  la  mât. 

•

Lúc  th ậ t  hành  T h iền   na  ba  la  mật, 

đại  Bồ  T át  đúng  với  tâm   nhứ t  th iết 

trí,  không  y  chỉ  n oi  tâ t  cả  pháp,  cũng 

ch ẳng  thọ  sanh  theo  thiền.  Đây  gọi  là 

B á t  nhá  ba  la  mật  lúc  th ật  h àn h   T h iền

na  ba  la  mật. 

» \ 

•
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Đ ại  Bồ  T át  lúc  th ật  hành  T h iền   na  ba 

la  mật,  nhiếp  cả  các  môn  ba  la  mật  kia 

nên  gọi  là  đại  thệ  trang  nghiêm. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Lúc  th ật 

hành  B á t  nhã  b a  la  mât,  đại  Bồ  T át  đúng 

vói  tâm   nhứt  th iêt  tr í  mà  bô  t h í , không 

lẩn   tiếc  nhũng  sở  hữu  trong  thân,  ngoài 

thân, chắng thấy  ngiròi  cho,  kẻ  thọ  và  tài 

v ậ tẻ  Đây  gọi  là  Đ àn  na  ba  la  mật  lúc  th ật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  vói  tâm   nhứ t  th iết  tr í  nên 

k h ô n g   t h â y 'c ó   h a i  s ự   t r ì   g ió i  và  p h á   g iò i.  

Đây  gọi  là  T h i  la  ba  la  mật  lúc  th ật  hành 

Bát  nhâ  ba  la  mật. 

L úc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T á t  đúng  với  tâm  nhứt  th iết  trí, chẳng 

th ấy  kẻ  mắng  nhiếc,  kẻ  đánh  đập, kẻ  giêt 

hại,  cũng  chẳng  thấy  dùng  pháp  không 

nầy  để  nhẫn  nhục.  Đây  gọi  là  s ằ n   đề  ba 

la  m ật  lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật. 

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại 

B ồ  T át  đúng  với  tâm  nhứt  th iết  trí,  quán
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các  pháp  rốt  ráo  không  do  tâm   đại  bi 

mà  tinh  cần   th ật  hành  các  pháp  lành. 

Đây  gọi  là  Tỳ  lê  gia  ba  la  mật  lúc  thật 

hành  B á t  nhã  ba  la  mật. 

•

Lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  T át  đúng  với  tâm  nhứt  th iết  trí  mà 

nhập  th iền   định,  quán  các  thiền  định  ly 

tướng,  tiróng  không,  tiró*ng  vô  tướng, 

tướng  vô  tá c ẻ  Đây  gọi  là  T hiền  na  ba  la 

m ạt  lúc  th ật  hành  B á t  nhã  ba  la  mât. 

Đ ại  Bồ  Tát  lúc  thật  hành  B át  nhã  ba 

la  mật,  nhiếp  cả  năm  môn  ba  la  m ật  k ia 

nên  gọi  là  đại  thệ  trang  nghiêm. 

Bồ  T át  đại  thệ  trang  nghiêm  nầy  được 

ch ư   P h ạt  mirời  phương  hoan  hỉ  xưng 

danh  giữa  đại  chúng  để  ca  ngợi  rằng  cõi 

niro*c  đo  co  đại  Bô  T át  đó  đai  thê  trang 

nghiêm ,  thành  tựu  chúng  sanh,  thanh  tịn h  

P h ật  quôc". 

Ngài  Xá  Lọ-i  P h ất  hỏi  :  "T hế  nào  là  đạĩ 

Bồ  T át  phát  xu  Đ ại  thừa  ?". 

Ngài  P hú   Lâu  Na  Di  Đa  L a  Ni  T ử  

noi   I  Taic  th ạt  hành  sáu.  ồa.  la  m ât,  đai

•  

*  

•
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BỒ  T át  xa  lìa  ái  dục  cùng  những  pháp 

á c  b át  thiện,  ly  sanh  hỉ  lạc  hữu  giác 

hữu  quán  nhập  sư  thiền,  nhẫn  đên  x ả  

niệm   th an h   tịn h   nhập  tứ   thiền,  dùng 

tâm   tữ   bi  hỉ  xả  quảng  đại  vô  nhị  vô 

lưxrng  khắp  cùng  một  phưxmg  nhẫn  đến 

m ười  phưxmg  tât  cả  thê  gian.  Lúc  nhập 

thiền,  xu ât  thiền,  Bồ  T át  nầy  đem  các 

thiền,  các  vô  lưọng  tâm  cùng  chung  với 

tâ't  cả  chúng  sanh  hướng  đến  nhứ t  th iêt 

trí.  Đây  gọi  là  đại  Bồ  T át  T h iền   na  ba 

la  m ật  phát  xu  Đ ại  thừa. 

Bồ  T át  nầy  an  trụ   trong  th iền   vô  lưxỵng 

tâm   nghĩ  rằng  tôi  sẽ  đưxỵe  nhứt  th iết 

chủng  tr í  vì  dứt  sạch  phiền  não  cho  tất 

cả  chúng  sanh  nên  sẽ  vì  họ  mà  thuyêt 

pháp.  Đây  gọi  là  Đàn  na  ba  la  mật  lúc 

đại  Bồ  T át  th ật  hành  T hiền  na  ba  la  mật. 

Nê'u  đại  Bồ  T át  đúng  với  tâm  nhứt  th iêt 

tr í  mà  tu  tứ*  th iền   và  trụ   trong  tứ   thiền 

chẳng  nạp  thọ  tâm   Thanh  Văn,  B ích   Chi 

P h ật.  Đây  gọi  là  Thi  la  ba  la  mật  lúc  đại 

B ồ  T át  th ật  hành  T hiền  na  ba  la   mật. 
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Nếu  đại  Bồ  T át  đúng  vói  tâm  nhứt 

th iêt  tr í  nhập  cá c  thiền  mà  nghĩ  rằng  tôi 

vì  dứt  tr ữ   phiền  não  cho   tấ t  cả  chúng 

sanh  nên  sẽ  thuyêt  pháp,  nơi  đây  nhẫn 

thọ  ư a  thích.  Đây  gọi  là  sằ n   đề  ba  la 

mật  lúc  đại  Bồ  T át  thật  hành  T h iền   na 

b a  la  mật. 

Nếu  đại  Bồ  T át  đúng  vói  tâm  nhứt 

th iết  tr í  nhập  các  thiền,  bao  nhiêu  thiện 

căn   đều  hướng  về  nhứt  th iết  trí,  siêng 

tu  không  thôi  nghỉ.  Đây  gọi  là  Tỳ  lê  gia 

ba  la  m ật  lúc  đại  Bồ  T át  thật  hành  Thiền 

na  ba  la  mật. 

•

Nếu  đại  BỒ  T át  đúng  vói  tâm  nhứt

th iêt  tr í  nhập  tứ   thiền,  quán  tướng  vô

thuơng,  tưong  khô,  tirómg  vô  ngã,  tuớng

khong,  tuơng  vô  tưóng, tiróng  vô  tá c,cù n g

chung  với  tât  cả  chúng  sanh  hưórig  về

nhirt  th iêt  trí.  Đây  gọi  là  B át  nhã  ba  la

mật  lúc  đại  Bồ  tát  thật  hành  T h iền   na 

ba  la  mật. 

Đ ây  gọi  là  đại  Bồ  T át  phát  xu  Đ ại 

th ừ a  vậyễ
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L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  B ồ  T át 

phát  xu  Đ ại  thử a  thật  hành  từ   tâm   nghĩ 

rằng  tôi  sẽ  làm  cho   tấ t  cả  chúng  sanh 

đưọ-c  an  lạc.  Nhập  bi  tâm  nghĩ  rằng  tôi 

sẽ  cữ u  t ế   tấ t  cả  chúng  sanh.  Nhập  hỉ 

tâm   nghĩ  rằng  tôi  sẽ  độ   tấ t  cả  chúng 

sanh.  Nhập  xả  tâm   nghĩ  rằng  tôi  sẽ  làm 

cho  tất  cả  chúng  sanh  được  lậu   tận.  Đây 

gọi  là  Đ àn  na  ba  la  mât  lúc  đại  Bô  T át 

th ật  hành  tứ   vô  lượng  tâm. 

Đ ại  B ồ  T át  th ật  hành  tứ   vô  hrợng 

tâm   tam   muội  nầy  chỉ  hiróng  vê  nhứt 

th iết  tr í  mà  chẳng  hướng  đến  T hanh 

Văn,  B ích   Chi  P h ật.  Đây  gọi  là  T h i  la 

ba  la  m ât  lúc  đai  Bồ  T át  th ật  hành  tứ* 

vô  lưxỵng  tâm. 

Đ ại  Bồ  T át  thật  hành  tữ   vô  lượng  tâm  

chẳng  ham  quả  Thanh  Vản,  B ích   Chi  P h ạt, 

ch ỉ  nhẫn  thọ  ư a  th ích   nhứt  th iết  trí.  Đây 

gọi  là  s ằ n   đề  ba  la  mật  lúc  đại  B ồ  T át 

th ật  hành  tữ   vô  lượng  tâm. 

Đ ại  B ồ  T át  đúng  với  tâm   nhứt  th iết 

tr í  mà  th ật  hành  tứ   vô  lưxmg  tâm   chỉ
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th ật  hiện  hạnh  thanh  tinh.  Đây  gọi  là  Tỳ 

lê  gia  b a  la  mật  lúc  đại  Bồ  T át  th ật  hành 

tứ   vô  lirọng  tâm. 

Đ ại  Bồ  T át  đúng  với  tâm   nhứ t  th iết 

tr í  nhập  vô  lưọng  tâm   tam   muội,  cúng 

chẳng  thọ  sanh  theo  thiền  vô  lirợng  tâm. 

Đ ây  gại  là  phưxmg  tiện   B á t  nhã  ba  la 

m ật  lúc  đại  Bồ  T át  th ật  hành  tữ   vô 

lưọng  tâm. 

Đây  gọi  là  đại  Bồ  Tát  phát  xu   Đ ại 

th ừ a  vậy. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  L ọi  P h ất  !  Đ ại  Bồ  T át 

đúng  vói  tâm  nhứt  thiết  trí  mà  tu  tứ  

niệm   x ứ   đến  b át  thánh  đạo  phần,  đúng 

vói  tâm   nhứt  th iết  tr í  mà  tu  ba  môn  giải 

thoát  đến  miròi  tám  pháp  bâ't   cộn g .   Đây 

gọi  là  đại  Bồ  T át  phát  xu  Đại  thửa. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  !  Đ ại  Bổ  T át 

tr í  huệ  trong  nội  không,  vì  pháp  dụng 

vô  sở  đắc  vậy.  Nhẫn  đến  tr í  huệ  trong 

vô  pháp  hữu  pháp  không,  vì  pháp  dụng 

vô  sở  đắc  vậy.  Đây  gọi  là  đại  Bồ  T át 

phát  xu  Đ ại  thừa. 
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L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h át  !  Trong  tất 

cả  pháp,  đại  Bồ  T át  trí  huệ  chẳng  loạn, 

chẳng  đinh.  Đây  gọi  là  đại  Bồ  T át  phát 

xu  Đại  thừa. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  Bồ  T át 

tr í  huệ  chẳng  phải  thiròng,  chẳng  phải 

vô  thưò-ng,  tr í  huệ  chẳng  phải  lạc,  chẳng 

phải  khổ,  chẳng  phải  thiệt,  chẳng  phải 

không  hư*,  chẳng  phải  ngã,  chẳng  phải 

vô  ngã.  Đây  gọi  là  đại  Bồ  T át  phát  xu 

Đ ại  thửa,  vì  pháp  dụng  vô  sở  đắc  vậy. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  Bồ  Tát 

trí  huệ  chẳng  đi  trong  ba  thời  gian  quá 

khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  cũng  chẳng  phải  là 

chẳng  biết  rõ  ba  thời  gian.  Đây  gọi  là 

đại  Bồ  T át  phát  xu  Đ ại  thửa,  vì  pháp 

dụng  vô  sở  đắc  vậy. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  !  Đ ại  Bồ  T át 

tr í  huệ  chẳng  đi  trong  ba  cõi  Dục  giới, 

Sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  cũng  chẳng  phải  là 

chẳng  b iết  rõ  ba  cõi,  vì  pháp  dụng  vô  sở 

đắc  vây.  Đây  goi  là  dai  Bồ  T át  phát  x u  

Đ ại  thừa. 



15  -  PHAM  PHU  LÁU  NA

225

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  Phâít  !  Đ ại  Bồ  T át 

tr í  huệ  chẳng  đi  trong  pháp  th ế   gian, 

pháp  xu ât  thê  gian,  pháp  hữu  vi,  pháp 

vô  vi,  pháp  hữu  lậu,  pháp  vò  lậu,  cũng 

chẳng  phải  là  chẳng  biết  rõ   tấ t  cả  pháp, 

vì  pháp  dụng  vô  sở  đắc  vậy.  Đây  gọi  là 

đại  Bồ  T át  phát  xu  Đ ại  thừa". 
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KINH  MA  HA  BAT  NHA  BA  LA  MẠT

PHẨM  t h ừ a   đ ạ i  t h ừ a

THỨ  MƯỜI  SẮU

Ngài  Xá  L ợi  P h ất  hỏi  :  'T h ế   nào  là  đại 

Bồ  T át  ngồi  Đ ại  thừ a  ?"ẳ

Ngài  Phú  L âu   Na  nói  :  "Lúc  th ật  hành 

B á t  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  T át  ngồi  Đàn 

na  ba  la  mật  nhẫn  đến  ngồi  B á t  nhã  ba 

la  mật,  cũng  chẳng  thây  có  Đ àn  na  nhẫn 

đến  chẳng  tháy  có  B á t  nhã,  cũng  chẳng 

thấy  có  Bồ  T át,  vì  pháp  dụng  vô  sở  đắc 

vậy.  Đây  là  đại  Bồ  Tát  ngồi  sáu  ba  la 

mật,  cũng  gọi  là  ngồi  Đ ại  thừa. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  Phâ't  !  Đ ại  Bồ  Tát 

nhứt  tâm   đúng  vói  nhứt  th iết  tr í  mà  tu  tứ  

niệm   x ứ   nhẫn  đến  tu  miròi  tám   pháp  bất 

cộng,  vì  pháp  không,  nên  cũng  bát  khả 

đắc.  Đây  gọi  là  đại  Bồ  T át  ngồi  Đ ại  thừa. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  Phâít  !  Đ ại  Bồ  T át 

nghĩ  rằng  Bồ  T át  chỉ  có  danh  tự*  vì  chúng
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sanh  bất  khả  đắc  vậy.  Đây  gọi  là  đại  Bồ 

T át  ngồi  Đ ại  thừa. 

Đ ại  B ồ  T át  lại  nghĩ  rằng  sắc  đên  thức, 

nhãn  đên  ý, sắc  đến  pháp, nhãn  giới  đến 

ý  th ứ c  giới  đều  chỉ  có  danh  tự,  vì  đều 

bâ't  khả  đắc  vậy.  L ại  nghĩ  rằn g   tứ-  niệm  

x ứ   đến  b át  th án h   đạo  phần,  nội  không 

đên  vô  pháp  hữu  pháp  không  đến  m ười 

tám   pháp  bât  cộng  đều  ch ỉ  có  danh  tụ* 

vì  đều  bât  khả  đắc  vậy.  L ại  nghĩ  rằng 

pháp  như,  pháp  tưóng,  pháp  tánh,  pháp 

vị,  th iệt  tê  đêu  chỉ  có  danh  tư   vì  đều 

b ất  khả  đắc  vậy.  L ại  nghĩ  rằn g  Vô  thư ong 

Bổ  đề  và  P h ật  chỉ  có  danh  tự   vì   b ấ t  

kh ả  đắc  vậy.  Đây  gọi  là  đại  B ồ  T ậ t  ngồi 

Đ ại  thừa. 

L ại  nầy  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  !  T ừ   khi  sơ 

phát  tâm,  đại  Bồ  Tát  đầy  đủ  th ần   thông 

th àn h   tựu  chúng  sanh,  tữ   một  quô'c  độ 

đến  một  quốc  độ,  đại  Bổ  T át  cúng  diròng 

kính  trọng  tán   thán  ch ư   P h ật,  nghe  ch ư  

P h ậ t  dạy  pháp  Đại  thừa.  Đây  gọi  là  đại 

Bồ  T át  ngồi  Đ ại  thừa. 
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Đ ại  Bồ  T át  tữ   một  P h ật  quôc  đến  một 

P h ậ t  quôc  để  thanh  tịn h   quôc  độ, thành 

tựu  chúng  sanh,  trọn   không  có  cảm   tirỏ-ng 

P h ậ t  quốc,  cũng  không  có  cảm   tưỏng 

chúng  sanh.  Bồ  T át  nầy  an  trụ   trong 

pháp  b ất  nhị,  vì  chúng  sanh  mà  thọ  thân, 

tùy  chỗ  đáng  đirợc  độ  mà  tự   hiện  th ân  

hình  để  thuyết  pháp  giáo  hóa  chúng  sanh. 

N hư  vậy  m ãi  đến  nhữt  th iết  chủng  trí 

vẩn  không  rò i  Đ ại  thữa.  Đây  gọi  là  đại 

Bồ  T át  ngồi  Đ ại  thửa. 

Ngồi  đại  th ử a  nầy,  đại  Bồ  T át  được 

nhứ t  th iết  chủng  tr í  chuyển  pháp  luân 

mà  T h an h   Văn,  B ích   Chi  P h ật  và  T h iên  

Long  b át  bộ  đến  tất  cả  ngưòi  th ế   gian 

không  th ể  chuyển  đưtỵc.  B ấy  giờ  chư- P h ật 

mười  phưtmg  đêu.  hoan  hi  xvmế  danh 

hiệu  để  ca  ngợi  rằng  phưtmg  đó,  quô'c 

độ  đó  có  đại  Bo  T át  ngồi  Đ ại  th ử a  đưọ-c 

nhứt  th iết  chủng  trí  chuyển  pháp  luân. 

Đây  gọi  là  đai  Bồ  T át  ngôi  Đ ại  th ừ a . 
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chang sanh, vi ndy chua thanh tuu ching
sanh, vi nady dugc chu Phit khen ngoi,
vi nidy chua dugc chu Phit khen ngoi,
vi ndy hdu gan chu Phit, vi nay khong
hiu gin chu Phat, vi ndy tho mang vé
luong, vi ndy tho mang hiu luong, vi Bo
Tat ndy lic thanh Phat chung Ty Kheo
htu luong, vi ndy chung Ty Kheo vo
lugng, vi ndy lic thanh Phat dung Bb
Tat lam Tang, vi ndy khong dung Bé Tat
lam Tang, vi nay tu khé hanh kho lam,
vi nay khong tu khé hanh kho lam, vi
niy la nhut sanh b8 x&, vi niy chua
nhut sanh bd xir, vi nay tho than to6i
hau, vi ndy chua tho than t6i hau, vi
niy c6 thé ngdi dao trang, vi nay khong
thé ngdi dao trang, vi niy c6 pha ma, vi
nidy khong c6 ma. Nhing su thay biét
niy la phap nhan thanh tinh cda dai B
Tat.

- Bach duc Thé Ton ! Thé nao la Phat
nhén thanh tinh céa dai BS Tat ?
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tréi Da Ma, tréi Pau Suat, tréi Héa Lac,
troi Tha Hoéa, luén gidao hoéa thanh tuu
ching sanh va cap thi cho ho da moi
thir can dung, dong théi thanh tinh Phat
dg, cung kinh ctng dudng chu Phat mai
dén dao Vo thugng Bé dé ching sa vao
buc Thanh Vian, Bich Chi Phat. Phap nhan
thanh tinh cia Bé Tat thay bidt nhu vay.

Niy Xa Loi Phat ! Do noi phap nhan,
dai BS Tat bist vi B6 Tat niy théi chuydn
noi dao V6 thugng Bé dé, vi Bé Tat niy
khong thdi chuyén, vi Bé Tat ndy da dugc
tho ky lam Phat, vi Bé6 Tat niy chua
dugc tho ky, vi B6 Tat nidy dia dén buc
bat théi chuyén, vi B6 Tat ndy chua dén
buc bat théi chuyén, cing bict vi Bé Tat
ndy di diy di thin thong, vi niy chua
diy da thin thong, ciing biét vi nay day
dua than théng bay dén mudi phuong hing
sa thé& giéi, cung kinh cing dudng chu
Phat, cing biét vi nay chua duge thin
thong réi sé@ dugc thin théng, cing biét
vi ndy thanh tinh Phit do, vi niy chua
thanh tinh Phat do, vi niay thanh tuu






index-7_1.png
1 - PHAM TU 25

dugc tinh, ké loan dugc dinh, ké binh
duoc lanh, ké tan tat dugc hét tat
nguyén, ké rach duoc mic, ké déi khat
dugc an udng.

T4t cd moi loai déu phat thién tam
xem nhau nhu cha me, anh em, chi em
rugt thit, déng thiat hanh muvi nghiép
dao lanh, tinh tu pham hanh khéng pham
16i 1am, long ho diém nhién khoai lac
nhu Ty Kheo nhiap dé tam thién. Ho déu
dugc tri hué t6t git- minh theo giéi luat
khong lam tén nio ké khac.

Puc Thé Téon ngu trén toa su ti, quang
minh sic tudong oai duc nguy nguy ton
nghiém buc nhut, hon ca Pai Thién cung
hing sa thé& gi6i & muoi phuong, nhuw
nai Tu Di cao sang hon tit ca nai non.

Lic duc Thé Tén dem than thuong
hién thi cho ching sanh trong co6i Pai
Thién, nhon ching cung hang phi nhon
va chu Thién & Duc gid¢i, Sdc gi¢i dem
nhing thién hoa, thién huong, thién anh
lac dén rai trén dic Phat. Nhing hoa
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- Ndy Xa Loi Phat ! Co dai Bé Tat tir
noi tim cdu Phat dao tuin tu nhap Kim
cang tam mudi dugc nhit thiét ching tri,
bdy gié thanh tuu thap luc, ti v6 sé& uy,
tr v6 ngai tri, thap bat bat cong phap, dai
tu, dai bi. Dung nhut thiét ching tri, trong
tdt ca phap, khéng phap nao ching thay,
ching nghe, ching hay, ching biét. Nén
biét day la Phit nhan thanh tinh luc dai
Bé Tat dugc Vo thugng Bé dé.

Niy Xa Loi Phat ! Mudn dugc nga
nhian thoi phai hoc sau ba la mat.

Tai sao vay ? Vi trong sau ba la mat
nhiép tat ca thién phap, nhing la Thanh
Van phap, Bich Chi Phat phap, Bé Tat
phap va Phat phap.

Nay Xa Loi Phat ! Néu co thiét ngu

c6 thé nhiép tat ca thién phap, thoi chinh
d6 la Bat nha ba la mat.

Nay Xa Loi Phat ! Bat nha ba Ja mat
hay phat sanh nga nhan. B Tat hoc nga
nhin théi dugc V6 thugng B dé.
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thay khip Tiéu Thién thé& giéi hodc thay
Trung Thién thé& gidi, co Bd Tat nhuc
nhan thiy suét Pai Thién thé gidéi. Pay
1a nhuc nhin thanh tinh cua dai B6 Tat"

- Bach de Th& Ton ! Thé nao la thién
nhin thanh tinh cda dai Bé Tat ?

- Niy Xa Loi Phat ! Co dai Bé Tat
thién nhan thady nhu Ta Thién Vuong da
thiy, hoic nhu Pao Le¢i Thién, nhu Da
Ma Thién, nhu Pau Suit Thién, nhu Hoa
Lac Thién, nhu Tha Hoa Thién, nhu Pham
Thién Vuong nhan dén nhu Sic Ciu Canh
Thién da thay.

Thién nhan cta dai Bé Tat lai thay
ching sanh trong hing sa thé& giéi chét
noi day sanh noi kia. Ché thiy niy chu
Thién t& Ta Vuong dén Sic Cuu Canh
Thién ching biét, ching thidy dugc va
cing chinh 1a thién nhan thanh tinh cda
dai B Tat.

- Bach dic Thé Toén ! Thé nao la hué
nhan thanh tinh cda dai Bo Tat ?
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Nho tri hu¢ 4y ma dai Bé Tat that
hanh Pan na dén Bat nha ba la mat ma
chang thdy c6 Pan na dén Bat nha ba
la mit, that hanh t& niém x& dén muvi
tam phap bat cong ma ching thiy cé tu
niém xi dén muoi tam phap bat cong.

Trén day goi la tri hué cta dai Bé
Tat. Nho tri hué ay ma dai B6 Tat co
thé day da tat ca phap ma van khéng
thay co6 tat ca phap.

Nay Xa Loi Phat ! C6 dai B6 Tat Iluc
that hanh Bat nha ba la mit thanh tinh
dugc nhuc nhan, thién nhan, hué nhan,

phap nhan va Phat nhan. Pay cing goi
lIa ngd nhian thanh tinh".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach duc Thé
Toén ! Thé nao la nhuc nhian thanh tinh
caa dai B6 Tat 7"

Buc Phit néi : "Nay Xa Loi Phat ! Co
dai B6 Tat nhuc nhin thay xa trim do
tuan, coé vi thay hai tram do tuan, cé vi
thdy toan c¢6i Diém Phu Pé, co vi thay
hai thién ha hodc ba bén thién ha, c6 vi
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nguoi ndy dugce tu duy dao lam moéng
bét tham san si, dugc qua Tu Pa Ham,
nguoi ndy ting tan tu duy dao dut tham
san si Duc gi6i, dugec qua A Na Ham,
ngudi ndy ting tan tu duy dao dut tham
si man Sdc giéi va Vo sdc gioi,duge qua
A La Han. B6 Tat cing biét nguoi nay
tu moén giai thoat khong vo tudng, vo tac
dugc ngi cidn, dugce v6 gian tam mudi,
do vo gian tam mudéi ma dugc tri giai
thoat, do tri gidi thoat rdé biét bao nhiéu
phién nio nghiép nhon tich tap déu la
phap tich diét, duge qua Bich Chi Phat.
Phap nhan thanh tinh cta Bé Tat thay
biét nhu vay.

NAy Xa Loi Phat ! Do noi phap nhén,
dai BS Tat biét nguoi ndy so phat tim
bé dé that hanh sau ba la mat thanh tuu
tin cin va tinh tadn cdn, ngudi nay thién
cdn thuan hau, vi dung sic phuong tién
ma tho than dé lgi ich chung sanh : hodc
sanh dong Sat P& Legi, hoac sanh dong
Ba La M6n, hoic sanh dong Cu Si, hoac
sanh ¢6i troi Tar Vuong, troi Pao Loi,





index-75_1.png
4 - PHAM VANG SANH 93

- Nay Xa Loi Phat ! Hué nhin cia Bé
Tat ching nghi ring c6 nhing phap la
huu vi; 1a v6 vi, 1a thé gian, 1a xuat thé
gian, la hdu lau, la vé lau, ma khéng
phap nao chang thiy, khong phap nao
ching nghe, khéng phap nao ching hay,
khong phap nao ching biét. Pay la hug
nhidn thanh tinh cda dai Bo Tat.

- Bach dic Thé Tén ! Thé nao la phap
nhan thanh tinh cda dai B6 Tat ?

- Nay Xa Le¢i Phat ! Do noi phap nhan,
dai B6 Tat biét nguvi ndy la tuy tin hanh,
nguoi niy la tuy phap hanh, ngudi niy
la v6 tudng hanh, cing biét nguoi niy
tu moén khéng giai thoat, nguvi niy tu
moén v6 tudng gidi thoat, ngudi niy tu
mon vé tac gidi thoat, ngudi ndy dugc
ngad cian, do dugce ngid cin ma dugc vo
gian tam mudi, do dugc vé gian tam muoi
ma dugc tri giai thoat, do dugc tri giai
thoat ma dut tru tam kiét,la thay co nga,
nghi ngé va giéi thd, nguoi nay goi la
dugc qua Tu Pa Hoan. B6 Tat ciing biét
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nghi ring cé6 nhing qua Tu Pa Hoan
nhin dén qua V6 thuong B6 dé, that hanh
tang ich sau ba la mat nhu vay thoi
khong ai pha hoai duvgec.

N4y Xa Loi Phat ! Co6 dai Bé Tat an
tru trong Bat nha ba la mat diy da tri
hué, nhé tri hué ndy ma khéng sa vao
ac dao, cing ching sanh vao trong loai
ngudi té ac, nghéo cung. Than thé cua
B6 Tat ndy cAm tho ching bi hang Thién,
Nhon va A tu la ché gheét".

Ngai Xa Lgi Phat thua : "Bach dic Thé
Tén ! Nhiing gi la tri hué cia dai B Tat 7"

buc Phat noi : "Nho tri hué ay ma dai
Bb Tat thdy hang sa chu Phat & muoi
phuong va ciing nghe Phat thuyét phap
cung thiay Tiang chung va thidy Phat do
nghiém tinh.

Do tri hué 4y ma dai Bé Tat ching co
cam tudmg Phat, B6 Tat, Bich Chi Phat,
Thanh Vin, cing ching c6 cam tudng
ngi va quéc do.

LN
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Ngai Xa Le¢i Phat thua : "Bach dic Thé&
Ton ! Thé nao la dai Bé Tat luc that
hanh sau ba la mat khéng ai pha hoai
duvgc ?".

Puc Phat néi : "Nay Xa Loi Phat ! Néu
luc that hanh Bat nha ba la mat, dai Bé
Tat ching nghi ring co6 sic, tho, tudng,
hanh va thuc, ching nghi ring cé nhin,
nhi, t1, thiét, than va ¥, ching nghi rang
c6 sdc, thanh, huong, vi, xtic va phap,
ching nghi rdng c6 nhan giéi, nhi gidi,
ti gidd, thiét gioi, than giéi, ¥ gidi, sic
'giéi, thanh giGi, huong gidi, vi gioi, xuc
giéi, phap gidi, nhan thuc giéi, nhi thuc
gioi, ti thuc gioi, thiét thuc giéi, than
thic giéi va y thic giéi, ching nghi ring
cé tu niém xu, ti chanh cin, tG¢ nhu ¥
tdc, ngd cin, ngd luc, thit b dé phan,
bat thanh dao phan, ching nghi ring co6
Pan na ba la mat, Thi la ba la mat, Sin
dé ba la mat, Ty 1é gia ba la mat, Thién
na ba la mat, Bat nha ba la mat, ching
nghi ring cé6 thap luc, té vo6 uy, ti vo
ngai tri, thip bat bat cong phap, ching
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Cé6 dai B6 Tat an tryu trong Pan na va
Thi la ba la mat ma lam Chuyén Luin
Thanh Vuong, dit chung sanh noi thap
thién dao va ciing dem tai véat bd thi cho
chung sanh.

Co6 dai B Tat an tru trong Pan na va
Thi la ba la mat, trong voé lugng ngan
muén doi lam. ChuyénLuan Thanh Vuong,
gap vo lugng tram ngan duc Phat va déu
cung kinh cing duong ton trong tan than
tat ca.

Co dai Bé Tat thuong dem chanh phap
dé soi sang cho chung sanh ciing dugc
lgi ich tu soi sang, nhin dén lic thanh
V6 thuong Bé dé tron ching roi su soi
sang do.

Nay Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat nhu vay
da dugc ton trong & trong Phat phap.
Thé nén dai B6 Tat luc that hanh Bat
nha ba la mat, than, khidu va y déu thanh
tinh ching dé vong khéi".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach duc
Thé& Tén ! Thé nao la Bé Tat than nghiép
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siéu thdng, hang dai BS Tat trong day
déu la byc nhit sanh bé xu.

Co dai B6é Tat Iic that hanh siu ba
la mit thanh tyu ba muoi hai tuéng tét,
sau cdn tinh lgi. V1 sau cidn ctia Bé Tat
day tinh loi nén dugc ching sanh mén
kinh. Do ching sanh di mén kinh, B&
Tat ndy bén lin lin dem phap Tam thua
ciu do ho.

Nay Xa Loi Phat ! Vi ¢é trén day, luc
that hanh Bat nha ba la mat, dai Bé Tat
phdi hoc thdn thanh tinh va khiu thanh
tinh.

Cé dai B6 Tat lic that hanh siau ba
la mit dugc cac cin thanh tinh vin khéng
tu cao, cing chéng khinh nguwvi.

Co6 dai Bé Tat tu lic so phat tim an
tru Pan na ba la mat nhin dén byc bat
théi chuyén tron chzzmg sa vao ba ac dao.

Co6 dai B6 Tat tur lac so phat taAm nhin
dén buc bat théi chuyén thudng ching
bé roi hanh thap thign.
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v6 thuong chanh ding chanh gidc. Quang
minh ndy cing chidu dén hing sa thé&
giéi & muoi phuong va cing hién hoa
bau Hoéa Phat thuyét phap nhu vay.

Bay gio duc Phat vin ngbi trén toa
st ma nhiap su tir du hi tam mudi.
Do than luc cta Phat, cd Pai Thién th&
giéi déu chan, dong sau cach, lam cho
moi loai déu hoa vui.

Trong cdi Pai Thién niy, hang dia
nguc, nga quy, sic sanh va bat nan lién
duogc sanh 1én cdi tréi Té Vuong dén troi
Tha Héa Tu Tai. Cac viThiénTd ndy tu
bisét tic mang déu rit vui munmg dong
dén chd duc Phat ngy, danh 1& chan Phat
rdéi ngdi qua mot phia. Hing sa th& gidi
& muoi phuong ciing chidn dong sau cach,
cac loai dia nguc, nga quy, sic sanh va
bat nan déu dugc sanh lén sau cdi troi
Duc gidi.

Bay gio chung sanh & trong coi Pai
Thién ndy, k& mu dugc thay, ké diéc
dugc nghe, k& cim néi dugc, ké dién
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bat tinh, khau nghiép bat tinh, ¥ nghiép
bat tinh ?"

Duc Phat noéi : "Nay Xa Le¢i Phat ! Néu
dai B6 Tat nghi ring day la than,la khau,
la y. Thiy c6 tudng dang tac dung nhu
vdy thoi goi 1a than, khiu, ¥ bat tinh.

Ndy Xa Loi Phat ! Luc that hanh Bat
nhd ba la mat, dai Bé Tat ching thay
c6 than, ching thiy c6 khau,ching thay
co y.

Néu thay cé thian, khiu, ¥, thoi do vi
thdy c6, nén than, khiu,¥ c6 thé sanh
nhing tim niém xan tham, pham giéi,
san khué, giai dii, tan loan, ngu si. Phai
biét B6 Tat nhu day, lic that hanh Bat
nhd ba la mat, ching co thé trir duge
th6é nghiép cua than, khau va 3"

Ngai X4 Loi Phat thua : "Bach dic Thé
Ton ! Th& nao 1a dai Bé Tat dit tru tho
nghiép cua than, khdu va y 7"

Duc Phat noi : "N&u ching thay co
than, khiu va ¥, dai B Tat ndy c6 thd
dut tru tho nghiép cua'than, khiu va y.
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thién, tu voé lugng tam, ti vé sic dinh,
rdéi du hi trong do : nhap so thién, xuat
so thién, nhap diét tan dinh, xuit diét
tan dinh, nhiap nhi thién nhidn dén tu
thién, xudt tu thién, nhap diét tan dinh,
xuat diét tdn dinh, nhap hu khéng xu
dinh nhin dén phi phi tudng xu dinh,
xudt phi phi tudng xd& dinh, nhip diét
tan dinh. P6 1a dai B6 Tat dung sdc
.phuong tién, lic that hanh Bat nha ba
la mat, nhap siéu viét dinh.

Nay Xa Lgi Phat ! Cé6 dai Bé Tat
Iiuc that hanh Bat nha ba la mat, tu
t@ niém x& dén muoi tam phap bat
céng ma chiang tru ldy nhing qua Tu
Pa Hoan, Tu Pa Ham, A Na Ham, A
La Han, Bich Chi Phat. Bé6 Tat nay
dung sic phuong tién dé dé ching sanh
nén phat khéi bat thanh dao phan, dem
bat thanh dao phan nay lam cho chung
sanh dugc qua Tu Pa Hoan dén qua
Bich Chi Phit.
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Nay Xa Loi Phat ! Co dai B6 Tat luc
so phat tam dugc so thién dén ti thién,
duge tur vé lugng tam, dugc ti vo sidc
dinh, tu t& niém xi dén bat thanh dao
nhidn dén mudi tAm phap bat cong. Bé
Tat ndy khéng sanh trong tam giéi ma
thuong sanh noi chiung sanh c¢é6 logi ich.

Nay Xa L¢i Phat ! C6 dai Bé Tat lac
so phat tim thiat hanh sau ba la mat lén
ng6i Bé Tat dugc buc bat thoi chuyén.

Nay Xa Le¢i Phat ! Co dai B6 Tat luc
so phat tim bén dugc V6 thugng Bo dé
chuyén phap luan, sau khi dem su loi
ich cho ching sanh xong lién nhiap Niét
Ban, chanh phap tru thé hodc mot kiép
hodc dudi mot kiép.

Nay Xa Loi Phat ! Cé dai Bé Tat lac
so phat tim lién tuong ung véi Bat nha
ba la mat, cung vé sé6 trim ngan uc B
Tat tr mot Phat do dén mot Phat do dé
thanh tinh Phat dg.

Niy Xa L¢i Phat ! Co dai Bé Tat luc
that hanh Bat nha ba la mit dugc tu
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C6 dai B6 Tat an tru sau ba la mat
thudong siéng tinh tan lgi ich chiung sanh,
tor mot Phat do dén mot Phat do dé dut
diét ba ac dao cia ching sanh.

Co6 dai B6 Tat an tru sau ba la mat
14y Pan na lam diau dé dem su an lac
cho tat ca chung sanh, ban cho ho nhing
tha an uéng, y phuc, giuong phong,
huong hoa, dén dudc, chau ngoc, tuy
theo chd dang can dung ma cung cap
cho chung sanh.

C6 dai B Tat lac that hanh Bat nha
ba la mat bién than hinh nhu Phat dé
vi ching sanh trong dia nguc, trong suc
sanh, trong nga quy ma thuyé&t phap.

Co6 dai B Tat luc thiat hanh sau ba
la mat bién than hinh nhu Phat dén khip
mudi phuong hing sa thé giéi dé thuyét
phap cho chung sanh, cing dé cang
duong chu Phit va nghe Phit phap, cing
dé xem xét lua 14y nhing tudng dang
thanh tinh t6t dep cta cac cdi nude hau
phat khéi quéc do cta minh cho duvc
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Ndy Xa L¢i Phat ! TAt cd nhing qua
A La Han, Bich Chi Phat va tri cda cac
buc nay déu la vé sanh phap nhin cta
dai B6 Tat day.

Nay Xa Le¢i Phat ! Phai biét ring dai
Bé Tat nhu day that hanh Bat nha ba
la mat nhu vdy, an try trong buc bat
théi chuyén nhu vay.

Ndy Xa Loi Phat ! Co dai Bé Tat an
tryu sau ba la miat ma trang nghiém cung
troi Pau Suit. Nén bist day la Bé Tat
trong Hién kiép.

Nay Xa Loi Phat ! Co6 dai Bé Tat tu
tir thién dén muoi tam phap bat cong
ma chua ching tu d&. Nén bist day la
buc Bé Tat nhut sanh bé xi.

Niy Xa Loi Phat ! Co6 dai Bé Tat tu
hanh dao V6 thugng R6 dé trong vé luong.
a tang ky kiép.

C6 dai B Tat an try sau ba la mat
thuong siéng tinh tan loi ich ching sanh,
ching néi ban dén su vo ich.
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Niy Xa Loi Phat ! Néu dai B6é Tat tur
hic so phat tam that hanh thap thién
dao, ching mong tam Thanh Vin, ching
méng tam Bich Chi Phat, thoi co thé dut
troc thé nghiép cta than, khau va .

C6 dai B6 Tat luc that hanh Bat nha
ba la méat thanh tinh Phat dao, ma that
hanh Pan na, Thi la, Sin dé, Ty 1é gia
va Thién na ba la mat, B Tat nay tru
duoc thoé nghiép cia than,khdu va §"

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic Thé
Tén ! Th& nao 1a Phat dao cda dai B6 Tat

Puc Phat néi : "Ndy Xa Loi Phat ! Néu
ching thiy c6 than, khdu va ¥, ching
thady c6 Pan na, Thi la, San dé, Ty lé
gia, Thién na va Bat nha ba la mat, ching
thay c6 Thanh Vian, Bich Chi Phat, B
Tat va Phat, day goi la Phat dao caa dai
B Tat. Chinh doé co6 nghia la vi tat ca
phap déu bat kha dic.

NAiy Xa Loi Phat ! Co dai B6 Tat luc
that hanh sau ba la mat khéng ai co thé
pha hoai duvyec.
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Nay Xa Loi Phat ! Co dai Bé Tat duge
luc than thong ching sanh Duc giéi, Sdc
gioi va Vo sdc gioi, ma to mot Phat do
dén mot Phat do, cung kinh cung duong
ton trong tan than chu Phat.

Nidy Xa Loi Phat ! Co6 dai Bé Tat
du hi thin théng tu mot Phat do dén
mét Phat dg. Noi nao ma Bb Tat nay
dén thoi khong c6 Thanh Vian va Bich
Chi Phat thua, cing khéng co danh tu
Nhi thua.

Nay Xa Loi Phit ! Co dai Bé Tat du
hi thdn théng tr mot Phat do dén mot
Phat do, chd nao ma Bb Tat ndy dén thoi
cdi d6 tho mang vo lugng.

Niy Xa Loi Phat ! Co dai Bé Tat du
hi thin théng tir mot Phiat do dén mot
Phat do, noi khong c6 Tam Bao Phat,
Phap va Tang thoi tan than cong duc
ctia Phat, Phap va Tang. Ching sanh noi
dé vi dugc nghe danh cdaa Phat, cia Phap
va cua Tiang, nén sau khi mang chung
sanh truéc chd chu Phat.
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Niy Xa Loi Phat ! Nhing Bé Tat tr
co6i khac sanh dén diy mau tuong ung
véi Bat nha ba la mat. Vi tuong ung véi
Bat nha ba la mat nén khi sanh dén coi
niy, nhing phap thim diéu déu hién ra
lai tuong ung véi Bat nha ba la mat. Bé
Tat nay sanh dén dau cing thuomg gip
chu Phat.

Nay Xa Loi Phat ! Co buc B Tat nhut
sanh b xu ti cung troi Pau Suit sanh
dén day. B6 Tat nay ching mit sau mon
ba la mat, tuy sanh dén ché nao, tat ca
moén da la ni, tit ca m6én tam mudi mau
hién ra.

Nay Xa Loi Phat ! Cé6 buc B Tat tur
nhon gian sanh tré lai nhon gian, B Tat
nay cin tanh cham lut, tri- buc bat thoi
chuyén, ching thé mau chong tuong ung
véi Bat nha ba la mat, cac mén da la ni,
cAc mén tam mudi chang thé mau hién ra.

Niy Xa Loi Phat ! Nhw 1oi 6ng héi,
dai B6 Tat tuong ung véi Bat nha ba la
mat, tu cdi nay chét sé sanh vé dau ?
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Hdn dich : Phdp Sw Cuu Ma La Thip
Vigt dich : T Kheo Thich Tri Tinh

PHAM VANG SANH

THU TU

Ngai X4 Loi Phat thua : "Bach duc
The Ton ! Pai Bé Tat that hanh Bat
nha ba la mat c6 thé tu tip tuong ung
nhu vdy, nhing vi iy tu ¢d6i nao chét
réi sanh dén céi ndy, tu coi nay chét
réi s& sanh vé dau ?".

Buc Phit néi : "Nay Xa Loi Phat !
Nhung dai Bé Tat ay hoidc t cbi khac
sanh dén c¢6i ndy, hodc tu cung troi
Pau Suit sanh xudng day, hoac cé vi
vin tu nhon gian sanh tré& lai nhon
gian day.
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dugc quang minh nay thoi quyét dinh
dugc v6 thuong chanh ding chanh giac.

Tat cad 16 16ng khdp than caa Phat
cing déu mim cuvi phéng quang minh
chidu khdp cdi Pai Thién sudt dén hing
sa thé€ giéi & mudéi phuong. Néu chung
sanh nao giap dugc quang minh nay thoi
quyét dinh dugc vé thuong chanh ding
chanh giac.

Bic Th& Tén lai phéng quang minh
thuong chiéu khidp c6i Pai Thién sudt
dén hing sa thé giéi & muoi phuong.
Néu ching sanh nao gidp dugc quang
minh ndy théi quyét dinh dugc vo thuong
chanh ding chanh giac.

buc The Téon mim cuoi vui vé hién
tudng ludi rong dai trum khap Pai Thién
thé& giéi, phong ra vé luong ngan muén
uc quang minh. Mdi quang minh nidy hoa
thanh hoa bau ngan canh mau hoang kim.
Trén hoa bau déu cé Héa Phat ngdi kist
gia tuyén néi sau phép ba la mat. Chung
sanh nao nghe dugc théi quyst dinh duyge
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Ong nén biét ring nhing dai Bé Tat ndy
tr mot Phat do chét sé sanh dén mot
Phat do khac, luén luén ching xa roi
chu Phat.

Nay Xa Lei Phat ! Co dai Bé Tat ching
dung phuong tién ma nhap so thién, nhi
thién, tam thién, ti thién va ciing that
hanh sau ba la mat. Vi ddc thién nén dai
B6 Tat nay sanh 1én Truong Tho Thién.
R6i tur cung troi 4y sanh xudéng nhom
gian gip chu Phat. Haing B6 Tat ndy cin
tanh khoéng duvgc lanh le.

Nay Xa Lei Phat ! Co buc dai Bé tat
nhip so thién dén ti thién va cing that
hanh Bat nha ba la mat, vi ching dung
phuong tién nén xa thién sanh xudhg
Duc gi6i. Hang Bé Tat nay cin tanh ciing
cham lut.

Nay Xa Loi Phat ! C6 buc dai Bé Tat
nhap so thién dén tu thién, nhap tu tim
dén xa tdm, nhiap hu khong xu dinh dén
phi phi tudéng xu& dinh, tu tip tu niém
x& dén bat thanh dao, that hanh thap
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gi6i, rihan thic giéi ching higp véi khong,
khéng cing ching hiép véi nhan thue
gidi, nhan dén ¥ gidi, phap gidi va § thuc
giéi ching hiép véi khong, khong ciing
ching hiép véi ¥ gidi, phap giéi va ¥
thuc giéi. Tuong ung khong nhu vay goi
la tuong ung dé nhut.

Nay Xa Loi Phat ! B6 Tat that hanh
phap khéng ching sa vao hang Thanh
Vin, Bich Chi Phat, c6 thé thanh tinh
Phit do, thanh tuu ching sanh, chong
dugc V6 thugng BS dé.

NAay Xa L¢i Phat ! Trong cac mon tuong
ung, thoi tuong ung véi Bat nha ba la
mat 1a t6i dé nhut, 1a t5i tén, t6i thing,
t6i diéu khong co gi trén. Tai sao vay ?
Vi dai B6 Tat niy that hanh tuong ung
v&i Bat nha ba la mat, chinh doé la khéng,
vo tudmg, vo tac. Phai biét ring B6 Tat
nay nhu di dugc tho ky hoic di gan
dugc tho ky.

Nay Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat tuong
Ung nhu vay co thé lam lgi ich cho vd
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ching phai la tuéng duge. Pay goi la tu
tdp tuong ung véi Bat nhd ba la mat.

Lai ndy Xa Loi Phat ! Lic that hanh
Bat nha ba la mat, dai B Tat ching thay
c6 phap nao ra ngoai phap tanh, ciing
ching nghi ring phap tanh khac véi cac
phap, ciing ching nghi ring phap niy co
thé dugc phap tanh hay ching duve. Tai
sao vdy ? Vi dai B6 Tat ching thiy ding
phap niy c6 thé dugc phap tanh hay
ching duvgc phap tanh. Pai BS Tat tu tap
dung nhu day thoi goi la tuong ung véi
Bat nha ba la mat.

Niy Xa Loi Phat ! Luc dai BS Tat that
hanh Bat nha ba la mat, phap tanh ching
hiép véi khong, khong cing ching hiép
v6i phap tanh. Pay goi 1a tuong ung vaoi
Bat nha ba la mat.

Niy Xa Loi Phat ! Luc dai Bé Tat that
hanh Bat nha ba la mat, nhan giéi ching
hiép v&i khong, khong cing ching hiép
v6i nhin giéi, sic giéi ching hiép véi
_khong, khéng cing chiang hiép véi sic
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la bat kha dic,la ly, chinh day la that
hanh Bat nha ba la mat.

Nay Xa Le¢i Phat ! Trong cac mon tuong
ung cua dai Bo Tat, tuong ung voi khong
1a t6i dé nhut. Tuong ung véi khong day
hon tit cA cac mén tuong ung.

Pai Bo Tat tu tip phap khéng nhu vay
c6 thé phat sanh dai tu, dai bi, ching
sanh nhing tdm xan lin, pham giéi, san
han, giai dai, tan loan, vé tri".
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lugng v6 s& ching sanh. Pai Bé Tat niy
cing ching nghi ring ta tuong ung vai
Bat nha ba la mat, chu Phat sé tho ky
cho ta, ta s& gan dugc tho k¥, ta sé thanh
tinh Phat do, sé thanh Phat chuyén phap
luan. Tai sao vay ? Vi dai Bé6 Tat nay
ching thidy c6 phap nao ra ngoai phap
tanh, cing ching thay co6 phap nao that
hanh Bat nha ba la mat, ching thay co
phap nao dugc Phiat tho ky, ching thay
c6 phap nao thanh Phat chuyén phap
luin. Tai sao vay ? Vi luc that hanh Bat
nhd ba la mat, dai Bo Tat. ching sanh
tuéng ngi, tudng ching sanh nhin dén
ching sanh tudng tri gia, tuomg kién gia.
Tai sao vdy ? Vi chung sanh rét rao bat
sanh bat diét, chung sanh khéng c6 sanh,
khéng c6 diét. Néu cac phap dia khéng
c6 tudong sanh diét thoi lam sao lai co
phap that hanh Bat nha ba la mait.

Nay Xa Lgi Phat ! Th& nén vi dai Bb
Tat chzzmg thdy ching sanh dé chinh la
that hanh Bat nha ba la mat. Tai sao
vay ? Vi ching sanh la bat tho, la khéng,
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- Bach diuc Th& Tén ! Ngi uin dén
thip nhi nhon duyén con rét rao bat
kha dic huéng lai la nghia cia B Tat.
Ngii udn dén thdp nhi nhon duyén,
thuong dén vé tac con rét rao bat kha
ddc huéng lai la nghia cia Bd Tat.

- Lanh thay, lanh thay ! Pung nhu vay.
Nay Tu B Pé ! Pai B6 Tat that hanh
Bat nhia ba la mat, nghia caa sidc, tho,
tudng, hanh, thic nhin dén nghia vo tac
déu bat kha ddc. Phai hoc Bat nha ba
la mat nhu vay.

Nay Tu B6 Pé ! Ong néi ring oéng
khoéng thidy cé phap chinh xac nao goi
la B6 Tat.

Phai biét ring cac phap ching thay
cic phap. Cac phap ching thay phap
tanh. Phap tanh cing ching thay cac
phap. Phap tanh chang thay dia chung,
dia chung chang thady phap tanh, nhin
dén thuc ching cing nhu vay. Phap
tanh chang thdy nhan va sic cung nhan
thuc tanh nhan dén ¥ thuc tanh, nhin
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Niay Tu B&é Pé ! Sic, tho, tudmg,
hanh, thic c6 phai la nghia cta Bé
Tat chang ?

- Bach duc Th& Toén ! Khong phai.

- Nay Tu Bbé Pé ! Sic, tho, tudng,
hanh, thic, thuong voé thuong, lac, khé,
nga v6 ngi c6 phai 1a nghia cia Bb
Tat chiang ?

- Bach dirc Th& Tén ! Khong phai.

- Nay Tu B6é Pé ! Sic, thg, tudng,
hanh, thic, khéong phi khong, tuéng vo
tudng, tac vo tac c6 phai la nghia cua
Bé Tat chiang ? Nhan dén lio, tur cing
nhu vay.

- Bach duc Thé& Tén ! Khéng phai.

- Niy Tu B Pé ! Ong thay nhing
nghia gi ma cho riang ngi uin dén thiap
nhi nhon duyén khong phai nghia cuaa
Bé Tat, ngid uidn dén thap nhi nhon
duyén, thuong vé thuong nhin dén tac
v6 tac déu khéng phai nghia cta B
Tat ?
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sic, nhan thic tanh nhidn dén ¥ thuc
tanh ciing ching thiy phap tanh.

Niy Tu Bé Pé ! Hdu vi tanh chang
thdy v6 vi tanh, vo vi tanh cing ching
thdy htu vi tanh. Tai sao vay ? Vi roi
htru vi ching thé néi vo vi, roi vé vi
ching thé néi hdu vi.

Ping nhu vay. Niy Tu Bé Pé ! Pai
Bé Tat that hanh Bat nhi ba la mat doi
véi cac phap déu khéng ché thay. Bay
gi> B6 Tat khong kinh so, ching héi tigc,
tam ciing ching trim mot.

Tai sao vay ? Vi dai B6 Tat nay ching
thay ngd uén, thip nhi xi, thap bat gioi
nhin dén chiang thidy thip nhi nhon
duyén, ching thidy nga ching sanh nhan
dén tri gia, kién gia, chang thay Duc giéi,
Sdc giéi, Vo sdc giéi, chang thay Thanh
Vian, Bich Chi Phat, ching thay Bo6 Tat
va phap cua B6 Tat, chang thiy Phat,
Phat phap va Phat dao.

Vi tit cad phap déu ching thiay nén Bo
Tat chidng kinh so, ching héi tidc, chang
tram mot.
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Nay Xa Lgi Phat ! Co dai BS Tat that
hanh Bat nha ba la mat, dung sic phuong
tién nhap so thién, & c6i ndy mang chung
sanh troi Pham Thién lam Pai Pham
Vuong, réi dén cac Phat do, noi nao cod
Phat méi thanh Vo thugng Chanh giac
ma chua chuyén phap luin thoi khuyén
thinh chuyén phap luan.

Nay Xa Loi Phat ! C6 dai Bo Tat buc
nhut sanh b8 xu that hanh Bat nha ba
la mat, dung suc phuong tién nhip so
thién dén ti thién, nhap tu tam dén xa
tdm, nhip hu khéng xu dinh dén phi phi
tudng xir dinh, tu t& niém x@ dén bat
thanh dao, nhip khéng tam mudi, vé
tudng tam mudi, vé tac tam mudi, ching
sanh theo thién ma sanh noi c6 Phat xuat
thé, tu pham hanh, hoic sanh cung troi
Pau Suat, lic mang chung ching mat
chanh niém,du thién cin,cung vé sé tram
ngan uc van chu Thién cung kinh vay
quanh dén sanh noi diy ma dugc thanh
Vo thugng Bé dé.
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Ca Mau Ni danh 18 bach rang, diuc Phat
Buu Tich géi loi tham va dang hoa sen
cang duong.

Phat Thich Ca Mau Ni nhian hoa sen
ngan canh mau hoang kim réi rai wvut
qua phuong Péng cung dudong hing sa
chu Phat. Hoa sen iy héa thanh hing sa
déa hoa khip ca hing sa th& giéi &
phuong Pong. Trén mdi doéa hoa sen déu
c6 Hoa Bé Tat ngdi kidt gia noi sau phap
ba la mat, ai nghe dugc ti€ng phap nay
théi quyét dinh dén v6 thuong chanh
ding chanh giac.

Pai ching theo Phé Minh Bé Tat ciing
dem hoa huong phan lgng cia minh dang
cang Phat Thich Ca Mau Ni.

Phuong Nam qua khéi hing sa thé& giéi
c6 ¢6i Ly Nhut Thiét Uu cta Phat Vo
Uu Puc. Noi dé c6 Bd Tat higéu Ly Uua.

Phuong Tay qua khoi hing sa thé gioi
c6 cdi Diét Ac cta Phat Biu Son. Noi
dé c6 Bé Tat hiéu Nghia Y.
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luc, dai tur, dai bi. Hang dai Bé Tat nay
dung sic phuong tién ching sanh theo
sic thién, ching sanh theo v6 lugng tam,
ching sanh theo vé sic dinh, ma sanh
noi nao c6 Phat xudt th&, thuong ching
réi hanh Bat nha ba la mat. B6 Tat nay
sé¢ thanh Phat trong Hién kiép.

NAy Xa Loi Phat ! Co dai B6 Tat nhdp
so thién dén tir thién, nhap tu tdm dén
x4 tam, nhap hu khong xi dinh dén phi
phi tudng xi dinh. Vi dung suc phuong
tién nén ching sanh theo thién ma sanh
tré lai Duc giéi dé thanh tuu ching sanh.

NAy Xa Loi Phit ! Co6 dai B6 Tat nhap
so thién dén t thién, nhip tu tdm dén
x4 tam, nhap hu khong xi dinh dén phi
phi tudng xi& dinh. V1 dung suc phuong
tién nén ching sanh theo thién ma sanh
vao cac cdi troi Duc gioi, nhu c6i Tuw
Vuong hoac coéi Dao Logi, Da Ma, Pau
Suat, Hoéa Lac, Tha Héa dé thanh tuu
chung sanh trong cac cdi niy va cing
dé thanh tinh Phat do, gdn gai chu Phat.
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Han dich : Phdap Su Cuu Ma La Thdp
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM KHUYEN HOC

THO TAM

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic The
Tén ! Pai B6 Tat muén diy di Pan na
ba la méat thoi phai hoc Bat nha ba la
mat, mudn diy da Thi la ba la mat, San
dé ba la mat, Ty 1& gia ba la mat, Thién
na ba la mat va Bat nha ba la mat, thoi
phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai Bé Tat mudn bist ngi udn,thap nhi
xtr, thap bat giéi, mudn biét nhan xic cung
nhan xuc lam nhon duyén sanh ra tho,
nhin dén ¥ xuc lam nhon duyén sanh ra
tho, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.
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- Bach dic Thé Tén ! Do cé gi ma tim
cia B Tat ndy ching héi tiée, ching
trAm mot ?

- Nay Tu B Pé ! Tat cad tim va tam
s&¢ cia dai Bo Tat déu bat kha dic va
ching thé thay. Vi th& nén tadm cta B6
Tat ching trim mot, ching héi tisc.

- Bach duc Thé Tén ! Do cé g1 ma tim
cia Bo Tat ching kinh so ?

- Ndy Tu Bé P& ! Y va ¥ thic cda
B6 Tat nidy déu bat kha dic va ching
thé thdy. Vi th& nén Bé Tat ching kinh
ching so.

Pung nhu vay. Nay Tu Bé P& ! Vi tat
ca phap bat kha dic nén dai Bé Tat phai
that hanh Bat nha ba la mait.

Nay Tu Bé P& ! Tat ca noi chd, dai
Bo Tat chang thdy Bat nha ba la mat,
chang thay Bé Tat, chang thady danh tu
Bb Tat, cing chang thdy tam B4 Tat. Pay
chinh 1a day hang dai B6 Tat"

&
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dén thap luc, thap bat bat cong phap déu
ching thé thiy nén tat ca déu chéng hiép
véi nhut thiét tri. Nhu day goi la tuong
ung véi Bat nha ba la mat.

Niy Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat that
hanh Bat nha ba la mat, Phiat va bd dé
ching hiép véi nhut thiét tri. Tai sao
vay ? Vi Phit chinh 1a nhut thidt tri, bd
dé cing chinh la nhut thiét tri, nhut
thiét tri chinh la Phat cing chinh la bd
dé. Nhu day goi la tuong ung véi Bat
nhia ba la mit.

NAiy Xa Loi Phat ! Luc that hanh Bat
nha ba la mat, dai B6 Tat chéng tu tap
sdc 1a hiu hay la vo, ching tu tip sdc
la hiu thuong hay la vé thuong, ching
tu tap sic 1a khé hay la lac, ching tu
tap siac la nga hay la phi nga, ching tu
tap sdc la tich diét hay 1A chidng phai
tich diét, ching tu tap sic'la réng khong
hay la ching phai réng khong, ching tu
tap siac la hiu tudéng hay la vo6 tudmg,
chéng tu tap sic la hiu tac hay vo tac;
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ung v6éi Bat nha ba la mat. Nay Xa Loi
Phit ! Pai B6 Tat thiat hanh Bat nha ba
la mat, nhit thiét tri ching hiép véi dod
qua khi, doi vi lai, doi hién tai. Tai sao
vay ? Vi déi qua khu, doi vi lai, doi hién
tai déu con chang thé thdy huéng la co6
higp. Nhu day goi la tuong ung véi Bat
nha ba la mat.

Nay Xa Loi Phat ! Pai Bo Tat that
hanh Bat nha ba la mat, vi sic, tho,
tudng, hanh, thic ching thé thay, vi nhan
dén y ching thé thay, vi sic nhin dén
phap ching thé thay, vi nhin thuc dén
¥ thuc chang thé thiy nén sic, tho dén
¥y thuc déu chang hiép v6i nhat thiét tri.

Nhu day goi la tuong ung véi Bat nha
ba la mat.

Nay Xa Loi Phat ! Pai BS Tat that
hanh Bat nha ba la mat, vi Pan na ba
la mat dén Bat nhi ba la mat déu ching
thé thdy nén Pan na dén Bat nha ba la
mait ching hi¢p véi nhut thiét tri. Vi ta
niém xu dén bat thanh dao phan nhin
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Thi B6 Tat, c6 trim ngan mudn Gc na
do tha dai B6 Tat nhu vay. Hang dai
Bé Tat ndy déu la buc nhit sanh bd xi
n&i ngoi Phat.

Luc bay gio dic Thé Toén tu trai tda
st roi ngdi kist gia ngay thing nhiép
niém nhip tdt cd mén vuong tam mudi.
Sau d6 duic Phat an tudng xuit dinh
dung thién nhin nhin xem thé€ gigi tron
thin mim cuvi, tir tudng thién buc luin
dudi long ban chian phdéng ra sau tram
muon uc quang minh. Tu: mudi ngon chan,
hai mit ca, hai bdp chan, hai géi, hai vé&,
eo, lung, ran, bung, hong, nguc, chir van,
vai, canh tay, muoi ngén tay, co, miéng,
bon muoi ring, mai, mat, tai, bach hao,
nhuc k& méi ché trén thin Phit phong
ra sau trim mudén uc quang minh. Tu
nhing quang minh nay phat ra quang
minh 16m chiéu khdp Pai Thién thé gidi,
rdi chidu dén hing sa thé gioi cha chu
Phat & muvi phuong, tir diy quang minh
lai chidu vuogt qua hing sa thé& giéi khap
mudi phuong. Néu chung sanh nao gip
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tho, tudng, hanh, thic ciing nhu vay. Nhu
day goi la tuong ung véi Bat nha ba la
mat.

Luc that hanh Bat nha ba la mat, dai
Bo Tat chang c6 quan niém la ta that
hanh hay chang that hanh Bat nha ba la
mit, cing ching cé quan niém ching phai
that hanh cung chang phai chang that
hanh. Nhu day goi la tuong ung véi Bat
nha ba la mat.

Lai ndy Xa Loi Phat ! Ching vi Bat
nhi ba la mat ma dai Bé Tat thit hanh
Bat nha ba la mat. Cang ching vi Pan
na, Thi la, Sin dé, Ty 1& gia, Thién na
ba la mat, cing chang vi buc bat théi
chuyén thanh tuu chang sanh thanh tinh
Phat dg, ciing chang vi thap lue, ti vo
ay, tu vo ngai tri, thiap bat bat cong phap
ma dai Bé Tat thiat hanh Bat nha ba la
mat. Cing chang vi ndi khéng, ngoai
khéng, noi ngoai khéng, khéng khong, dai
khéng, dé nhut nghia khéng, hdu vi
khong, vé vi khong, tat canh khéng, vo
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tuong tri giac. Tai sao viay ? Vi ching
phai sic khac v&i khong, cing ching phai
khong khac voi sdc, ma sdc chinh la
khéng va khong chinh la sic; tho, tudmg,
hanh, thic chinh 1a khong va khong chinh
la tho tudng, hanh, thic.

Niy Xa Loi Phat ! Tuéng réng khong
cua cac phap vén ching sanh, chang diét,
ching cau, ching tinh, chéng ting, ching
giam, ching phai qua khu, vi lai, hién tai,
vi thé nén trong khong phap ay khong co
sdc, tho, tudmg, hanh, thuc, khong ¢6 nhan
nhi, ti, thiét, than, y, khong c6 sac, thinh,
huong, vi, xtuc, phap, khong c6 nhan giéi
nhin dén khong cé ¥ thuc gidi, khong co
v6 minh ciing khong c6 vé6 minh tan, nhin
dén khong c6 lio ti, cing khong cod lao
ti tan, khong c6 khé, tap, diét, dao, khong
¢6 tri ciing khong c6 dic, khong c6 Tu Pa
Hoan va qua Tu Pa Hoan,khong cé6 Tu Pa
Ham, A Na Ham, A La Han, Bich Chi Phat
va Phat ciing khéng c6 qua Tu Pa Ham,
qua A Na Ham, qua A La Han, qua Bich
Chi Phat va qua Phat.
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hiép voi khong, vo tudng ch{ing hiép véi
v6 tudng, vo tac ching higép véi vo tac.
Tai sao vay ? Vi khéng, v tudng va vo
tac ching co higép véi chang higp.

Pai B6 Tat tu tip dung nhu vay goi
1A tuong ung véi Bat nha ba la mat.

Lai ndy Xa L¢i Phat ! Lac that hanh
Bat nha ba la mat, dai B6 Tat nhap vao
tu tuéng khoéng cua cac phap, nhip xong
noi sdc, tho, tudmg, hanh, thic, B6 Tat
chidng cho la hiép ching cho la ching
hiép, sdc, tho, tudmg, hanh, thic ching
hiép véi tién t& cing chang hiép véi hau
t&, chdng hiép véi hién tai. Tai sao vay ?
Vi Bb Tat ching thay tién t&, ching thay
hau t& cing ching thay hién tai.

Nay Xa Loi Phat ! Pai Bé6 Tat luc that
hanh Bat nha ba la mat, vi tam t& la
danh tu réng khong, nén tién t& ching
hiép véi hau t&, hau t& ching hiép voi
tién t&, hién tai chéng hiép véi tién té,
hau t&, tién t&€ véi hau t& cing ching
hiép véi hién tai. Nhu day goi la tuong
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Dai B6 Tat tu tap dang nhw vay goi
la tuong ung véi Bat nha ba la mat.

NAiy Xa Loi Phat ! Luc that hanh Bat
nha ba la mit, dai Bé Tat ching thay Bat
nha ba la mat hodc tuong ung hay chfmg
tuong ung, cling ching thdy Pan na ba la
mét, Thi la ba la mat, Sin dé ba la mat,
Ty 18 gia ba la mat va Thién na ba la mat
hodc tuong ung hay chang tu-orng ung. Pai
B6 Tat cing chang thay sdc, tho, tudng,
hanh, thu, chang thay nhan, nhi, ti, thiét,
than, y, chang thay sic, thinh, huong, vi,
xue, phap, ching thay nhan giéi dén ¥ thue
gidi hodc tuong tung hay chang tuong ung.
Pai B6 Tat cling chang thay tu niém xu
dén bat thanh dao phan, nhin dén nhit
thiét chang tri hogc tuong ung hay chang
tuong ung.

Nhuw trén day, ndy Xa Loi Phat ! Phai
biét d6 1a dai B Tat tuong ung vdi Bat
nhid ba la mat.

Lai niy X4 Loi Phat ! Lic dai Bé Tat
that hanh Bat nha ba la mit, khéng ching
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Phat, ciing ching quan niém ring ta diung
thién nhi nghe hing sa chw Phat muwi
phuong thuyé&t phap, dung tha tam tri
bi€t tdm niém cda hing sa chuing sanh
muvi phuong, dung tic mang tri biét viéc
lam ctia v6 lugng doi chia hing sa ching
sanh & mudi phuong, cing ching nghi
rdng ta dung thién nhin thay hing sa
ching sanh chét diy sanh vé noi kia.
Nhu day goi 1a dai Bé Tat that hanh Bat
nha ba la mit tuong ung véi Bat nha ba
la mit va cing c6 thé dé thoat vo luong
v6 s6 chiing sanh.

Niy Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat c6 théd
that hanh Bat nha ba la mat nhu vay
thoi ac ma khéng hai duvgec, tat ca sur
viée thé& gian déu tuy ¥ mudn, hing sa
chu Phit mudi phuong déu ung hé cho
Bé Tat nay chang sa vao hang Thanh
Van, Bich Chi Phit. Chw Thién to Td
Vuong dén Sidc Cuu Canh Thién cing
déu ung ho Béb Tat giap thém tu tai. Néu
Bo Tat nay da cé trong t9i thoi hién doi
bi bido nhe. Tai sao vay ? Vi Bé Tat nay
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thi khéng, tan khong, tanh khong, chu
phap khéng, tu tudmg khong, bit kha dic
khong, vo phap khong, hiu phap khong,
v6 phap hiu phap khdng, cling ching vi
nhu phap tanh, thiét t& ma dai B6 Tat
that hanh Bat nha ba la maét. Tai sao
viay ? Vi lac that hanh Bat nha ba la
mat, dai Bé Tat ching pha hoai tudng
cta cac phap. Tu tip ding nhu diy thoi
goi la tuong ung véi Bat nha ba la mat.
Lai nay Xa Lei Phat ! Chéng vi thién
nhin, thién nhi, tha tdm, tic mang, than
tuc, ldu tidn sau moén thian thong ma dai
B4 Tat that hanh Bat nha ba la mat. Tai
sao vay ? Vi lac that hanh, dai Bo Tat
con ching thay Bat nha ba la mat huong
la thay Bé Tat than thong. Nhu day goi
la tuong ung véi Bat nha ba la mat.
Naiy Xa Le¢i Phat ! Lac that hanh Bat
nhia ba la mat, dai Bé Tat ching quan
niém rang ta dang nhu ¥ thin thong bay
dén phuong Pong cung bay dén khidp
muvi phuong dé cang duong hiang sa chu
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diung 1ong tur binh ding lgi ich chung
sanh. Nhu diy goi la tuong ung véi Bat
nha ba la mat. )

Nay Xa Le¢i Phat ! Luc that hanh Bat
nha ba la mat, dai Bé Tat mau dugc cac
moén da la ni va cAc mon tam mudi, sanh
vé dau cing thuong, gip chu Phat mai
dén khi ching qua Vo thugng B dé khéng
bao gio r&i chu Phat. Pay goi la tuong
ung voi Bat nha ba la mat.

Nay Xa Le¢i Phat ! Lac that hanh Bat
nhia ba la mat, dai B6 Tat ching nghi
ring c6 phap niy véi phap niy hodc hiép
hay ching hiép nhau, hoic bang hay
ching biang nhau. Tai sao vdy ? Vi dai
B& Tat chéng thdy c6 phap nay cung
nhimg phap khac hodc hiép hodc bing
hay ching hiép ching bing. Pay goi la
tuong ung véi Bat nha ba la mat.

NAy Xa Loi Phat ! Luc that hanh Bat
nhi ba la mat, dai BS Tat ching nghi
ring ta sé chong dugc phap tanh hodc
ching duvgec. Tai sao vay ? Vi phap tanh
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Ciing vy, Bat nha ba la mat cung Bo
Tat va tén B6 Tat déu do hoa hiép ma
c6, ciing von la bat sanh, bat diét, chi
dung danh ty th& gian dé néi.

Vi nhu than thé do hoa hiép ma co,
sdc, tho, tudmg, hanh, thuc cing do hoa
hiép ma co6, déu la bat sanh, bat diét, chi
dung danh tu th& gian dé néi. Bat nha
ba la mat cung B& Tat va tén BS Tat
cing nhu vay.

NAy Tu B6 Pé ! Vi nhu nhén, nhi, ti,
thiét, than, ¥, sdc, thanh, huong, vi, xuc,
phap, nhan giéi,nhi giéi nhan dén ¥ thic
gidi, tat cad thap nhi xu cung thip bat
giéi 4y, déu do hoa hiép ma co, von la
bat sanh, bat diét, chi dung danh tu th&
gian dé no6i. Nhing thu ay ching & trong,
ching & ngoai, ching & trung gian.

Ciing vy, Bat nha ba la mit cung B6
Tat va tén Bd Tat déu do hoa hiép ma
c6, von la bat sanh, bat diét, chi dung
danh tu thé gian dé noéi, ching & trong
ching & ngoai, ching & trung gian.
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gian. Bat nha ba la mit cung Bo Tat va
tén B& Tat cing nhu vay, déu do hoa
hiép ma c6, 1a bat sanh, bat diét, ching
& trong, ching & ngoai, chidng & trung
gian.

NAy Tu B6 Pé ! Phai hoc tap nhu vay:
Pai B Tat that hanh Bat nhi ba la mat,
danh tu cia Bat nha ba la mit cung su
nhin tho Bat nha ba la mat va chinh
phap Bat nha ba la mat déu la gid thi
thiét ca.

Lic that hanh Bat nha ba la mat, dai
B& Tat ching thay sic danh tu cung tho,
tudmng, hanh, thic danh tu la thuong, la
v6 thuong, 1la khd, 1a lac, la ngi, la vo
nga, 1a cdu,la tinh, cing chiang thay danh
tu nim udn nay 1a khong, la vo tudng,
la vo tac, la tich diét, 1a sanh, la diét,
14 & trong, & ngoai, & trung gian.

Nhuw nim uén, nhin cén, sic tran, nhian
thice, nhin xic cung nhon duyén cua
nhin xdtc sanh ra nhing cam tho, nhin
dén ¥ can, phap tran, ¥ thuc, ¥ xuc cung
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Nay Tu B6 Pé ! Vi nhuw ndi than goi
la dau, cd, vai, canh, lung, héng, vé, chan,
ngoai vat goi la c¢o, cay, nhanh, 1a, cong,
mit, déu do hoa hiép ma cé, vén 1a bat
sanh, bat diét, chi dung danh tu thé gian
dé noi, cung chang & trong, chang & ngoai,
chang & trung gian.

Bat nha ba la mat cung B6 Tat va tén
B6 Tat cing nhu vay, déu do hoa hiép
ma c6, von la bat sanh, bat diét, chi dung
danh tu thé gian dé néi, ching & trong,
chang & ngoai, chang & trung gian.

Nay Tu Bé Pé ! Vi nhu danh hiéu caa
chu Phiat qua khé do hoa hiép ma cé,
cing la bat sanh, bat diét, chi dung danh
tu dé noi, chang & trong, chang & ngoai,
ching & trung gian. Bat nhia ba la mat
cung Bé Tat va tén Bé Tat cing nhu vay.

Vi nhu bong vang, mong Ao, diém héa
déu do hoa hiép ma cé, chi dung danh
tu dé néi, nhing thd iy cung danh tu
von la bat sanh, bat diét, chang phai
trong, chang’ phai ngoai, chang phai trung
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ching chap trudc noi sdc, thg, tudmg,
hanh, thic, ching chap truéc noi nhan,
nhi, ti, thiét, than, ¥, sdc, thanhk, huong,
vi, xuc, phap, ching chap trudc noi nhan
giéi dén ¥ thuc giéi, ching chap trude
noi nhian xuc cung nhon duyén cia nhan
xtc dén ¥ xdc cung nhon duyén ciaa ¥
xuc sanh ra su cam tho hoic khd, hodc
lac, hoic bat khd, bat lac, ching chap
trude tanh hdu vi, tanh vé vi, ching chap
truéec Pan na, Thi la, Sin dé, Ty 1é gia,
Thién na va Bat nha ba la mat, ching
chidp trudc ba muoi hai tudng, ching
chap trude than B Tat, ching chap trude
nhuc nhén, thién nhan, hué nhan, phap
nhin, Phit nhan, ching chap trudc tri
ba la mat, thin thong ba la mat, ching
chap trude noi khong nhin dén vo phap
htu phap khéng, ching chap trudc thanh
tuu chung sanh, ching chiap trudc thanh
tinh Phat do, ching chap trudc phap
phuong tién.

Tai sao vay ? Vi nhing phap nay déu
1a réng khong nén ching cé nguvi chip
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nhon duyén cia y xitc sanh ra nhing
cam tho cing vay. Pai B6 Tat déu ching
thdy la thuong, 14 v6 thuong nhin dén
ching thay & trung gian.

Tai sao vay ? Vi luc thiat hanh Bat
nhi ba la mat, dai Bé Tat & trong tanh
hitu vi, trong tanh vé6 vi déu khéng thay
Bat nha ba la mat cung B6 Tat va tén
Bd Tat. P6i véi nhiing phap niy, dai Bé
Tat ching moéng niém phan biét.

That hanh Bat nhd ba la mat, dai
Bo Tat nidy an tru trong bat hoai phap,
lic tu tir niém xu cho dén lic tu muwvi
tam phap bat cong, ching thay Bat nha
ba la mit cung danh ty cha Bat nha
ba la mat, ching thay BSé Tat cing
danh tu ctia Bo Tat.

Lic thiat hanh Bat nha ba la mat, dai
B6 Tat chi biét thiét tuomg ctia cac phap.
Thiét tuéng niy la ching cau, ching tinh.

Lic thit hanh Bat nha ba la mat, dai
B6 Tat phai biét danh tu la gia thi thiét.
Pa biét danh tu la gia thi thiét rdi thoi
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than thuic, § thic co phai la B Tat
chang ?

- Khéng phai. Bach duc Thé& Tén !

- NAay Tu Bé Pé ! Pia chung, thay
ching, héa chung, phong ching, khong
ching, thic chung c6 phai la Bé Tat
chiang ?

- Khong phai. Bach duc Thé Toén !

- NAy Tu Bé Pé ! V6 minh,hanh thue,
danh sdc, luc nhap, xac, tho, ai, thua,
hiu, sanh, ldo, t¢ c6 phai 1la B& Tat
ching ?

- Khéong phai. Bach dic Thé Tén [

- Niy Tu Bé Pé ! Roi ngoai nga udn,
thap nhi xu, thip bat giéi, roi ngoai luc
dai ching, thap nhi nhon duyén c6 phai
la Bo Tat chiang ?

- Khéng phai. Bach duc Thé Tén !

- NAy Tu Bé Pé ! Nhu nhu tudéng cia
ngi uin nhin dén nhu nhu tudng cua
thap nhi nhon duyén c6 phai la B6 Tat
chang ?
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trude, chzing c6 phap bi chip trude, chéng
cé6 chd chap trude.

Lic that hanh Bat nhia ba la mat,
dai B6 Tat ching chap trudc tat ca
phap bén tiang ich sau ba la mit lén
buc B6 Tat bat thoi chuyén, dda dai
than théng dén Phat do ndy dén Phat
dé kia dé cing dudng chu Phat, do
thoat chung sanh, thanh tinh Phat quéc,
ciing dé nghe chu Phiat thuyét phap.
Nghe xong nhé miai dén luc thanh 6
thuong Bo dé vin ching quén, dugc
nhing mén da la ni cung nhing mén
tam mudi.

Thé& nén dai Bé Tat lic that hanh Bat
nha ba la mat phai biét r6 cac phap danh
tu la gia thi thiét.

Nay Tu Bé Pé ! Sic, tho, tudng, hanh,
thuc cé phai 1a Bé Tat chiang ?".

- Khéng phai. Bach dirc Thé Tén !

- Nay Tu Bé Pé ! Nhan, nhi, ti, thiét,

than, y, sdc, thanh, huong, vi, xic, phap,
nhéan thide, nhi thue, ti thie, thiét thiwe,
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- Khéng phai. Bach duc Thé Tén !

- Niy Tu B Pé ! Réi ngoai nhu nhu
tudng ay cé6 phai la Bé Tat chiang ?

- Khong phai. Bach dic Thé Tén !

- Nay Tu Bé P& ! Ong thay nghia gi
ma cho ring tit ca nhing phap ké trén
va ly nhing phap ay khéng phai 1a Bé
Tat nhu vay ?

- Bach dic Thé& Tén ! Chang sanh con
rot rao bat kha dic huéng lai 1a Bé Tat.
Sdc con bat kha ddc hudng la sic hay
roi sic la B Tat, huéng 1a nhu nhw
tudng cua sidc hay réi nhu nhu tudng
cia sic la B6 Tat. Nhdn dén thip nhi
nhon duyén con bat kha didc, hudng la
thip nhi nhon duyén hay roi thip nhi
nhon duyén 1a Bé Tat, huéng la nhu nhuw
tudong hay roi nhu nhu tudéng cha thap
nhi nhon duyén la B Tat.

- Lanh thay, lanh thay ! Pung nhu vay.
Nay Tu B6 Pé ! Vi dai Bé Tat va ching
sanh bat kha ddc nén Bat nha ba la mat
cling bit kha dic. Can phai hoc nhu vay.
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- NAy Xa Lg¢i Phat ! Do nhing cé&
trén diy nén biét ring tri hué caa
hang Thanh Vin, Bich Chi Phit sanh
véi tri hué cta dai Bé Tat khong bing
mét phin trim, nhin dén khong bing
mot phan thi du.

Nay Xa Loi Phat ! Hang Thanh Van,
Bich Chi Phat c6 quan niém nay : Ta
that hanh sau ba la mat, thanh tuu ching
sanh, trang nghiém Phat do,ddy di muoi
tri luc, bén voé sé& uy, bon vé ngai tri,
muoi tam phap bat cong, do thoat vo
luong vé s& ching sanh dén qua Niét
Ban nhu chu dai Bé Tat khong ?

- Bach duc Thé Tén ! Khong a.

- Nay Xa Lo¢i Phat ! Vi nhu loai dom
dom kia ching bao gio nghi ring minh
nhu mit nhyt moc 1én phong anh sang
chidu khip Diém Phu Dé.

Ciing vay, hang Thanh Vian, Bich Chi
Phat ching c6 quan niém nhu dai Bo

Tat : Ta that hanh sau ba la mét nhin
dén muoi tam phap bat cong dugc VO
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la khong sai khac nhau. Cé& sao dic Thé
Toén lai day rdng B6 Tat that hanh Bat
nhi ba la mat mdt ngay tu tap tri hué
hon trén tdt ca hang Thanh Vin, Bich
Chi Phat ?".

Phit noi : "Pai Bé Tat that hanh Bat
nhd ba la mit mot ngay tu tap tri hue,
tdm niém ring : Ta hanh dao tri hué loi
ich tdt ca chung sanh, ta sé dung nhuit
thiét ching tri biét ré tiat ca phap, do
thoat tidt ca ching sanh.

Nay Xa Loi Phat ! Y cuaa ong nghi
th& nao, tri hu¢ cia hang Thanh Van,
Bich Chi Phat cé nhing su nhw vay
khéng .

- Bach dic Thé Tén ! Khong a.

- Nay Xa L¢i Phat ! Hang Thanh
Van, Bich Chi Phit c¢6 quan niém nay
Ta sé thanh Vo thugng Bo dé dé thoat
tat ca ching sanh,lam cho ho déu duvc
v6 du y Niét Ban, nhu chu dai B6 Tat
khong ?

- Bach dic Thé& Tén ! Khong a.
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trong guong, nhu bién héa, di dugc vo
ngai vé Uy biét r6 tam hanh cta ching
sanh dung tri hué vi diéu ma ciu do
chung. Cic Ngai da thanh tyu dai nhin
v6 ngai nhu thit, nguyén linh tho vé6
lugng thé& gidi cia chu Phat, tudng niém
dén vé luong thé& gici, chu Phat chanh
dinh thuong hién tién, c6 thé thinh vé
lugng chu Phat, c6 thé dut nhing kién
chdp va cac phién nio, xuat sanh va du
hi trdm ngan muén tam mugi. Hang dai
B6 Tat day thanh tuu vé lugng cong
dic nhu vdy. Danh hiéu cta cac Ngai
la : Bat Pa Ba La B Tat, K& Na Na
Da La BS Tat, Pao Su Bé Tat, Na La
Pat Bé Tat, Tinh Pic Bé Tat, Thiy Thién
Bé Tat, Chi Thién Bé Tat, Pai Y Bé
Tat, Ych Y Bé Tat, Tang Y Bé Tat, Bat
Hu Kién Bd Tat, Thién Tan Bd Tat, Thé
Thdng B6 Tat, Thuong Cin Bé Tat, Bat

Xa Tinh Tan Bé Tat, Nhut Tang Bé Tat,
Bat Khuyét Y Bé Tat, Quan Thé& Am Bé
T’at Van Thu Su Le¢i Bé Tat, Chap Biu
An Bé Tat, Thuomg Cé Tha BS Tat, Tur
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thuong RS dé,do vé luong vo s6 chung
sanh dén qua Niét Ban"

Ngai Xa Le¢i Phat thua : "Bach dic Thé
Tén ! Thé nao 1la dai B6 Tat hon buc
Thanh Van, Bich Chi Phat ma dén buc
bat théi chuyén thanh tinh Phat dao ?".

DPuc Phat noéi : "Nay Xa Loi Phat ! Pai
Bb Tat tu lic so phat tdm that hanh sau
ba la mat, an tru noi phap khéng, vo
tudng, vé tac, c6 thé vugt hon buc Thanh
Vin, Bich Chi Phiat ma dén buc bat théi
chuyén thanh tinh Phat dao".

- Bach dic Thé Tén ! Pai Bé Tat an
tru buc nao ma c6 thé lam phuéc didn
cho hang Thanh Vin, Bich Chi Phat ?

- Nay Xa Loi Phat ! Tw lic so phat
tim that hanh sau ba la mat nhin dén
luc ngdi dao trang thanh V6 thuong Bo
dé, trong khoang théi gian ay, luén
thuong lam phuéc dién cho hang Thanh
Van, Bich Chi Phat.

Tai sao vdy ? Vi do ¢6 nhon duyén
cda dai B6é Tat nén nhiing thién phap
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Tai sao vay ? Vi dung tri hué nidy ma
Bé Tat do thoat tit ca chung sanh.

Ny Xa Lo¢i Phat ! Khong noi dén nhu
Xa Loi Phat va Pai Muc Kién Lién diy
¢6i Diém Phu Pé, ma vi nhu day ca coi
Pai Thién, hodic nhin dén diy ca hing
sa th& giéi & muoi phuong, dem tat ca
tri hué Ay muén so sanh véi tri hu¢ cda
Bé Tat that hanh Bat nha ba la mit ciing
khong bing mot phin tram, nhdn dén
khong bing mét phan vi du.

Nay Xa Le¢i Phat ! ‘Pai B6 Tat that
hanh Bat nha ba la mat, mot ngay tu tip
tri hué hon trén tit cd hang Thanh Vin
Bich Chi Phat".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach duc Thé
Tén ! Tri hué cha hang Thanh Vin, Tu
Pa Hoan, Tu Pa Ham, A Na Ham, A La
Han, tri hué cta hang Bich Chi Phat, tri
hué cia Phat, nhing tri hug nay khoéng
sai biét, khong chong trai nhau, déu la
v6 sanh tanh khong. Néu da la phap vo
sanh tanh khong, ching trai nhau thoi
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thay tri gia, kién gia. Nhing danh tu
tuyén noi dé ciing ching thay.

Pai B6 Tat that hanh Bat nha ba la
mat nhu vay hon trén tat cad hang Thanh
Van, Bich Chi Phat, trir tri hug cta Phat,
do vi tanh khéng, tac dung bat kha dic.

Tai sao vdy ? Vi dai B6 Tat nay doi
v6i nhing phap danh tu cung chd ma
danh ty dinh dén, tit ca déu biat kha
dic.

Niy Xa Loi Phat ! Pai B Tat c6 thd
that hanh nhu vay dé Ia that hanh Bat
nha ba la mat.

Vi nhu s6' Ty Kheo nhiéu bing sé tre,
lau, mia, mé, laa, diu, lim rung diy ca
c6i Diém Phu Pé, tat cad déu cé tri hué
nhu X4 Loi Phat, Pai Muc Kién Lién,
dem tat ca tri hué a4y muén so sanh véi
tri hu¢ cta B6 Tat that hanh Bat nha
ba la mét, théi khéng bing mét phan
tram, khéng bang mdt phan ngan, khéng
béing mdt phan trim ngan uc, nhin dén
khong bing mét phan vi du.
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phai biét B6 Tat nay quyét dinh an tru
trong tanh bat théi chuyén, vi ching an
tru noi cac phap vay.

Bach duc Thé Tén ! Pai B6 Tat mudn
that hanh Bat nha ba la mat, ching nén
an tru trong ngi uan, thip nhi xu, thap
bat gidi, chﬁng nén an tru trong sau dai
chung, thip nhi nhon duyén.

Tai sao vdy ? Vi sic va sdc tudng la
khéng nhin dén lio ti va tudmg lio ti
la khéng.

Sdc khéng nhidn dén lio ti khéng
ching goi 14 sic nhin dén ching goi la
lio td. Roi ngoai khéng cing khong cé
sdc, nhin dén roi ngoai khong ciing khong
c6 ldo ti. Sdc tuc la khong, khong tuc
la sdc. Nhdn dén lio t& tic la khéng,
khong tic la lao tud.

Vi 1€ trén diy nén lic muén that hanh
Bat nha ba la mat, dai Bé Tat ching nén
an tru trong sdc, nhin dén ching nén an
tru trong lio tud. Chéng nén an tru trong
td* niém x& nhin dén ching nén an tru
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Vi nhu danh tu, hu khéng, dia, thuy,
hoéa, phong cing chi c6 thé néi trong
khoéng c6 phap.

Danh ty cua gi¢i, tam mudi, tri hug,
giai thoat, giai thoat tri kién, danh tu
cua Tu Pa Hoan, Tu PaA Ham, A Na Ham,
A La Han, Bich Chi Phat ciing chi cé thé
néi trong khéng c6 phap.

Danh tu ctia Phat, cia Phap cing chi
c6 thé noi trong khéng c6 phap. Nhing
phap la thién, bat thién, thuong vo
thuong, khé, lac, ngd vé6 nga, tich diét,
ly, hdu, vo.

Bach duc Thé Tén ! Vi thé& nén long
con s& héi han néu con dit danh tu Bo
Tat ma goi la Bé Tat, vi tudong hep tan
ctia tat ca phap déu bat kha didc. Danh
tu 4y ching try, cing ching phai ching
try, vi la vo s& hdu vay.

Bach dirc Th& Tén ! Néu dai B6 Tat
nghe noi tudéng va nghia cia Bat nhi ba
la mat nhu vy ma tim chang trdm mat,
ching héi tigc, chdng kinh, chang sg, thoi
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Bach duc Thé& Tén ! Lic muén that
hanh Bat nha ba la mat, dai B Tat ching
nén an tru trong cac mén thian théng. Vi
¥ nghia cing nhu trén di néi.

Bach dic Thé& Tén ! Liuc muén that
hanh Bat nhd ba la mat, dai Bé Tat
chang nén an tru trong sic la vé thuong,
sdc la khd, sdc la vo nga, sidc la khong,
sic la tich digt, 1a ly. Tai sao vay ?
Vi vé thudomg va tudng vo6 thuong la
khong. V6 thuong khéng ching goi la
v6 thudng, roi ngoai khéng cing ching
c6 v6 thudong. V6 thuong tuc la khoéng,
khong tic la v6 thuong. Khé,vé nga
khong tich diét va ly ciing nhw vay.
Nhin dén tho, tudng, hanh, thuc la ly,
dai B6 Tat chang nén an tru ciing nhuw
vay.

Bach dic Thé& Tén ! Lic mudn that
hanh Bat nha ba la mat, dai B6 Tat ching
nén an tru trong nhu nhu. Tai sao vay ?
Vi nhu tuéng 13 khong nén ching goi
nhu nhu, réi ngoai khéng ciang chfing co
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trong mudi tAm phap bat cong. Tai sao
viy ? Vi t&r niém xu va tudéng cda tu
niém xa la khéng. Td niém xu khong
ching goi la tir niém xir, r&i ngoai khong
cing khéng co6 tu niém xu. Td niém xu
tiac la khéng, khong tic la tu niém xu.
Nhin dén mudi tam phap bt cong cing
nhu vay.

Bach dic Thé Tén ! Lic mudn that
hanh Bat nha ba la mat, dai B4 Tat ching
nén an tru trong sau ba la mat. Tai sao
vay ? Vi sau ba la mat va tudéng caa sau
ba la mat la khong. Sau ba la mat khéng
chidng goi la sau ba la mat. Roi ngoai
khong cing ching c6 sau ba la mat. Sau
ba la mat tuc la khong, khong tuc la sau
ba la mat.

Bach dic Th& Tén ! Lic mudn that
hanh Bat nha ba la mat, dai Bé Tat ching
nén an tru trong nhut tu mén, nhi tu
moén nhin dén vé lugng tu moén. Vi §
nghia cing nhu trén da néi.
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nhue nhu. Nhu tuc la khong, khong tuc
la nhu.

Bach dic Thé Téon ! Mudn that hanh
Bat nha ba la mat, dai B6 Tat ching nén
an tru trong phap tanh, phap tudng, phap
vi, thiét t& Tai sao vay ? Vi thiét t& va
thiét t& tuong la khong. Thiét t& khong
ching goi la thiét t&, roi ngoai khong
ciing ching co thigt t& Thiét t& tuc la
khéng, khong tuc la thiét té.

Bach duc Thé Tén ! Muén that hanh
Bat nha ba la mat, dai B6 Tat ching nén
an tru trong tdt cad mén da la ni, moén
tam mudi. Tai sao vay ? Vi tuéng cua da
la ni va tam muoi 1a khong. Pa 1a khong
thoi ching goi la mon da la ni mén tam
mudi. Roi ngoai khong cing ching co
mén da la ni, mén tam mudi. Mén da la
ni vi mén tam mudi tic la khéng, khong
tic 14 moén da la ni va mén tam mudi.

Bach dirc Th& Tén ! Pai B6 Tat mudn
that hanh Bat nha ‘ba la mat, vi khong
phuong tién nén an tru trong sdc, tho,
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Nay Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat la vi
dai thi chd b6 thi nhing thién phap nhu
thap thién, ngd giéGi nhin dén nhut thist
chung tri"

Ngai Xa lgi Phat thua : "Bach dic The
Tén ! Th& nao dai Bé Tat tu tip dung
Bat nha ba la mat tuong ung véi Bat
nha ba la mat ?"

Puc Phat néi : "Nay Xa Lei Phat ! Pai
Bb Tat tu tap dang sic khong, tu tap
ding tho, tudng, hanh, thic khong, day
g0i la tuong ung véi Bat nha ba la mat.

Lai nidy Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat tu
tap dung nhian khong, tu tidp ding nhi,
ti, thiét, than, tam khong, day goi la tuong
ung véi Bat nha ba la mat.

Dai Bb Tat tu tip diung sic khoéng, tu
tap dang thinh, huong, vi, xidc, phap
khéng, diay goi la tuong ung véi Bat nha
ba la mat.

Pai Bo Tat tu tdp dang nhan giGi
khong, dung sidc giéi khéng, nhin thuc
gi6i khong, nhin dén tu tap ding § thic
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tit cA phap, thoi phai tu tip Bat nha
ba la mat".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic Thé
Tén ! Pai B6 Tat mudn dung nhut thiét
chung tri dé biét tit cd phap, thoi phai tu
tap Bat nha ba la mat nhu th& nao ?"

Phat day : "Ndy Xa Loi Phat ! Pai Bé
Tat dung phuong phap ching an tru ma
an tru trong Bat nha ba la mat.

Béi khong c¢6 phap dé xa bd nén duge
day da Pan na ba la mat, vi ngudi cho,
ké nhan va tai vat déu bat kha dic.

Vi toi va khong tdi déu bat kha ddc
nén diy du Thi la ba la mat.

Vi tam ching dong nén diy da Sin dé
ba la mat.

Vi thian tam tinh tan ching giai dii
nén diy da Ty 1é gia ba la maét.

Vi ching tan loan, ching say mé nén
diy da Thién na ba la mat.

Vi ching chdp trudc tit ca phap nén
day du Bat nhi ba la mat.
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cia thé gian phat sanh. Nhu nhing
phap thiap thién, nga gidi, bat quan
trai, t@ thién, tu vé luong tdm, ti vo
sdc dinh, t& niém xu, td chanh can,
t nhw ¥ tic, ngd cin, ngd luc, that
giac phin, bat thanh dao phan, luc ba
la mat, thap bat khong, thip luc, tir
v6 dy, tr vo6 ngai tri, thap bat bat
cong, dai tu, dai bi, nhut thiét chiang
tri, do nhon duyén ctia Bé Tat ma
nhing phap ndy hién ra trén th& gian.
Cing do nhon duyén cia Bé Tat ma
nhung dai toc Sat P& Lei, Ba La Moén,
Cu Si," Té Thién Vuong nhin dén Phi
Phi Tudng Thién, Tu Pa Hoan, Tw Pa
Ham, A Na Ham, A La Han, Bich Chi
Phat va Phat Pa déu xuat hién trén
th& gian.

- Bach dic Th& Ton ! Pai B3 Tat
c6 thanh tinh xong phudc bé thi ching ?

- Niy Xa Loi Phat ! Khong c6. Vi bdn
lai di thanh tinh xong.
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tanh khong, quan tadm khong hanh xu.
Pay goi 1a dai Bé Tat ching tho nhian,
cong dung tam mudi quang dai ndy chéng
cing chung véi hang Thanh Vian, Bich
Chi Phat.

Nhut thiét chung tri diy cing ching
tho nhin, vi 1a ndi khong, vi la ngoai
khéng, ndi ngoai khong, khong khong, dai
khong, dé nhut nghia khéng, hiu vi
khéng, vo vi khong, tat canh khéng, vo
thi khong, tan khéng, tanh khoéng, tu
tuéng khong, chu phap khéong, bat kha
dic khoéng, vo phap khéng, hdu phap
khong, vdo phap hidu phap khéng.

Tai sao vdy ? Vi nhut thiét chling tri
ching thé dung tuéng va hanh ma cob
thé dugc tudnmg hanh. Vi tudng hanh la
cau tudng.

Nhiing g1 la cau tudéng ? Sdc tudng
dén tam mudéi mén tudng goi la tudng
cau ué.

Néu nhdn tho, néu tu tip cdu tudng
niy ma cé thé dugc nhut thiét ching
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ung hay khdng tuong ung, ching thay
sic hodc sanh tudmg hay diét tudng,
ching thay tho, tudng, hanh, thic hoic
sanh tuéng hay diét tuéng, ching thay
sic hodc cdu tuéng hay tinh tuéng, ching
thay tho, tudng, hanh, thuc hodc cau
tuéng hay tinh tudng, ching thay sdc
hiép véi tho, chang thay tho hiép voi
tudmg, ching thay tudmg hiép vé&i hanh,
ching thay hanh higp véi thie. Tai sao
vdy ? Vi tanh cta cac phap vén roéng
khéng nén khong cé phap nao hiép véi
phap nao.

Nay Xa Loi Phat ! Trong sic khong
chang coé sdc, trong tho khéng, tudng
khéng, hanh khéng, thuc khéng chang cod
tho, tudmg, hanh, thuwc.

Nay Xa Loi Phat ! Vi sic réng khﬁng
nén khong cé tuéng nio hoai, vi tho réng
khong nén khéng c6 tuéng tho, vi tudng
rong khong nén khoéng cé tuéng biét, vi
hanh réng khéng nén khéng co tudng tac
gia, vi thuc réng khéng nén khéng co6
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tudng, hanh, thic, vi ¢6 tdim chap ngi nén
Bé Tat ndy sanh khéi sic hanh dén thuc
hanh. Néu da sanh khéi hanh théi ching
nhéin tho Bat nha ba la mat va ciing ching
day du Bat nhi ba la méat. Vi ching day
da Bat nha ba la mat nén ching thanh tuu
dugc nhit thiét ching tri.

Nhu ngid udn, thip nhi x& dén tam
mudi mén cing nhuw vidy. Do tim ngd
ngid ma B6 Tat sanh khéi tam mudi mén
hanh. Vi ¢6 hanh nén chang nhin tho
va chang day du Bat nha ba la mat, do
diy nén chang thanh tuu dugc nhut
thiét chung tri.

Tai sao vay ? Vi sic dén tam mudi
moén vén chang tho nhan. Vi chang tho
nhian nén sic chang phai sic, dén tam
mudi mén, ching phai tam mudi mén, vi
la tanh khéng. Bat nha ba la mat cing
ching tho nhan, thé nén chang phai Bat
nhia ba la mat, vi la tanh khéng.

Vi th& nén muén thiat hanh Bat nha
ba la mat, dai B6 Tat phai quan cac phap
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giéi khong, diy goi la tuong ung vdi Bat
nha ba la mat.

Pai Bé Tat tu tip ding khd khéng, tu
tap dung tap, diét, dao khong, day goi la
tuong ung véi Bat nha ba la mat.

Pai Bé Tat tu tap dung vo minh khong,
tu tap dung hanh, thic, danh sdc, luc
nhap, xuc, tho, ai, thd, hiu, sanh, lio, t&
khong, diy goi la tuong ung véi Bat nha
ba la mat.

Pai B6 Tat tu tap diang tdt ca phap
khong, hodc hdu vi hodac v6 vi, diy goi
la tuong ung véi Bat nha ba la mat.

Lai ndy Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat tu
tap dang tanh khéng, ty tudng khéng,
chu phap khong, vé sé dic khong, vo
phap khéng, hiu phap khong, vé phap
hiGu phap khéng bay mon khong, diay goi
14 tuomg ung véi Bat nha ba la mat.

NAay Xa Lgi Phat ! Lic tu tap bay mén
khéng, dai Bé Tat chiang thay sdc hodc
tuong ung hay khong tuong ung, ching

. thidy tho, tudmng, hanh, thic hodc tuong
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Con chéng duvgc réi hgp tan, cing tich
diét, bat sanh, bat diét, bat cau, bat tinh
hgp tan.

Con ching dugc phap tanh, thiét t&,
phap tudmg,phap vi hop tan.

Con ching dugc nhing phap thién,
phap bat thién hgp tan.

Con chang dugc nhing phap hidu vi,
vo vi, hiu lau, vd lau hep tan.

Con chiang dugc nhing phap qua khi,
vi lai, hién tai hop tan.

Con chang dugc nhing phap ching qua
khir,chdng vi lai, ching hién tai hep tan.

Nhung g1 la phap ching qua khu,ching
vi lai, ching hién tai ? Chinh la phap vo
vi vay.

Bach dic Thé Tén ! Con ching thay
dugc phap v6é vi hop tan. Chéng thay
dugc Phat hop tan, cling ching thay dugc
hing sa Phat quéc, chu Phat va Bo Tat
cung Thanh Vin, Bich Chi Phit hgp tan.
Vi déu vé s& htu nén chéng tru, ching
phai chéng tru.
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dén y thuc, nhin xic nhidn dén § xuc,
nhin xd4c,nhon duyén,sanh tho nhin dén
¥ xidc, nhon duyén, sanh tho, con ciing
ching thiy dugc vé6 minh nhin dén lio
ti- hop tan, v6 .minh diét nhidn dén lio
tir diét hop tan. Néu da la ching thay
dugc théi thé nao lai dit tén. Thé nén
tén goi ching tru, ciing ching phai chéng
tru. Tai sao vay ? Vi tén goi vé sé hiu
vay.

Bach dic Thé Tén ! Con ching thay
dugc tham, san, si, cdc phién ndo, kiét
st hep tan, ching thay dugc sau ba la
mit dén mudi tam phap bat cong tap
hop roi tan, thoi thé nao sé dat tén goi
la B6 Tat. Tén goi nay chang an tru,
ching phai ching an tru. Tai sao vay ?
'Vi tén goi vé sé& hiu vay.

Bach dic Thé Toén ! Con ching thay
dugc ngd d4m hgp tan nhw méng, nhu
bong, nhu vang, nhu duong diém, nhu
bién hoéa.
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Nhu thé thoi th& nao sé co thé giao
B6 Tat vé Bat nha ba la mat.

Bach dic Thé Tén ! Danh tu B Tat
day ching an try, cing ching phai ching
an tru. Tai sao vdy ? Vi danh tu nay vo
s& hdu vdy, thé nén ching tru, ciing
ching phai ching an tru.

Bach dicc Thé Tén ! Con ching thay
dugc chu phap thiét tudéng hop tan thoi
th& nao dat tén cho B Tat ma goi la
Bé Tat. Danh ty thiét tudmg cta cac
phap ching tru, ciing ching phai ching
tru. Vi danh ty niy vé s& hiu. Thé nén
danh tu ching try, cing ching phai
ching an tru.

Bach dic Thé& Tén ! Cac phap do nhon
duyén hoa hiép ma cé gia danh thi thiét.
Danh ty Bé Tat trong ngi am, thap nhi
xu, thdp bat giéi nhan dén trong muwvi tam
phap bat cong déu bat kha thuyst, & trong
phap hoa hiép ciing 1a bat kha thuyét.

Vi nhu médng, anh, hudng, diém, héa,
trong cac phap, déu bat kha thuyét.
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Nay Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat muén
dugc nhing céng dic nhu vdy, thoi phai
hoc Bat nha ba la mat"

&
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Pai Bé6 Tat mudn luc thanh Phat, sé
diung v6 lugng vo s6 Bo Tat lam Ting,
lac noéi mét thoi phap, tit ca chu Tang
niy déu dugc bat théi chuyén, duge vo
lugng tho mang diy di quang minh, thoi
phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat mudn lic thanh Phat, trong
thé& giéi khong c6 danh tur tam doc, dam
duc, san khué, ngu si, tat ca chung sanh
déu thanh tyu chanh tri hué, thién thi,
thién giéi, thién dinh, thién pham hanh,
thién tu bi, thoi phai hoc Bat nha ba la
mat.

Pai B6 Tat muén lic thanh Phit, sau
khi nhiap Niét Ban, chanh phap khéng
diét tan, cing khéng cé6 danh tu diét
tdn, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat muén lic thanh Phat, chung
sanh trong hang sa thé giéi & muwi
phuong nghe danh hiéu cta ta quyét dinh
s& duge Vo6 thugng Bé dé, thoi phai hoc
Bat nha ba la mat.
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giai thoat. Riéng Ngiai A Nan la con &
buc hitu hoc, ching qua Tu Pa Hoan.

Lai c6 nam tram Ty Kheo Ni, Uu Ba
Tdc, Uu Ba Di thdy dugc thanh dé.

Lai c6 hang dai Bé Tat déu dugce
nhing mén da la ni va nhing mén tam
mudi, that hanh khéng, v6 tudng, vé tac,
dia dugc ding nhin va vo ngai tdng tri.
Pay déu la buc ngi thian théng khéng
con giai dai, da roi bd danh lgi, thuyét
phap khong cdu bao, 16i néi ra tat duogc
moi ngudi kinh tin, ching thim phap
nhin dugc suc vé dy, giai thoat tat ca
ma hanh nghiép chudng, khéo tuyén noéi
phap nhon duyén. Ta vé s6 ki€p dén
nay, cac Ngai phat thé nguyén lén, nhan
sic hoa vui thudong thua hoi trude, loi
néi diu dang, & gita dai ching tu tai
khong s¢, tung khéo thuyét phap tu vo
s6 uc kiép, biét ré cac phap nhu ao,
nhu diém, nhu bong tring trong nudec,
nhu hu khong, nhu vang, nhu béng, nhu
mdng, nhu thanh can that ba, nhu tuong
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PHAM PHUNG BAT
THU HAI

Puc Phit bao Ngai Xa Loi Phat : "Néu
dai Bé Tat that hanh Bat nha ba la mat
c6 thé lam nhing céng dirc 4y thoi bon
vi Thién Vuong déu riat vui mung ma
nghi ring ching ra phai dem bén cai bat
dang 1én B6 Tat nhu nhing bat ma chuw
Thién Vuong thudé trudc dia dang cho
Phat thué trude.

Lic dé troi Pao Loi nhdn dén troi Tha
Hoéa Ty Tai cang riat hoan hy ma nghi
ring ching ta phai hdu ha cing duong
B6 Tat dé hang Thién chung dugc thém
déng va giam bét hang A tu la.

Chu Thién trong c6i Pai Thién, tu coi
T Vuong dén coi Sdc Cuu Canh déu rat
vui mung ma nghi ring ching ta phai
can thinh B Tat chuyén phap luan.
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bé dé va chu Thién sé& trai tda cho téi.
Muén duge nhu vay, théi phdi hoc Bat
nha ba la mat.

Lai nguyén luc t6i thanh Phat, chd téi
di ding ngdéi nidm déu sé& la Kim cang.
Mudn dugc viy, théi phai hoc Bat nha
ba la mat.

Niay Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat néu
mudn ngay xuat gia lién thanh dao Vo
thugng B dé, lién chuyén phap luan, lac
chuyén phap luin c6 vé luong vo s&
chiing sanh xa lia trdn cdu & trong cac
phap dugc phip nhan thanh tinh, c6 vé
lugng v6 s6 chiing sanh vi ching tho tat
ca phap nén dugc vé lau giai thoat, c6
v6 lugng v6 s6 chung sanh dugc bat théi
chuyén Vé6 thuong B4 dé, théi phai hoc
Bat nha ba la mat.

Pai Bé Tat mudn lic thanh Phat sé
dang v6 lugng v6 sé6 Thanh Vian lam
Tang, lac néi mot thedi phap, tat ca chu
Tiang nay lién dugc qua A La Han, thoi
phai hoc Bat nha ba la mat.
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ngoai khéng ching thay ndi khong, trong
ngoai khéng ching thiy noi ngoai khong,
trong néi ngoai khong ching thiay ngoai
khéng, trong ndi ngoai khong ching thay
khong khoéng, trong khong khéng ching.
thiy ndi ngoai khéng, trong dai khéong
ching thay khong khong, trong dai khong
ching thay dé nhut nghia khéng, trong
dé nhut nghia khéng ching thay dai
khong, trong dé nhit nghia khong ching
thay hiu vi khéng, trong hiu vi khéng
ching thaiy dé nhit nghia khéng, trong
hdu vi khéng chiang thidy vé vi khong,
trong v6 vi khoéng ching thay hdu vi
khong, trong vo vi khong ching thay tat
canh khéng, trong tat caAnh khong ching
thdy vé vi khong, trong tit canh khong
ching thiy vé thi khéng, trong vo thi
khong ching thiy tat canh khéng, trong
v6 thi khéng chiang thay tan khoéng, trong
tan khéng chiang thay vé thi khéng, trong
tan khéng ching thay tanh khong, trong
tanh khong ching thiy tan khéng, trong
tanh khong chszxng thay chu phap khong,
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PHAM TU TAP BUNG

THU BA

Puc Phat bao Ngai Xa Loi Phat : "Luc
that hanh Bat nha ba la mat, dai B6 Tat
phai suy nghi nhu thé nay :

Bé Tat chi c6 danh tu, Phat ciing chi
c6 danh tu, Bat nhia ba la mat cang chi
c6 danh tu, sdc, tho, tudng, hanh, thic
cing chi c6 danh tu.

NAiy Xa Loi Phat ! Nhu nga chung sanh
tho gia, mang gia, sanh gia, dudng duc
gia, tac gia, s tac gia, khoi gia, si khéi
gia, tho gia, su tho gia, tri gia, kién gia
déu la bat kha dic tdt ca. Vi la bat kha
ddc nén réng khéng. Vi rong khong nén
chi dung danh tu dé tuyén néi.

Pai Bé Tat ciing thiat hanh Bat nha
ba la mat nhu vay : Chang thay ngi,
ching thiy chung sanh, nhin dén g:hfxng
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Luc dugc nhing tim ndy, tim vé6 ding
ding, dai tam, dai B Tat that hanh Bat
nhi ba la mat ching nén nghi nhé, ching
nén tu dic.

Tai sao vady ? Vi tim nay ching phai
tdm, vi tdm tudéng von la thuong tinh

vay'

Ngai Xa Loi Phat héi : "Thé nao la
tam tudng thuong thanh tinh ?".

Ngai Tu Bé Pé noi : Bé Tat bist ré
tim tudng cung véi tham, san, si, tat ca
kiét si, phién nio vén ching hiép, ching
ly nhau, véi tdm Thanh Vin, tam Bich
Chi Phat vén ching hiép, ching ly nhau.
Pay goi la B6 Tat tam tudng thudong
thanh tinh"

Ngai Xa Loi Phat hoéi : "Co6 cai tam
khong tiam tudmg nay chiang ?".

Ngai Tu B6 DPé néi : "Trong tam khong
tudng nay cé thé duge nhing tudéng hiu
tdm cung tudng vé tdm ching ?".

Ngai Xa Lgi Phat néi : "Ching thé
duoc'.
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trong chu phap khong ching thay tanh
khoéng, trong chu phap khong ching thay
tu tudémg khong, trong tu tudmg khong
ching thay chu phap khéng, trong tu
tudng khong ching thiy vé s& dic khong,
trong vo6 s& ddc khong ching thay tu
tuéng khong, trong vé s& dic khong
ching thay vo6 phap khéng, trong vé phap
khong chdng thay v6 s& diac khong, trong
vo phap khéong ching thay hdu phap
khéng, trong hitu phap khong ching thay
vo6 phap khong, trong hiu phap khoéng
ching thiy v6 phap htu phap khong,
trong vdé phap hdu phap khong ching
thay hiu phap khong.

Nhuw trén day la B6é Tat bat sanh, la
dugc nhap Bé Tat vi.

Niy Ngai Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat
mudn hoc Bat nhia ba la mat phai hoc
thé ndy : Ching nghi nhé nga uén, thap
nhi xi, thip bat giéi, ching nghi nhé
sau ba la mat nhin dén mudi tdAm phap
bat cong.
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Ngai Tu B6 Pé noi : "Néu la ching thé
duygc théi ching nén héi c6 cai tim khong
tiam tudng ching "

Ngai Xa Loi Phat hoi : "Nhing gi la
khong tim tudng 7"

Ngai Tu Bé Pé néi : "Véi cac phap,
chang hu hoai, chang phan biét, day g'01
la khong tim tudng"

Ngai Xa Lgi Phat hoi : "Chi co tam
nay ching hu hoai, ching phan biét, con
sdc nhidn dén Phat dao c6 la ciing chéng
hu hoai, ching phan biét ching ?".

Ngai Tu B Dé noéi : "Néu co thé bist
tam tudng ching hu hoai, ching phan
biét, théi ciing c6 thé bist sic nhin dén
Phat dao ciing ching hu hoai, ching phan
biét".

Ngai Xa Lgi Phat tan than : "Lanh
thay, lanh thay ! Tu Bé Pé la chon Phat
té tor miéng Phat ma sanh, tu thdy phap
ma sanh, tor phdp héa sanh, 1dy duoc
phap phan, ching ldy tai phan. Trong
chanh phap tu tin than dugc chung.
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toc. Hodc cé6 BS Tat tir khi so phat tam
doan duc tu hanh déng chon mai dén
thanh V6 thugng B6 dé ching pham sdc
duc. Hodc co6 Bo Tat dung phuong tién
lyc hudng tho ngi duc xong méi xuat
gia thanh V6 thuong Bé dé.

Vi nhu nha ao thuit giéi khéo dung
phuong ao thuit héa ra canh ngia duc
rdi vui diua trong do. Y ong nghi thé nao,
nha 4o thuat cé thiét hudng tho canh
ngd duc ay chiang "

- Bach duc Thé Tén ! Khéng a.

- Nay Xa Lei Phat ! Cing vay, dai Bé
Tat dung phuong tién lyc héa ra canh
ngl duc réi & trong dé6 hudng tho dé do
ching sanh.

Pai B Tat nidy ching nhidm ngi duc,
lai dung nhiéu cach qué trach ngi duc :
Ngid duc la lia chay, ngi duc la nho
nhép xdu xa, ngi dyc la thi- pha hoai,
ngi duc nhu oan thu.

Do diy nén biét ring vi d¢ ching sanh
ma Bé Tat hudng the ngi duc.
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Phuong Bic qua khéi hing sa thé giéi
c6 coi Thing Quéc cha dic Phat Thing
Vuong. Noi dé c6 Bo Tat hiéu Puic Thing.

Ha phuong qua khoi hing sa thé giéi
c6 cb6i Thién Quéc cta dic Phat Thién
Bire. Noi dé c6 Bo Tat hiéu Hoa Thuong.

Thuong phuong qua khéi hing sa thé
gidi ¢d coi Hi Québce cua duc Phat Hi Puec.
Noi dé c6 Bo Tat hiéu Piic Hi.

Chu Bé Tat trén diay & c6i minh thay
quang minh thdy chin dong v.v.. lién
cung dai ching ciAm hoa huong phan long
dén Ta Ba thé& giéi kinh 15 cung duong
Phat Thich Ca Mau Ni déng nhu Phd
Minh Bé Tat & phuong Pong.

Luc bay gio Pai Thién thé& giéi thanh
trang nghiém vi diéu nhu Hoa Tich thé
gioi cuang PhS Hoa thé gidi.

Puic Nhu Lai biét hang dai B Tat
cung chu: Nhon Thién Bat bo & hang sa
the giéi déu da van tap bén goi Ngai

Xa Lgi Phat ma day ring : "Pai Bé Tat
muén dung nhut thiét ching tri dé bist-
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Ndy Xa Le¢i Phat ! Luic vi dai Bé Tat
nay thit hanh Bat nhia ba la mat Tang
ich sau ba la mat, cac thién nam td va
thién ni nhon déu vui mung ma ty nghi
ring chung ta phai lam cha me, vg con,
than tdc, ho hang cho ngudi nay.

Luc do6 troi Tu Vuong nhin dén troi
Sdc Cuu Canh déu rat vui mung ma tu
nghi ring ching ta phai tim cach lam cho
B4 Tat ndy xa lia dam duc, tir so phat tim
luén la déng chon, ché dé vi niy hoi hiép
véi sac due, néu hudng tho ngi duc thoi
s& chuvng ngai sanh vé Pham Thién hudng
la qua V6 thuong B dé.

N4y Xa Loi Phat ! Pai B Tat cin phai
la ngudoi doan duc xuidt gia méi dang
dugce V6 thugng BS dé, ching phai la
nguvi khong doan duc ma dugc"

Ngai Xa Lgi Phat thua : "Bach dic Thé
Tén ! Pai Bé Tat can phai co6 cha me,
vg con, than tdc, ho hang chang ?"

Puc Phiat néi : "Nay Xa Loi Phat !
Hoic c6 Bé Tat co6 cha me, vg con, thin
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PHAM TAP TAN

THU CHIN

Ngai Tu B Pé bach duc Phat : "Bach
duc Thé Tén ! Con ching cam thay ciing
ching dugc gi la Bé Tat that hanh Bat
nha ba la mat thoi s vi ai ma giang
thuyét Biat nha ba la mat ?

Bach dic Th& Ton ! Con ching thay
dugc tat cAd cac phap tap hop roi tan,
néu con vi Bé Tat ma goi tén la Bé Tat
c6 thé con sé phai héi han.

Bach duc Thé& Toén ! Tén goi dy ching
an tru, cing ching phai ching an tru.
Tai sao vay ? Vi tén goi von vo sé hiuu.
Vi th& nén tén goi Ay ching tru, cing
ching phai ching tru.

Bach duc Th& Toén ! Con ching thay
dugc sic nhidn dén thic, nhin nhin dén
¥, sdc nhin dén phap, nhan thuc nhan
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thay diét, cing chang thay cau, chang
thay tinh.

Tai sao vdy ? Vi danh tu la nhing
phap do nhon duyén hoa hiép lam thanh,
chi do nhé tudng phan biét gia danh ma
noéi théi.

Vi th& nén dai B6 Tat lic that hanh
Bat nha ba la mat ching thay tat ca danh
tu. Vi ching thay nén ching chap trude.

L]
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bung nhu 161 dic Phat tung khen 6ng
la buc nhut trong nhimg nguvi duvgc vo
tranh tam mugi.

Pai B6 Tat phai hoc Bat nha ba la
mit nhu viy. Trong diy ciing phai biét
ré6 Bo6 'Tat ding nhu 16i 6ng dia noéi ma
thiat hanh, théi ching roi Bat nha ba
la mat.

Nhing thién nam t&, thién nd nhon
muén hoc buc Thanh Vin cing phai nghe
Bat nha ba la mat dé tho tri, doc tung
ghi nhé, that hanh. Ngu¢i muén hoc buc
Bich Chi Phat cing phai nghe Bat nha
ba la mat dé tho tri,doc tung, ghi nhé,
that hanh. Nguoi muén hoc buc Bé Tat
cing phai nghe Bat nha ba la mat dé
tho tri, doc tung, ghi nhé, that hanh.,

Tai sao vay ? Vi trong Bat nha ba la
mit noi rong vé Tam thua, nén Bé Tat,
Thanh Vin, Bich Chi Phat déu phai hoc".

&
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- Bach duc Thé Toén ! Pai B6 Tat phai
that hanh Bat nhd ba la méat thé& nao ?

- Nay Xa Lei Phat ! Luc that hanh Bat
nhi ba la mat, dai Bé Tat ching thay Bd
Tat, ching thay danh tu Bé Tat, ching
thay Bat nha ba la mat, cing ching thiy
1a minh c6 that hanh Bat nha ba la mat
cung khong thiat hanh Bat nha ba la mat.

Tai sao vay ? Vi B6 Tat va danh tu
Bé Tat, tanh von réng khéong. Trong tanh
khong chiang co6 sic, tho, tudng, hanh,
thie, roi lia sidc, tho, tudmg, hanh, thuc
ciing ching c6 tanh khong. Sic, tho, tudmg,
hanh, thuc tuc 1la tanh khong, tanh khéng
tic la sidc, tho, tudng, hanh, thuic.

Tai sao vdy ? Vi chi cé6 danh tu goi
1a b dé, chi co danh tu goi 1la Bé Tat,
chi c6 danh tu goi la tanh khong.

Tai sao vay ? Vi that tanh caa cac
phap vén la khong sanh, khong diét,
khéng ciu, khong tinh.

Pai B Tat that hanh Bat nha ba la
mat nhu vay ciing ching thiy sanh, ching
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mudi, nhiap nhut thiét phap mén tam mudi,
tam mudi vuong tam mudi, vuong an tam
mudi, tinh lyc tam mudi, cao xudt tam
mudi, tdt nhiap nhuit thiét bién tai tam
mudi, nhap chu phap danh tam mudi, quan
thap phuong tam mudi, chu da la ni mén
an tam mudi, nhut thiét phap bat vong tam
mudi, nhiép nhuat thiét phap tu an tam
mudi, hu khéng tru tam mudi, tam phan
thanh tinh tam mudi, bat théi than thong
tam mudi, xudt bat tam mudi, chu tam
mudi trang tuéng tam mudi, déu phai hoc
Bat nha ba la mat.

Bach duc Thé Tén ! Pai Bé Tat mudn
théa min nguyén vong cua tit ca chung
sanh théi phai hoc Bat nha ba la mat.

Muén dugc diy di nhing thién cin
sau day : thuong ching doa vao ac dao,
ching sanh nha ti tién, ching & trong
hang Thanh Vin, Bich Chi Phat, chdng
sa vao B tat danh,thoi phai hoc Bat
nha ba la mat'
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Pai B6 Tat muén dit tham, san, si,
man, nghi, than kién, giéi thd, cac tha
tdm s& phién nio, thoi phai hoc Bat nha
ba la mat. Muén dit tir phuve, ti kiét,
tu dién dao, théi phai hoc Bat nha ba
la mat.

Pai Bé6 Tat muén biét thap thlen, ta
thién, td vé luong tam, ti vo sic dinh,
tir niém xu@ nhin dén mudi tam phap bat
cong, déu phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai Bé6 Tat mudn nhap giac § tam
mudi, muén nhip lyc thian théng, muén
nhip cdu tha dé dinh, muén nhap siéu
viét tam mudi, déu phai hoc Bat nhi ba
la mat.

Pai B6 Tat mudn duge suw ti du hi tam
mudi, su ti phan tan tam mudi, muén dugc
tdt c4 mén da la ni, muon dugc tha ling
nghiém tam mudi, buu an tam mudi, diéu
nguyét tam mudi, nguyét trang tudng tam
mudi, nhuit thiét phap an tam mudi, quan
an tam mudi, tdt phap tanh tam mudi, tat
try tudng tam mudi, nhu kim cang tam
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Pay la khd phai biét, day la tap phai
dit, day la diét phai chung, day la dao
phai tu, phap ndy cau, phap ndy tinh,
nén gin phap ndy, ching nén gan phap
ndy, ché nidy nén lam, chd niy ching nén
lam, day la Bb Tat dao, diy ching phai
Bé Tat dao, diy la chd hoc cda B6 Tat,
day ching phai chd hoc cua B Tat, day
14 Pan na ba la mit nhin dén Bat nha
ba la mat cha B Tat, diy ching phai
sau ba la mat cta Bé Tat, diy 1a phuong
tién cia B6 Tat, day ching phai phuong
tién cua Bo Tat, day la chd thanh thuc
cta B& Tat, day ching phai cua B6 Tat
thanh thuc. Lic that hanh Bat nha ba la
mat, ndu dai Bé Tat nhin tho ghi nhé&
nim git nhing phap trén day thdi goi
la thuian dao phap ai sanh"

Ngai Xa Lgi Phat héi : "Thé nao la Bb
Tat bat sanh ?"

Ngai Tu Bb6 Pé noi : "Pai Bo Tat lac
that hanh Bat nha ba la m4t, trong noi
khong ching thiy ngoai khoéng, trong
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Ngai Xa Lgi Phat héi : "Thé nao 1a sa
vao Bd tat danh ?".

Ngai Tu Bé Pé néi : "Néu dai B Tat
ching dung phap phuong tién ma that
hanh sau ba la mat nhip khong, vo tudng,
v6 tic tam mudi, chidng sa vao hang
Thanh Vin, Bich Chi Phat, ciing ching
nhap Bé Tat vi, day goi la 'dai Bé Tat
phap ai sanh, vi thé& nén sa vao Bd Tat
danh",

Ngai Xa Loi Phat hoéi : "Thé nao goi
la B6 tat sanh ?"

Ngai Tu Bb Dé néi : "Sanh goi 14 phap
ai".

Ngai Xa Loi Phat héi : "Nhing gi la
phap ai ?",

Ngai Tu Bé Pé noi : 'Pai B Tat that
hanh Bat nha ba la m4t, sic, tho, tudmg,
hanh, thic la khéng, la vé tudng, la vo
tac, la tich diét, 1a v6 thuomg,la khé, 1a
vd ngi, B6 Tat nhin tho ghi nhé nim
gid noi day, thoi g0i la thuan dao phap
ai sanh.
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PHAM THUA PAI THUA

THU MUGT SAU

Ngai Xa Loi Phat hoi : "Thé n,éo la dai
B6 Tat ngdi Pai thua ?".

Ngai Phu Lau Na néi : "Lic that hanh
Bat nha ba la mat, dai B6 Tat ngéi Pan
na ba la mat nhidn dén ngdi Bat nha ba
la mat, cling ching thay c6 Pan na nhin
dén ching thay coé Bat nhi, cing ching
thay c6 Bo Tat, vi phap dung vé sé ddc
viay. Pay la dai Bé Tat ngdi sau ba la
mat, cing goi 1a ngdi Pai thua.

Lai ndy Ngai Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat
nhit tdim ding véi nhut thiét tri ma tu tu
niém xi nhian dén tu mudi tam phap bat
cong, vi phap khéng, nén cing bat kha
ddc. Pay goi la dai B Tat ngdi Pai thua.

Lai niy Ngai Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat
nghi rdng Bé Tat chi c6 danh tu vi ching
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Lai niy Ngai Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat
tri hué ching di trong phap thé& gian,
phap xuit thé& gian, phap hdu vi, phap
vé vi, phap hidu lau, phap vé lau, cing
ching phai 1a ching biét ro tat ca phap,
vl phap dung v6 sé ddc vay. Pay goi la
dai B6 Tat phat xu Pai thua".

&
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tam mudi, tri hug, giai thoat, giai thoat
tri kién, cung lam cho duge qua Tu
Pa Hoan, qua Tu Pa Ham, qua A Na
Ham, quda A La Han, nhin dén duvgc
v6 du Niét Ban, théi phai hoc Bat nha
ba la mat.

Pai B6 Tat that hanh Bat nha ba la
mat lic bd thi nén biét ré ring : Bo
thi nhu vdy dugc qua bao rat 16m, bo
thi nhu vay dugc sanh vao giong quy
hién, bé thi nhu viy dugc sanh 1én tréi
Td Vuong, tréoi Pao Loi, tréi Da Ma,
troi Pau Suat, troi Hoa Lac, troi Tha
Hoa, b& thi nhu viy dugc nhap so thién,
nhi thién, tam thién, t@ thién, khong vé
bién xi, thic vé bién xu, vé6 s& hdu xu,
phi hiu tudng, phi vé6 tudng xi, nhon
bd thi ndy dugc bat thanh dao phan,
nhon bé thi nidy dugc quid Tu Pa Hoan
nhin dén qua Phat, thoi phai hoc Bat
nhia ba la mat.

Nay Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat that hanh
Bat nha ba la mat, luc bd thi, do noi sic
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sanh bat kha ddc vay. Pay goi la dai Bé
Tat ngdi Pai thua.

Pai B6 Tat lai nghi ring sic dén thic,
nhian dén y,sic dén phap, nhian giéi dén
¥ thic giéi déu chi c6 danh tu, vi déu
bat kha dic vay. Lai nghi ring t¢ niém
xi dén bat thanh dao phan, ndi khéng
dén vé phap hiu phap khéng dén muvi
tam phap bat cong déu chi c6 danh tu
vi déu bat kha dic vay. Lai nghi ring
phap nhu, phap tuéng, phap tanh, phap
vi, thiét t& déu chi c6 danh tu vi déu
bat kha dic vay. Lai nghi rang Vo thuong
Bé dé va Phat chi c6 danh tu vi bat
kha didc vay. Pay goi la dai Bé Tat ngdi
Pai thua.

Lai nay Ngai Xa Loi Phat ! T khi so
phat tim, dai Bé Tat diy du than thong
thanh tyu chuang sanh, tw mot qubc do
dén mét quoc do, dai Bb Tat cung dudng
kinh trong tan than chu Phit, nghe chu
Phat day phap Pai thua. Pay goi la dai
Bé Tat ngéi Pai thua.
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nguy@t trang tudng tam mudi, xuit chu
phap idn tam mudi, quan danh tam mudi,
tdt phap tanh tam mudi, tat trang tudéng
tam mudi, kim cang tam mudi, nhap phép
dn tam mudi, tam mugi vuong an lap tam
mudi, vuong an tam mudi, phéng quang
tam mudi, lyc tdn tam mudi, xuat sanh
tam mudi, tdt nhip bién tai tam muoi,
nhip danh ty tam mudi, quan phuong
tam mugi, da la ni 4n tam mudi, bat vong
tam mudi, nhi€p chu phap hai an tam
mudi, bién phi hu khéng tam mudi, kim
cang luan tam mudi, biru doan tam muéi,
ning chiéu diéu tam mudi, bat ciu tam
mudi, tam mudi vé6 xi tru tam mudi, vo
tam tam muédi, tinh ding tam mudi, vo
bién minh tam mudi, ning tac minh tam
muéi, phé chidu minh tam mudi, kién tinh
chu tam mugi tam mudi, vé6 cidu minh
tam mugi, tic nhac tam mudi, dién quang
tam mugi, v6 tinh tam mudi, oai dic tam
muQi, ly tadn tam musi, bat dong tam
mudi, trang nghiém tam mudi, nhut quang
tam mugi, nguyét tinh tam mudi, tinh
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Tai sao viy ? Vi khéng c6 tanh, chinh
dé 1a Bat nha ba la mat. Thé nén dai Bo
Tat véi tat ca déu ching nhan 1ay. Véi
ching nhan 14y, cing ching nhan lay.

Tai sao vidy ? Vi phap tanh la vo s&
hiu nén ching duyén noi phap, cing
ching nhian 1iy cac phap tudng.

Pay goi la tac dung quang dai cta chu
phap v6 sé& tho tam mudi cta dai Bo Tat.
Tam mudi ndy ching cung chung véi hang
Thanh Vin, Bich Chi Phat.

Pai B6 Tat thuong that hanh tam mudi
piy ma ching réi théi mau duge VO
thuong Bb dé".

Ngai Xa L¢i Phat hoi : "Chi ching roi
tam muoi nidy ma dai Bé Tat mau dugc
V6 thuong Bé dé, hay.la con nhing tam
mudi khac ?"

Ngai Tu B Pé néi : "Nhimg tam mudi
sau day cing lam cho dai Bé Tat mau
dugce V6 thugng B6 dé. Nhu la tha ling
nghiém tam mudi, buu dn tam mudi, su
t& du hi tam mudi, diéu nguyét tam mudi,
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tam mudi, pha tuéng tam mudi, nhit thiét
chling nhu tic tam mudi, bat hi khé lac
tam mudi, bat tdn hanh tam mudi, da da
la ni tam mugi, tha chu ti chanh tudéng
tam mudi, diét ting 4i tam mugdi, nghich
thuin tam mudi, tinh quang tam muéi,
kién ¢4 tam mudi, man nguyét tinh quang
tam mudi, dai trang nghiém tam muodi,
niang chi€u nhut thiét thé tam musi, ding
tam mudi, v6 tranh hanh tam mudi, vo
tru xu lac tam mudi, nhu try dinh tam
mudi, hoai than tam mugi, hoai ngi nhu
hu khong tam mudi, ly truéc nhu hw
khong bat nhidm tam muoi.

Nay Ngai Xa Loi Phat ! bai Bé Tat
that hanh cic mén tam mudi trén day
cung v6 lugng vé s6 mén tam mudi mén
da la ni déu c6 thé mau duge V6 thuong
Bé dé".

Thuan theo y cta dic Phat, Ngai Tu
Bo P& noi : "Nén biét ring chu dai BS
Tat that hanh ciac tam mudi ndy, théi da
dugc chu Phat qua khi tho ky. Chu Phat
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lanh, ké doéi khat dugc no da, théi phai
hoc Bat nha ba la mat.

Nay Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat mudn lam
cho ching sanh trong hiang sa thé& giéi &
mudi phuong, do niang luc cua ta ma
nhing loai trong ba ac dao déu dugc than
ngudi, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Muén lam cho chiing sanh trong hing
sa thé gi¢i & muoi phuong, do ning luc
cua ta ma duge ding ving noi gidi, dinh,
hug, giai thoat, giai thoat tri kién, dugc
aua Tu Pa Hoan nhin dén qua V6 thugng
B6 dé, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat muén hoc oai nghi cia chu
Phiat, muén nhin ngé nhu tugng vuong,
thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat nguyén ring khién cho
téi luc di, chan téi cach dat bén ngoén
tay khong dap trén dat, t6i sé dugc vé
lugng chu Thién cbéi Duc, ¢6i Sde, tur
Ta Thién Vuong dén Sdc Cuu Canh
Thién cung kinh viay quanh cung di dén
dudi coi bd dé. Toi sé ngdi dudi coi
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minh tam mudi, tic hanh tam mudi, tri
tudng tam mudi, nhu kim cang tam mudi,
tam tru tam mudi, bién chi&u tam mugi,
an lip tam mudi, biu danh tam mudi,
diéu phap an tam mudi, phap ding tam
mudi, l4p sanh hi tam mudi, ddo phap
danh tam mudi, ning tan tam mudi, hoai
chuw phap x& tam mudi, tu ding tudmg
tam mudi, ly tuw tam mudi, doan duyén
tam muoi, bat hoai tam mugi, vé ching
tuong tam mudi, vé6 xi@ hanh tam mudi,
ly am tam mudi, v6 khi tam mudi, do
duyén tam mudi, tdp chu duc tam mudi,
tru vé tdm tam mudi, tinh di¢u hoa tam
mudi, giac y tam mudi, véo luong bién
tam mudi, vo ding ding tam mugi, do
chu phap tam mudi, phan biét chu phap
tam mudi, tan nghi tam mudi, v tru X
tam mudi, nhut tudmg tam mudi, sanh
hanh tam mudi, nhit hanh tam mugi, bat
nhut hanh tam mudi, dig¢u hanh tam mudi,
dat nhit thigt hiu dé tan tam mudi, nhap
ngén ngd tam mudi, ly am thanh tu nga
tam mudi, nhién cu tam mudi, tinh tudng
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nghe, nghe xong déu muén doc tung, tho
tri tron ven, thoi phai hoc Bat nha ba
la mat.

Chanh phap cia chu Phat qua khu,
hién tai, vi lai trong hing sa thé& gi¢i da
tuyén noéi, hién nay néi va sé noéi, duge
nghe xong déu mudn tin lanh tho tri,
that hanh va giang néi lai cho nguwvi
khac, thoi phai hgoe Bat nha ba la mat.

Muén dem quang minh chiéu khip
nhiimg ché ma mit nhyt mdt nguyét
ching chidu dén trong hing sa thé& giéi
& muoi phuong, théi phai hoc Bat nha
ba la mat.

Muén lam cho tat ca chuang sanh trong
hang sa thé giéi & muoi phuong, nhing
noi khéng ¢6 danh hiéu Phat, Phap, Tang,
déu dugc chanh kién nghe danh hiéu Tam
Bao, théi phai hoc Bat nha ba la mat.

Muén lam cho chung sanh trong hing
sa thé giéi & muoi phuong, do nang luc
cua ta ma ké mu dugce thay, ké diéc dugc
nghe, ké cudng duoc tinh, ké rach dugc
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Ngai X4 Loi Phat héi : "Néu tam muéi
ching khac Bé Tat, Bo Tat ching khac
tam mugi, tam mudi tic la Bé Tat, B
Tat tic la tam mudi, thoi Bé Tat thé nao
biét tat ca phap la tam muoi ?".

Ngai Tu Bé Pé noéi : "Luc B Tat nhap
tam mudi nidy ching nghi ring t6i dung
phap ndy dé nhdp tam mudi niy. Do
duyén cé day nén déi véi cac tam mudi,
Bb Tat ching bist, ching nhé".

Ngai Xa Lgi Phat hoi : "Tai sao chﬁng
biét, ching nhé ?"

Ngai Tu B6 P& néi : "Vi cac tam muéi
v0 s& hudu nén Bb Tat ching biét,ching

nhé".

Duc Phat khen : "Lanh thay, lanh thay !
Nay Tu Bo Pé ! Pung nhu 16i cia Phat
tung nodi,ong 1a nguoi that hanh vé tranh
tam mudi dé nhit dugc tuong ung véi
nghia nay.

Pai B Tat phai y theo nghia niy ma
hoc sidu ba la mat, ti niém xu nhin dén
mudi tdm phap bat cong".
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hién tai & muoi phuong ciing tho ky cho
dai B6 Tat nay.

Chu dai Bé Tat ndy ching thay, ching
nhé nhimg tam mudi iy, cing ching nghi
rang téi s& nhiap, duong nhip hay da
nhip nhimg tam mudi ay. Chu dai Bo
Tat ndy hoan toan khéng c6 quan niém
phan biét".

Ngai Xa Loi Phat hoi : "Pai B6 Tat an
tru nci nhing tam mudi ndy, co phai da
dugec tho ky tir chu Phat qua khir ching?"

Ngai Tu B Pé noéi : "Khong phai. Tai
sao vady ? Nay Ngai Xa Le¢i Phat ! Bat
nha ba la mat ching khac nhing tam
mudi. Nhing tam mudi ching khac Bat
nha ba la mat. B6 Tat ching khac Bat
nhi ba la mat va tam mudi. Bat nha ba
la mat va tam mudi ching khac B6 Tat.
Bat nha ba la mat tuc la tam mugi. Tam
mudi tic la Bat nha ba la mat. B6 Tat
tic la Bat nha ba la mat va tam mudi.
Bat nha ba la mat va tam mudi tic la
B6 Tat"
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Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach duc Thé
Tén ! Pai B6 Tat hoc nhu vy c6 phai
12 hoc Bat nha ba la mat chiang ?"

Puc Phat noéi : "Pai Bé Tat hoc nhw
viay chinh 1a hoc Bat nha ba la mat vi
phap dy la bat kha dic. Cing chinh la
hoc nim ba la mat kia cang ti niém xu
nhin dén muvi tam phap bat cdng, vi
phap ay la bat kha dic vay"

Ngai Xa L¢i Phat thua : "Bach duc Thé
Tén ! Pai B6 Tat hoc Bat nha ba la mat
nhu vay, c6 phai phap ay la bat kha dic
chang ?".

Puc Phat noi : "Pai Bé Tat hoc Bat
nhi ba la mat nhu vay, phap ay la bat
kha dic".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic Thé
Tén ! Nhimg phap gi la bat kha dac 7

Puc Phat noi : "Nga la bat kha dic,
nhin dén tri gia, kién gia 1la bat kha dic,
vi rot rao thanh tinh vdy. Nga am, thap
nhi xu, thap bat gi6i la bat kha dic, v
ro6t rao thanh tinh vay. Td d€, thap nhi
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hué phuong tién nén cé6 thé diy da Pan
na ba la mat, Thi la ba la mat, Sin dé ba
la mat, Ty 1é gia ba la mat, Thién na ba
la mit va Bat nha ba la mat"

Ngai Xa L¢i Phit thua : "Bach Puc
Thé& Tén ! Thé nao la dai Bé Tat lic bs
thi, do noi sic hué phuong tién nén day
da sau ba la mat ?"

Puc Phat néi : "NAy Xa Loi Phat ! Do
vi nguvi bé thi,ké tho va tai vat déu bat
kha ddc nén c6 thé diy du Pan na ba
la mat. Vi c6 tdi cung ching téi déu
ching dinh midc nén diy da Thi la ba la
méat. Vi tim bat dong nén didy da Sin dé
ba la mat. Vi than tAm tinh tdn nén diy
di Ty 16 gia ba la mat. Vi ching tan loan
ching say dim nén diy da Thién na ba
la mat. Vi biét tat cA phap déu bat kha
dic nén diy da Bat nhia ba la mat.

Ny Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat mudn
dugc cong dic cia chu Phat qua khi,
hién tai, vi lai, thoi phdi hoc Bat nhi ba
la mat.
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bat tinh, quan doan tru, quan ly duc,
quan diét tan.

Ciing diy di mudi mét tri : Phap tri,
ty tri, tha tam tri, th& tri, khd tri, tap
tri, diét tri, dao tri, tdn tri, vo sanh tri,
nhu thiét tri.

Ciing diy dd ba mén tam mudi : Tam
mudi cé6 giac c6 quan, tam mudi khéng
gidc c6 quan, tam mudi khong giac khong
quan.

Cing diy da ba cian : Cian chua biét
sdp biét, cin biét, can da biét.

Niy Xa L¢i Phat ! Pai B6 Tat mudn
biét khdp ca cong duc cta Phat nhu muoi
tri luc, bén vé sé uy, bon tri vé ngai,
muvi tam phap bat cong , dai tu, dai bi,
thoi phai tu tdp Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat mudén day da dao hug,
muén dung dao hué dé diy du dao ching
hué, mudén dung dao ching hué dé day
da nhut thit tri, mudn dung nhut thiét
tri dé diy da nhit thist chung tri, muén
dung nhit thiét chung tri dé dut tap khi
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Pai Bb Tat tu mot Phat qudc dén mot
Phat quéc dé thanh tinh qudc dg,thanh
tyu chung sanh, tron khéng c6 cam tudng
Phat quéc, cing khong co cam tudng
ching sanh. B6 Tat ndy an tru trong
phap bat nhi, vi ching sanh ma tho than,
tiy chd dang dugc do ma ty hién than
hinh dé thuyét phap giao hoa ching sanh.
Nhu vidy mii dén nhut thiét ching tri
van khéng roi Pai thua. Pay goi la dai
B6 Tat ngdi Pai thua.

Ngéi dai thua ndy, dai Bé Tat dugc
nhit thiét ching tri chuyén phap luin
ma Thanh Vin, Bich Chi Phat va Thién
Long bat by dén tdt cad nguoi thé gian
khong thé chuyén dugc. Bay gio chu Phat
muvi phuong déu hoan hi xung danh
hiéu dé ca ngoi ring phuong do, quédc
do do co dai B6 Tat ngdi Pai thua dugc
nhut thiét ching tri chuyén phap luan.

Pay goi la dai B Tat ngdi Pai thua".

&
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- Bach dic Th& Tén ! Cac phap thiét
tuéng thé nao co ?

- Niy Xa Logi Phat ! Cac phap vo s&
hidu. Hiu nhu viy, v6 sé hdu nhu vay,
noi s ndy ma ching biét thoi goi la vo
minh.

- Bach dic Thé Tén ! Nhing gi la vé
s& hdu, noi su niy ching biét nén goi
la v6 minh ?

- Nay X4 Lg¢i Phat ! Ngd 4m dén thap
bat giéi 1a vé6 sé& hidu, tor niém xu dén
phap bat cong la vo sé hiu. Tai sao vay ?
Vi la ndi khong, nhin dén vé phap hdu
phap khong vay.

o trong day, vi suc vo6 minh lam cho
khat ai nén ké pham phu vong thiy phan
biét. Pay goi la vé6 minh. K& pham phu
nay bi nhi bién tréi budéc nén ching biét,
ching thay cdc phap vo s& hiu. Do day
ma nhé tudng phan biét chap trudc noi
sdc, nhidn dén phap bat cong.

Noi phap vo sé hiu, vi chiap trude nén
ngudi ndy sanh ra sy phan biét biét va
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Nay Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat muén
duvc ngi nhin thoi phai hoc Bat nha ba
la mat. Pay la nga nhin : nhuc nhin, thién
nhin, hué nhin, phap nhan va Phit nhan.

Pai B6 Tat muén dung thién nhan thay
chu Phat trong hidng sa thé giéi, mudn
dung thién nhi nghe phap ctia chu Phat
& mudi phuong tuyén néi, muén hidu biét
tim cua Phat, thoi phai hoc Bat nha ba
la mat.

Muén nghe dugc phap cta chu Phat
& muoi phuong tuyén néi, nghe xong nhé
méi dén khi thanh V6 thuong B6 dé van
khoéng quén, théi phai hoe Bat nha ba la
mat.

Muoén thay thé giéi cua chu Phat qua
khu, thdy thé& giéi cua chu Phat vi lai
va thé& gi¢i ¢ muoi phuong cda chu Phat
hién tai, thoi phai hoc Bat nha ba la
mat.

Muén nghe mudi hai bd kinh, tu khé
kinh truong hang dén luan nghi kinh
mgi hang Thanh Vin nghe cung ching
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nhon duyén la bat kha ddc, vi rét rao
thanh tinh vay. Duc giéi,Sdc giéi, Vb sdc
gi6éi la bat kha dic, vi r6t rao thanh tinh
vay. Ta niém xu nhin dén muoi tam
phap bat cong la vo6 sé dic, vi rét rao
thanh tinh vdy. Sau ba la mat la va sé&
ddc, vi ré6t rao thanh tinh vay. Tu Pa
Hoan, Tuw Pa Ham, A Na Ham, A La Han,
Bich Chi Phat, B6 Tat, Phat 1a v6 s& dic,
vi rét rdao thanh tinh vay"

Ngai Xa Le¢i Phat héi : "Bach dic Thé
Ton ! Nhing gi la r6t rao thanh tinh ?"

Puc Phat néi : "Chéng xuat, ching
sanh, khéng duvc, khong lam, day goi la
rét rao thanh tinh".

- Bach dic Thé Tén ! Néu dai Bé Tat
hoc nhu vay, doé 1a hgc nhing phap gi ?

- Nay Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat hoc
nhu vay, véi cac phap la vo sé hoc. Tai
sao vdy ? NAy Xa Le¢i Phat'! Cac phap
tuémg ching phai nhu chd chap trude
cta ké pham phu.
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Muén dén bé kia cuia phap hiu vi va
phap vé vi, thoi phai hoe Bat nha ba la
mat.

Muén biét phap nhu, phap tudmg va
bién t& v6 sanh cua cac phap qua khi, hién
tai, vi lai, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Nay Xa Le¢i Phat ! Pai Bé Tat muén
diing trude tat cd hang Thanh Vin, Duyén
Giac, mudén hau ha chu Phat, muén lam
ndi quyén cua chu Phiat, muén dugc
quyén thudc 16m, mudn dugc quyén thude
B6 Tat, mudn thanh tinh bao dai thi, thoi
phai hoc Bat nha ba la mat.

Niy Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat mudn
nhing tim xan lin, pha giéi, san khué,
giai dai, tan loan, ngu si déu ching phat
khéi, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

N4y Xa L¢i Phat ! Pai B6 Tat mudn
lam cho tat ca chuing sanh dung ving
noi phuéc bé thi, noi phude tri giéi, noi
phuéc tu tip thién dinh, noi phudc
khuyén dao, noi tai phudc va phap phudec,
théi phai hoec Bat nha ba la mat.
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Nhin dén mudi tam phap bat cdng,
phap bat cong khéng thoi la ching phai
phap bat cong, r&i khong ching cé phap
bat cong, roi phap bat cong ciing ching
c6 khong, phap bit cong tic.la khong,
khéng tic la phap bat cong.

Nén biét day la dai Bé Tat that hanh
Bat nha ba la mat cé6 phuong tién vay.

That hanh Bat nha ba la mat ma co
phuong tién nhu vay, dai B6 Tat nay co
thé dugc Vo thugng Bé dé.

Luc that hanh Bat nha ba la mat, dai
B6 Tat nay ching nhdn 1ay that hanh,
chdng nhian 14y ching that hanh, ching
nhin ldy that hanh chang that hanh,
ciing ching nhin 1iy ching phai- that
hanh ching phai ching that hanh. Chéng
nhan 13y, ciing chang nhan 13y "

Ngai X4 Loi Phat héi : "Duyén cé gi
ma dai B6 Tat ching nhan lay 2"

Ngai Tu Bé Pé néi : "Vi tu tanh bat
kha dic nén ching nhin lay.
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Luc that hanh Thién na ba la mat, dai
Bd Tat ding v6i tAm nhut thist tri ma
trl gidi, do suc thién dinh nén cac phap
pha giéi khong xen vao duge. Pay goi la
Thi la ba la mat lic thiat hanh Thién na
ba la mat.

Lic thit hanh Thién na ba la mat, dai
B6 Tat dung voi tAm nhut thidt tri, vi
suc tu bi tam mudi nén nhin chiu tat
ca kho hai. Pay goi 1A San dé ba la mat
Iic that hanh Thién na ba la maét.

Lic that hanh Thién na ba la mat, dai
Bb Tat ding véi tAm nhut thiét tri, noi
thién dinh ching ham, ching chap,
thuong cau ting tién to mot thidn dén
mét thién. Pay goi 1a Ty 1é gia ba la mat
luc thit hanh Thién na ba la mat.

Lic that hanh Thién na ba la mat,
dai B Tat dung véi tam nhat thiét
tri, khong y chi noi tat ca phap, cing
chdng tho sanh theo thién. Pay goi la

Bat nha ba la mat lic thiat hanh Thién
na ba la mat.
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Han dich : Phip Su Cuu Ma La Thdp
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM TU"

THU NHOT

T6i nghe nhu vay : Mot thué no dic
Phit & trong nui Ky Xa Quat tai thanh
Vuong Xa cung véi dai Ty Kheo Tang
trén nidm ngan nguvi, déu la nhing buc
A La Han da hét hdu lau dut phién nao,
tam duvgc giai thoat, hué dugc giai thoat,
tdm ¥ diéu nhu, la byc dai long tugng,
ché lam da xong, lgi minh di duge, sach
hét kiét s, bdé ganh hoic nghiép, kham
ganh chanh phap, do chanh tri ma duvgc
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thé lam tan nat Pai Thién thé giéi dén
tdt cA nhing nai Tu Di nhw théi tan
dong c6 muc, théi phai hoc Bat nha
ba la mat.

Muén mét lan ngdi kist gia co6 thé lam
cho than thé khip tit ca khong gian
trong Pai Thién thé gidi, thoi phai hoc
Bat nha ba la mat.

Muén 14y mot sgi 16ng vit nhing nuai
Tu Di trong Pai Thién thé giéi ném qua
khoi v6 s6 thé giéi phuong khac ma
khong kinh dong dén ching sanh trong
d6, thoi phai hoe Bat nha ba la mat.

Muén dem mgt suat dn, mot bo y phuc,
mdt nén huong, mdt canh hoa, mot cay
deén, mot trang phan, mét bao cai ma coé
thé cing dudng didy da khip chu Phat
cung chu Ting trong hing sa thé giéi &
muvi phuong, théi phai hoc Bat nha ba
la mat.

Niy X4 Loi Phat ! Pai Bé Tat mudn
lam cho chung sanh trong hing sa thé
giéi & mudi phuong déu du giéi hanh,
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nhin tho viy. Nhidn dén ching tho tam
mudi mén, vi tdt cad phap ching tho vay.

O trong day, BS Tat nay cing ching
lay Niét Ban, vi chua day da i niém xi
nhin dén chua diy di mudi tam phap
bat cong. T niém xu nidy ching phai t
niém xu, nhin dén muvi tam phap bat
cong ching phai phap-bat cong. Nhimng
phap ndy ching phai phap, ciing khong
ching phai phap.

bay goi 1a Bat nha ba la mat cda dai
Bé Tat ching tho sic, nhin dén ching
tho phap bat cong.

Bach duc Th& Tén ! Mudn thit hanh
Bat nhi ba la mat, dai Bo Tat phai tu
duy nhu vay : Gi 1a Bat nha ba la mat ?
Tai sao goi la Bat nhi ba la mat ? Bat
nha ba la mit cta ai ?

Néu that hanh Bat nha ba la mat, dai
B6 Tat nén nghi nhé ring néu cac phap
v6 s& hiu bat kha dic thoi 1a Bat nha
ba la mat".
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Nay Ngai Xa Loi Phat ! Phat cung nhut
thiét tri, nhut thit ching tri 1a phap vo
s& hitu bat kha ddc. Vi 1a ndi khong nhin
dén vé phap hiu phap khéng vay.

N4y Ngai Xa Loi Phat ! Néu lac tw
duy nhw viy, quan sat nhu vay, dai Bo
Tat tdm ching trim mot, ching héi tidc,
ching kinh, ching so, phai bist dai Bé
Tat ndy ching réi hanh Bat nhi ba la
mat".

Ngai X4 Le¢i Phat héi : "Do nhon duyén
g1 ma bigt B6 Tat ching réi hanh Bat
nhia ba la mat ?™.

Ngai Tu B6 P& néi : "Sic roi sic tanh,
nhin dén thuc roi thic tanh., Sau ba la
mét roi sdu ba la mat tanh, nhidn dén
thiét t& roi thigt t& tanh".

Ngai Xa L¢i Phat héi : "Thé nao 1a sic
tanh dén thiét t& tanh ?",

Ngai Tu Bé Pé noi : "V6 sé hiru la sdc
tanh, nhin dén v6 s¢ hitu 1a thidt t& tanh,
Vi duyén cé niy nén biét ring sic réi sdc
tanh, nhin dén thiét & rod thiét t& tanh.
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that hién hanh thanh tinh. Pay goi la Ty
1é gia ba la mat luc dai B6 Tat that hanh
ta v6 lugng tam.

Pai B6 Tat ding véi tam nhut thist
tri nhip v6 lugng tidm tam mudi, cing
chéng tho sanh theo thién vé lugng tam.
Pay goi la phuong tién Bat nha ba la
mat lic dai BS Tat that hanh t& vo
luong tam.

Pay goi la dai Bo Tat phat xu Pai
thua vay.

Lai nay Ngai Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat
dang véi tdm nhat thiét tri ma tu tu
ni¢gm xu dén bat thanh dao phan, ding
v6i tim nhut thiét tri ma tu ba mén giai
thoat dén muvi tam phap bat cdng. Pay
goi la dai B6 Tat phat xu Pai thua.

Lai ndy Ngai Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat
tri hué trong ndi khéng, vi phap dung
v6 s& dic vay. Nhidn dén tri hué trong
v6 phap hiu phap khéng, vi phap dung
v6 s& dac vay. Pay goi la dai Bé Tat
phat xu Pai thua.
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Ngai Xa Lg¢i Phat hoi : "Nhing phap
g1 vO0 s& hiu bat kha dic ?".

Ngai Tu B6 Pé noi : "Bat nha ba la
mat 1a phap v6 sé hiu bat kha didc, Thién
na, Ty 1é gia, Sin dé, Thi la, Pan na ba
la mat la phap vé s& huu bat kha dac
Tai sao vdy ? Vi la ngi khong, ngoal
khong, noi ngoai khong, khong khong, dai
khong, dé nhut nghia khéng, hiu vi
khong, vdo vi khong, tit canh khong, vo
thi khoéng, tan khong, tanh khéng, tu
tuéng khong, chu phap khéng, bat kha
dic khoéng, vé phap khéng, hdu phap
khong, vé phap hiu phap khong vay.

Nay Ngai Xa Loi Phat ! Sdc, tho, tudng,
hanh, thic la phap vé s& hidu bat kha
ddc, nhdn dén v6 phap hiu phap khéng
la phap v6 s& hiu bat kha dic. Tu niém
xui dén bat cong phap la phap vo sé hiu
bat kha dic. Cac mén than théng ciung
nhu nhuw phap tanh, phap tudng, phap
vi, phap tru va thiét t& déu la phap vé
sé hiu bat kha dic.
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Lai ndy Ngai Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat
phat xu Pai thua that hanh ta tim nghi
ring téi s& lam cho tat ca ching sanh
dugc an lac. Nhiap bi tim nghi rang to6i
s& cuu t& tdt ca chung sanh. Nhdp hi
tam nghi rang téi s& do tdt ca chung
sanh. Nhap xa tim nghi ring t6i s& lam
cho tat ca ching sanh duogc lau tan. Pay
goi 1a Pan na ba la mat lic dai B Tat
that hanh ta v6 lugng tam.

Pai B6 Tat that hanh td vo6 lugng
tim tam muodi nay chi hudng vé nhut
thiét tri ma chang huéng dén Thanh
Vin, Bich Chi Phat. Pay goi la Thi la
ba la mat lic dai B Tat that hanh ti
v6 lugng tam.

Pai B Tat that hanh ti vo6 lugng tam
chéng ham qua Thanh Van, Bich Chi Phat,
chi nhdn tho ua thich nhut thiét tri. Pay
goi 1a Sin dé ba la mat lic dai B6 Tt
that hanh ti v6 lugng tam.

Pai B Tat dung véi tdm nhit thiét
tri ma thit hanh t& vé luong tim chi
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than va tam cung tudémg thanh tinh nén
dai B6 Tat nidy ching phat sanh nhing
tAm phién nio, tham, san, si, man, xan,
ta kién. Vi ching phat sanh tim phién
nio nén BS Tat niy ching sanh tir bung
nguoi me ma thudong hoéa sanh tur mot
Phit qudc dén mdt Phat quoc dé thanh
tuu chuang sanh, thanh tinh Phat do, mai
dén khi thanh Vé thuong Bo dé tron
ching ltc nao r&i chu Phat.

Pai B Tat phai hoc va hanh Bat nha
ba la mit nhu vay"

&
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NAy Ngai Xa Loi Phat ! Sdc cing roi
sic tudng, nhin dén thiét t€ cing roi
thiét t& tudomg. Tudmg cling roi tudng,
tanh cing roi tanh'

Ngai Xa Loi Phat héi : "Néu hoc nhu
vay, dai Bé Tat dugc thanh tyu nhit
thiét chung tri chang ?".

Ngai Tu B6 Pé néi : "Pung nhu vay.
Néu dai BS Tat hoc nhu vay thoi thanh
tyu nhut thiét chung tri. Tai sao vay ?
Vi cac phap ching sanh khdi, chdng thanh
tyu vay".

Ngai Xa Loi Phat hoi : "Duyén cé gi
cac phap ching sanh, ching thanh ?".

Ngai Tu Bé Pé& noi : "Vi sdc tic la
sic khong, nhin dén vi thiét t& la thiét
t& khong nén sdc sanh thanh bat kha
ddc, nhdn dén thiét t& sanh thanh bat
kha dic.

Naiy Ngai Xa Le¢i Phat ! Hoc nhu vay,
dai B6 Tat 1an lan gin nhit thist chung
tri, 1dn 14n dugc than thanh tinh, tim
thanh tinh va tuémg thanh tinh. Vi dugc
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Lai ndy Ngai Xa Loi Phat ! Trong tat
ca phap, dai B6 Tat tri hué ching loan,
ching dinh. Pay goi la dai Bé Tat phat
xu Pai thua.

Lai nidy Ngai Xa L¢i Phat ! Pai B Tat
tri hué ching phai thuong, chang phai
v6 thuomg, tri hué ching phai lac, ching
phai khé, ching phai thiét, chang phai
khéng hu, ching phai nga, ching phai
vo nga. Pay goi la dai Bé Tat phat xu
Pai thua, vi phap dung vo sé ddc vay.

Lai nidy Ngai Xa Loi Phat ! Pai Bo Tat
tri hué ching di trong ba thoi gian qua
khir, hién tai, vi lai, cing ching phai la
ching biét rdo ba thoi gian. Pay goi la
dai B6 Tat phat xu Pai thua, vi phap
dung vé s& didc vay.

Lai ndy Ngai Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat
tri hué ching di trong ba c6i Duc gidi,
Sdc giéi, Vo sdc gidi, cing ching phai 1a
ching biét rd ba cbi, vi phap dung vé s&
ddc vay. Pay goi la dai Bé Tat phat xu
Pai thua.
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PHAM HANH TUONG
THO MUGI

Ngai Tu Bé Pé bach duc Phat : "Bach
dic Th& Tén ! Pai Bo Tat néu khong
phuong tién ma mudn that hanh Bat nha
ba la mat, néu duyén noi sdc, néu duyén
noi tho, tudng, hanh, thuc, thoi la hanh
tuéng, néu duyén noi sidc, tho, tudmg,
hanh, thuc, hodc thuong hay vo thuong,
hoic lac hay khé, hodc hidu hay khong,
hodc nga hay vé nga, hodc ly, hoac tich
diét, day déu la hanh tudéng ca.

Néu dai B6 Tat khong phuong tign ma
duyén noi tu niém xu, nhin dén duyén
noi muoi tam phap bat cong, day la hanh
tudng.

Néu luc that hanh Bat nha ba la mat,
dai B Tat nghi ring : T6i co6 thdt hanh
Bat nha ba la mat, diy la hanh tudng.
Hoic lai nghi ring cé thé thit hanh nhuw
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cdc phap rét rdo khéng do tdm dai bi
ma tinh cin thiat hanh cac phap lanh.
Pay goi 1a Ty 1é gia ba la mat lac that
hanh Bat nha ba la mat.

Luc that hanh Bat nha ba la mat, dai
B6 Tat ding véi tAm nhit thist tri ma
nhéap thién dinh, quan cac thién dinh ly
tuéng, tudéng khoéng, tudng vé tudng,
tudng vo tac. Pay goi la Thién na ba la
mat lac that hanh Bat nha ba la mat.

Pai B Tat luc that hanh Bat nha ba
la mit, nhiép cid ndm mén ba la mat kia
nén goi la dai thé trang nghiém.

B6 Tat dai thé trang nghiém nay duygc
chu Phit mu¢di phuong hoan hi xung
danh gita dai ching dé ca ngoi ring csi
nudce dé co6 dai B6 Tat do dai thé trang
nghiém, thanh tyu chiung sanh, thanh tinh
Phit quéc"

Ngai Xa Loi Phat hoi : "Thé nao 1a dai
Bd Tat phat xu Pai thua ?"

Ngai Phu Lau Na Di Pa La Ni T&
néi : "Lac that hanh sau ba la mat, dai
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Pai Bé Tat dung phuong phap ching
an tri} ma an try trong Bat nhi ba la
mat. Vi bat sanh nén diy da bén niém
xt;, bon chanh can, bén nhu ¥ tic, nim
can, nam luc, bdy giac phin, tAm thanh
dao phin, khéng tam mui, vé tudng tam
mudi, v6 tic tam mudi, bon thién, bén
tdm v6 luong, bon dinh vé sdc, tam boi
x4, tam thing xi, chin dinh thu dé, muvi
nhut thiét xu.

Cing diy di chin phap tudng thay
chét : Tudng sinh, tudng nut, tudng mau
chdy, tuéng thui ra, tudng bAm xanh,
tudng doi trung in, tudng nat, tudng
xuong tring, tudéng chay tan.

Cing diy dd tam chanh niém : Niém
Phat, niém Phap, niém Téing, niém giadid,
niém thi x4, niém thién, niém xuat tuc,
nhip tue, niém chét.

Cing didy di muoi phap quan : Quan
v6 thuong, quan khé, quan vo ngi, quan
mén dn nho nhép, quan thé gian tat ca
déu khéng dang vui ua, quan chét, quan
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Pai B6 Tat lic thiat hanh Thién na ba
la mat, nhiép ca cac mon ba la mat kia
nén goi 1a dai thé trang nghiém.

Lai nady Ngai Xa Loi Phat ! Lic that
hanh Bat nha ba la mat, dai B6é Tat diang
véi tdm nhut thiét tri ma bd thi, khéng
]dn tiéc nhing sé& hiu trong than, ngoai
than, ching thdy ngudi cho, ké tho va tai
vat. Pay goi la Pan na ba la mat hic that
hanh Bat nha ba la mat.

Luc thiat hanh Bat nha ba la mét, dai
B6 Tat dung voi tim nhit thiét tri nén
khong thay cé hai su tri gioi va pha gidi.
Pay goi 1a Thi la ba la mat luc that hanh
Bat nha ba la mat.

Lac that hanh Bat nha ba la mat, dai
B6 Tat ding véi tam nhit thist tri,ching
thay ké mdng nhiéc, k& danh dap.ké giét
hai, ciing ching thdy dung phap khong
ndy dé nhin nhuc. Pay goi la Sin dé ba
la mat hic that hanh Bat nha ba la mat.

Luc that hanh Bat nha ba la mat, dai
B6 Tat dang véi tdAm nhut thiét tri, quan
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Nén biét Bé Tat nhuw vay la khéng
phuong tién ma that hanh Bat nha ba la
mat".

Ngai Xa Loi Phat hoéi : "Thé nao biét
ring dai Bé6 Tat that hanh Bat nha ba
la mat ma c6 phuong tién ?"

Ngai Tu B6 Pé néi : "Lic mudn that
hanh Bat nha ba la mat, dai Bé Tat ching
duyén noi sdc, ching duyén noi tho, tudng,
hanh, thuc, ching duyén noi tuéng cua
sic, chang duyén noi tuéng cda tho, tudng,
hanh, thue, ciing ching duyén noi sic, tho,
tudng, hanh, thuic la thuong, la vé6 thuong,
la lac, la khd, la nga, la vé nga, la khong,
la vo6 tudmg, la vé tac,la ly, la tich diét.
V6i tat ca, dai B Tat déu ching duyén.

Tai sao vay ?

Nay Ngai Xa Loi Phat ! Sac khong day
thodi 1a chdng phai sdc, roi ngoai khong
ciing ching co sdc, roi ngoai sic cing
chéng c6 khong, sdc tic la khong, khong
tic la sdc. Tho, tudng, hanh, thic cing
nhu vay.
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Néu dai Bé6 Tat dung véi tAm nhut
thiét tri nhip cac thién ma nghi ring t6i
vi dut trac phién ndao cho tat ca ching
sanh nén sé thuyét phap, noi diy nhin
tho ua thich. Pay goi la Sin dé ba la
mat luc dai Bé Tat that hanh Thién na
ba la mat.

Néu dai Bé6 Tat dung véi taAm nhut
thiét tri nhap cac thlen, bao nhiéu thién
cian déu hudéng vé nhut thist tri, siéng
tu khong théi nghi. Pay goi la Ty lé gia
ba la mit luc dai Bé Tat that hanh Thién
na ba la mat.

Néu dai B6 Tat ding véi tam nhut
thiét tri nhap ti thién, quan tudng vo
thuong, tuéng khd, tudmg vo nga, tudng
khéng, tudéng vo tudng, tudng vo tac,cung
chung véi tdt ca ching sanh hudng vé
nhut thiét tri. Pay goi la Bat nha ba la
mit lic dai Bd tat that hanh Thién na
ba la mat.

bay goi 1a dai B6 Tat phat xu Pai
thua vay.
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vay théi 1la tu hanh Bat nha ba la mat,
diy ciing la hanh tudéng. Nén biét dai Bo
Tat nay khéng cé phuong tién ma that
hanh Bat nha ba la mat"

Ngai Tu Bé dé lai noi véi Ngai Xa Loi
Phat : "Lac that hanh Bat nha ba la mat,
néu dai Bo Tat phan biét duyén noi sic,
vi van dé sic ma khéi hanh. Néu vi van
dé sic ma khéi hanh, théi ching thé
thoat ly sanh, ldo, binh, t&, uu bi, kho
ndo va khé qua déi sau. Nhu sic véi tho,
tudng, hanh, thuic ciing vay.

Nhu ngi 4m véi lue cén, lyc tran, thap
bat giéi véi tu niém xi, nhin dén muwi
tam phap bat cong cing vay. Néu Pai Bé
Tat phan biét duyén noi phap bat cong, vi
van dé phap bat cong ma khéi hanh. Néu
vi vin dé phap bat cong ma khéi hanh
thoi ching thé thoat ly sanh, lio, binh, ti,
uu bi, khé nio va qua khé d&i sau.

B6 Tat nhu diy con ching thé ching
buc Thanh Van, Bich Chi Phat huéng la
c6 thé dugc Vo6 thuong Bé dé.
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Bé Tat xa ha ai duc cung nhing phap
ac bat thién, ly sanh hi lac hiu giac
hiiu quan nhiap so thién, nhin dén xa
niém thanh tinh nhap tu thién, dung
tAm tu bi hi x4 quang dai vo nhi vo
lugng khip cing moét phuong nhin dén
mudi phuong tat ca thé gian. Lic nhap
thién, xuat thién, B6 Tat niy dem cac
thién, cac vo lugng tim cung chung véi
tat ca ching sanh huéng dén nhut thiét
tri. Pay goi la dai Bo Tat Thién na ba
la mat phat xu Pai thua.

B6 Tat nay an tru trong thién v lugng
tam nghi riang téi sé dugc nhut thiét
chiing tri vi dut sach phién nio cho tat
ca ching sanh nén s& vi ho ma thuyét
phap. Pay goi la Pan na ba la mat luc
dai B6 Tat that hanh Thién na ba la mét.

Néu dai B6 Tat dang v&i tdm nhut thidt
tri ma tu t@ thién va tru trong tir thién
ching nap tho tim Thanh Vin, Bich Chi
Phat. Pay goi la Thi la ba la mat luc dai
Bé Tat that hanh Thién na ba la‘ mat.
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duge tri hug, cing ching phai & trong
ndi ngoai sidc, tho, tudng, hanh, thic ma
duge tri hué ndy, ciing ching phai roi
ngoai séic, tho, tudng, hanh, thic ma dugce
tri hué nay, vi ndi ngoai khong vay.

(5' trong diy pham chi Tién Ni tam
dugc tin giai noi nhut thiét tri. Th& nén
pham chi tin thiét tuéng cta cac phap,
vi tat cad phap bat kha didc. Tin giai nhu
vday rbéi thoi khong cé6 phap dé co6 thé
nhén tho, vi cac phap khong tuéng, khong
we niém.

Noi cac phap, pham chi Tién Ni cling
vo s& dic,khoéng thi, khong xa, vi tha
xa déu bat kha didc vay.

Pham chi Tién Ni cing ching niém
tri hué, vi cac phap tuéng von v6 niém
vay.

Pay goi la Bat nha ba la mat cia dai
B6 Tat vi Bat nha ba la mat ching phai
Bat nha ba la mat vay.

Pai Bé Tat ching nhin tho sic, tho,
tudng, hanh, thic, vi tit cad phap ching
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tri thoi pham chi Tién Ni tidt ching phat
tin tam.

Tin thé& nao ? Tin Bat nhi ba la mat.
Suy gdm phan biét ro bist ching do
phap hdtu tudng, ching do phap vé
tudong. Nhu thé, pham chi Tién Ni ching
chidp ldy tudémg ma an tru. Trong tin
hanh, pham chi Tién Ni dung tin khéng
tri nhiap trong phap tudng, ching nhin
tho sdc, tho, tudmg, hanh, thic, vi cac
phap vén tu tuéng khéng nén ching thé
nhan tho.

Pham chi Tién Ni ndy do ching phai
ndi quan, ngoai quan va ndi ngoai quan
ma dugc tri hug¢ niy. Cing do ching
phai 1a khéng tri hué quan nén dugc
tri hué nay.

Tai sao viay ? Pham chi niy ching thay
c6 phap, vi nguvi tri biét phap, biét xu
vay.

Ching phai & trong sic, tho, tudmg,
hanh, thie, ciing ching phai & ngoai sic,
tho, tudng, hanh, thuc ma pham chi niy
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Nhin dén vi bat cong phap la khong nén
trong bat cong phap ching chap trudec.
Pai B6 Tat lac that hanh Bat nha ba
la mat dung tam V6 thuong Bd dé, tam
vo dang ding chzzmg cung chung véi tam
Thanh Vin, Bich Chi Phat, ciing chang
nghi nhé c6 tam vé ding ding ndy, cing
ching chap trude tam vo ding ding nay,
vi phap dung v6 hiu vay. Do duyén co
nidy ma Bé Tat duoc goi la dai Bo Tat"

&
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phap khéng, vo phap hidu phap khéng,
thoi phai hoe Bat nha ba la mat.

Muén biét nhon duyén, thi- dé duyén,
duyén duyén va ting thugng duyén cua
cac phap, thoi phai hoc Bat nha ba la
mat.

Muén biét phap nhu, phap tanh va
thiét t& cia cac phap,thoi phai hoc Bat
nha ba la mat.

Pai Bé6 Tat phai nhu viy ma an tru
trong Bat nha ba la mait.

Niy Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat muén
dém biét s¢ vi trdn ctia nhing hon nui,
cta nhing qua dat trong Pai Thién thé&
giéi, muén phan tich mot soi 16ng lam
tram phan réi 14y mét phan 16ng cham
hét nudc cia nhing sudéi ao, sé6ng ngoi,
bién ca trong Pai Thién th& giéi ma
khong kinh doéng dén loai thay tdc,
mudn thdéi mot cai lién tdt ngon Iia
chay khiap Pai Thién thé giéi nhu héa
tai ldc kiép tdn, mudn 1lay mdt ngén
tay ngin dimg nhing con gié 1én coé
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ching théi nghi. Pay goi la dai Bbé Tat
Ty 1é gia ba la mat.

Lai nda, ndy Tu B Pé ! Pai B Tat
that hanh Bat nhi ba la mat ching méng
khéi tim Thanh Vian, Bich Chi Phat cang
nhing tdm bat thién khac. Pay goi la
dai Bé Tat Thién na ba la mat.

Lai nda, ndy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat
that hanh Bat nha ba la mat suy nghi
nhu vay : Ching do khéng sic nén sic
la khéng, ma sdc tuc la khéng, khéng
tuc la sdc. Tho, tudng, hanh, thic nhin
dén y thuc giéi cing nhuw vay, ching
phai do khéng § thuc giéi nén v thuc
gioi 1la khéng, ma y thuc giéi tuc la
khéng, khéng tuc la y thuc gioi. Tw
niém xt& nhan dén muoi tam phap bat
cdng ciing nhu vay, ching phai do khéng
phap bat cong nén phap bat cong la
khong, ma phap bat cong tuic la khong,
khéng tic la phap bat cong. Pai Bé Tat
that hanh Bat nha ba la mat nhu vay
khéng cé kinh s¢, rut ré".
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gio dai Bé Tat nghi ring to6i nén vi tat
ca chung sanh ma gidng thuyét tudéng vo
thuong cing la bat kha ddc, tudmg khd,
tudng vo6 ngi nhin dén tuong tich diét
cing la bat kha ddc. Pay goi la dai B
Tat Pan na ba la mat.

Lai nua, ndy Tu B Pé ! Pai B Tat
ching dung tim Thanh Vin,Bich Chi Phat
dé quan ngi uin, vo thudomg cing bat
kha ddc, nhin dén ching dung tdm Thanh
Vin, Bich Chi Phat dé quan ngd uin,
tich diét cing bat kha dic. Pay goi la
dai B Tat Thi la ba la mat.

Lai nia, nidy Tu Bé Dé ! Pai Bo Tat that
hanh Bat nhi ba la mat nhan tho ua thich
noi tuéng vé thuong, nhin dén tudng tich
diét cia cac phap ciing la bat kha dic.
Pay goi la dai B4 Tat Sin dé ba la mat.

Lai nda, ndy Tu B DPé ! Pai B Tat
that hanh Bat nha ba la mat dang véi
tam nhut thiét ching tri,quan tudng vo
thuong nhdn dén tudng tich diét cda
ngi udn ciing bat kha ddc, chdng roi bd,
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Puc Phat néi : "Nay Tu Bé Pé ! Bo
Tat roi tAm nhut thiét tri ma tu Bat nha
ba la miat nén dugc va nhé Bat nhia ba
la mat ndy, cing dugc va nhé Thién na
ba la mat, Ty 1é gia ba la mat, Sin dé
ba la mat, Thi la ba la mat, Pan na ba
la mat.

B6 Tat réi tAm nhit thiét tri ma quan
cac phap ngi udn, thiap nhi xi, thap bat
giéi, ndi khéng nhin dén v6 phap hiu
phap khéng, noi phap khéng diy c6 nhd;
c6 duvgc.

Bbd Tat réi tdm nhut thiét tri ma tu
tir niém xi& nhidn dén tu mudi tam phap
bat cong ciing nhé, cing dugc.

Nhu trén day la vi khéng phuong tién
nén cbé kinh sg, rut ré khi nghe Bat nha
ba la mat nay.

Niy Tu B6 Pé ! Co6 ac tri thic bao
B Tat xa réi sau ba la mat, hodc ching
gidng né6i ma su, ching giang né6i ma
t6i, ching néi ring ac ma hién hinh
Phat dén bao B6 Tat xa roi sau ba la
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Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé&
T6én ! Thé nao la dai Bé Tat dugce buc
thién tri thic hd tri nén ching kinh s¢
rut re ?".

Puc Phat noi : "Nay Tu Bé Pé ! Co
thién tri thic giang thuyét sic nhin dén
¥ thic giéi, vo thuong, khd, vo nga nhan
dén tich diét cﬁng déu bat kha déc, gin
git thién can nay ching hudng vé Thanh
Vian, Bich Chi Phat dao ma chi hudng vé
nhit thiét ching tri, diy goi la buc thién
tri thuc cia dai Bé Tat.

Nay Tu Bé P& ! Co thién tri thuc giang
thuyét tu tir niém xi nhdn dén tu muoi
tam phap bat cong ciing la bat kha dic,
gitr gin thién cin nay ching hudng vé
Thanh Vian, Bich Chi Phat dao, chi huéng
vé nhit thiét chung tri, diy goi la buc
thién tri thic cdia dai Bo Tat".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach duc Thé
Té6n ! Th& nao la Bé Tat vi khéng phuong
tién va theo ac tri thic nén kinh O, rut
ré khi nghe néi Bat nha ba la mat nay 7"
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Niy Tu Bo Pé ! Phai bist day la ac tri
thic ctia Bé Tat.

Cing ching giang, ching day ma su
ma t4i nhu vdy : Ac ma hién hinh Bich
Chi Phat dén bao B6 Tat riang muvi
phuong déu rdng khéng, trong doé ching
c6 Phat, B4 Tat va Thanh Vian. Niy Tu
B6 Pé ! Phai biét day la ac tri thic cia
Bo Tat.

Cung chang giang day ma su, ma tdi
nhu vdy : Ac ma hién hinh Hoa Thuong
A Xa Lé dén bao Bbé Tat bd nhut thist
ching tri, bé B Tat dao, bao Bé Tat bod
tu niém xu nhian dén muvi tam phap bat
cong, bao Bé Tat nhip khéng, vé tudmg,
v tac dé chung qua Thanh Vin, cin gi
Vb thugng B dé. Nay Xa Loi Phat ! Phai
biét day la ac tri thic cia B6 Tat.

Cung chang giang day ma sy, ma toi
nhu vay : Ac ma hién hinh cha me dén
bao B Tat tinh tin cdu ching qua Tu
Pa Hoan nhin dén qui A La Han, cdn
gl phai cdu Vo thuong BS dé. Néu ciu
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Pai B6 Tat lac that hanh Thi la ba la
la mat, nhiép ca nim ba la mat kia nén
goi 1a dai thé trang nghiém.

Lai ndy Ngai Xa Loi Phat ! Luc that
hanh Sin dé ba la mat, dai B6 Tat cung
chung véi tat cd chung sanh huung vé
v6 thuong bd dé. Pay goi la Pan na ba
la mat lic that-hanh Sin dé ba la mat.

Lac that hanh Sin dé ba la mat, dai
Bé Tat chi tho tim nhut thigt tri ma
ching tho tam Thanh Vin, Bich Chi Phat.
Pay goi 1a Thi la ba la mat lic that hanh
S&n dé ba la mat.

Lic that hanh Sin dé ba la mat, dai
B Tat than tam tinh tan ching thoéi nghi
dung véi tdm nhut thigt tri. Pay goi la
Ty 16 gia ba la mat luc that hanh Sian
dé ba la mat.

Lac that hanh Sin dé ba la mat, dai
BS Tat nhiép tam mot chd, dau c6 bi
dau khé cing chidng tan loan. Pay goi
la Thién na ba la mat lic that hanh Sin
dé ba la mat.
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mit ma néi rdng : NAy thién nam ti,
cin gi tu sau ba la mat lam chi ! Nay
Tu Bé Pé ! Phai biét day la ac tri thuc
cua Bé6 Tat.

Lai c¢6 ac ma hién hinh Phat dén chd
Bé Tat ma giang thuyét kinh phap Thanh
Vian, hodc truomg hang nhidn dén luan
nghi. Ching vi B6 Tat ma néi ma sy ma
toi ndy, phai biét day la ac tri thic cda
Bo Tat.

Ciing ching vi B6 Tat ma noi ma sy ma
t6i ndy : Ac ma hién hinh Phat dén bao
Bé Tat : Ny thién nam ti& ! Nguoi khong
¢o6 tam thiét B3 Tat, nguoi ching phai buc
bat théi chuyén, nguoi cing ching thé
dugc V6 thugng B6 dé. Nay Tu Bb Dé !
Phai biét day la ac tri thuc caa Bo Tat.

Ciing ching giang, ching day ma su,
ma toi nhu vAy : Ac ma hién hinh Phat
dén bao Bb Tat riang sic khéng nhan dén
phap bat cong khong, Bat nhia ba la mat
khong nhin dén Pan na ba la mat khong,
viy nguoi cidu Vo6 thugng Bb dé lam gi !
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Dan na ba la mit dai thé trang nghiém
lac thdt hanh Thi la ba la mat.

Lac thiat hanh Thi la ba la mat, déi
véi cac phap nay, dai Bé Tat tin chiu ua
thich. P4y goi la Sin dé ba la mat dai
thé trang nghiém lic that hanh Thi la
ba la mat.

Lac thiat hanh Thi la ba la mat, dai
Bé Tat siéng tu chang nghi. Pay goi la
Ty 1é gia ba la mat dai thé trang nghiém
Iac that hanh Thi la ba la mat.

Liac thiat hanh Thi la ba la mat, dai
Bé Tat ching tiép tho tAm Thanh Van,
Bich Chi Phit. Pay goi la Thién na ba
la mat dai thé trang nghiém Iuc that hanh
Thi la ba la mait.

Lac thdt hanh Thi la ba la mat, dai
Bé Tat quan tat cd phap nhuw 40, ciing
chang nghi nhé cé gisi luat ndy, vi phap
dung vé sé dic vay. Pay goi la Bat nha
ba la mat dai thé trang nghiém lac that
hanh Thi la ba la mat.
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PHAM CU NGHiA

THU MUGT HAI

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Th& nao la Bé Tat ou nghia 2"

Buc Phat noi : "Nay Tu B Pé ! Khong
ci nghia 1a Bé6 Tat cu nghia.

Tai sao vay ? Vi Vo thugng B6 dé khéng
c6 nghia xu cling khong cé nga, thé nén
khong ca nghia la Bé Tat cu nghia.

Vi nhu chim bay trong hu khéng ching
c6 didu tich, B6 Tat cu nghia khéng ché
co ciling vay.

Vi nhu nhiing su thiy trong giac mong

khong ché cé, B6Tat ci nghia khéng chd
coO cung vay.

Vi nhw ao thuit, duong diém, anh
hudng,bién héa déu khéng co6 thiét nghia,
Bé Tat cu nghia khéng chd co cing vay.
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dé ba la mat lic that hanh Ty 1& gia
ba la mat.

Luc that hanh Ty 1é gia ba la mit, dai
Bé Tat dang véi tAm nhit thiét tri ma
nhiép tam ly duc nhidp cic mén thién
dinh. Pay goi 1a Thién na ba la mat lic
that hanh Ty 1& gia ba la mat.

Lic that hanh Ty 1é gia ba la mét, dai
Bé Tat dung v6i tam nhut thist tri, ching
chap 14y tudmg cua cac phap, noi tudng
ching chap ldy ndy cing ching chap
trude. Pay goi 1a Bat nhi ba la mat lac
that hanh Ty lé gia ba la mat.

Pai Bé Tat luc that hanh Ty 1é gia ba
la mat nhiép cd cac mén ba la mat kia
nén goi la dai thé trang nghiém.

Lai nay Ngai X4 Loi Phat ! Lic that
hanh Thién na ba la mat, dai Bé Tat
ding véi tam nhiat thigt tri ma bd thi,
tam viAn & trong dinh khong xao ddng.
Pay goi la Pan na ba la méit lic that
hanh Thién na ba la mat.
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V6 thugng B6 dé sé phai tho sanh tur
trong vo lugng v6 sé kiép, phai bi chait
tay, chat chin dau khé. Nay Xa Loi Phat !
Phai biét day la ac tri thic ctia Bé Tat.

Co6 tri thuc ching giang ching day
ma sy ma téi nhu vay : Ac ma hién
hinh Ty Kheo dén biao Bd Tat cac phap
nhin sic nhidn dén-§ v6 thuong, kho,
vo6 nga, khéng, vo tudng, vo tac,ly, tich
diét déu la phap kha ddc. Cing dung
phap kha dic dé néi tir niém xi@ nhin
dén phap bat cong. Nay Tu Ré Pé ! Phai
bist day la ac tri thic cha Bé Tat. Pa
biét roi thoi phai lanh xa hang ac tri
thic nay".

&
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Lic thit hanh Sin dé ba la mat, dai
Bd Tat ding véi tdim nhut thiét tri, quan
cac phap réng khong, ching cé tac gia,
ching c6 tho gia, ddu bi nguvi ming
nhiéc, chém dam, tdm Bé Tat nhu ao,
nhu méng. Pay goi la Bat nha ba la mat
lic that hanh Sin dé ba la mat.

Pai Bé Tat lic that hanh Sin dé ba
la mit nhiép cd cac mén ba la mat kia
nén goi la dai thé trang nghiém.

Lai ndy Ngai X4 Loi Phat ! Luc that
hanh Ty 1& gia ba la mat, dai B8 Tat
ding véi tam nhut thiét tri ma bé thi,
ching dé than tam gidi dai. Pay goi la
ban na ba la mat lic that hanh Ty lé
gia ba la mat.

Luc that hanh Ty 1& gia ba la mat, dai
Bb Tat thi chung van tri giéi thanh tinh
day du. Pay goi la Thi la ba la mit lac
thiat hanh Ty lé gia ba la mat.

Luc that hanh Ty lé gia ba la mat,
dai B6 Tat dung véi tdm nhiut thist tri
ma tu hanh nhidn nhuc. Pay goi 1a Sin
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Vi nhu phap nhw, phap tanh, phap
tudng, phap vi va thiét t& khong c6 nghia,
B Tat ca nghia khong chd co ciing vay.

Vi nhw sdc, tho, tuéng, hanh, thic cia
40 nhon khéng coé nghia, dai Bé Tat lac
that hanh Bat nha ba la mat, Bb Tat ca
nghia khong ché c6 cing vay.

Vi nhu luc cin, lyc trin, luc thic ctaa
40 nhon khong cbé6 nghia, vi nhu nhan
xdc, nhon duyén,sanh tho nhin dén ¥
xtc, nhon duyén, sanh tho cia &o nhon
khéng coé nghia, B Tat ca nghia khong
chd co6 ciing vay.

Nhuw lic 40 nhon thiat hanh ngi khéng
nhin dén vé phap hiu phap khéng chéng
¢6 nghia, B4 Tat ci nghia khéng chd co
cing vay.

Nhu lic 4o nhon that hanh tu niém
x@ nhin dén phap bat cong khong co
nghia, B6 Tat cu nghia khoéng chd co6
ciing vay.

Nhu Nhu Lai, Ung Ctng, Chanh Déng
Chanh Giac, sic, tho, tudng, hanh, thuc
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ching sanh ma dai B6 Tat an tru Pan
na ba la mit va that hanh Pan na ba la
mat.

Nhu Pan na ba la mat, vé Thi la, Sin
dé, Ty 1é gia, Thién na va Bat nha ba la
mat cing vay. Chéng phai vi bao nkiéu
ngudi, ma chinh la vi tidt ca ching sanh
ma dai B6 Tat an tru Bat nha ba la mat
va that hanh Bat nha ba la mat.

Pai Bé Tat dai thé trang nghiém, ching
han cudc trong mot s& ching sanh. Ching
nghi rang téi s& cuu dé nhing ngudi nay
ma ching do cac nguoi kia. Cing chang
noi ring t6i s& lam cho nhimg ngudi niy
dén Vo6 thuong B6 dé con nhing ngudi
kia théi khong. Pai Bé6 Tat vi tat ca
ching sanh ma dai thé trang nghiém.

Pai Bb Tat lai nghi ring t6i sé ty day
di Pan na ba la mat nhidn dén tu diy
da Bat nha ba la mit, ciing lam cho tat
ca chung sanh that hanh sau ba la maét.

Lai ndy Ngai Xa L¢i Phat ! Lac that
hanh Pan na ba la mat, dai Bé Tat co bo
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huéng dé dugc vo6 lugng vé bién cong
duc, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat mudn thit hanh Pan na
ba la mat, Thi la ba la mat, Sin dé ba
la mat, Ty 1& gia ba la mat, Thién na ba
la mat, thoi phai hoe Bat nha ba la mat.

Pai Bé Tat mudén doi doi than thé
giong nhu thin Phat di ba muoi hai
tuéng dai nhon, tam muoi tiy hinh hao,
théi phai hoc Bat nha ba la mat.

Muén sanh nha Bd& Tat, mudén dugc
buc déng chon, mudn chéng roi Phat,
thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Mudn dem nhing thién cin cing duong
chu Phat va cung kinh tén trong tan
than tiy ¥ thanh tuu, thoéi phai hoc Bat
nha ba la mat.

Mudh lam cho chung sanh thoa nguyén
vé nhing thu udng, dn, y phuc, giuong
ném, dén dudc, phong nha, xe cQ. thudc
men, théi phai hoc Bat nha ba la mat.

Niy Xa Loi Phat ! Pai B Tat mudn
lam cho ching sanh & hing sa thé& gidi
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PHAM PHU LAU NA
THG MUG1 LAM

Ngai Pha Lau Na Di Pa La Ni Tt bach
duc Phat : "Bach duc Thé Tén ! Con ciing
thich néi sé di ma Bé Tat dugc goi la
dai Bé Tat"

Puc Phat bao Ngai Phu Lau Na : "Ong
cu noi"

Ngai Phu Lau Na néi : "Bé Tat nay
dai thé trang nghiém, B6 Tat niy phat
xu Dai thua, B6 Tat ndy ngdi noi Pai
thua, nén B6 Tat niy dugc goi la dai
B6 Tat".

Ngai Xa Loi Phat héi : "Thé nao goi
la dai thé trang nghiém ?"

Ngai Phu Lau Na noéi : "Pai Bé Tat
chdng phan bigt 13 vi bao nhiéu nguvi
ma an try Pan na ba la mat va thiat hanh
Pan na ba la mat. Ma chinh la vi tat ca
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Lic thiat hanh Pan na ba la mat,
dai Bé Tat dang véi tam nhut thigt tri
ma bd thi. Thuong nhiép tam ching dé
méng tdm Thanh Vian, Bich Chi Phat.
Pay goi 1a Thién na ba la mat dai thé
trang nghiém lic thiat hanh Pan na ba
la mat.

Luc that hanh Pan na ba la mat, dai
B4 Tat dang véi tdAm nhut thiét tri ma
b6 thi. Quan cac phap nhu ao. Chéng
thay c6 nguvi thi, ching thiy c6 vit cho,
ching thay co6 nguvi tho. Pay goi la Bat
nha ba la mat dai thé trang nghiém lic
dai B Tat that hanh Pan na ba la mat.

Pai B Tat dung véi tam nhit thiét
tri, ching 1ay, ching dugc nhing tudéng
cua cic ba la mat, phai biét doé la dai
Bé Tat dai thé trang nghiém.

Lai ndy Ngai Xa Loi Phat ! Luc that
hanh Thi la ba la mat, dai B6 Tat ding
véi tam nhat thidt tri ma bd thi, cuang
chung véi tdt cd chuang sanh hudng vé
V6 thuong BS dé. Pay goi la dai Bo Tat
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thi bao nhiéu déu dung véi tam nhiit thist
tri, cing chung véi tdt cd chuing sanh
hudng vé Vb thugng BS dé. Pay 1a Pan na
ba la mat dai thé trang nghiém luc dai Bé
Tat that hanh Pan na ba la mat.

Lic thit hanh Pan na ba la mat, dai
Bb Tat ding véi tim nhut thist tri ma
bé thi, chdng hudéng dén qua Thanh Vin,
Bich Chi Phat. Pay goi la Thi la ba la
mat dai thé trang nghiém luc that hanh
Pan na ba la mat.

Lac thiat hanh Pan na ba la mat, dai
B6 Tat dung véi tdm nhut thiét tri ma
bé thi. Tin chiu ua thich noi phap bé
thi nay. Pay goi la San dé ba la mat dai
thé trang nghiém luc thiat hanh Pan na
ba la mat.

Lic that hanh Pan na ba la mat, dai
B6 Tat ding véi tAm nhuat thist tri ma
bd thi, Luén siéng nang bé thi nhu vay
khéng théi nghi. Pay goi la Ty 1é gia ba

la mit dai thé trang nghiém luc thit hanh
Pan na ba la mat.






index-9_1.png
1 - PHAM TU : 27

c6 Bd Tat hidéu Phé Minh thdy quang
minh thay chdn dong lai thdy than Phat
Thich Ca Mau Ni, Ngai lién dén bach
hoi duyén do véi Phat Biu Tich. Puc
Ph4at Buu Tich bdo dé 1a thin luc cia
Phat Thich Ca Mau Ni & ¢6i Ta Ba cach
diy hing sa thé& giéi vé phuong Tay.
Puc Phat Thich Ca Mau Ni sidp vi ching
dai B6 Tat ma tuyén néi Bat nha ba la
mat. Phé Minh Bé Tat bach dic Phat
Buu Tich ring nay téi muén dén 13 bai
cung duong Phat Thich Ca Mau Ni va
g4p g6 cac vi dai Bé Tat. Phat Biu Tich
thuidn cho va trao hoa sen ngan canh
mau hoang kim cho Phé Minh Bé Tat
ma din ring 6ng dem hoa nay cung
duong Phat Thich Ca Mau Ni. Ong nén
nhut tdm tran trong dén céi Ta Ba. Cac
vi Bé Tat sanh vao céi do that la kho
bing khé hon.

Phé Minh B4 Tat linh hoa sen ngan
canh mau hoang kim tu ta Phit Biu
Tich réi cung vé s6 dai chung dem nhiing
hoa huong phan long dén ché Phat Thich
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nam ti tu hoc theo phap ay dugc ching
phap ay.

Hang Thanh Van va Bich Chi Phat
thiét khong c6 kha ning giadng thuyét Bat
nhi ba la mat cho chu dai B Tat".

Ngai Tu B6 Pé bach Phat : "Bach duc
Th& Tén ! Chu Bé Tat da noi do, phap
g1 goi 1la B6 Tat ?

Chung con ching thay phap chinh xac
nao goi la Bé Tat, thdi th& nao day Bd
Tat vé Bat nha ba la mat ?"

Puc Phat noéi : "Nay Tu B P& ! That
ra cing chi c6 danh tu goi la Bat nha
ba la mat. B6 Tat cung tén BS Tat ciling
chi ¢6 danh tu ma théi. Danh tu nay
ching & trong, ching & ngoai, ching &
trung gian.

Nay Tu Bé Pé ! Vi nhu néi nga,chiing
sanh, tho gii, mang gia, sanh gia,tri gia,
kién gia, tac gid, khéd gia, déu la nhing
phiap do hoa hiép ma cé. Nhing tén goi
diay von la bat sanh, bat diét, chi dung
danh tu thé& gian dé néi.
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thdy. Pay la ké pham phu chdng bist,
ching thay. Ching thay, ching bi&t nhing
g1 ? Ching thay, ching biét sdc, nhidn dén
ching thdy, chang biét phap bat cong. Do
cé nidy ma sa vao hang pham phu nhu
tré nit.

Nguvi nay ching ra khoi. Ching ra
khoi ché nao ? Ching ra khoi Duc gidi,

Sdc gidi, Vo sdc gidi, ching ra khoi trong
phap cda Thanh Vin, Bich Chi Phat.

Nguoi ndy cing ching tin. Chéng tin
nhimg gi ? Ching tin sic khéng, nhin
dén ching tin phap bat cong khong.

Nguvi nay cling ching an tru. Ching an
tru noi dau ? Chang an tru noi luc ba la
méit, ching an tru buc bat théi chuyén,
nhin dén chang an tru phap bat cong. -

Do duyén cé nidy ma goi la pham phu
nhu tré nit. Cing goi 1a ké chap trude.
Chap trude nhing gi ? Chip trude sdc,
nhin dén ¥V thic giéi, chap trude tham,
nhin dén ta kién, chap trudc tu niém
xur, nhan dén Phat dao.
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ba la mat dugc nhut thiét chang tri, vi
bat kha diac vay.

- Bach dirc Th& Tén ! Tai sao goi la
bat kha didc ?

- Nay Xa Loi Phat ! Vi tat cid phap
ndi khong nhan dén vé phap hiu phap
khéng vay".
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- Bach dic Thé Tén ! Pai Bé Tat hoc
nhu vay, c6 phai cing la ching hoc Bat
nhi ba la mat, ching dugc nhut thiét
ching tri chang ?

- Niy Xa Loi Phat ! Pai B8 Tat hoc
nhu viy cing la ching hoc Bat nha ba
la mat,ching dugc nhut thiét ching tri.

Tai sao vay ? V1 dai Bé Tat ndy khong
phuong tién nén nghi tudng phin biét
chap trude Bat nha, Thién na,Ty 1& gia,
Sin dé, Thi la va Pan na ba la mat, nhin
dén nghi tudng, phan biét, chip trudc
phap bat cong va nhut thiét chling tri.
Vi duyén cé ndy nén dai Bé Tat hoc nhu
vay cing la chidng hoc Bat nha ba la
mat, chdng dugc nhut thigt ching tri.

- Bach dic Th& Téon ! Néu nhu vay
thoi dai Bé Tat phai hoc Bat nha ba la
mat nhw th& nao méi 1a hoc Bat nha ba
la mat duge nhut thiét ching tri ?

- NAy Xa Loi Phat ! Luc hoc Bat nha
ba la mat, néu dai Bo Tat ching thay
Bat nha ba la mat thoi la hoc Bat nha
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Nay Tu Bé Pé ! Sdc véi 40 co6 khac
nhau ching ? Tho, tudng, hanh, thic véi
a0 c6 khac nhau chiang ?"

- Bach duic Th& Tén ! Khéng khac.

- Ndy Tu Bé Pé ! Nhan dén §, sic dén
phap, nhan giéi dén y thuc giéi cung véi
40 ¢6 khac nhau ching ?

- Bach ddc Thé& Tén ! Khéng khac.

- Nay Tu B6 P& ! Sau ba la mat, tua
niém xu dén mudi tam phap bit cong
véi a0 c6 khac nhau ching ?

- Bach dirc Thé Tén ! Khéng khac nhau.

- Nay Tu Bé Pé ! V6 thuong Chanh
ding Chanh giac véi 40 c6 khac nhau
chiang ?

- Bach dic Thé& Tén ! Khéng khac.
Tai sao vdy ? Vi sdc ching khac 3o,
4o ching khac sic, sdc tuc la a0, ao
tic la sidc. Nhdn dén vi V6 thuong
Chanh ding Chanh giac ching khac ao,
40 ching khac Vé thugng Chanh ding
Chanh giac, Vo thugng Chanh ding Chénh
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Hdn dich : Phdp Su Cuu Ma La Thdp
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM AO HOQC

THO MUGT MOT

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach duc Thé&
Tén ! Néu sé co nguvi hdi ring : Ao
nhon hoc Bat nhi ba la mat nhdn dén
Pan na ba la mit, ao nhon hoc ti ni¢m
xtr nhidn dén muoi tam phap bat cong co
dugc nhut thigt ching tri ching ? Thoi
con sé phai giai dap thé& nao ?"

Puc Phat néi : "Nay Tu Bé Pé ! Phat
héi lai 6ng, tay ¥ 6ng dap loi Phat.
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¥, chiang phai thin nghiép, ngd nghiép
¥ nghiép, ching sanh, ching diét, ching
cdu,ching tinh, thoi co6 thé hoc Bat nha
ba la mat dugc nhut thiét ching tri
chiang ?

- Bach diuc Thé Tén ! Khéng vay.

- Nay Tu B6 Pé ! Néu dai B Tat co
thé hoc Bat nhi ba la mat nhu vay théi
s& dugc nhut thiét chung tri. Tai sao
vy ? Vi v6 sé dic vay.

- Bach dic Th& Tén ! Pai Bé Tat
phai nhu vdy ma hoc Bat nhi ba la
mit dugc V6 thugng B6 dé nhu 40 nhon
hoc. Tai sao vdy ? Nén biét ring ngi
4m tic la 4o nhon, 340 nhon tuc la
ngi am.

- Ndy Tu Bé Pé ! Ngi am ay hoc Bat
nha ba la mat dugc nhut thiét chiang tri
chang ?

- Bach dic Thé Tén ! Khéng viy. Vi
ngld am ndy tanh vé sé& hiu. Tanh vé sé
hiu cing la bat kha dic.






index-158_1.png
176 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

giac tuc la 4o, 4o tuc la Vo thuong
Chanh ding Chanh giac.

- Niay Tu B6 Pé ! Ao c¢b cau, co tinh
chang ?

- Bach duc Thé Toén ! Khong vay.

- Niy Tu Bé Dé ! Ao c6 sanh, co diét
chiang ?

- Bach duc Th& T6n ! Khéng vay.

- Nidy Tu Bé Pé ! Néu ao ching sanh,
ching diét, 40 ndy c6 thé hoc Bat nha
ba la mat sé dugc nhut thigt ching tri
chang ?

- Bach duc Thé& Ton ! Khong vay.

- NAy Tu B6 Pé ! Ngi am gia danh co
phai la B6 Tat chang ?

- Bach duc Thé Tén ! Phai.

- NAy Tu Bb Pé ! Ngii am gia danh c6
sanh, diét, cdu, tinh ching ?

- Bach duc Th& Tén ! Khong vay.

- Niy Tu B6 Pé ! Néu nhing phap
chi c6 danh tu, ching phai thin, ngd,
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- NAy Tu Bé Pé ! Ngii &m nhu mong,
nhuw anh, nhu hudng, nhu duong diém,
nhu bién hoéa, hoc Bat nha ba la mat sé
dugc nhut thiét chung tri ching ?

- Bach dic Th& Ton ! Khong vay. Vi
mong tanh nhidn dén bién hoéa tanh vé
s& hiu. Tanh vé sé& hiu cing la bat
kha dic.

Luc tinh ciing nhu vay. Nga dm tic
1a luc tinh, luc tinh tuc la nga am.

Vi nhimg phap iy déu la noi khéng,
nhin dén vé phap hdu phap khéng nén
bat kha dic.

Bach duc Thé& To6n ! B6 Tat méi phat
tdm nghe noi Bat nha ba la mit c6 kinh
s¢g rut ré ching ?

- Niy Tu B6 Pé ! Bé6 Tat moi phat
tam doi véi Bat nhd ba la mat, néu
khéng phuong tién cing chdng gap duvgc
buc thién tri thie, hodc ¢6 kinh sg, hodc
rut re.

- Bach duc Thé& Tén ! Gi la phuong
tien ma B6 Tat that hanh theo do dugc
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phién nio, déu phai tu tip Bat nha ba
la mat.

Pai B6 Tat phai hoc tap Bat nhi ba
la mat nhu vay.

Niy Xa L¢i Phat ! Pai Bé6 Tat muén
lén dia vi B6 Tat, muén hon buc Thanh
Vian, Duyén Giac, muén tru buc bat théi
chuyén, muén cé luc than théng, muén
biét chi hudémg cata tat ca chiung sanh,
muén cé tri hu¢ hon tri hué cia tat ca
Thanh Vin, Bich Chi Phit, muén duvgc
nhing mén da la ni, nhing mén tam
mudi, déu phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat mudn dung tim tay hi dé
hon trén nhimg sy bé thi, tri giéi, tam
mugi thién dinh, tri hué, giai thoat, giai
thoat tri kién, giai thoat tam mudi cua
tat ca nhing nguoi ciu Thanh Van, Bich
Chi Phat, thoi phai hoc Bat nhi ba la
mat.

Pai B6 Tat that hanh phan it bs thi,
tri giéi, nhin nhuc, tinh tan, thién dinh,
tri hué, ma muén do sic phuong tién hoéi
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ching kinh s¢, rut ré déi véi Bat nha
ba la mat ?

- Nay Tu B6 Pé ! C6 Bé Tat that hanh
Bat nhia ba la mat ding véi tim nhut
thiét ching tri, quan tuéng vé thudmg
cla ngd udn cing bat kha dic. Pay goi
la cé6 phuong tién.

Quan tudng khé, tudng voé ngi cua
ngi udn ciing bat kha dic. Pay goi la
cé6 phuong tién.

Quan tudng khong, tudng vé tuong,
tudng v6 tac cia ngd uan cing bat kha
ddc. Pay goi la c6 phuong tién.

Quan tuong ly, tudng tich diét cua ngu
uin cing bat kha dic. Pay goi la dai Bé
Tat that hanh Bat nha ba la mat co
phuong tién.

Nay Tu Bé Dé ! Pai B6 Tat that hanh
Bat nha ba la mat quan tudéng vé thuong
clia ngi uan cing la bat kha ddc, quan
tudng khd, tuéng v6 ngi, tudng v tudng,
tudéng vo tac, tudng ly, tudng tich diét
cda ngid uin cing la bat kha dic. Bay
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PHAM TAM GIA

THG BAY

Puc Phat bao Ngai Tu Bb Pé : "Ong
nén day chu dai Bé Tat vé Bat nha ba
la mat dang nhu chu dai B& Tat dang
phai thanh tuu"

Lién do toan thé chung hdi Bo Tat,
Thanh Vian, chu Nhon, Thién déu nghi
ring Ngai Tu B6 DPé sé tu dung tri hué
cta Ngai hay 1a nuong than luc caa duc
Phat ma giang thuyét Bat nha ba la mat
cho chu dai B6 Tat ?

Biét quan niém cda chuang hdi, Ngai
Tu Bé Pé noi véi Ngai Xa Lei Phat :

"Pham hang Thanh Vin dé ti c6 thuyét
phap, c6 giao tho déu la nuong than luc
cta duc Phat ca.

Loi cia Phat giang day ching trai voi
phap tuémg, nhu ngon dén sang. Cac thién
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thugng tha trong quyét dinh ching. Vi
phap dung diy vé sé dic vay.

Lai niy Tu B3 Pé ! Pai Bé Tat phat
tim nhu vay :

To6i sé thay thé& cho tit cd chung sanh
trong muoi phuong ma chiu nhing su
dau khd, hoic chung sanh Pia nguc, hodc
chung sanh céc loai Suc sanh, hodc ching
sanh Nga quy, nhdn dén thay th& chiu
khd nhoc cho mdi mét ching sanh trong
vd lugng tram ngan uc kiép dén khi nao
ching sanh ay da dugc nhap vé du Niét
Ban, sau d6 t6i tu vun tréng thién cin
trong vo lugng tram ngan uc vo sé kiép
sé dugc V6 thugng Bs dé.

Pay la dai tim nhu kim cang ching
hu hoai. An tru trong dai tim ndy, dai
BS Tat 1a byc thuong thud trong quydt
dinh chung.

Nay Tu Bé Pé ! Pai B Tat lai phat
sanh dai khoai tdm. Tu lic so phat tam
nhin dén khi thanh V6 thuong BS dé, dai
B6 Tat ching sanh tidm tham nhidm, sin
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huong bau niay dung ¢ hu khéng héa
thanh dai bau 16m thong nhimg chubi
ngoc cung long bau nhiéu mau gidng tram
Pai Thién th& giéi, do diy nén toan coi
Pai Thién thanh mau hoang kim, dén
hing sa thé& giéi & muoi phuong cing
nhu vay.

Chung sanh & c6i nady va chuang sanh
& th& giéi muoi phuong déu tu cho la
dic Phat chi riéng thuy8t phap cho minh.

Pic Thé Téon vui vé mim cudi, miéng
Phat phong quang minh chigu khip Pai
Thién th& giéi. Do quang minh ndy ma
ching sanh déng thay chu Phat va Ting
ching trong hing sa thé& giéi & mudi
phuong. Chung sanh & hing sa th& giéi
& mudi phuong kia ciing thay Phat Thich
Ca Mau Ni va dai chung & c¢bi Pai Thién
nay.

Phuong Péng qua khoi hing sa thé
giéi c6 ¢o6i Pa Buu cua Phat Buu Tich.
Puc Phat diy hién duong gidng Bat nha
ba la mat cho chu Pai Bé Tat. Noi doé
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goi 1a phat dai tim nhu kim cang ching
hu hoai ?".

Puc Phat néi : "Nay Tu Bé Pé ! Pai
B6 Tat phat sanh tdm nhu vay :

& trong v6 lugong doi sanh ti, toi sé
dai thé trang nghiém, téi sé bo tdt ca
s& hidu, toi sé doi véi tat ca chang sanh
bing tim binh ding, t6i sé phai dem
Tam thua d§ thoat tdt ca ching sanh,
lam cho ho nhip vé dl_l‘ Niét Ban, téi
do tat ca ching sanh xong réi nhin dén
khéng c6 mdt nguoi nhiap Niét Ban, téi
sé¢ phai hiéu rd tudng bit sanh cua tat
cid phap, téi sé& thuan dung tidm nhuit
thiét ching tri dé that hanh sau ba la
mat, t6i s& phai hoc tri hué té thau tat
ca phap, té6i sé@ phai té6 thadu chu phap
nhit tudng tri moén, téi sé phai té thiu
nhin dén chu phap v6 lugng tudmg tri
moén.

Pay goi la dai Bé Tat phat sanh dai
tam ching hu hoai nhu kim cang. An tru
trong dai tam nay, dai Bé Tat 1a buc
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Gi la phap ? Chinh la thiét tudng cua
cac phap. Noi phap ndy ma tin chiu va
lanh tho thoi goi 1a duc phap va hi phap.
Con thuong tu hanh phap niy thoi goi
la lac phap.

Do diy nén dai B6 Tat that hanh Bat
nhia ba la mat c6 thé lam byc thuong
tha trong quyét dinh ching. Vi phap dung
day vo s& dic vay.

Nay Tu Bé Pé ! Luc that hanh Bat
nha ba la mat, dai B6 T4t an tru noi
khéng nhdn dén v6 phap hdu phap
khoéng, théi co thé lam thugng thi trong
quyét dinh ching. Vi phap dung day vé
s& didc vay.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Lic that hanh Bat
nha ba la mat, dai B6 Tat an tru trong
tu niém xi nhin dén trong mudi tam
phap bat cong, théi co thé lam thugng
tha trong quyét dinh chung. Vi phap dung
day v6 s& dic vay.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Luc that hanh Bat
nhi ba la méit, dai Bé Tat an tru trong
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khué, ngu si, kiéu man, cing ching sanh
tam Thanh Van, tam Bich Chi Phat.

Pay la dai khoai tam. An tru trong
dai khoai tdm ndy, dai Bé Tat la buc
thuong thu trong quyét dinh chung. Pai
Bé Tat cing ching nghi nhé c6 dai khoai
tam nay.

Niy Tu Bé Dé ! Pai Bé Tat lai phai
phat sanh bat dong tam, chinh la tim
thuong nghi nhé nhut thiét chung tri,
ciing ching nghi nhé la minh c6 tdm bat
dong nay.

Nay Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat lai phai
phat sanh tidm logi ich an lac cho tat ca
chung sanh, chinh la cidu té& tit cad chung
sanh va ching r&i bo tit ca chiung sanh,
cing ching nghi nhé cbé tam loi ich an
lac nay.

Do diay nén dai Bo Tat that hanh Bat
nha ba la mat la buc thugng thua trong
quyét dinh chuing.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Pai B4 Tat phai phat
sanh tdm duc phap, hi phap, lac phap.
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PHAM DPOAN CHU KIEN
THU MUGT BON

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach duc Thé
Ton ! Con ciing muén néi s& di Bé Tat
dugc goi 1a dai Bé Tat"

Duc Phit bao Ngai Xa Loi Phat : "Ong
cu noi"

Ngai Xa Loi Phat néi : "Nga kién, tho
kién, mang kién, ching sanh kién, sanh
kién, dudéng duc kién, chung sé kién, nhon
kién, tac kién, st tac kién, khéi kién, st
khéi kién, tho kién, si tho kién, tri gia
kién, kién gia kién, doan kién, thuong
kién, hiu kién, vo kién, 4m kién, nhip
kién, giéi kién, dé kién, nhon duyén kién,
niém xu- kién, nhin dén bat cong phap
kién, Phat dao ki&n, thanh tuu ching
sanh kién, tinh Phat quéc d¢ kien, Phat
kién, chuyén phap luan kién.,
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nhu kim cang tam muéi nhin dén an tru
trong ly chap truéc nhu hu khéng bat
nhiém tam muéi, théi la buc thugng tha
trong quyét dinh ching. Vi phap dung
day vé s& dic vay.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat an tru
trong cac phap nhu vay théi cé thé lam
thugng tht trong quyét dinh chuing. Do
duyén cé nay ma Bo Tat dugce goi la dai
B6 Tat".

&
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Ngai Tu B6 Pé noi : "Tam Vo thugng
B6 dé, tam vé ding ding day chang cung
chung véi tdim Thanh Vin, Bich Chi Phat.
Tai sao vdy ? Vi day la tam nhut thidt
tri v6 lau ching hé phuge. Cing ching
chip trudc trong tam nhut thist tri vo
lau ching hé phuye diay. Do duyén cé
nidy ma Bé Tat dugc goi 1a dai B6 Tat"

Ngai X4 Loi Phat héi : "Nhing gi la
tam vé dang ding cua dai B6 Tat chang
cung chung véi tam Thanh Van, Bich Chi
Phat ?".

Ngai Tu Bo Pé néi : "Pai Bé6 Tat tu
lac so phat tam tré di tron khéng thay
mot phap nao c6 sanh, co diét, c6 cau,
c6 tinh, c6 tiang, cé giam, Néu da la phap
ching sanh, ching diét, ching cau, ching
tinh, chang tang, ching giam, thoi trong
d6 khong tim Thanh Vin, khong tam Bich
Chi Phat, khéng tim Vb thuong Bo dé
khong Phat tam. Pay goi la tam vo dang
ding cua dai Bé Tat ching cung chung
v6i tdm Thanh Vin, Bich Chi Phat".
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PHAM TUONG LUOT
THU" SAU

Bay gio duc Thé Toén hién tudng ludi
rong dai tram khdp Pai Thién thé& gidi.
Ta noi tudng ludi phéng ra vé sé6 anh
sang, v6 luong mau chidu suét hing sa
thé’ giéi & muoi phuong.

Pong phuong, trong hing sa thé gici
cd v6 lugng vé s6 B6 Tat thay anh sang
niy déu bach héi dirc Phat ctia minh vé
anh sang ay. Chu Phat bao do 1a tw tudng
ludi cia dic Thich Ca Mau Ni Nhu Lai
& Ta Ba thé giéi phuong Tay phéng ra
anh sang ay dé vi chu dai B6 Tat ma
thuyét Bat nhi ba la mat.

Nhu phuong Poéng, chin phuong kia
chu B6 Tat bach héi va chu Phat giai
dap ciing vay.
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Vi dit trie nhing kién chap trén day
ma vi ngudi thuyét phap nén Bé Tat dugc
goi la dai B6 Tat".

Ngai Tu B6 P& héi : "Duyén cé gi sic
kién la vong kién ? Duyén cé g1 tho,tudng,
hanh, thic kién nhidn dén chuyén phap
luan kién la vong kién ?"

Ngai Xa Loi Phat noi : "Lac that hanh
Bat nha ba la mat, vi khéng phuong tién
nén Bé Tat & noi sdc sanh kién chap, &
noi tho, tudmg, hanh, thuc nhin dén
chuyén phap luin sanh kién chip, vi phap
dung hiu sé& ddc vay.

Noi day dai B6 Tat that hanh Bat nha
ba la mat dung suc phuong tién ma vi
ho thuyét phap dé dut tro nhing vong
kién, vi phap dung v6 s& ddc vay"

Ngai Tu B6 Pé bach duc Phat : "Bach
dic The Tén ! Con cing mudén noi s&
di ma Bé Tat dugc goi la dai Bé Tat.

Pic Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Ong
cu noi"
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Niy Xa Loi Phat ! TAt ca nhimg thu
vui thich ctia thé& gian, hoac la duc lac
hay ly duc lac trong nhon gian hay
trén cac céi Troi déu la do BS Tat nay
ma co.

Tai sao vay ? Vi lic that hanh Bo
Tat dao, dai Bé Tat nay an tru noi
sau ba la mat, tu lam bo thi cling dem
sw bd thi dé thanh tuu ching sanh,
nhin dén tu lam Bat nha ba la mat
va cing dem Bat nha ba la mat dé
thanh tuu chung sanh.

Nay Xa Le¢i Phat ! Thé nén vi an lac
tit ca chung sanh ma dai Bé Tat xuat
hién thé& gian vay

L





index-189_1.png
14 - PHAM DOAN CHU KIEN 207

xuc,nhon duyén,sanh tho cing la vé lau
ching hé phuge, vi tinh khong vay. Tw
nidm xu nhdn dén mudi tam phap bat
cong cing la v6 lau ching hé phuye, vi
tanh khéng vay"

Ngai Tu B Pé noi : "Vang ! Nhuw 1oi
Ngai Xa Loi Phat da n01, tam pham phu
nhin dén phap bat cong cang la vé lau
ching hé phugc, vi tanh khéng vay".

Ngai Xa Lgi Phat néi : "Nhu 1o Ngai
Tu Bé Pé da néi, vi tam la khéng nén
chdng chap trudc tam.

Nay Ngai Tu Bb Pé ! Vi sdc la khéng
nén chang chap trude sdc. Vi tho, tudmg,
hanh, thic nhidn dén y xuc, sanh tho la
khoéng nén chang chap trude, tho, tudmng,
hanh, thic nhidn dén ching chap trude
¥ xuc, sanh tho. Vi tw niém xu la khéng
nhin dén bat cOng phap 1a khéng nén
chang chip trude twr niém xu, nhén dén
chang chip trude bat cong phap".

Ngai Tu Bé Pé néi : "Vang, vi sic la
khong nén trong sic ching chip trudve.
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V1 biét dai ching nay chi tim noi phap
bat sanh, bat diét, bat xuat, bat tac da
dugc phap nhin nén dic Phat mim cudi,
tu miéng duc Phat phéng ra nhing anh
sang nhiéu mau.

Ngai A Nan bach Phat héi duyén cé.

Duc Phit no6i : "Ny A Nan ! Mudi van
tc nguvi ndy da duge vé sanh nhin, sau
muoi tdm uc kiép sau s& dugc thanh
Phat noi ki€p Hoa Tich, déng hiéu la
Giac Hoa Nhu Lai"

&
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Ngai X4 Loi Phat noéi : "Nhu loi Ngai
Tu Bd Pé noi, trong taim nhut thiét tri
vé lau ching hé phugc day cing chéng
chap trude.

Niy Ngai Tu Bé Pé ! Sic cing ching
chap trude, tho, tudmg, hanh, thic cling
ching chip trudc, tir niém xu nhin dén
bat cong phap cing ching chap trudc.
Sao Ngai chi néi tam day ching chap
trude 7.

Ngai Tu Bé P& noéi : "Phai ldm ! Sac
nhin dén phap bat cong cing ching chap
trudc'".

Ngai Xa Lg¢i Phat néi : "Tam pham
phu ciing 13 vo lidu ching hé phuge, Vi
tanh réng khéng vdy. Tam Thanh Van,
tam Bich Chi Phit, tdm chu Phit cing
la vo6 lau chéng hé phugc, vi tanh rong
khong vay".

Ngai Tu B6 Pé néi : "Phai lam "

Ngai Xa Lgi Phat néi : "Sic cing la
vo lau ching hé phuvge, vi tanh khéng
vay. Tho, tudng, hanh, thuc nhin dén ¥
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Chu B6 Tat & muoi phuong déu bach
cung dic Phiat cia minh cau dugc dén
Ta Ba dé kinh 1& Thich Ca Mau Ni Phat
cung gap g6 chu dai Bb Tat va nghe Bat
nhi ba la mat. Chu Phat déu bang long.

Chu B6 Tat & mudi phuong dem theo
nhing hoa bau, huong bau, trang phan
buu cai, vang bac, chiau ngoc dén Ta Ba
thé& gi¢i. Chu Thién & ¢6i Tar Vuong dén
Sidc Cuu Canh Thién cing dem nhing
hoa troi, huong troi, cidy trod, la troi
cung nhiéu loai hoa sen coéi tréd, dong
dén ché Thich Ca Mau Ni Phat.

Nhung hoa cta chu dai Bé Tat va cta
chu Thién rai cing dudong déu dung &
khéng gian héa thanh dai bau c6 bén tru
nhiéu mau sdc rat trang nghiém.

Trong chung hoi cua Thich Ca Mau Ni
Phat c6 muoi van dc ngudi déu dung
day chdp tay thua : "Bach dirc Thé Tén !
Poi vi lai, chung t6i cing sé dugce nhing
phap nhu Thich Ca Mau Ni Phat, chung
hoi dé ti va thuyét phap cing vay"






index-91_1.png
5 - PHAM TAN THAN BA LA MAT 109

PHAM TAN THAN BA LA MAT
THU NAM

Bay gio cac Ngai Xa Loi Phat, Pai
Muc Kién Lién, Tu Bé Pé, Ma Ha Ca
Diép cung chung dai Ty Kheo, ching
dai Bé Tat, chung Uu Ba Tdc, chung
Uu Ba Di ding day quy g6i chidp tay
thua rang :"Bach dic Thé Tén ! Ma ha
ba la mat la Bat nha ba la mat cua
dai B6 Tat. Ton ba la mat, dé nhut ba
la mat, thidng ba la mat, diéu ba 1la
mat, vé thuong ba la mat, vé ding ba
la- mat, voé dfxng dﬁng ba la mat, nhu
hu khéng ba la mat déu la Bat nha
ba la mat cha dai Bé Tat.

Bach dic Thé Tén ! Tu tudéng khong
ba la mat, tu' tanh khéng ba la mat, chu
phap khéng ba la mat, v6 phap hiu
phap khéng ba la mat, khai nhut thidt
cong duc ba la mat, thanh tuu nhut
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Bay gio do oai than cia Phiat ma hang
tir chung trong phap hoi thdy ngan duc
Phat & mdi phuong trong mudi phuong,
quéc dd trong muvi phuong &y déu
nghiém tinh hon céi Ta Ba ndy. C6 muoi
ngan ngudi phat nguyén tu tinh hanh dé
sanh vé thé gié¢i cda chu Phat do.

Puc Phiat biét tam nguyén clda ching
thién nam t& ndy nén lai mim cudi, tur
miéng Phat phong ra nhing anh sang.

Ngai A Nan bach dic Phit hoi duyén
cé. Puc Phat n6i mudi ngan nguoi ay sé
sanh vé cac thé giéi muoi phuongz mai
khong roi chu Phat. Sau day sé déu thanh
Phat, dong hiéu la Trang Nghiém Vuong
Nhu Lai.

&
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déng b6 thi nhin dén sé chuyén vo ding
ding phap luan.

V1 thé nén chu dai B6 Tat mudn vugt
dén tat ca phap bi ngan phai that hanh
Bat nha ba la mat.

Bach dic Thé Ton ! Tat ca thé gian,
hang Tréi, Nguoi va A tu la déu phai 1&
kinh cing dudng dai Bé Tat that hanh
Bat nha ba la mat",

Puc Phat néi : "Pung nhu vay ! Pang
nhu vy ! Nay cac thién nam t& ! Tat ca
th& gian, hang Troi, Nguoi va A tu la déu
phai 1& kinh cung dudng nguvi that hanh
Bat nha ba la mat. Tai sao vay ? Vi nhon
noi B6 Tat niy qua lai ma the gian xuat
sanh cac thién dao nhu loai Nguvi, loai
Troi to Td Thién Vuong dén Sdc Cuu
Canh Thién, cling xuit sanh Tu Pa Hoan,
Tu Pa Ham, A Na Ham, A La Han, Bich
Chi Phat va chu Phit. Nhon noi Bé Tat
nay qua lai ma thé gian xuat sanh nhing
thé can dung nhu dé udéng in, y phuc,
dén duéc, phong nha, chiau bau.
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thiét céong dic ba la mat, bat kha hoai
ba la mat déu la Bat nha ba la mat cua
dai Bé Tat.

Bach duc Th& Tén ! Pai Bé Tat that
hanh Bat nha ba la mat nay lam vé
ding ding bd thi,ddy di vo ding ding
Pan na ba la mat, dugc v ding ding
than va v6 ding ding phap, diy chinh
lA V6 thuong Chanh ding Chanh giac.
Nhu Pan na ba la mit, nam ba la mat
kia cung vay.

Puc Th& Toén ciing von da that hanh
Bat nha ba la mat nidy ma diy da sau
ba la mat, dugc vO ding ding phap,
dugc v6 déng ding sdc, tho, tudng,
hanh, thic, thanh Phat chuyén vé dang
ding phap luan.

Qua khi chu Phat ciing thiat hanh Bat
nhi ba la mat ndy ma diy da vé dang
ding bo thi nhin dén chuyén vé ding
ding phap luan.

Vi lai chu Phat ciing thit hanh Bat
nha ba la mat nidy sé diy da vé ding
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khong c6 nghia vi ngi uan day khéng co
vay, Bé Tat ci nghia khong chd cé6 ciing
vay.

Nhu duc Phit, nhian dén y, sic dén
phap, nhian xic dén y xtc, nhon duyén,
sanh tho déu khéng xi sé, dai Bé Tat
Iic thit hanh Bat nha ba la mat, Bé Tat
ci nghia khéng chd cé cing vay.

Nhu die Phat, néi khong dén vé phap
hdu phap khéng, ti niém xi dén phap
bat cong déu khéng xu sé, Bé Tat cu
nghia khong ché cé cing vay.

Nhuw trong tanh hiu vi khéng, tanh
nghia vé vi, trong tanh vé6 vi khéng, tanh
nghia hdu vi, dai Bé Tat luc that hanh
Bat nha ba la mat, B6 Tat cu nghia khong
ché cé ciing vay.

Nhu biat sanh, bat diét khong xu sd,
nhu bat tac, bat xuat, bat ddc, bat cau,
bat tinh déu khéong xu sé, Bé Tat cu
nghia khéng chd c6 cing vay".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé
Toén ! Vi phap gi bat sanh, bat diét nén
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Tat lac that hanh Bat nhi ba la mat, B
Tat ci nghia khong chd c6 ciing vay.

Nhu thoi ky kiép thiéu khéng co tat
ca vat. Pai Bé Tat lic thiat hanh Bat nha
ba la mat, B6 Tat cu nghia khong chd cé
cing vay.

Nhu trong Phat gi¢i khéng c6 pha gidi.
Pai Bé Tat lic that hanh Bat nha ba la
mat, B6 Tat ca nghia khong chd co cing
vay.

Nhu trong Phat dinh khéng c¢6 loan
tam, trong Phat hué khong cé6 ngu si,
trong Phat giai thoat khéng c6 ching giai
thoat, trong Phat giai thoat tri kién khong
cé chang giai thoat tri kién. Pai BS Tat
Iic that hanh Bat nha ba la mat, B Tat
cu nghia khong ché cé ciing vay.

Nhu trong Phat quang thoi nguyét
quang, nhut quang khéng hién, nhu trong
Phat quang théi quang minh cia chw
Thién ¢6i Duc, cdi Sdc déu khéong hién.
Pai B6 Tat lic that hanh Bat nha ba la
mat,Bé Tat ci nghia khéng ché co ciing vay.
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khong xu s& ? Vi phap g1 bat tac, bat
xuit, bat ddc, bat cdu, bat tinh nén khong
xu s& ?".

Puc Phat noi : "Ndy Tu Bé6 Pé ! Wi
ngii uin,thiap nhi xi, thap bat giéi déu
bat sanh, bat diét nhin dén bat cau, bat
tinh nén khéng xur sé. Vi ti niém xu dén
phap bat cong déu bat sanh,bat diét nhin
dén bat cau, bat tinh nén khong xu sé.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat luc that
hanh Bat nha ba la mat, B6 Tat cu nghia
khéng ché coé cing vay.

Niy Tu B6 Pé ! Nhu noi ti niém xu
dén phap bat cong, tinh nghia rét rao
bat kha dic, dai B6 Tat luc that hanh
Bat nha ba la mat, B6 Tat ca nghia khong
chd co6 cing vay.

Nhu trong tinh, nga nhédn dén tri gia,
kién gia déu bat kha dic, vi ngid dén
kién gia déu khong chd coé vay, Boé Tat
ct nghia khong chd c6 cing vay.

Niy Tu B6 Pé ! Vi nhu luc mit nhut
moc 1én théi khong co t6i tim. Pai Bo
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Puc Phat néi : "Nay Tu B6 Pé ! Phap
thién th& gian la hiéu thudn véi cha me,
cung dudong Sa Mén, Ba La Mén, kinh tho
buc tén trudmg, chd phudc bd thi, chd
phude trl gidi, ché phude tu thién dinh,
ché phudc khuyén dao, phuong tién sanh
phudc due, thiap thién dao thé gian, quan
tudng chin tudng bat tinh : tuéng xanh,
tudng sinh, tudéng mau, tudéng nut, tudng
nhiin bay, tudng bi in, tudng tan ra, tudng
xuong, tudéng thiéu, tu thién, ti vé lugng
tam, tir vo sdc dinh, nigm Phat, niém Phap,
niém Téang, niém giéi, niém x4, niém Thién,
niém thién, niém hoi thd, niém than thé,
niém chét. Pay goi la phap thién thé gian.

Nay Tu Bé Pé ! Nhiing gi la phap bat
thién ? Sat sanh, trom cudp, ta dam, vong
ngd, ludmg thiét, ac khiu, ¥ ngd, tham
l1an, ndo hai, ta kién, thap bat thién dao
niy goi la phap bat thién.

Nay Tu B6 Pé ! Nhing gi la phap hidu
ky ? Phap thién hodc phap bat thién goi
la phap hdu ky.
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Tai sao vay ? Vi V6 thugng B6 dé cung
Bé Tat va Bbé Tat ca nghia, tit ca phap
day déu chang hiép, ching tan, khéng
sdc, khong hinh, khéng déi 1a nhut tudng,
chinh la vo6 tudmg.

N4y Tu Bo Pé ! Vo6 ngai tudmg trong
tat ca phap day, dai B6 Tat phai nén
hoc, ciing phai nén biét"

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Nhing gi la tdt ca phap ? Thé& nao
la vé ngai tudng trong tit ca phap ma
phai hoc, phai biét ?".

Puc Phat néi : "Nay Tu Bé Dé ! Tat
ca phap la phap thién, phap bat thién,
phap hiu k¥, phap vé ky, phap thé gian,
phap xuit thé& gian, phap hiu lau, phap
v6 ldu, phap huu vi, phap v6 vi, phap
cong, phap bat cong. Pay goi la tat ca
phap, trong tit ca phap v6 ngai tudng
day, dai B6 Tat phai hoc, phai biét".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé
To6n ! Nhimg gi 1a phap thién thé gian
nhidn dén nhing gi la phap bt cong ?"
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Nay Tu Bé Pé ! Nhing gi la phap hdu
ldu ? Ngd am, thip nhi nhap, thap bat
gi61, luc ching, lyc xic, luc tho, ti thién,
tir vO lugng tam, tu vo sdc dinh, day goi
la phap hudu lau.

Ndy Tu Bé Pé ! Nhiing gi la phap vé
lau ? T& niém xt nhin dén bat cong
phap va nhut thiét tri, diy goi la phap
vo lau.

Niy Tu B Pé ! Nhing gi 1a phap hiu
vi ? Néu la phap c6 sanh, c6 tru, co diét,
Duc giéi, Sdc giéi, Vo sdc giéi, ngi am
nhin dén ¥ xac,nhon duyén,sanh tho, ti
nigm xt& nhin dén phap bat cong va nhit
thiét tri, diy goi la phap hiu vi.

Nay Tu Bé Pé ! Nhimg gi la phap vo
vi ? Néu 1a phap bat sanh, bat tru, bat
diét, sach tham, san, si, phap nhu, phap
tanh, phap tudng, phap vi, thiét té&, day
goi la phap vo vi.

Nay Tu B6 Pé ! Nhing gi Ia cong phap
Tua thlen, tr vo lugng tim, tG¢ vo sic
dinh, diy goi la cong phap.
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N4y Tu B6 Pé ! Nhing gi la phap vo
ky ? Vo6 ky than nghiép, khau nghiép, ¥
nghiép, vé ky tu dai, vo k¥ ngi am, thap
nhi nhip, thap bat gié¢i, vdo ky bao, day
goi la phap vo ky.

NAiy Tu Bo Pé ! Nhiing g1 1a phap thé
gian ? Ngi 4m, thap nhi nhap, thiap bat
gigi, thap thién dao, tu thién, t@ vé
lugng tadm, tr vo6 sic dinh, day goi la
phap thé& gian.

Nay Tu Bé Pé ! Nhing gi la phap xuat
th& gian ? T¢ niém xi, tir chanh cén, tw
nhu y tic, ngd can, nga luc, thit giac
phan, bat thanh dao phan, khong giai
thoat moén, vé tudng gidi thoat mén, vod
tac giai thoat mén, vi tri duc tri can, tri
can di tri can, hidu giac hdu quan tam
mudi, vé6 giac hidu quan tam mudi, vo
giac vé6 quan tam mudi, bat boi xa, noi
khéng dén vé6 phap hiu phap khong, thip
luc, tor vO6 s& dy, ti vo ngai tri, muoi
tam phap bat cdng, nhut thiét tri, day
goi la phap xuat th& gian.
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PHAM KIM CANG

THO MUGI BA

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Do cé g1 ma Bbé Tat duoc goi la
dai Bé Tat ?".

Puc Phat néi : "Ndy Tu Bé Pé ! &
trong quyét dinh ching, B6 Tat nay la
buc thugng thi nén goi la dai Bé Tat.

bay la quyét dinh chung: tanh dia
nhon, bat nhon, Tu Pa Hoan, Tu: Pa Ham,
A Na Ham, A La Han, Bich Chi Phat, so
phat tAm B6 Tat nhin dén bat théi chuyén
dia Bé Tat.

Nay Tu B Pé ! Pai B Tat phat dai
tam chfmg huw hoai nhw kim cang, thoi
sé la buc thugng thu trong quyét dinh
chung".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé
Ton ! Pai Bé6 Tat phat tam thé niao ma
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Niy Tu Bb Pé ! Nhiing gi 1a bat cong
phap ? Tt niém xi nhin dén muoi tam
phap bat cong, diay goi la bat cong phap.

Nay Tu Bé Pé ! O trong nhimg phap
t& tudng khong diy, dai B6 Tat ching
nén chip trude, vi bat dong viy. Pai Bd
Tat cing phai biét tat ciA phap ching co
hai tudng, vi bat dong vay.

Pay goi la B Tat nghia".

]
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dung ving noi sau mén ba la mat, thoi
phai hoc Bat nha ba la mat.

Muén gieo mdt thién cin & trong phude
dién ctia Phit con ‘mai dén khi duge vé
thugng chanh ding chanh giac vin khong
hét, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Mudn chu Phat & mudi phuong ca ngoi
danh hiéu cta minh, théi phai hoc Bat
nha ba la mat.

Mudn vua phat § thoi than lién dén
hing sa thé giéi & muvi phuong, mudn
vua phat am thoi tiéng vang dén hing
sa th& gioi & mudi phuong, déu phai hoc
Bat nha ba la mat.

Muén thé giéi cua chu Phat ching dit
diét, thoi phai hoc Bat nha ba la mat.

Pai B6 Tat mudn an tru noi néi khong,
ngoai khéng, ndi ngoai khong, khéng
khong dai khong, dé nhut nghia khéng,
hdu vi khong, vé6 vi khéng, tat canh
khong, v6 thi khéng, tan khéng, tanh
khong, tu tuong khong, chu phap khong,
v6 s& ddc khéng, vé phap khéng, hiu
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Nay Xa Loi Phat ! That hanh Bat nha
ba la mat, dai B6 Tat dugc nhing cong
dic nhu vdy. Hang Thanh Vin va Bich
Chi Phat khong c6 dugc nhing cong duc
niay. Do day dai B6 Tat didy du thanh
tuu ching sanh,thanh tinh Phat dg, dugc
nhit thiét chung tri.

NAy Xa Loi Phat ! Lac that hanh Bat
nha ba la mat, & trong tat ca ching sanh
dai Bé Tat sanh tim binh ding. Pa sanh
tam binh ding déi véi tat ca ching sanh,
B6 Tat dugc tat ca phap binh ding. Pa
dugc tat ca phap binh ding, B6 Tat dat
dé tat ca chung sanh trong phap binh
ding dé.

Pai B6 Tat ndy hién doi dugc chu
Phiat muoi phuong yéu mén, cling dugc
tat ca B6 Tat, Bich Chi Phat, Thanh Vian
kinh mén.

Bat luan tho sanh & chd nao, dai B6 Tat
nidy, trong nhan cin thing thiy co sdc
ciing ching ai sdc, nhAn dén trong ¥ cidn
ching bist co6 phap ciing ching ai phap.
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thiét chung tri, vi rét rao réng khong,
ching sanh tam ngu si vay.

Nay Xa Le¢i Phat ! Pai Bé Tat lac that
hanh Bat nha ba la mit an tru trong sau
ba la mat nhu viay dé thanh tinh nhut
thiét chung tri, vi rét rao réng khong, vi
ching dén ching di, vi ching thi ching
tho, vi ching phai giéi cAm chéng phai
pham t9i, vi ching phai nhin ching phai
san, vi ching phai siéng ching phai luo,
vi ching dinh ching loan, vi chdng tri
ching ngu vay. Bay gio dai B Tat ching
phén biét bé’ thi cung ching b6 thi, ching
phan biét tri gi¢i cung pham gidi, chéng
phidn biét nhan nhuc cang sian khué,
chang phin biét tinh tdn cung giai dai,
chang‘ phan biét dinh tAm cung loan tam,
chang phan biét tri hué cung ngu si,
ching phan biét huy hai khinh man cung
cung kinh tén trong.

Tai sao vdy ? Vi trong phap vé sanh
chang c6 ai linh tho sy hiy hai, khéong c6
ai lanh tho sy khinh man hay cung kinh.
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Niy X& Loi Phat ! Pai B Tat that
hanh Bat nha ba la mat nhw viy ching
tén gidm Vo thuong Chanh ding Chanh
giac".

Liuc duc Phat giang thuyét pham Bat
nha ba la mat, trong phap hoi c6 ba tram
Ty Kheo ding diay dang y cung duong
duc Phit va phat tam Vo thuong Bo dé.

Pic Phat mim cudi, tir miéng Phat
chiéu ra nhing anh sang nhidu mau.

Ngai A Nan lién dung day sia y phuc,
quy g6i chdp tay bach dic Phat hdi duyén
cé ma dac Phiat mim cuvi.

Puc Phat néi : "Nay A Nan ! Sau muoi
mét ki€p sau, ba trim Ty Kheo ndy sé&
thanh Phat hiéu 1a Pai Tudng. Sau khi
bd thian ndy, ba trim Ty Kheo day’ sé
sanh vé c6i nuéc ciia dic Phit A Sic,
cung véi sau van Thién t& Duc giéi déng
phat tdm V6 thuong B6 dé, sé xuat gia
tu hanh Phit dao trong chanh phap ctua
dic Phat Di Lic.
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trong dia nguc, co nhuing chung sanh
than, khdu, ¥ thién nghiép thanh tuu ma
kinh tin hién thanh, do nhon duyén chanh
kieén ma khi chét dugc vao thién dao
sanh 1én cac cbi troi. Dau thay biét nhu
vay ma Bé Tat nay ching thiy cé thién
nhan than thong cung sy thién nhan than
thong va than minh. Tat ca déu bat kha
ddc. Vi 1a tu tanh khong, tu tanh ly, tu
tanh vo6 sanh nén Bé Tat ndy ching nghi
ring ta c6 thién nhian than thong, trur
ic vi tdm nhut thiét tri.

Lic that hanh Bat nha ba la mit, dai
Bé Tat niy dugc thién nhan than thong
tri chung nhu vay.

B6 Tat nay ciung thidy rd ching sanh
trong hing sa thé giéi & muoi phuong
chét day sanh kia nhin dén sanh Ién cac
cbi trod, tit ca bon thian thong déu co
cong ning thiu sudt nhu viy. Pay 1a lau
tan than thong cta Bd Tat. Dau duvgc lau
tan than thong ma Bé Tat nay ching sa

vao hang Thanh Vin, Bich Chi Phat, mai
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vui nhu viy, tir chd dé chét sanh dén
chd kia, tir chdé kia chét sanh dén chd
db, c6 tudng dang, c6 nhon duyén nhu
vay. Dau nhé ré nhu vay nhung Bé Tat
ndy ching thiy c6 tic mang thin théng,
ching thdy co su tic mang thin thong
va thidn minh. TAt cad déu bat kha dic.
Vi la tu tanh khéng, tu tanh ly, tu tanh
v6 sanh nén B6 Tat nidy ching nghi ring
ta c6 tic mang than thong, trir lic vi
tam nhut thiét tri.

Luc that hanh Bat nha ba la mat, dai
Bé Tat nay dugc tuc mang than théng
tri chung nhu vay.

Nay Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat nay
dung thién nhan thay nhimg ching sanh
luc sanh, lic t¢ thin dep hay xau, chd
& t6t hay xdu, hodc thin 16n hoic than
nhd, ciing thiy chung sanh theo nhon
duyén cda nghiép, c6 nhing ching sanh
V1 than, khdu, ¥ 4c nghiép thanh tyu nén
hiy bang hién thanh, do nhon duyén ta
kién ma khi chét phai doa 4c dao sanh
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Thi la ba la mat dé thanh tinh nhut thiét
ching tri, vi rét rdo rdng khong, ching
dinh mic noi c6 t6i cung ching toi vay.

Niy Xa Loi Phat ! Cé dai B6 Tat luc
that hanh Bat nha ba la mat an tru trong
Sin dé ba la mat dé thanh tinh nhut
thiét ching tri, vi rét rao rong khong,
ching san han vay.

Niy Xa Loi Phat ! Cé dai B6 Tat lic
that hanh Bat nha ba la mit an tru trong
Ty 186 gia ba la mat dé thanh tinh nhut
thiét ching tri, vi rot rao réng khong,
than tim luén tinh tdn, ching tré luvi
thoi nghi vay.

Niy Xa Loi Phat ! Cé dai B6 Tat luc
that hanh Bat nha ba la mat an try
trong Thién na ba la mat dé thanh tinh
nhit thiét ching tri, vi rot rao rong
khong, ching loan dong, ching say sua
thién vi vay.

Niy Xa Loi Phat ! Co dai Bé Tat luc
that hanh Bat nha ba la mit an try trong
Bat nha ba la mat d§ thanh tinh nhit
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dén qua V6 thugng B6 dé van ching y
ci phap nao khac ngoai Bat nhia ba la
mat. B6 Tat nay cing chang thay co lau
tin than théng cung sy ldu tidn than
théong va than minh. Tat cd déu bat kha
dic. Vi 1a ty tanh khéng, tu tanh ly, tu
tanh v6 sanh nén B6 Tat nAy chdng nghi
ring ta dugc ldu tan thin théng, tro lc
vl nhut thiét tri.

Lic that hanh Bat nha ba la mat, dai
B Tat duvgc lau tan than théng tri chung
nhu vay.

Nay Xa Le¢i Phat ! Luc that hanh Bat
nhd ba la mat, dai Bé Tat day da than
thong ba la mat, do day ma qua Vo thuong
B6 dé dugc tang ich.

Niy Xa Loi Phat ! Cé dai BS Tat Lic
that hanh Bat nha ba la mit an tru trong
ban na ba la mat dé thanh tinh nhut
thiét ching trf, vi rot rao réng khéng,
ching sanh tdm xan lin vay.

Niy Xa Loi Phat ! Cé dai Bé Tat luc
that hanh Bat nhi ba la mat an tru trong
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Nay Xa Leoi Phat ! Co dai Bé Tat lac
that hanh Bat nha ba la mat tu thin
théng ba la mat, do diy dugc nhing su
nhu . Nhu la chan dong dai dia, bién
mot than lam vé s6 than, vo s6 than hoan
lai mot than, hodic dn hodc hién déu tu
tai, di qua nudi vach cay da khong chudng
ngai nhu di trong hu khong, di trén mat
nude nhu di trén dat bang, di trong khong
gian nhu chim bay, vao ra trong dat da
nhu tréi hup trong nudec, trong than tuén
Ita, tuon nuéc nhu dong lda to, nhu
ngudn sudi trén nai Tuyét, cé thé 14y tay
ré mat nhut, mit nguyét, c6 thé ro dén
Pham Thién, than thé luén dugc tu tai.
Dau hién nhing than thong nhuw § ma
dai Bb Tat niy ching thay c6 than théng,
ching thiy co6 su thin thong ciing ching
thay cé than, tat ca déu bat kha didc, vi
la tu tanh khong, tu tanh ly, tu tanh vo
sanh. Thé& nén dai Bé Tat nidy ching nghi
ring ta dugc nhu § thin thong, tru khi
vi tdim nhut thiét tri.
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thugng tam. Néu la ly duc tdm, ly sin
tam, ly si tam, vé khat ai tam, vé tho
tam, nhiép tam, dinh tam, dai tam, giai
thoat tam,vé thuong tam, thoi B6 Tat
ndy biét dung la tim ly duc nhidn dén
biét dung la tdm vo thuong. Dau biét
diang nhu thiét nhung B Tat ndy ching
thay cé6 nhing tdm ay. Tai sao vay ? Vi
tam dy ching phai coé thiét tdm tudmg,
von 1a ching thé nghi ban. Vi la tu tanh
khéng, tu tanh ly, tu tanh v6 sanh nén
Bé Tat nidy ching nghi ring ta dugc tha
tim tri chung, tru khi vi tdim nhut thiét
tri.

Luc that hanh Bat nha ba la mat, Bé
Tat nay dugc tha tim than théng tri
ching nhu vay.

Ndy Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat dung
tic ‘'mang tri ching thin thong nhé mot
ngay, mot thang, mot nim, mot kiép nhin
dén nhé vo s tram ngan muén uc kiép
ta & ché dé, tén ho do, sanh hoat &n
uéng nhu vay, séng bao lau, bi khé hudng
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Lic thit hanh Bat nha ba la mat, dai
Bb Tat dugc nhu y thian thong tri ching
nhu vay.

Nay Xa Lgi Phat ! Vi thién nhi thanh
tinh hon nhon nhi, B6 Tat ndy nghe hai
thua tiéng : tiéng cda coi troi va tiéng
cua loai ngudi. DAu nhu viy nhung Bé
Tat ndy cing ching thidy c6 thién nhi
than thong. Thién nhi cung 4m thanh va
than minh déu bat kha ddc. Vi la tu tanh
khong, tu tanh ly, tu tanh vé sanh nén
B6 Tat niy ching nghi ring ta cé thién
nhi, tria- khi vi tAm nhat thiét tri.

Lac thiat hanh Bat nha ba la mat, B6
Tat ndy dugc thién nhi thin théng tri
ching nhu vay.

Nay Xa Loi Phat ! Pai B6 Tat nay biét
dung nhw thiét tdm ctia nhing ching
sanh khac. Néu la duc tdm, sian tam, si
tam, khat ai tdm, tho tam, tan tim, loan
tim, tiu tdm, bat gidi thoat tam, hdu
thuong tam, théi Bé Tat nay biét dung
1a duc tim nhin dén biét dung la hdu






